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Lời nói đâu 


Tùy vào nhiều điều kiện nhân duyên mà mỗi chúng 
sanh có những suy nghĩ, những quan kiến sai biệt nhau, 
dẫn đến hành động, nói năng hay suy ngẫm cũng không 
Giống nhau. Có những quan điểm giúp ta được làm người, 
được sanh thiên,... Tuy vậy song song đó cũng có những 
định kiến vùi đập ta trong khổ cảnh. Chung quy thì cũng 
vẫn là những khúc thăng trầm của kiếp tử sanh ngao ngán 
mù mit không lối thoát mà thôi. Sướng vui hay đau khó 
đều luôn luân phiên đổi chỗ cho nhau. Có thể nói tất cả 
những quan kiến đều phát xuất từ sự thấy sai phổ biến nhất 
đó là luôn cho rằng có “cái tôi” và từ đó dẫn đến bất cứ 
người nào hay những gì liên quan đến “cái tôi” thì bèn 
được phàm tâm xác nhận là “của tôi”. Cũng bởi do không 
hiểu được sự vận hành, thay nhau sanh diệt không ngưng 
nghỉ của hữu duyên pháp nên đã đưa đến biết bao luận 
điểm sai lệch dắt dẫn ta chìm nổi mãi. Và trong khắp tam 
giới, trong vô số chúng sanh đang lẫn quán lanh quanh bên 
những kiến chấp thì bậc Toàn Giác với trí tuệ chói sáng 
thấu rõ vạn pháp đã phá tan di bao bức tường thành của sự 
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hiểu sai chấp lầm giúp vạn người hữu duyên tim ra lối di 
thật sự hướng đến cứu cánh vượt ngoài thế gian. 


Xuyên suốt bộ Song Đối, Ngài đã thuyết giảng, 
phơi bày mối tương quan của các pháp thông qua vấn đề 
người nào, cõi nào, bao nhiêu uån, xứ, giới... Bằng hình 
thức chủ đạo là vấn đáp. Có tất cả 10 song và mỗi song 
hay mỗi câu vấn đáp đều mang những ý nghĩa vô cùng sâu 
thắm mà khó có một ai trong tam giới có thể tự mình hiểu 
thấu và thuyết giảng qua đó thể hiện trí tuệ Siêu Việt của 
bậc Chánh Đẳng Giác. Đây cũng là bộ áp chót trong tạng 
Diệu Pháp, chứa đựng biết bao tỉnh hoa trác tuyệt của giáo 
pháp thông qua sự phân tích các pháp như uẩn, xứ... Theo 
người, cõi hay người và cõi, vượt ngoài các quan kiến lệch 
lạc của vô vàn chúng sanh bao đời. Dù là pháp có trong 
cõi thấp hay cao, đang diễn ra hay mát đi nơi phàm hoặc 
Thánh thì chung quy vẫn gói gọn trong Sanh và Diệt mà 
thôi. 

Mong rằng dịch phẩm này sẽ khai sáng những góc 
khuất nơi tâm trí đối với người chưa từng biết qua và sẽ 
soi tỏ những gì còn lưu mờ đối với người từng giác ngộ 
của lữ khách tầm cầu giải thoát thật sự trong ngày vị lai. 

Cuối cùng, do phước báu biên dịch này xin cho tôi 
trong vòng luân hồi luôn được độc lập, có chánh kiến và 
không bao giờ bị lệ thuộc vào ai cả. Một khi tôi đã kiến 
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tạo thiện sự thì không có một tác nhân nào có thể gây trở 
ngại hoặc rơi vào những trường hợp nguy biến, khốn cùng 
khiến cho tôi phải thối lui thiện pháp. 

Khi được nghe và biết đến Chánh Pháp, xin cho tôi 
thông suốt nhanh chóng để làm duyên sớm chấm dứt sanh 
hữu trong thời Đức Phật vị lai. 


Tò khưu Khải Minh 
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Lời Lễ Bái Tam Bảo 


Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammasambuddhassa 
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Nunadhammampakãsento Nudanatthäya päpakam 
Nuna dukkhädhipannanam Nudapitam namamiham 
Đức Phật tuyên thuyết Giáo Pháp toàn hảo nhằm 
diệt trừ nghiệp ô nhiễm cho tất cả chúng sanh đang chìm 
dám trong khổ. Con xin thành kính dành lễ Đức Phật, bậc 
đã triệt tiêu khổ. 
Sãvakãnamnusäseti Saradhamme ca pãninam 
Sãradhammam manussanamSatitam tam namãmiham 
Đức Phật giáo hóa tất cả pháp cốt lõi đến các bậc 
Thinh Văn và chúng sanh. Con xin thành kính dành lễ Đức 
Phật, bậc đã chỉ dạy pháp cốt lõi đến tất cả chúng sanh. 
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Svãgatanfam sivam rammam Syãneyyam 
đhammadesentam 


Svñhaneyya puññakkhettam Svãsabhantam 
namãmiham 


Pháp khai mở con đường an lạc hạnh phúc cao tột 
dẫn dắt người noi theo thực hành thoát khỏi sợ hãi. Con 
xin thành kính dành lễ Pháp là phước điền nâng đỡ hỗ trợ 
người cung kính tịnh tín đạt đến thiên giới và Níp Bàn. 


Khãdanto so sabbajanam Khãyitam madhudhammam 
Khãyantam tividham lokam Khãyitantam namãmiham 


Pháp làm cho tất cả mọi người được nếm Pháp vị 
phát sanh an lạc, lắng dịu, ngọt ngào tựa như mật ong 
thấm nhuần thân, ngữ và ý. Con xin thành kính đảnh lễ 
Pháp đã tịnh chỉ hoàn toàn Tam giới. 


Aggo settho varo dhammo Aggapuñño pabujjhati 
Aggadhammam sunipunam Aggatantam namämiham 

Pháp đặc thù cao quý cùng tột là đỉnh cao của 
phước, đánh thức người tỉnh dậy từ giác ngủ phiền não. 
Con xin thành kính đảnh lễ Pháp ưu việt cao thượng là 
dinh cao của thiện pháp dẫn dắt cho người thoát khổ, đạt 
đến lạc quảng đại Níp Bàn. 
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Pațisambhidā catasso ca Pasattho so anuttaro 


Paññāya uttaro loke Pasatthampi namamiham 


Chư Tăng tác chứng Tứ Tuệ Phân Tích là bậc cao 
quý tối thượng vượt khỏi Tam Giới bằng trí tuệ. Con xin 
thành kính đảnh lễ Chư Tăng bậc thượng trí đáng tán thán. 
Pasattho dhammagamblhiro  Paññavanto alankato 
Pasanno atthadhammañca Pasafthampi namamiham 

Chư Tăng là những bậc được chúng sanh trên thế 
gian ca ngợi tán thán, có sự hiểu biết thâm sâu trong pháp, 
có trí tuệ tinh thông, thân, ngữ và ý không tà vay, có sự 
tỉnh tín nơi Chánh Pháp, thấu đáo tường tận ý nghĩa pháp. 
Con xin thành kính đảnh lễ Chư Tăng bậc cao quý tối 
thượng. 


CŒŒ4G4iŠ.G8GS§G8 
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Y Nghĩa Khới Đầu Trong Bộ Song Đối 
(Yamakasariipatatthtanissaya) 


Namo Tassa Bhagavafo Arahato 
Sammñsambuddhassa 


=S, Ë te Zbe 


Định nghĩa và giải thích về từ "Yamaka". 

Kena(thena yamakanti yugalatthena yugalañhi 
yamakanfi vuccafi(sớ giải Bộ Song Đối). 

Vấn:Gọi là Song Đối do ý nghĩa như thế nào? 

Đáp Do ý nghĩa thành cặp đôi, pháp thành cặp đôi 


gọi là "Song Đôi" (yamaka). 
Giải thích: 
Pháp thành cáp đôi như: 
1- 
3- 
3 


Đôi thuận tùng (anuloma), đối lập (patiloma). 
Đôi câu mở (sannitthãna), câu hỏi (samsaya). 
Đôi câu vấn (pucchã), câu đáp (visajjanä). 

Từ "Song Đối" trong câu song thông 
(yamakapätihãrayam) và trong câu giữa hai cội cây 
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song long thọ (yamakasālānamantare). Từ "Song Đối" 
có nghĩa là thành đôi. 
Định nghĩa về Song Đối (Yamaka) 

Yamassa rãjassa visayam kamati afikkamati ` 
etenati = Yamakam. 

Gọi là “Song Đối” do ý nghĩa làm duyên moat khỏi , 
lãnh vực của Diêm Vương. 

(Karanasadhana kifapadaviggaha 
yamasaddiũpapada kamudhätu kavipaccaya). 

Hoặc: 

1- Nibbanam yanti gacchanti etenati = Yam. 

Bộ kinh gọi là Yam bởi vì làm duyên để chứng đắc 
Níp Bàn. 

(Karanasädhana kitapadaviggaha yädhãtu na 
paccaya) 


2-Mananti jānanti paramafthadhammam etenäti 
= Mam. 

Bộ kinh gọi là Mam bởi vi tạo điều kiện cho chúng 
sanh hữu duyên hiểu biết được pháp chon đế. 

(Karanasädhana kitapadaviggaha manadhatu 
kavipaccaya) 


Jo _————— 
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3- Kamati atikkamati vicikiccam etenãti = Kam. 

Bộ kinh gọi là Kam bởi vì tạo điều kiện cho chúng 
sanh hữu duyên thoát khỏi hoài nghi. 

(Karanasadhana kitapadaviggaha kamudhãtu 
kavipaccaya) 


4- Yañca tam mañca kañcati = Yamakam. 

Bộ kinh gọi là Yamakabởi vì tạo điều kiện cho 
chúng sanh hữu duyên chứng đắc Níp Bàn, hiêu biệt được 
pháp chơn đê và thoát khỏi hoài nghi. 

(Tipada kammadhäãraya samãsaviggaha) 


BWW 


Bộ kinh gọi là “Yamaka” (Song Đối) bởi vì làm 
duyên thoát khỏi lãnh vực của Diêm Vương. 


Từ “Diêm Vương” nơi đây chính là sự chết, như 
Đức Phật thuyết cho ngài Mogharäja rằng: “Này 
Mogharäjal Con hãy là người có niệm ghi nhớ mọi lúc 
bằng cách quán xét thấy thế gian là rỗng không, phá tan 
ngã kiến (attãnuditthi) diệt trừ tự ngã, nên là người vượt 
khỏi sự chết bằng chính sự phá tan ngã kiến này, tử thần 
thường không thấy được người quán xét thế gian như vậy. 
Khi người quán xét thấy thế gian là rỗng không sẽ phá tan 
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đi ngã kiến và tử thần sẽ không trông thấy được vì người 
đó đã thoát khỏi lãnh vực của tử thân”. 


Theo Phật ngôn chỉ dạy cho thấy rằng từ “thế gian” 
(loka), Đức Phật ám chỉ đến thế gian uán (khandhaloka) 
tức thủ uán (upädãnakhandha) nghĩa là sắc thân, thọ, 
tưởng... của chúng ta, có bề dài một sài tay, bề dày một 
gang tay, bề rộng một hắc tay chính là “thế gian” mà Ngài 
không ám chỉ đến đất đai, bầu trời, núi non, cây cối, biển 
cả, đại dương. 

Vì vậy, khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của từ “thế 
gian” theo như sự chỉ dạy của Đức Phật đối với ngài 
Mogharäja về uån thì có thể khởi lên hân hoan học tập về 
vấn đề uån, xứ, giới đang hiện hữu trong bộ Song Đối 
(yamakapakarana) như căn song... đặc thù, bởi vì cũng 
xem như là người lĩnh hội lời chỉ day từ Đức Phật giống 
như ngài Mogharäja, khi ấy được gọi là người tôn kính 
Phật Giáo thật sự và trở thành phàm nhân hiền thiện 
(kalyãnaputhujjana) tức phàm nhân có sự hiểu biết về uán, 
xứ, giới theo nền tảng pháp qua lời chỉ day chín chắn mà 
không tin tưởng theo truyền thống kế thừa tiếp nối nhau, 
trái ngược lại đó thì phàm nhân hôn ám (andhaputhujjana) 
là những người mê muội không hiểu biết về uån, xứ, giới 
là pháp chon dé lời dạy của Đức Phật mà chỉ tin tưởng với 
nhau theo truyền thống. Như thế, xem như chúng ta tiến 
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bước thực hành một phần đường lối của ngài Mogharäja 
theo.nền tång pháp học. 


Do đó, trong quá trình học tập sẽ thấu hiểu được 
Tuệ Đức (paññaguna), Tịnh Đức (parisuddhiguna) và Bí 
Đức (mahäkarunäaguna) của Đức Phật thông qua việc 
thuyết giảng Thắng Pháp cho tất cà chúng ta có thể hiểu, 
để từ đó phát sanh đức tin vững chắc nơi sự giác ngộ của 
Ngài như tuệ giác của Đức Như Lai, tin nghiệp, quả của 
nghiệp, chúng sanh có nghiệp là của mình, thoát khỏi hoài 
nghỉ nơi ân đức Tam Bảo và sự mê muội không hiểu biết 
về đời sóng của chúng sanh đang diễn tién trong thế gian 
theo tương ứng với việc học tập. Suy xét thấm nghiệm về 
các câu pháp đó sẽ phát sanh sự hiểu biết về pháp chon đề 
như tâm, tâm sở, sắc pháp của chúng sanh đang sanh, đang 
chết, từng sanh, từng chết, sẽ sanh, sẽ chết trong 31 cõi 
theo 6 thời mà Ngài nêu lên thuyết giảng trong bộ “Song 
Đối” theo năng lực trí tuệ của mình và có thể trợ giúp cho 
thoát khỏi khổ cảnh trong kiếp thứ 2, riêng về kiếp thứ 3 
thì không chắc chắn tuy nhiên cũng vẫn là cận y duyên 
(upanissayapaccaya) trong đời vị lai bởi vì việc học tập 
Thắng Pháp thuộc loại phước “tích lũy trí tuệ” 
(ñãnasambhãra) sẽ dẫn đến thành tựu phận sự thực hành 
chứng đắc Níp Bàn vượt khỏi lãnh vực của Diêm Vương 
trong thời gian tiếp theo. 
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Lại nữa, trong lúc dang học tập ngài giáo thọ sư 
Saddhammajotika nói rằng nếu như có sự suy xét thẩm 
nghiệm bằng niệm tuệ ghi nhớ hiểu biết về câu pháp đó 
hoàn chỉnh, trọn vẹn thì xem như tu tiến minh quán đến 
giai đoạn giống như Danh Sắc phân tích tuệ 
(namarũpaparicchedañana), Duyên đạt tuệ 
(paccayapariggahañãna) bởi vì việc học tập Thắng Pháp kể 
từ bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận 
(abhidhammatthasangaha)...Cho đến bộ Pháp Tụ 
(dhammasangani) và bộ Song Đối (yamaka) tất cả đều 
trình bày về pháp chon để nên sẽ làm cho khởi lên sự hiểu 
biết về pháp thực tánh theo sự thật và có thể diệt trừ được 
Vô minh là hiện thân của phiền não bằng năng lực của trí 


văn (sutamayapaññä) và trí tư (cintãmayapaññä3). 


Trong bộ Song Đối này, Đức Phật thuyết tất cả 
pháp thực tánh theo căn (mũla), theo uân (khandha), theo 
xứ (ãyatana)... Trên hình thức vấn đáp với nhau. Do đó, 
tất cả học viên và người có trách nhiệm chỉ dạy nên hiểu 
về nguyên tắc của câu vấn, câu đáp như sau: 


Trong Bộ Song Đối Có 4 Cách Hỏi 
1- Câu tiền Vấn: (Purepañhä): Ám chỉ đến câu 
vấn có chỉ pháp khác nhau, tức chỉ pháp câu mở 
(sannitthãnapada) khác nhau với chỉ pháp của câu hỏi 
(samsayapada). 
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2- Câu hậu vấn (Pacchãpañhã): Ám chỉ đến câu 
vấn có chỉ pháp Giống nhau, tức chỉ pháp của câu mở với 
chi pháp của câu hỏi Giống nhau. 


3- Câu hoàn bi (Paripunnapañhä): Ám chỉ đến 
câu vấn có chỉ pháp khác nhau cũng có, chi pháp Giống 
nhau cũng có, tức chi pháp của câu mở đôi khi khác với 
chỉ pháp của câu hỏi và đôi khi cũng giống với chỉ pháp 
của câu hỏi. Nghĩa là có cả tiền vấn và hậu vấn cùng 
chung trong câu hỏi này. 

4- Câu vẫn không (Moghapañhä): Có hai trường 
hợp: 

4.1 Câu hỏi hỏi đến chỉ pháp của câu mở, nhưng chỉ 
pháp của câu mở không có, cho nên câu vấn loại này mới 
là rỗng không. 

4.2 Câu hỏi hỏi đến chỉ pháp của câu mở, nhưng 
câu hỏi đó Là câu hỏi không có chỉ pháp, cho nên câu vấn 
này cũng là rỗng không giống như vậy. 


Trong Bộ Song Đối Có 5 Cách Đáp 


1- Đáp két luận (Sarũpadassanavisajjanä): 'Ám 
chỉ câu đáp trình bày bằng cách kết luận cả hai nhóm pháp 
đầu và nhóm pháp sau lại với nhau. Như câu đáp trong 
câu: “Tineva kusalamülani avasesä kusala dhammäã na 
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kusalamüla” (căn thiện chỉ có 3, tất cả pháp thiện ngoài 
ra đó không phải là căn thiện). 

Tineva kusalamnlä (căn thiên chỉ có 3) là vé đầu 
(purimakotthãsa) Avasesä kusala đhammã na 
kusalamilã (át cả pháp thiện ngoài ra đó không phải là 
căn thiện) là vé sau (pacchimakotthãsa)... 

Đáp kết luận có hai cách là: 

1.1 Đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

1.2 Đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp (đi 
vòng). 

Việc trình bày câu đáp bằng cách nêu chỉ pháp của 
câu mở lên đặt thành nhóm pháp đầu, rồi nêu chỉ pháp của 
cả hai câu mở và câu hỏi lên đặt thành nhóm pháp sau, gọi 
là đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (di ngay). 
Như: Kusalasamutthanam rũpãnam kusalamilena 
ekamilam na kusalam (sắc có thiện làm sở sanh đồng 
căn với căn thiện nhưng không phải là thiện) là nhóm 
pháp đầu, Kusalam kusalamilena ekamnlañceva 
kusalañca (các pháp thiện đồng căn với căn thiện cũng 
phải, là thiện cũng phải) là nhóm pháp sau. 

Việc trình bày câu đáp bằng cách nêu lên chỉ pháp 
của cả hai câu mở và câu hỏi lên đặt thành nhóm pháp đầu, 
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rồi nêu chỉ pháp của câu mở lên đặt thành nhóm pháp sau, 
gọi là đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp- (đi 
vòng). Như: Milan yāni ekato uppajjanti 
kusalamilãni ekamilãni ceva aññamaññamulãni ca 
(các căn thiện nào đông khởi hiện chung với nhau tắt cả 
căn thiện đó có căn đồng căn cũng phải, là hỗ tương căn 
cũng phải) là nhóm pháp đầu  Avasesã 
kusalamilasahajãtä dhammā kusalamilena ekamüla 
na ca aññamaññamnlã (Côn tất cả pháp thiện đồng sanh 
với căn thiện ngoài ra đó thì có căn đồng căn với căn 
thiện nhưng không phải là căn hỗ tương căn) là nhóm 
pháp sau... 


2- Đáp đồng (Pativacanavisajjanã): ám chỉ đến 
câu đáp chấp thuận theo chỉ pháp của câu mở, như đáp 
rằng: “Phải rồi!”( Amanta). 

3- Đáp ngược (Päligativisajjan3): ám chỉ đến câu 
đáp đáp ngược lại với câu hồi. Như vấn rằng: Yattha 
rũpakkhandho nuppajjati, tattha vedanäkkhandho 
nuppajjatiti? Sắc uẫn không đang sanh trong cõi nào, thì 
thọ uẫn không đang sanh trong cõi đó phải chăng? Đáp 
Đang sanh (upajjati). 


4- Đáp bạn chế (Patikkhepavisajjanä): ám chỉ 
đến câu đáp đáp bác bỏ câu vấn, bởi vì câu vấn ấy không 
có chỉ pháp trong vế câu mở. Như vấn rằng: Yassa 
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rũpakkhandho nuppajjittha, tassa vedanakkhandho 
nuppajjitthãti? Sắc uẫn không từng sanh với người nào 
thì thọ uán không từng sanh với người dó phải chăng? Đáp 
Không có (natthi), nghĩa là người mà sắc uån không từng 
sanh thì không có. Do đó, câu hỏi loại này mới Là câu hỏi 
rỗng không, thuộc loại câu hỏi không có câu đáp. 


S- Đáp bác bỏ (Patisedhavisajjanã): ám chỉ câu 
đáp đáp phủ nhận vé câu hỏi, bởi vì vé câu hỏi không có 
chỉ pháp. Như vấn rằng: Yo rñpakkhandham parijanati, 
so vedanakkhandham parijanitthati? Người nào dang 
biến tri sắc uán thì người đó từng biến tri thọ uán phải 
chăng? Đáp Không phải (no), nghĩa là người đang biến trỉ 
sắc uẫn mà từng biến tri thọ uẫn thì không có. Vì vậy, câu 
hỏi loại này cũng Là câu hỏi rỗng không nhưng Là câu hỏi 
rỗng không vẫn còn câu đáp được. 


DRO 
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CĂN SONG 
(Milayamaka) 


Phần Xiễn Minh Tam Đề Thiện 
(Kusalatikaniddesavara) 

Khi Đúc Phật thuyết bộ Ngữ Tông 
(Kathävatthupakarana) xong, Ngài thuyết bộ Song Đối 
(Kamakapakarana) tiêp theo. 

Bộ Song Đối có mười song (amaka): 

Căn song (mũlayamaka). 

Uân song (khandhayamaka). 

Xứ song (äyatanayamaka). 

Giới song (dhãtuyamaka). 

Đề song (saccayamaka). 

Hành song (sankhärayamaka). 
Tùy miên song (anussayayamaka). 


Tâm song (cittayamaka). 


XS p A QV tn ko D PD = 


Pháp song (dhammayamaka). 


e 


Quyền song (indriyayamaka). 
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Trong 10 song này, Đức Phật thuyết Căn song trước 
rồi Ngài thuyết Uán song... tuần tự tiếp theo. 

Căn song có hai loại là xiển thuật (Uddesa) và xiển 
minh (Niddesa), Đức Phật thuyết xién thuật trước rồi Ngài 
thuyết xiển minh tiếp theo. 


Xiễn thuật có hai loại là: Mẫu đề tam xiển thuật 
(tikamātikāuddesaą) và mẫu đề nhị xiển thuật 
(dukamätikãuddesa), Đức Phật thuyết mẫu đề tam xiển 
thuật trước, rồi Ngài thuyết mẫu dŠ nhị xiển thuật tiếp 
theo. 

Ghi chú: Đối với cả hai mẫu đề tam xiển thuật và 
mẫu đề nhị xiển thuật không cần thiết phải trình bày trong 
nơi đây bởi vì trong phần xiển thuật không có lời giải thích 
đặc biệt chỉ cả, chỉ là đầu đề của phần xin minh giống 
như mục lục. 

Xiển minh có hai loại là: mẫu đề tam xin minh 
(tikamātikāniddesa) và mẫu đề nhị xiển minh 
(dukamãtikãniddesa), Đức Phật thuyết mẫu đề tam xiên 
minh trước rồi Ngài thuyết mẫu đề nhị xiển minh tiếp 
theo. Mẫu đề tam xiễn minh có 22 tam đề là: Tam dè thiện 
(kusalatika)... cho đến tam đề hữu kiến (sanidassanatika) 
là sau cùng. Mẫu dë nhị xiển minh có 100 nhị đề: Nhị đề 
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nhân (hetuduka)... cho đến nhị đề hữu tranh (saranaduka) 
là sau cùng. 

Trong 22 mẫu đề tam xiển minh thì Đức Phật 
thuyết tam đề thiện trước, rồi Ngài thuyết tam dŠ thọ 
(vedanätika)... tiếp theo. 


Tam Đề Thiện Xién Minh (kusalatikaniddesa) có 
mười phần: 
1. Phân căn (mũlavãra). 
Phân nhân (hetuvra). 
Phần nhân duyên (niđãnavära). 
Phần căn bản (sambhavavära). 
Phần khởi nguồn (pabhavavara). 
Phần sở sanh (samutthänavära). 
Phần vật thực (ãhãravãra). 


Phần cảnh (ãrammanavära). 


Phần duyên (paccayavãra). 


kí 
= 


Phần tập khởi (samudayavära). 


Mũlam hetu nidãnañca Sambhavo pabhavena ca 
Samu((hanãhärarammanam  Paccayo 
samudayena cati 


Trong 10 phần này Đức Phật thuyết phần căn trước, 
rồi Ngài thuyết phần nhân... tuần tự tiếp theo. 
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Trong phần Căn song có 4 câu: 


1. 
2. 
3: 
4. 


Câu thiện (kusalapada). 

Câu bắt thiện (akusalapada). 
Câu vô ký (abyäkatapada). 
Câu danh (nãmapada). 


Trong 4 câu này, Đức Phật thuyết câu thiện trước, 
rồi Ngài thuyết câu bất thiện... tuần tự tiếp theo. 


Trong câu thiện có 4 phương pháp: 


1. 
2. 
3, 
4. 


Phuong pháp càn (mülanaya). 

Phuong pháp căn căn (mülamülanaya). 
Phương pháp nương căn (mũlakanaya). 
Phương pháp căn nương căn 


(mñlamilakanaya). 


Trong 4 phương pháp này, Đức Phật (huyết phương 
pháp căn trước, rồi Ngài thuyết phương pháp căn căn... 
tuần tự tiếp theo. 


Phương pháp căn có 3 song: 


1. 
2. 
3. 
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Trong 3 loại song này, Đức Phật thuyết Căn song 
trước, rồi Ngài thuyết Nương đồng căn song... tuần tự tiếp 
theo. 

Trong căn song có 2 loại: 

1. Thuận tùng (anuloma). 

2. Đối lập (patiloma). 

Đức Phật thuyết Thuận tùng trước, rồi Ngài thuyết 
Đối lập tiếp theo. 

Trong thuận tùng có 2 loại: 

1. Câu vấn (pucchã). 

2, Cau dáp (visajjana). 

Đức Phát thuyét câu vấn trước, rồi Ngài thuyết câu 
đáp tiếp theo. 

Câu vấn có 2 về câu: 

1. Câu mở (sannitthana). 

2. Câu hỏi (samsaya). 

Đức Phật thuyết câu mở trước rồi Ngài thuyết câu 
hỏi tiếp theo. 
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Phần Căn 
(M iülavara) 
CøC5 *% x9 r9 
Câu Thiện 
(Kusalapada) 
OB 


A - Phương Pháp Căn (Mülanaya) 


1. Căn Song (Milayamaka) 
Vấn xuôi (anulomapacchä): Yekeci kusala 
dhamma, sabbe te kusalamülati? 


Các pháp nào là thiện, tất cả pháp đó là căn thiện 
phải chăng? 

Đáp Tineva kusalamülani, avasesä kusala 
dhammã na kusalamñlä. 

Căn thiện có 3 (vô tham, vô sân, vô si); Tất cả pháp 
thiện ngoài ra không phải là căn thiện. 

Vấn ngược (patilomapucchä): Vevä pana 
kusalamüla, sabbe te dhammā kusaläti? 

Hay là các pháp nào là căn thiện, các pháp đó là 
thiện phải chăng? 

Đáp (visajjanä): “Phải ròi!” (Ãmantã). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci kusala đhammä (Các pháp nào là thiện) 
Là câu mở. 

Sabbe te kusalamnlã (fåt cả pháp đó là căn thiện 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 3 căn thiện mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là thiện, tất cả pháp đó là căn thiện phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn thiện là 
chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước 
(purimakotthãsa), không có sự phủ nhận đối với câu hỏi 
(patisedhasamsayapada), như thuyết rằng: Tineva 
kusalamülani (Căn thiện có 3 (vô tham, vô sân, vô si); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 21 tâm thiện, 35 tâm sở (trừ 3 căn 
thiện) là chỉ pháp của câu mở trong vé sau 
(pacchimakotthäsa), có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Avasesā kusala dhammā na kusalamnlã 
(tất cả pháp thiện ngoài ra đó không phải là căn thiện) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách gián tiếp (đi vòng). 
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Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vā pana kusalamilä (Hay là các pháp nào là 
căn thiện) Là câu mở. 

Sabbe te dhammā kusalãä (các pháp đó là thiện 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 căn thiện. 

Chỉ pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, hỏi rằng: Hay là 
pháp nào là căn thiện, các pháp đó là thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rồi!”, là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 3 
căn thiện là chi pháp của câu mở và các pháp đó cũng là 
thiện. 


( Kết Thúc Căn Song) 


Ghi chú: Tiếp theo câu này trở đi, nếu câu hỏi nào 
Là câu hỏi hoàn bị với câu đáp thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách gián tiếp (đi vòng) và câu hậu vấn với 
câu đáp đông thì việc phân tích vé câu cũng giống nhĩ đã 
nêu lên trình bày, nếu như có sự thay đổi thì chỉ thay đổi 
chỉ pháp theo câu hỏi của câu đó mà thôi. 
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2. Nương Đẳng Căn Song (Ekamnlayamaka) 
Vấn xuôi: Yekeci kusalā dhammä, 


sabbe te kusalamülena ekamnläti? 

Các pháp nào là thiện, tất cả pháp đó đồng căn với 
căn thiện phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Ãmantä). 

Vấn ngược: Ye vã pana kusalamiilena ekamūlā, 
sabbe te dhammã kusaläti? 

Hay là các pháp nào đồng căn với căn thiện, tất cả 
pháp đó là thiện phải chăng? 

Đáp Kusalasamufthãnam rũpam kusalamilena 
ekamilam na kusalam, kusalamn kusalamilena 
ekamülañceva kusalañca. 

Sắc có thiện làm sở sanh đồng căn với căn thiện 
nhưng không phải là thiện; còn pháp thiện đồng căn với 
căn thiện cũng phải, là thiện cũng phải. 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci kusala dhamma (Các pháp nào là thiện) 
Là câu mở. 

Sabbe te kusalamilena ekamilã (7á cả pháp đó 
đẳng căn với căn thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hài: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Các 
pháp nào là thiện, tất cả pháp đó đồng căn với căn thiện 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 21 
tâm thiện, 38 tâm sở là chi pháp của câu mở và các pháp 
đó cũng đồng căn với căn thiện. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vã pana kusalamilena ekamūlā (Hay là các 
pháp nào đông căn với căn thiện) Là câu mó. 

Sabbe te dhammā kusala (74; cả pháp đó là thiện 
__ phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 21 tâm thiện, 38 tâm sở và 
17 sắc tâm thiện. 

Chi pháp của câu hỏi: 21 tâm thiện, 38 tâm sở mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là các pháp nào đẳng căn với căn thiện, tất cả pháp 
đó là thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm 
thiên là chỉ pháp của câu mở trong vế trước 
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(purimakotthasa), có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Kusalasamu{thänam rüpam kusalamilena 
ekamilam na kusalam (Sắc có thiện làm sở sanh đồng 
căn với căn thiện nhưng không phải là thiện); Tiếp đến 
Ngài nêu lên 21 tâm thiện, 38 tâm sở là chi pháp của cả hai 
câu mở và câu hỏi trong vé sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: kusalam kusalamilena 
ekamülañceva kusalañca (pháp thiện đồng căn với căn 
thiện cũng phải, là thiện cũng phải) là câu đáp trong câu 
vấn ngược này thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


(Két Thúc Nương Đông Căn Song) 


3. Hỗ Tương Căn Song (Añiamañiiamilayamaka) 

Vấn xuôi: Yekeci kusalamilena ekamnlã 
dhamma, sabbe te kusalamilena aññamaññamnläti? 

Các pháp nào đồng căn với căn thiện, tắt cả pháp đó 
là hỗ tương căn với căn thiện phải chăng? 

Đáp Mũlãni yāni ekato uppajjanti kusalamülani 
ekamūlāni ceva aññamaññamilãni ca, avasesä 
kusalamilasahajätä đhammä kusalamilena ekamüla 
na ca aññamaññamnilã. 
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Các căn thiện nào đồng khởi hiện chung với nhau, 
tát cả căn thiện đó đồng căn cũng phải, là hỗ tương căn 
cũng phải; còn tất cả pháp thiện đồng sanh với căn thiện 
ngoài ra thì đồng căn với căn thiện nhưng không là hỗ 
tương căn. 

Vấn ngược: Ye vã pana kusalamiillena 
aññamaññamnlä, sabbe te dhammā kusalãti? 

Hay là các pháp nào hỗ tương căn với căn thiện, các 
pháp đó là thiện phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Vekeci kusalamilena ekamilä dhammä (Các 
pháp nào đồng căn với căn thiện) Là câu mở. 

Sabbe te kusalamilena aññamaññamnlã (Tái cả 
pháp đó là hỗ tương căn với căn thiện phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 21 tâm thiện, 38 tâm sở, 17 
sắc tâm thiện. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 3 căn thiện mà thôi. 
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—_—_—___ễĂễĂễễ_ễẼỄỄễEKE 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào đông căn với căn thiện, tắt cả pháp đó là hỗ 
tương căn với căn thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn thiện là 
chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Müalani yani ekato uppajjanti kusalamiläni ekamülani 
ceva aññamaññamnlani ca (Các căn thiện nào đông khởi 
hiện chung với nhau, tất cả căn thiện đó đồng căn cũng 
phải, là hỗ tương căn cũng phải); Tiếp đến Ngài nêu lên 
21 tâm thiện, 35 tâm sở (trừ 3 căn thiện), 17 sắc tâm thiện 
là chỉ pháp của câu mở trong về sau, không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
avasesākusalamūlasahajātā dhammä kusalamilena 
ekamūlā na ca aññamaññamnlã (tát cả pháp thiện đồng 
sanh với căn thiện ngoài ra thì đồng căn với căn thiện 
nhưng không là hỗ tương căn) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián 
tiếp (đi vòng). 

Trong câu Vấn HĐHỢC: 


Ye vã pana kusalamilena aññamaññamnlä (Hay 
là các pháp nào hỗ tương căn với căn thiện) Là câu mở. 
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Sabbe te dhammā kusala (7á: cả pháp đó là thiện 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 3 căn thiện. 

Chi pháp cũa câu hõi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, ván rằng: Hay là 
các pháp nào hỗ tương căn với căn thiện, tất cả pháp đó 
là thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 3 
căn thiện là chi pháp của câu mở, các pháp đó cũng là 


thiện. 


( Kết Thúc Hỗ Tương Căn Song ) 


Kết Thúc Phương Phúp Căn 


3 na 


Căn Song Và Uẩn Song 


B - Phương Pháp Căn Căn 
(Mūlamūlanaya) 
1. Căn Song (Mũlayamaka) 

Vấn xuôi (Anulomapuccha): Yekeci kusala 
đhammä, sabbe te kusalamñlamnläti? 

Các pháp nào là thiện, tất cả pháp đó là căn thiện 
căn phải chăng? 

Đáp Tineva kusalamilamnlani, avasesä 
kusaladhammã na kusalamilamnili. 


Căn thiện căn chỉ có 3 vô tham, vô sân, vô sỉ; Pháp 
thiện ngoài ra không phải là căn thiện căn. 


Vẫn ngược (0atilomapucchä): Ye vã pana 
kusalamiilamnlä, sabbe te đhammäã kusalāti? 


Hay là các pháp nào là căn thiện căn, các pháp đó là 
thiện phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu Vân xuôi: 


Yekeci kusaladhamma (Các pháp nào là thiện) Là 
câu mở. 
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——————_ 


Sabbe te kusalamilamilã (Tái cả pháp đó là căn 
thiện căn phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 3 căn thiện mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là thiện, tất cả pháp đó là căn thiện căn 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn thiện là 
vô tham, vô sân, vô sỉ là chi pháp của cả hai câu mở và câu 
hỏi trong về trước, không có sự phủ nhận trong câu hỏi, 
như thuyết rằng: Tineva kusalamilamilãni (căn (hiện 
căn chỉ có 3 là vô tham, vô sân, vô si); Tiếp đến Ngài nêu 
lên 21 tâm thiện, 35 tâm sở (trừ 3 căn thiện) là chỉ pháp 
của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Avasesā kusalādhammā na 
kusalamūlamūlā (Pháp thiện ngoài ra không phải là căn 
thiện căn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận (sarũpadassanavisajjanä) phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 

Trong cầu Vẫn ngược: 

Ye vã pana kusalamülamüla (Hay là các pháp 
nào là căn thiện căn) Là câu mở. 
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Sabbe te dhammäã kusala (các pháp đó là thiện 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 căn thiện. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào là căn thiện căn, các pháp đó là thiện phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 3 
căn thiện là chi pháp của câu mở, các pháp đó cũng là 
thiện. 


(Két Thúc Căn Song ) 


3. Nương Đông Căn Song (Ekamilayamaka) 


Vấn xuôi: Vekeci kusala dhammä, sabbe te 
kusalamülena ekamülamülati? 


Các pháp nào là thiện, tất cả pháp đó có căn đồng 
căn với căn thiện phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Ye vã pana kusalamiilena 
ekamilamnilã, sabbe te dhammā kusalãti? 
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Hay là pháp nào có căn đồng căn với căn thiện, tát 
cả pháp đó là thiện phải chăng? 

Đáp Kusalasamut(hãnam rũpam kusalamilena 
ckamilamulam na kusalam, kusalam kusalamilena 
ekamülamülañceva kusalañca. 

Sắc có thiện làm sở sanh có căn đồng căn với căn 
thiện nhưng không phải là thiện; còn pháp thiện có căn 
đồng căn với căn thiện cũng phải, là thiện cũng phải. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci kusala dhammā (Các pháp nào là thiện) 
Là câu mở. 

Sabbe te kusalamilena ekamūlamūlā (¿át cả 
pháp đó có căn đồng căn với căn thiện phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Các 
pháp nào là thiện, tất cả pháp đó có căn đồng căn với căn 
thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 21 
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tâm thiện, 38 tâm sở là chỉ pháp của câu mở, các pháp 
cũng có căn đồng căn với căn thiện. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vā pana kusalamilena ekamnlamnlã (Hay là 
pháp nào có căn đồng căn với căn thiện) Là câu mỡ. 

Sabbe te đhammä kusala (/ất cå pháp đó là thiện 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 21 tâm thiện, 38 tâm sở và 
17 sắc tâm thiện. 

Chi pháp của câu hỏi: 21 tâm thiện, 38 tâm sở mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là pháp nào có căn đồng căn với căn thiện, tất cả 
pháp đó là thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm 
thiện là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhân đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Kusalasamu{(hänam rũpam kusalamilena 
ekamülamülam na kusalam (Sắc có thiện làm sở sanh có 
căn đông căn với căn thiện nhưng không phải là thiện); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 21 tâm thiện, 38 tâm sở là chỉ pháp 
của cả hai câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Kusalam 
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kusalamülena ekamülamülañceva kusalañca (pháp 
thiện có căn đồng căn với căn thiện cũng phải, là thiện 
cũng phải) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


(Kết Thúc Nương Đông Căn Song) 


4. Hỗ Tương Căn Song (Aññamaññamilayamaka) 

Vẫn xuôi: Yekeci kusalamülena ekamülamüla 
dhammä, sabbe te kusalamiilena 
aññamaññamnlamñnläti? 

Các pháp nào có căn đồng căn với căn thiện, tất cả 
pháp đó là căn hỗ tương căn với căn thiện phải chăng? 

Đáp Mnlani yani ekato uppajjanti kusalamũlãäni 
ekamūlamūlāni ceva aññamaññamilamilani ca, 
avasesā kusalamnlasahajatä dhammā kusalamũlena 
ekamūlamūŭlā na ca aññamaññamnlamnlä. 

Các căn thiện nào đồng khởi hiện chung với nhau, 
tất cà căn thiện đó có căn đồng căn cũng phải, là căn hỗ 
tương căn cũng phải; Còn pháp đồng sanh với căn thiện 
ngoài ra có căn đồng căn với căn thiện nhưng không là căn 
hỗ tương căn. 
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Vẫn ngược: Ye vã pana kusalamülena 
aññamaññamūlamūlā, sabbe te dhammā kusalāti? 

Hay là các pháp nào là căn hỗ tương căn với căn 
thiện, tắt cả pháp đó là thiện phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci kusalamilena ekamūlamūlā dhammā 
(Các pháp nào có căn đồng căn với căn thiện) Là câu mó. 

Sabbe te kusalamilena aññamaññamnlamnlã 
(tắt cả pháp đó là căn hỗ tương căn với căn thiện phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 21 tâm thiện, 38 tám sở, 17 
sắc tâm thiện. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 3 căn thiện mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Các 
pháp nào có căn đồng căn với căn thiện, tất cả pháp đó là 
căn hỗ tương căn với căn thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn thiện là 
chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
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Mülani yāni ekato uppajjanti kusalamülani 
ekamūlamūlāni ceva aññamaññamūlamūlāni ca (Các 
căn thiên nào dóng khói hiên chung vói nhau, tắt cả căn 
thiện đó có căn đồng căn cũng phải, là căn hỗ tương căn 
cũng phải); Tiệp đến Ngài nêu lên 21 tâm thiện, 35 tâm sở 
(trừ 3 căn thiện) là chỉ pháp của câu mở trong vé sau, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: avasesä 
kusalamülasahajata dhammā kusalamūlena 
ekamūlamūlā na ca aññamaññamülamüla (pháp đồng 
sanh với căn thiện ngoài ra đó có căn đồng căn với căn 
thiện nhưng không là căn hỗ tương căn) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách gián tiếp (đi vòng). 
Trong câu Vẫn ngược: 


Ye vã pana kusalamilena aññamaññamnlamnlä 
(Hay là các pháp nào là căn hỗ tương căn với căn thiện) 
Là câu mở. 

Sabbe te dhammā kusala (Tá cả pháp đó là thiện 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 căn thiện, 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Hay là 
các pháp nào là căn hỗ tương căn với căn thiện, tất cả 
pháp đó là thiện phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 3 
căn thiện là chỉ pháp của câu mở và cũng là thiện. 


( Kết Thúc Hỗ Tương Căn Song) 


Kết Thúc Phương Pháp Căn Căn 


PP K 


47 


GIẢI THÍCH BÔ SONG ĐỐI 


_—— = 
C — Phương Pháp Nương Căn 
(Mhlakanaya) 


1. Căn Song (Milayamaka) 

Vẫn xuôi: Yekeci kusalãa đhammã, sabbe te 
kusalamilakäti? 

Các pháp nào là thiện, tất cà pháp đó đều nương 
căn thiện phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Ye vã pana kusalamülaka, sabbe te 
dhammā kusaläti? 

Hay là các pháp nào nương căn thiện, tất cả pháp 
đó là thiện phải chăng? 

Đáp Kusalasamu{fhãnam rũpam kusalamnla- 
kam na kusalam, kusalam kusalamilakañceva 
kusalañca. 

Sắc có thiện làm sở sanh là pháp nương căn thiện 
nhưng không phải là thiện; còn pháp thiện là pháp nương 
căn thiện cũng phải, là thiện cũng phải. 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci kusalã dhammä (Các pháp nào là thiện) 
Là câu mở. 

48 


Càn Song Và Uán Song 
[Í — — `.  — csanỶ 


Sabbe te kusalamūlakā (rất cá pháp đó đều nương 
căn thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 21 tâm thiện, 38 tâm Sở. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Các 
pháp nào là thiện, tắt cả pháp đó đều nương căn thiện 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 21 
tâm thiện, 38 tâm sở là chỉ pháp của câu mở, các pháp đó 
cũng nương căn thiện. 

Trong câu Vấn ngược: 

Ye vā pana kusalamülaka (Hay là các pháp nào 
nương căn thiện) Là câu mở. 

Sabbe te dhamma kusala (¿át cả pháp đó là thiện 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

I Chi pháp của câu mó: 21 tâm thiện, 38 tâm sở và 
17 sắc tâm thiện. 

Chi pháp của câu hỏi: 21 tâm thiện, 38 tâm sở mà 

thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là các pháp nào nương căn thiện, tất cả pháp đó là 
thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm 
thiện là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Kusalasamutthãnam rũpam kusalamilakam na 
kusalam (Sắc có thiện làm sở sanh là pháp nương căn 
thiện nhưng không phải là thiện); Tiếp đến Ngài nêu lên 
21 tâm thiện, 38 tâm sở là chỉ pháp của cả hai câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Kusalam kusalamnlakañceva 
kusalañca (pháp thiện là pháp nương căn thiện cũng phải, 
là thiện cũng phải) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


(Kết Thúc Căn Song) 


2. Nương Đông Căn Song (Ekamülayamaka) 
Vấn xuôi: Yekeci kusalä đhammä, sabbe te 
kusalamülena ekamnlakãti? 
Các pháp nào là thiện, tất cả pháp đó đều nương 
đồng căn với căn thiện phải chăng? 
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Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 
Vẫn ngược: Ye vā pana kusalamülena 
ekamülaka, sabbe te dhammā kusalati? 
Hay là các pháp nào nương đồng căn với căn thiện, 


tất cả pháp đó là thiện phải chăng? 


Đáp Kusalasamutthãnam rũpam kusalamilena 
ekamilam na kusalam, 


ekamilakañceva kusalañca. 


kusalam kusalamũlena 


Sắc có thiện làm sở sanh nương đồng căn với căn 
thiện nhưng không phải là thiện; còn pháp thiện nương 
đồng căn với căn thiện cũng phải, là thiện cũng phải. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci kusala dhammā (Các pháp nào là thiện) 
Là câu mở. 

Sabbe te kusalamũlena ekamūlakā (Tát cả pháp 
đó đều nương đông căn với căn thiện phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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oos 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Các 
pháp nào là thiện, tất cả pháp đó đều nương đông căn với 
căn thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
ri!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 21 
tâm thiện, 38 tâm sở là chi pháp của câu mở, các pháp đó 
cũng nương đồng căn với căn thiện. 

Trong câu Vấn ngược: 

Ye vã pana kusalamilena ekamnlakä (Hay là các 
pháp nào nương đông căn với căn thiện) Là câu mở. 

Sabbe te dhammā kusala (Tát cả pháp đó là thiện 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 21 tâm thiện, 38 tâm sở và 
17 sắc tâm thiện. 

Chi pháp của câu hỏi: 21 tâm thiện, 38 tâm sở mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là các pháp nào nương đẳng căn với căn thiện, tát cả 
pháp đó là thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm 
thiện là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đổi với câu hỏi như thuyết rằng: 
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Kusalasamu{thãnam rũpam kusalamilena ekamilam 
na kusalam (Sắc có thiện làm sở sanh nương đồng căn 
với căn thiện nhưng không phải là thiện); Tiếp đến Ngài 
nêu lên 21 tâm thiện, 38 tâm sở là chi pháp của cả hai câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: kusalam kusalamilena 
ekamilakañceva kusalañca (pháp thiện nương đồng căn 
với căn thiện cũng phải, là thiện cũng phải) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


(Kết Thúc Nương Đồng Căn Song) 


3. Hỗ Tương Căn Song (AññamnaRfiiamilayaimaka) 
Vấn xuôi: Yekeci kusalamilena ekamilakä 
dhammä, sabbe te kusalamiilena aññamaññamnlakati? 
Các pháp nào nương đồng căn với căn thiện, tất cả 
pháp đó thuộc hỗ tương căn với căn thiện phải chăng? 
Đáp Mũlãni yani ekato uppajjanti kusalamülani 
ekamnlakãni ceva aññamaññamilakäni ca, avasesã 


kusalamiilasahajãtã dhammäñ kusalamilena 
ekamūlakā na ca aññamaññamnlakä. 
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Các căn thiện nào đồng khởi hiện chung với nhau, 
các căn thiện đỏ nương đồng căn cũng phải, thuộc hỗ 
tương căn cũng phải; còn pháp đồng sanh với căn thiện 
ngoài ra nương đồng căn với căn thiện nhưng không thuộc 
hỗ tương căn. 

Vẫn ngược: Ye vũ pana kusalamiilena 
aññamaññamnlakä, sabbe te dhammã kusalãti? 


Hay là các pháp nào thuộc hỗ tương căn với căn 
thiện, tất cả pháp đó là thiện phải chăng? 
Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci kusalamilena ekamūlakā dhamma (Các 
pháp nào nương đồng căn với căn thiện) Là câu mở. 

Sabbe te kusalamnlena aññamaññamnlakä (tát 
cå pháp đó thuộc hỗ tương căn với căn thiện phải chăng?) 
Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 21 tâm thiện, 38 tâm sở và 
17 sắc tâm thiện. f 

Chi pháp của câu hỏi: 3 căn thiện mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào Hương đồng căn với căn thiện, tất cả pháp 
đó thuộc hô tương căn với căn thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn thiện là 
chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Mülàni yani ekato uppajjanti kusalamũilãni 
ekamūlakāni ceva aññamaññamnlakäni ca (Các căn 
thiện nào đồng khởi hiện chung với nhau, các căn thiện đó 
nương đồng căn cũng phải, thuộc hỗ tương căn cũng 
phải); Tiếp đến Ngài nêu lên 21 tâm thiện, 35 tâm sở (trừ 
3 căn thiện), 17 sắc tâm thiện là chỉ pháp của câu mở trong 
vÉ sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
avasesā kusalamilasahajatä dhammā kusalamilena 
ekamūlakā na ca aññamaññamnlakä (pháp đông sanh 
với căn thiện ngoài ra nương đông căn với căn thiện 
nhưng không thuộc hỗ tương căn) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián 
tiếp (đi vòng). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vã pana kusalamilena aññamaññamilakä 
(Hay là các pháp nào thuộc hỗ twong căn với căn thiện) 
Là câu mở. 
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Sabbe te dhammã kusalã (tát cả pháp đó là thiện 
phải chăng?) Là câu hôi. 

Chỉ pháp của câu mở: 3 căn thiện. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào thuộc hỗ tương căn với căn thiện, tắt cả 
pháp đó là thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 3 
căn thiện là chi pháp của câu mở và cũng là thiện. 


( Kết Thúc Hỗ Tương Căn Song) 


Két Thúc Phương Pháp Nương Căn 


a 
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D — Phương Pháp Căn Nương Căn 
(Mūlamūlakanaya) 
1. Căn Song (Mülayamaka) 


Vẫn xuôi: Yekeci kusala dhamma, sabbe te 
kusalamilamnlakäti? 


Các pháp nào là thiện, tất cả pháp đó có căn nương 
với căn thiện phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Ye vā pana kusalamülamalaka, 
sabbe te dhammā kusalati? 

Hay là các pháp nào có căn nương với căn thiện, tát 
cả pháp đó là thiện phải chăng? 

Đáp Kusalasamutthanam rũpam 


kusalamilamilakam na kusalam, kusalam 
kusalamilamilakañceva kusalañca. 


Sắc có thiện làm sở sanh có căn nương với căn 
thiện nhưng không phải là thiện; Còn pháp thiện thì có căn 
nương với căn thiện cũng phải, là thiện cũng phải. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong cũu Vấn xuôi: 

Yekeci kusala dhammā (Các pháp nào là thiện) 
Là câu mở. 
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Sabbe te kusalamūlamūlakā (/át cá pháp đó có 
căn nương với căn thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Các 
pháp nào là thiện, tất cả pháp đó có căn nương với căn 
thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 21 
tâm thiện, 38 tâm sở là chi pháp của câu mở và các pháp 
đó cũng có căn nương với căn thiện. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vã pana kusalamilamilakã (Hay là các pháp 
nào có căn nương với căn thiện) Là câu mở. 

Sabbe te dhamma kusala (7ất cả pháp đó là thiện 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 21 tâm thiện, 38 tâm sở và 
17 sắc tâm thiện. 

Chi pháp của câu hỏi: 21 tâm thiện, 38 tâm sở mà 
thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là các pháp nào có căn nương với căn thiện, tất cả 
pháp đó là thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm 
thiện là chỉ pháp của câu mở trong vé trước, có sự phủ 
nhân đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Kusalasamut(hãnam rũpam kusalamilamilakam na 
kusalam (Sắc có thiện làm sở sanh có căn nương với căn 
thiện nhưng không phải là thiện); Tiếp đến Ngài nêu lên 
21 tâm thiện, 38 tâm sở là chi pháp của cả hai câu mở và 
câu hỏi trong vé sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: kusalam kusalamilamnlakañceva 
kusalaica (pháp thiện thì có căn nương với căn thiện 
cũng phải, là thiện cũng phải) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


( Kết Thúc Căn Song) 


2. Nương Đông Căn Song (Ekamilayamaka) 
Vấn xuôi: Yekeci kusala đhammãä, sabbe te 
kusalamiilena ekamülamülakati? 
Các pháp nảo là thiện, tất cả pháp đó có căn nương 
đồng với căn thiện phải chăng? 
Đáp “Phải ròi!” (Ãmant). 
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Ván ngược: Ye vã pana kusalamülena 
ekamūlamūlakā, sabbe te dhammā kusaläti? 

Hay là các pháp nào có cšn nuong dóng vói càn 
thiện, tất cả pháp đó là thiện phải chăng? 

Đáp Kusalasamufthãnam rũpam kusalamilena 
ekamülamülakam na kusalam, kusalam kusalamilena 
ekamilamnlakañceva kusalañca. 

Sắc có thiện làm sở sanh có căn nương đồng với 
căn thiện nhưng không phải là thiện; còn pháp thiện có căn 
nương đồng với căn thiện cũng phải, là thiện cũng phải. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci kusala dhammā (Các pháp nào là thiện) 
Là câu mở. 

Sabbe te kusalamilena ekamilamnlakã (tát cả 
pháp đó có căn nương đồng với căn thiện phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Các 
pháp nào là thiện, tắt cå pháp đó có căn nương đông với 
căn thiện phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu më, bởi vì 21 
tâm thiện, 38 tâm sở là chi pháp của câu mở và các pháp 
đó cũng có căn nương đồng với căn thiện. 

Trong câu Vấn Hgược: 

Ye vã pana kusalamilena ekamülamülaka (Hay 
là các pháp nào có căn nương đẳng với căn thiện) Là câu 
mở. 

Sabbe te dhammaä kusala (/át cá pháp đó là thiện 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 21 tâm thiện, 38 tâm sở và 
17 sắc tâm thiện. 

Chi pháp của câu hỏi: 21 tâm thiện, 38 tâm sở mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là các pháp nào có căn nương đồng với căn thiện, tất 
cả pháp đó là thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm 
thiện là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi như thuyết ràng: 
Kusalasamu{thãnam rũpam kusalamiilena 
ekamilamilakam na kusalam (Sắc có thiện làm sở sanh 
có căn nương đồng với căn thiện nhưng không phải là 
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thiện); Tiếp đến Ngài nêu lên 21 tâm thiện, 38 tâm sở là 
chi pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
kusalam kusalamñlena ekamilamnlakañceva 
kusalañca (pháp thiện có căn nương đồng với căn thiện 
cũng phải, là thiện cũng phải) là câu đáp trong câu vẫn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


(Kết Thúc Nương Đông Căn Song) 


3. Hỗ Tương Căn Song (Aññamaññamilayamaka) 

Vấn xuôi: Yekeci kusalamiilena ekamilami- 
lakā dhammä, sabbe te kusalamilena aññamañ- 
ñamñlamnlakäti? 

Các pháp nào có căn nương đồng với căn thiện, tất 
cả pháp đó thuộc căn hỗ tương căn với căn thiện phải 
chăng? 

Đáp Mũlãni yani ekato uppajjanti kusalamũlãni 
ekamülamülakani ceva aññamaññamũlamilakãani ca, 
avasesä kusalamūlasahajātā dhammä kusalamilena 
ekamilamnlakã na ca aññamaññamilamnlakä. 

Các căn thiện nào đồng khởi hiện chung với nhau, 
tất cả căn thiện đó có căn nương đồng với căn thiệncũng 
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phải, thuộc căn hỗ tương căn cũng phái; còn pháp đồng 
sanh với căn thiện ngoài ra có căn nương đồng với căn 
thiện nhưng không thuộc căn hỗ tương căn. 

Vẫn ngược: Ye vã pana kusalamiilena 
aññamaññamñlamnlakä, sabbe te dhammã kusaläti? 

Hay là các pháp nào thuộc căn hỗ tương căn với 
căn thiện, tất cả pháp đó là thiện phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Vekeci kusalamilena ekamülamülaka dhammā 
(Các pháp nào có căn nương đồng với căn thiện) Là câu mở. 

Sabbe te kusalamũlena aññamaññamnlamnlakä 
(tất cả pháp đó thuộc căn hỗ tương căn với căn thiện phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: 21 tâm thiện, 38 tâm sở và 
17 sắc tâm thiện. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 3 căn thiện mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào có căn nương đồng với căn thiện, tắt cả 
pháp đó thuộc căn hỗ tương căn với căn thiện phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn thiện là 
chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong vế trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Milãni yãni ekato uppajjanfi kusalamülani 
ekamilamilakäni ceva aññamaññamilamilakãni ca 
(Các căn thiện nào đồng khởi hiện chung với nhau, tất cả 
căn thiện đó có căn nương đông căn cũng phải, thuộc căn 
hỗ tương căn cũng phải); Tiếp dén Ngài nêu lên 21 tâm 
thiện, 35 tâm sở (Trừ 3 căn thiện) là chỉ pháp của câu mở 
trong vÉ sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: avasesã kusalamilasahajätä dhammā 
kusalamūlena ekamülamülaka na ca 
aññamaññamülamülaka (pháp đẳng sanh với căn thiện 
ngoài ra đó có căn nương đẳng với căn thiện nhưng không 
thuộc căn hỗ tương căn) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vã pana kusalamilena 
aññamaññamũilamnlakä (Hay là các pháp nào thuộc căn 
hỗ twong căn với căn thiện) Là câu mó. 

Sabbe te dhammà kusalã (Tất cả pháp đó là thiện 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 3 căn thiện. 
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NNN 
Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào thuộc căn hỗ tương căn với căn thiện, tất cả 
pháp đó là thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 3 căn 
thiện là chi pháp của câu mở và các pháp đó cũng là thiện. 


( Kết Thúc Hỗ Tương Căn Song) 


Kết Thúc Phương Pháp Căn Nương Căn 
Trong Câu Thiện 


Ghi chú: Đề hiểu và nhận xét nội dung trong việc 
phân tích về câu, việc nhận xét ý nghĩa đang có trong việc 
phân tích về câu đó thì việc trình bày chỉ pháp như sau: 


1- Khi trình bày chi pháp có từ “mà thôi” thì phải 
hiểu câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bi (paripunnapañhä) và 
câu đáp luôn luôn phải là câu đáp kết luận phân tích 
(sarũpadassanavisajjanä). 

2- Khi trình bày chi pháp có từ “giống nhau” thì 
phải hiểu câu hỏi này là câu hậu vấn (pacchäpañhã) và câu 
đáp luôn luôn phải là cách đáp đồng (pativacanavisajjanã). 
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ca - 


3- Khi trình bày chỉ pháp có từ “chi pháp của câu 
hỏi không có” thì phải hiểu rằng câu hỏi này là câu tiên 
vấn (purepañhã) và câu đáp luôn luôn phải là cách đáp 
ngược (pã|igativisajjan3). 

4- Khi trình bày chi pháp có từ “chỉ pháp của câu 
mở không có” thì phải hiểu rằng câu hỏi này Là câu hỏi 
rỗng không (moghapañhä) và câu đáp luôn luôn phải là 
cách đáp hạn chế (patikkhepavisajjanä) hay là cách đáp 
phủ nhận (patisedhavisa]]an8). 


BCE S %9 


66 


Căn Song Và Uẩn Song 


Câu Bất Thiện 
(Akusalapadn) 
BORD 
A - Phuong Pháp Càn 
(Mūlanaya) 


1. Căn Song (Mūlayamaka) 


Vẫn xuôi: Yekeci akusalā dhammā, sabbe te 
akusalamūlāti? 


Các pháp nào là bát thiện, tát cà pháp đó là căn bát 
thiện phải chăng? 
Đáp Tineva akusalamnlati, avasesä akusalä 


dhammā na akusalamnilä. 


Căn bắt thiện có 3 (tham, sân, sỉ); tất cả pháp bất 
thiện ngoài ra đó không phải là căn båt thiện. 


Vẫn ngược: Ye vā pana akusalamnilã, sabbe te 
dhammā akusalãti? 


Hay là các pháp nào là căn bất thiện, tất cả pháp đó 
là bát thiện phải chăng? 


Đáp “Phải ròi!” (Ãmantä). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci akusalā dhammã (Các pháp nào là bát 
thiện) Là câu mở. 

Sabbe te akusalamnlã (Tát cả pháp đó là căn bát 
thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở. 

Chi pháp của câu hỏi: 3 căn bất thiện mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là bát thiện, tất cả pháp đó là căn bắt thiện 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn bát thiện 
là chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Tineva akusalamülati (Căn bát thiện có 3 (tham, sân, sì); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 12 tâm bất thiện, 24 tâm sở (trừ 3 
căn bất thiện) là chỉ pháp của câu mở trong vế sau, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng:Avasesã 
akusalã đhammã na akusalamiilä (rất cả pháp bất thiện 
ngoài ra đó không phải là căn bắt thiện) là câu đáp trong 


câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách gián tiếp (đi vòng). 
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Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vã pana akusalamnlãa (Hay là các pháp nào là 
căn bất thiện) Là câu mở. 

Sabbe te dhammā akusalã (7á: cả pháp đó là bắt 
thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 căn bắt thiện. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào là căn bắt thiện, tất cả pháp đó là bát thiện 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 3 
căn bát thiện là chi pháp của câu mở và các pháp đó cũng 
là bất thiện. 


( Kết Thúc Căn Song) 


2. Nương Đẳng Căn Song (Ekamilayamaka) 


Vấn xuôi: Yekeci akusalã đhammä, sabbe te 
akusalamnlena ekamnlãäti? ' 


Các pháp nào là bát thiện, tất cà pháp đó đồng căn 
với căn bất thiện phải chăng? 
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Đáp Ahetukam akusalam akusalamilena na 
ekamnlam, sahetukam akusalam  akusalamũlena 
ekamilam. 

Bất thiện vô nhân không đồng căn với căn bất 
thiện; còn bất thiện hữu nhân đồng căn với căn bắt thiện. 

Vẫn ngược: Ye vã pana akusalamülena ekamnli, 
sabbe te đhammã akusalati? 

Hay là các pháp nào đồng căn với căn bất thiện, tất 
cả pháp đó là bát thiện phải chăng? 

Đáp Akusalasamufthãnam rñpam 
akusalamnlena ekamülam na akusalam, akusalam 
akusalamnlena ekamiilañceva akusalañca. 


Sắc có bất thiện làm sở sanh đồng căn với căn bất 
thiện nhưng không phải là bát thiện; còn pháp bát thiện đồng 
căn với căn bât thiện cũng phải, là bất thiện cũng phải. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci akusalã đhammä (Các pháp nào là bắt 
thiện) Là câu mó. 

Sabbe te akusalamilena ekamüla (Tát cả pháp đó 
đồng căn với căn bắt thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 
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Chi pháp của câu hỏi: 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở 
(trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là bắt thiện, tất cả pháp đó đềng căn với 
căn bát thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tâm sở si hợp 
trong 2 tâm si là chi pháp của câu mở trong về trước 
(purimakotthäsa), có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Ahetukam akusalam akusalamilena na 
ekamnlam (Bát thiện vô nhân không đồng căn với căn bát 
thiện); Tiếp đến Ngài nêu lên 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở 
(trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm sỉ) là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau (pacchimakotthäsa) mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
sahetukam akusalam akusalamilena ekamülam (bắt 
thiện hữu nhân đồng căn với căn bất thiện) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu VẤn ngược: 

Ye vã pana akusalamilena ekamüla (Hay là các 
pháp nào đồng căn với căn bất thiện) Là câu mở. 

Sabbe te dhamma akusalã (Tất cả pháp đó là bát 
thiện phải chàng?) Là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu më: 12 tâm bắt thiện, 27 tám sở 
(trừ tám sở si hợp trong 2 tâm si) và 17 sắc tâm bát thiện. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở 
(trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm sỉ) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là các pháp nào đồng căn với căn bát thiện, tắt cả 
pháp đó là bất thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm bất 
thiện là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhân đối với câu hỏi như thuyết ràng: 
Akusalasamutthãnam rũpam akusalamiilena 
ekamnlam na akusalam (Sắc có bát thiện làm sở sanh 
đồng căn với căn bất thiện nhưng không phải là bất thiện); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở (trừ tâm 
sở si hợp trong 2 tâm sỉ) là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: akusalam akusalamilena 
ekamilañceva akusalañca (Pháp bái thiện đồng căn với 
căn bát thiện cũng phải, là bát thiện cũng phải) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp 


(Kết Thúc Nương Đẳng Căn Song) 
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3. Hỗ Tương Căn Song (Aññamaññamilayamaka) 

Vẫn xuôi: Yekeci akusalamilena ekamüla 
dhammä, sabbe te akusalamilena aññamaññamnlãti? 

Các pháp nào đồng căn với căn bất thiện, tất cả 
pháp đó là hỗ tương căn với căn bắt thiện phải chăng? 

Đáp Milan yãni ekato  uppajjanti 
akusalamilani ekamūlāni ceva aññamaññamülani ca, 
avasesä akusalamñlasahajätãä dhammā akusalamilena 
ekamüla na ca aññamaññamñniã. 

Các căn bát thiện nào đồng khởi hiện chung với 
nhau, tất cả căn bất thiện đó đồng căn cũng phải, là hỗ 
tương căn cũng phải; còn pháp đồng sanh với căn bát thiện 
ngoài ra đó đồng căn với căn bất thiện nhưng không phải 
là hỗ tương căn. 

Vấn ngược: Ye vā pana akusalamülena 
aññamaññamnlä, sabbe te dhammā akusaläti? 

Hay là các pháp nào hỗ tương căn với căn bắt thiện, 
tát cà pháp đó là bất thiện phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci akusalamilena ekamülñ dhammā (Các 
pháp nào đồng căn với căn bắt thiện) Là câu mở. 
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Sabbe te akusalamilena aññamaññamnla (Tét 
cả pháp đó hỗ tương căn với căn bắt thiện phải chăng?) 
Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở 
(trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm sỉ) và 17 sắc tâm bắt thiện. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 3 căn bất thiện (trừ tâm sở 
sỉ hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào đồng căn với căn bát thiện, tắt cả pháp đó 
là hỗ tương căn với căn bắt thiện phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn bắt thiện là 
chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không 
có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: Mūlāni yani 
ekato uppajjanti akusalamūlāni ekamūlāni ceva 
aññamaññamūlāni ca (Các căn bát thiên nào đồng khởi hiện 
chung với nhau, tất cả căn bát thiện đó đông căn cũng phải, 
là hỗ twong căn cũng phải); Tiếp đến Ngài nêu lên 12 tâm bất 
thiện, 24 tâm sở (trừ 3 căn bất thiện) là chỉ pháp của câu mở 
trong vé sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Avasesā akusalamilasahajãtĩ dhammā akusalamilena 
ekamūlā na ca aññamaññamnlã (pháp đẳng sanh với căn 
bất thiện ngoài ra đó đông căn với căn bát thiện nhưng không 
phải là hỗ tương căn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp (đi vòng). 
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Ye vã pana akusalamnlena aññamaññamnlã 
(Hay là các pháp nào hỗ tương căn với căn bát thiện) Là 
câu mở. 

Sabbe te dhammā akusalã (tát cả pháp đó là bát 
thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 3 căn bát thiện (trừ tâm sở 
si hợp trong 2 tâm si). 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào là hỗ tương căn với căn bắt thiện, tắt cả pháp 
đó là bắt thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rĝi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 3 căn 
bát thiện (trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) là chi pháp của câu 
mở và các pháp đó cũng là bắt thiện. 


(Két Thúc Hỗ Tương Căn Song) 


Kết Thúc Phương Pháp Căn 
RQZ 
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B- Phương Pháp Căn Căn 
(Mūlamālanaya) 


1. Căn Song (Milayamaka) 

Vẫn xuôi: Yekeci akusalā dhammä, sabbe te 
akusalamilamnläti? 

Các pháp nào là bát thiện, tất cá pháp đó là căn bất 
thiện căn phải chăng? 

Đáp: Tīņeva akusalamilamilani, avasesã 
akusalã dhammã na akusalamülamüla. 

Căn bát thiện căn chỉ có 3 (tham, sân, si); Pháp bất 
thiện ngoài ra đó không phải là căn bất thiện căn. 

Vấn ngược: Ye va pana akusalamilamñlã, sabbe 
te dhammã akusalãti? 

Hay là các pháp nào là căn bất thiện căn, tất cả 
pháp đó là bât thiện phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Yekeci akusalä dhammā 

(Các pháp nào là bát thiện) Là câu mở. 

Sabbe te akusalamülamüla (Tát cả pháp đó là căn 
bắt thiện căn phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mó: 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 3 căn bắt thiện mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là bắt thiện, tất cả pháp đó là căn bất thiện 
căn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn bắt thiện 
là chi pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Tmeva akusalamilamilani (Căn bất thiện căn có 3 
(tham, sân, si); Tiếp đến Ngài nêu lên 12 tâm bắt thiện, 24 
tâm sở (trừ 3 căn bát thiện) là chi pháp của câu mở trong 
về sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
avasesā akusala đhammä na akusalamilamilãa (Pháp 
bát thiện ngoài ra đó không phải là cắn bắt thiện căn) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách gián tiếp (đi vòng). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vã pana akusalamūlamūlā (Hay là các pháp 
nào là căn bắt thiện căn) Là câu mỡ. 

Sabbe te dhamma akusalã (T; cả pháp đó là bắt 
thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 căn bát thiện (trừ tâm sở 
si hợp trong 2 tâm si). 
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Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào là căn bắt thiện căn, tất cå pháp đó là bát 
thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì 3 
căn bát thiện (trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm si) là chỉ pháp 
của câu mở và các pháp đó cũng là bắt thiện. 


(Kết Thúc Căn Song) 


2. Nương Đông Căn Song (Ekamilayamaka) 

Vấn xuôi: Yekeci akusalã qhammã, sabbe te 
akusalamiilena ekamñlamnläti? 

Các pháp nào là bất thiện, tất cả pháp đó có căn 
đông căn với căn bát thiện phải chăng? 

Đáp Ahetukam akusalam akusalamilena na 
ekamilam, sahetukam akusalam akusalamnlena 
ekamñlamilam. 

Bát thiện vô nhân không có căn đồng căn với căn 
bắt thiện; còn bât thiện hữu nhân có căn đồng căn với căn 
bắt thiện. 
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Vân ngược: Ye vã pana akusalamilena 
ekamilamälä, sabbe te dhammä akusalãäti? 

Hay là các pháp nào có căn đồng căn với căn bất 
thiện, tất cả pháp đó là bát thiện phải chăng? 

Đáp Akusalasamut†hãnam rñpam 
akusalamilena ekamilamilam na akusalam, akusalam 
akusalamiilena ekamilamñlañceva akusalaũñca. 

Sắc có bất thiện làm sở sanh có căn đồng căn với 
căn bất thiện nhưng không phải là bất thiện; còn pháp bát 
thiện có căn đồng căn với căn bát thiện cũng phải, là bát 


thiện cũng phải. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci akusala dhammä (Các pháp nào là bắt 
thiện) Là câu mở. 

Sabbe te akusalamulena ekamalamnla (Tất cả 
pháp đó có căn đồng căn với căn bất thiện phải chăng?) 
Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 

Chi pháp của câu hói: 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở 
(trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm sỉ) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là bát thiện, tất cả pháp đó có căn đồng căn 
với căn bất thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tâm sở sỉ hợp 
trong 2 tâm sỉ là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Aheftukam 
akusalam akusalamilena na ekamilam (Bát thiện vô 
nhân không có căn đồng căn với căn bất thiện); Tiếp đến 
Ngài nêu lên 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở (trừ tâm sở sỉ 
trong 2 tâm sỉ) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vé sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: sahetukam akusalam akusalamilena 
ekamilamnlam (bát thiện hữu nhân có căn đồng căn với 
căn bắt thiện) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vã pana akusalamilena ekamilamnlä (Hay là 
các pháp nào có căn đồng căn với căn bắt thiện) Là câu 
mở. 

Sabbe te dhammā akusalā (Tát cả pháp đó là bát 
thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở 
(trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm sỉ) và 17 sắc tâm bắt thiện. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở 
(trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là các pháp nào có căn động căn với căn bất thiện, 
tất cả pháp đó là bất thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm bất 
thiện là chi pháp của câu mở trong vé trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Akusalasamu{thãnam rũpam akusalamiilena 
ekamilamilam na akusalam (Sắc có bát thiện làm sở 
sanh có căn đằng căn với căn bát thiện nhưng không phải 
là bất thiện); Tiếp đến Ngài nêu lên 12 tâm bát thiện, 27 
tâm sở (trừ tâm sở si trong 2 tâm si) là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: akusalam 
akusalamilena ekamilamilañceva akusalaïca (Pháp 
bát thiện có căn đông căn với căn bất thiện cũng phải, là 
bát thiện cüng phải) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


(Kết Thúc Nương Đẳng Căn Song ) 
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3. Hó Tương Căn Song (Aññamaññamñlayamaka) 

Ván xuói: Yekeci akusalamülena ekamülamüla 
dhammä, sabbe te akusalamülena 
aññamaññamnlamniläti? 

Các pháp nào có căn đồng căn với căn bắt thiện, tất 
cả pháp đó là căn hỗ tương căn với căn bất thiện phải 
chăng? 

Dap Milan  yāni ekato uppajjanti 


akusalamūlāni ekamülamülani ceva 
aññamaññamülamülani ca, avasesa 
akusalamülasahajata dhammā akusalamülena 


ekamülamüla na ca aññamaññamülamüla. 

Các căn bát thiện nào đồng sanh chung với nhau, tất 
cả căn bất thiện đó có căn đồng căn cũng phải, là căn hỗ 
tương căn với căn bát thiện cüng phải; Còn các pháp đồng 
sanh với căn bát thiện ngoài ra đó thì có căn đồng căn với 
căn bất thiện nhưng không là căn hỗ tương căn. 

Vẫn ngược: Ye va pana akusalamilena 
aññamaññamñlamnlã, sabbe te dhamma akusalati? 

Hay là các pháp nào là căn hỗ tương căn với căn bất 
thiện, tất cả pháp đó là bát thiện phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci akusalamilena ekamilamilãä dhammã 
(Các pháp nào có căn đông căn với căn bắt thiện) Là câu 
mở. 

Sabbe te akusalamilena aññamaññamnlamnlã 
(tất cả pháp đó là căn hỗ tương căn với căn bát thiện phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở:12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở 
(trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) và 17 sắc tâm bát thiện. 

Chi pháp của câu hỏi: 3 căn bắt thiện (trừ tâm sở 
si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn 
tằng:Các pháp nào có căn đồng căn với căn bắt thiện, tái 
cả pháp đó là căn hỗ tương căn với căn bắt thiện phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn bát thiện 
là chi pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Milan yāni ekato uppajjanti akusalamülani 
ekamülamülani ceva aññamaññamülamülani ca (Các 
căn bát thiện nào đồng sanh chung với nhau, tất cả căn 
bắt thiện đó có căn đẳng căn cũng phải, là căn hỗ tương 
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căn với căn bất thiện cũng phải); Tiếp đến Ngài nêu lên 12 
tâm bát thiện, 24 tâm sở (trừ 3 căn bất thiện) là chi pháp 
của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Avasesā akusalamlasahajätãä dhammā 
akusalamiilena ekamülamüla na ca 
aññamaññamnlamlã (Các pháp đông sanh với căn bát 
thiện ngoài ra đó thì có căn đồng căn với căn bắt thiện 
nhưng không là căn hỗ tương căn) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 

Trong câu Vẫn Hgược: 

Ye vã pana akusalamilena aññamaññamilamnlã 
(Hay là các pháp nào là căn hỗ tương căn với căn bát 
thiện) Là câu mờ. 

J- r r 

Sabbe te dhammā akusalā (/ár cå pháp đó là bát 
thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 căn bát thiện (trừ tâm sở 
sỉ hợp trong 2 tâm si). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào là căn hỗ tương căn với căn bắt thiện, tắt cả 
pháp dó là bắt thiện phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 3 
căn bát thiện (trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) là chi pháp 
của câu mở và các pháp đó cũng 


(Kết Thúc Hỗ Tương Căn Song) 


Kết Thúc Phương Pháp Căn Căn 


a 
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C — Phương Pháp Nương Căn 
(Milakanaya) 


1- Căn Song (Milayamakaq) 

Vấn xuôi: Yekeci akusalā dhammä, sabbe te 
akusalamilakäti? 

Các pháp nào là bất thiện, tất cà pháp đó đều nương 
căn bắt thiện phải chăng? 

Đáp Ahetukam akusalam na akusalamilakam, 
sahetukam akusalam akusalamilakam. 

Bát thiện vô nhân không nương căn bát thiện, chỉ 
có bất thiện hữu nhân nương căn bát thiện. 

Vẫn ngược: Ye vā pana akusalamülaka, sabbe te 
dhammäã akusaläti? 

Hay là các pháp nào nương căn bất thiện, tất cả 
pháp đó là bất thiện phải chăng? 

Đáp Akusalasamutthänam rũpam 
akusalamilakam na akusalam, akusalam 
akusalamiilakañceva akusalañca. 

Sắc có bất thiện làm sở sanh nương căn bất thiện 
nhưng không phải là bắt thiện; còn pháp bát thiện là pháp 
nương căn bát thiện cũng phải, là bất thiện cũng phải. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci akusalãa dhammaä (Các pháp nào là bất 
thiện) Là câu mở. 

Sabbe te akusalamilakä (Tất cả pháp đó đều 
nương căn bát thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở. 

Chi pháp của câu hỏi: 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở 
(trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là bát thiện, tắt cả pháp đó đều nương căn 
bắt thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tâm sở sỉ hợp 
trong 2 tâm si là chi pháp của câu mở trong về trước,có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Ahetukam 
akusalam na akusalamilakam (Bất thiên vô nhân không 
nương căn bắt thiện); Tiếp đến Ngài nêu lên 12 tâm bất 
thiện, 27 tâm sở (trừ tâm sở si trong 2 tâm si) là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: sahetukam 
akusalam akusalamilakam (bất thiện hữu nhân nương 
căn bắt thiện) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vā pana akusalamnlakä (Hay là các pháp nào 
nương căn bất thiện) Là câu mở. 

Sabbe te dhammā akusalã (7á: cả pháp đó là bát 
thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở 
(Trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm sỉ) và 17 sắc tâm bát thiện. 

Chi pháp của câu hỏi: 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở 
(Trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là các pháp nào nương căn bắt thiện, tát cả pháp đó 
là bát thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm bát 
thiện là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhân đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Akusalasamut(hãnam rñũpam akusalamilakam na 
akusalam (Sắc có bất thiện làm sở sanh nương căn bất 
thiện nhưng không phải là bắt thiện); Tiếp đến Ngài nêu 
lên 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở (trừ tâm sở sỉ trong 2 tâm 
sỉ) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Akusalam akusalamilakañceva akusalañca (pháp bát 
thiện là pháp nương căn bắt thiện cũng phải, là bất thiện 
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cüng phải) là câu đáp trong câu vấn ngược nảy, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


(Kết Thúc Căn Song) 


2. Nương Đồng Căn Song (Ekarmiilayamaka) 

Vấn xuôi: Yekeci akusalā dhammā, sabbe te 
akusalamälena ekamüulakati? 

Các pháp nào là bắt thiện, tất cả pháp đó đều nương 
dàng căn với căn bát thiện phải chăng? 

Đứp: Ahetukam akusalam akusalamilena na 
ckamilakam, sahetukam akusalam akusalamilena 
cekamnlakam. 

Bắt thiện vô nhân không nương đồng căn với căn 
bát thiện; còn bất thiện hữu nhân thì nương đồng căn với 
căn bát thiện. 

Vấn ngược: Ye vã pana akusalamiillena 
ekamnlakä, sabbe te dhammā akusaläti? 

Hay là các pháp nào nương đồng căn với căn bát 
thiện, tất cả pháp đó là bất thiện phải chăng? 

Đáp: Akusalasamufthänam rũpam 
akusalamiilena ekamilakam na akusalam, akusalam 
akusalamilena ekamilakañceva akusalañca. 
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Sắc có bát thiện làm sở sanh nương đồng căn với 
căn bát thiện nhưng không phải là bất thiện; còn tất cả 
pháp bát thiện thì nương đồng căn với căn bất thiện cũng 
phải, là bất thiện cũng phải. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci akusala dhammā (Các pháp nào là bất 
thiện) Là câu mở. 

Sabbe te akusalamnlena ekamnlakä (Tát cả pháp 
đó đều Hương đồng căn với căn bất thiện phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu më: 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở 
(Trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là bát thiện, tất cả pháp đó đều nương đồng 
căn với căn bất thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tâm sở sỉ hợp 
trong 2 tâm sỉ là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Ahetukam 
akusalam akusalamilena na ekamilakam (Bát thiện vô 
nhân không nương đồng căn với căn bắt thiện); Tiếp đến 
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Ngài nêu lên 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở (trừ tâm sở sỉ 
trong 2 tâm si) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Sahetukam akusalam akusalamilena 
ekamilakam (bất thiện hữu nhân thì nương đông căn với 
căn bắt thiện) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vā pana akusalamilena ekamnlakã (Hay là 
các pháp nào nương đông căn với căn bắt thiện) Là câu 
mở. 

Sabbe te dhamma akusalã (7á: cả pháp đó là bắt 
thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở 
(Trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm sỉ) và 17 sắc tâm bắt thiện. 


Chỉ pháp của câu hôi: 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở 
(Trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm sỉ) mà thôi. 
Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 


Hay là các pháp nào nương đồng căn với căn bắt thiện, tất 
cả pháp đó là bất thiện phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm bất 
thiện là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi như thuyết ràng: 
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Akusalasamutthanam rüpam akusalamülena 
ekamülakam na akusalam (Sác có bát thiện làm sở sanh 
nương đồng căn với căn bát thiện nhưng không phải là bắt 
thiện); Tiếp đến Ngài nêu lên 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở 
(Trừ tâm sở sỉ trong 2 tâm si) là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: akusalam akusalamilena 
ekamnlakañceva akusalaica (Tót cả pháp bát thiện thì 
nương đông căn với căn bát thiện cũng phải, là bát thiện 
cũng phải) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


(Kết Thúc Nương Đồng Căn Song) 


3. Hỗ Tương Căn S. ong (Aññamaññamūlayamaka) 

Vấn xuôi: Yekeci akusalamillena ekamnlakä 
dhamm.aà, sabbe te akusalamiilena 
aññamaññamnlakäti? 

Các pháp nào nương đồng căn với căn bất thiện, tắt 
cả pháp đó thuộc hỗ tương căn với căn bất thiện phải 
chăng? 

Đáp: Mülàni yäni ekato uppajjanti 
akusalamnlãni ekamñlakäniceva aññamaññamũlakäni 
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ca, avasesã akusalamñlasahajãtãä đhammä 
akusalamilena ekamülaka na ca aññamaññamnlakä. 

Các căn bất thiện nào đồng khởi hiện chung với 
nhau, tất cả căn bát thiện đó nương đồng căn cũng phải, 
thuộc hỗ tương căn với căn bát thiện cũng phải; Còn tất cả 
pháp đồng sanh với căn bất thiện ngoài ra đó thì nương 
đồng căn với căn bất thiện nhưng không thuộc hỗ tương 
căn. 

Vẫn ngược: Ye vã pana akusalamülena 
aññamaññamūlakā, sabbe te dhammäã akusalati? 

Hay là các pháp nào thuộc hỗ tương căn với căn bát 
thiện, tất cả pháp đó là bát thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vấn xuôi: 


Yekeci akusalamilena ekamūlakā dhammã (Các 
pháp nào nương đồng căn với căn bắt thiện) Là câu mở. 

Sabbe te akusalamilena aññamaññamnlakãa (tát 
cả pháp đó thuộc hỗ tương căn với căn bất thiện phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở 
(Trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) và 17 sắc tâm bát thiện. 
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Chi pháp của câu hỏi: 3 căn bát thiện (trừ tâm sở 
si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào nương đồng căn với căn bắt thiện, tất cả 
pháp đó thuộc hỗ tương căn với căn bát thiện phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn bất thiện 
là chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Mũilãni yani ekato uppajjanft akusalamulani 
ekamnlakäniceva aññamaññamnlakani ca (Các căn bất 
thiện nào đẳng khởi hiện chung với nhau, tất cả căn bắt 
thiện đó nương đồng căn cũng phải, thuộc hỗ tương căn 
với căn bất thiện cũng phải); Tiếp đến Ngài nêu lên 12 
tâm bát thiện, 24 tâm sở (trừ 3 căn bất thiện) là chỉ pháp 
của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: avasesä akusalamülasahajata dhammã 
akusalamilena ekamilakã na ca aññamaññamnlakã 
(tất cả pháp đồng sanh với căn bắt thiện ngoài ra đó thì 
nương đẳng căn với căn bắt thiện nhưng không thuộc hỗ 
tương căn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp (đi vòng). 


Trong câu Vân ngược: 
Ye vã pana akusalamiillena aññamaññamülaka 
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(Hay là các pháp nào thuộc hỗ tương căn với căn bắt 
thiện) Là câu mở. 

Sabbe te dhammā akusalā (T cả pháp đó là bắt 
thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 căn bát thiện (trừ tâm sở 
si hợp trong 2 tâm si). 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào thuộc hỗ tương căn với căn bắt thiện, tất cả 
pháp đó là bắt thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
ri!” Là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 3 
căn bát thiện (trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm si) là chi pháp 
của câu mở và các pháp đó cũng là bát thiện. 


( Kết Thúc Hỗ Tương Căn Song) 


Kết Thúc Phương Pháp Nương Căn 
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D — Phương Pháp Căn Nương Căn 
(Milamnlakanaya) 


l- Căn Song (Mūlayamaka) 

Vấn xuôi: Yekeci akusalã dhamma, sabbe te 
akusalamilamilakäti? 

Các pháp nào là bất thiện, tất cả pháp đó có căn 
nương với căn bắt thiện phải chăng? 

Đáp: Ahetukam akusalam na 
akusalamũlamilakam, sahetukam akusalam 
akusalamilamñlakam. 

Bát thiện vô nhân không có căn nương với căn bất 
thiện; còn bát thiện hữu nhân thì có căn nương với căn bát 
thién. 

Vấn ngược: Ye vā pana akusalamülamülaka, 
sabbe te đhammä akusalãäti? 

Hay là các pháp nào có căn nương với căn bát 
thiện, tất cả pháp đó là bát thiện phải chăng? 

Đáp: Akusalasamu{thänam rũpam 
akusalamilamilakam na akusalam; akusalam 
akusalamilamilakañceva akusalañca. 

Sắc có bất thiện làm sở sanh có căn nương với căn 
bất thiện nhưng không phải là bất thiện; còn pháp bát thiện 
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có căn nương với căn bát thiện cũng phải, là bất thiện cũng 
phải. 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci akusala dhammā (Các pháp nào là bát 

thiện) Là câu mở. 

Sabbe te akusalamilamnlakä (Tốt cå pháp đó có 

căn nương với căn bắt thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở. 

Chi pháp của câu hỏi: 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở 
(trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là bát thiện, tất cả pháp đó có căn nương 
với căn bắt thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tâm sở sỉ hợp 
trong 2 tâm si là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Ahetukam 
akusalam na akusalamilamilakam (Bát thiện vô nhân 
không có căn nương với căn bắt thiện), Tiếp đến Ngài nêu 
lên 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở (trừ tâm sở sỉ trong 2 tâm 
si) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sahetukam akusalam akusalamilamnlakam (Bế: thiện 
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hữu nhân thì có căn nương với căn bát thiện) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu Vẫn ngược: 


Ye vã pana akusalamilamilakã (Hay là các pháp 
nào có căn nương với căn bát thiện) Là câu mỡ. 

Sabbe te dhammā akusalã (Tái cả pháp đó là bát 
thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở 
(trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) và 17 sắc tâm bát thiện. 

Chi pháp của câu hỏi: 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở 
(trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là các pháp nào có căn nương với căn bất thiện, tất 
cả pháp đó là bất thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm bất 
thiện là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Akusalasamutthãnam rũpam akusalamilamilakam na 
akusalam (Sắc có bắt thiện làm sở sanh có căn nương với 
căn bắt thiện nhưng không phải là båt thiện), Tiếp đến 
Ngài nêu lên 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở (Trừ tâm sở sỉ 
trong 2 tâm si) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
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trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Akusalam akusalamilamilakañceva 
akusalañca (Pháp bất thiện có căn nương với căn bắt 
thiện cũng phải, là bát thiện cũng phải) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


( Kết Thúc Căn Song) 


2. Nương Đồng Căn Song (Ekamiilayamaka) 


Vẫn xuôi: Yekeci akusalā dhamma, sabbe te 
akusalamiilena ekamilamnlakäti? 

Các pháp nào là bát thiện, tất cả pháp đó có căn 
nương đồng với căn bất thiện phải chăng? 

Đáp: Ahetukam akusalam akusalamilena na 
ekamilamilakam, sahetukam akusalm akusalamiilena 
ekamülamülakam. 

Bát thiện vô nhân không có căn nương đồng với 
căn bất thiện; còn bất thiện hữu nhân có căn nương đồng 
với căn bát thiện. 


99 


GIẢI THÍCH BÓ SONG ĐỐI 


___———————— I 


Vẫn ngược: Ye vā pana akusalamilena 
ekamnlamñlakã, sabbe te dhammã akusaläti? 


Hay là các pháp nào có căn nương đồng với căn bất 
thiện, tất cả pháp đó là bát thiện phải chăng? 


Đáp Akusalasamu{†hänam rüpam 
akusalamilena ekamilamilakam na akusalam, 
akusalam akusalamülena ekamilamnlakañceva 
akusalañca. 

Sắc có bát thiện làm sở sanh có căn nương đồng với 
căn bất thiện nhưng không phải là bất thiện; còn pháp bát 
thiện có căn nương đồng với căn bất thiện cũng phải, là 
bất thiện cũng phải. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci akusali đhammã (Các pháp nào là bất 
thiện) Là câu mở. 

Sabbe te akusalamilena ekamnlamnlakä (Tất cả 
pháp đó có căn nương đồng với căn bất thiện phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 

Chi pháp của câu hỏi: 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở 
(trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là bát thiện, tất cả pháp đó có căn nương 
đồng với căn bắt thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tâm sở si hợp 
trong 2 tâm sỉ là chi pháp của câu mở trong về trước,có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Ahetukam 
akusalam akusalamilena na ekamilamũilakam (Bát 
thiện vô nhân không có căn nương đồng với căn bắt 
thiện); Tiếp đến Ngài nêu lên 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở 
(trừ tâm sở si trong 2 tâm si) là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi như thuyết rằng: Sahetukam akusalm 
akusalamñlena ekamũlamilakam (bát thiện hữu nhân 
có căn nương đồng với căn bát thiện) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vã pana akusalamilena ekamilamilakä (Hay 
là các pháp nào có căn nương đồng với căn bát thiện) Là 
câu mở. 

Sabbe te đhammä akusalā (Tát cả pháp đó là bắt 
thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở 
(Trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm sỉ) và 17 sắc tâm bắt thiện. 

Chi pháp của câu hỏi: 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở 
(Trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là các pháp nào có căn nương đông với căn bắt thiện, 
tất cả pháp đó là bắt thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm bát 
thiện là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi như thuyết ràng: 
Akusalasamutthãnam rũpam akusalamilena 
ekamilamnlakam na akusalam (Sắc có bát thiện làm sở 
sanh có căn nương đồng với căn bát thiện nhưng không 
phải là bất thiện), Tiếp đến Ngài nêu lên 12 tâm bắt thiện, 
27 tâm sở (trừ tâm sở si trong 2 tâm si) là chỉ pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Akusalam 
akusalamilena ekamilamilakañceva akusalañca (pháp 
bắt thiện có căn nương đồng với căn bát thiện cũng phải, 
là bất thiện cüng phải) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp két luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


(Kết Thúc Nương Đông Căn Song) 
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3. Hỗ Tương Căn Song (Aññamaññamilayamaka) 

Vấn xuôi: Yekeci akusalamilena 
ekamñlamilakã dhamma, sabbe te akusalamilena 
aññamaññãmñlamilakãti? 

Các pháp nào có căn nương đồng với căn bắt thiện, 
tất cả pháp đó thuộc căn hỗ tương căn với căn bất thiện 
phải chăng? 

Đáp Maüalani yani ekato  uppajjanti 


akusalamläni ekamñlamnlãni ceva 
aññamaññamälamñlakäni ca, avasesa 
akusalamülasahajata dhammā akusalamūlena 


ekamülamülaka na ca aññamaññamülamülaka. 

Các căn bất thiện nào đồng khởi hiện chung với 
nhau, tất cả các căn bất thiện đó có căn nương đồng cũng 
phải, thuộc căn hỗ tương căn cũng phải; còn các pháp 
đồng sanh với căn bất thiện ngoài ra đó có căn nương đồng 
với căn bát thiện nhưng không thuộc căn hỗ tương căn. 

Vấn ngược: Ye vā pana akusalamiilena 
aññamaññamülamülaka, sabbe te dhammā akusaläti? 

Hay là các pháp nào thuộc căn hỗ tương căn với 
căn bắt thiện, tát cả pháp đó là bát thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (Ämantā). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
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Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci akusalamilena ekamilamñlakã dhammā 
(Các pháp nào có căn nương đồng với căn bắt thiện) Là 
câu mở. 

Sabbe te akusalamilena aññamaññãmñlamnlakä 
(Tắt cả pháp đó thuộc căn hỗ tương căn với căn bát thiện 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 12 tâm bát thiện, 27 tâm sở 
(trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm si) và 17 sắc tâm bát thiện. 

Chi pháp của câu hỏi: 3 căn bất thiện (trừ tâm sở 
si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào có căn nương đồng với căn bắt thiện, tắt cả 
pháp đó thuộc căn hỗ tương căn với căn bất thiện phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn bất thiện 
là chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Mulãn yani ekato uppajjant  akusalamnlãni 
ekamilamilãni ceva aññamaññamilamnlakäni ca 
(Các căn bắt thiện nào đông khởi hiện chung với nhau, tất 
cả các căn bát thiện đó có căn nương đồng cũng phải, 
thuộc căn hỗ tương căn cũng phải); Tiếp đến Ngài nêu lên 
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12 tâm bát thiện, 24 tâm sở (trừ 3 căn bất thiện) là chỉ 
pháp của câu mở trong vé sau, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Avasesä akusalamilasahajãtä 
dhammä akusalamilena ekamilamilaka na ca 
aññamaññamnlamnlakã (Các pháp đồng sanh với căn 
bát thiện ngoài ra dó có căn nương đồng với căn bất thiện 
nhưng không thuộc căn hỗ tương căn) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vã pana akusalamülena aññamaññamlamnlakä 
(Hay là các pháp nào thuộc căn hô trong căn với căn bắt 
thiện) Là câu mở. 

Sabbe te dhammā akusalä (Tất cả pháp đó là bắt 
thiện phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 căn bắt thiện (trừ tâm sở 
sỉ hợp trong 2 tâm si). 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào thuộc căn hỗ tương căn với căn bất thiện, tất 
cả pháp đó là bắt thiện phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” Là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 3 
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căn bát thiện (trừ tâm sở sỉ hop trong 2 tâm si) là chi pháp 
của câu mở và các pháp đó cũng là bắt thiện. 


( Kết Thúc Hỗ Tương Căn Song) 


Két Thúc Phương Pháp Căn Nương Căn 
Trong Câu Bắt Thiện 


SS > WOW 
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Câu Vô Ký 
(Abyäkatapada) 


A - Phương Pháp Căn 
(Mhlanapa) 


l- Căn Song (Mūlayamaka) 

Vấn xuôi: _Yekeci abyäkatä dhamma, sabbe te 
abyakatamülati? 

Các pháp nào là vô ký, tất cả pháp đó là căn vô ký 
phải chăng? 

Đáp: Tineva abyäkatamnlãni, avasesã abyäkatã 
dhammã na abyäkatamnla. 

Căn vô ký chỉ có 3 (vô thâm, vô sân, vô si); Tất cả 
pháp vô ký ngoài ra không phải là căn vô ký. 

Vẫn ngược: Ye vã pana abyäkatamiila, sabbe te 
dhammā abyakatati? 

Hay là các pháp nào là căn vô ký, tất cả pháp đó là 
vô ký phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci abyākatā dhamma (Các pháp nào là vô 
ky) Là câu mở. 

Sabbe te abyäkatamnlã (74t cả pháp đó là căn vô 
ky phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 
tâm sở, 28 sắc pháp, Níp Bàn. 

Chỉ pháp của câu hồi: 3 căn vô ký mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Các 
pháp nào là vô ký, tất cả pháp đó là căn vô ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn vô ký là 
chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong vé trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Tineva abyäkatamnilani (Căn vô ký có 3 vô thâm, vô sân, 
vô sj; Tiếp đến Ngài nêu lên 36 tâm quả, 20 tâm tố, 35 
tâm sở (trừ 3 căn vô ký), 28 sắc pháp, Níp Bàn là chỉ pháp 
của câu mở trong VỀ sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Avasesa abyākatā dhammā na 
abyakatamüla (rát cá pháp vô ký ngoài ra không phải là 
căn vô ky) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp (đi vòng). 
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Trong câu Vấn Hgược: 

Ye vā pana abyakatamüla (Hay là các pháp nào 
là căn vô ky) Là câu mở. 

Sabbe te dhammā abyäkatä (Tát cả pháp đó là vô 
ky phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 căn vô ký. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, vấn rằng: Hay là các 
pháp nào là căn vô ký, tất cả pháp đó là vô ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phåi 
rôi!” Là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 3 
căn vô ký là chi pháp của câu mở và các pháp đó cũng là 
vô ký. 

(Kết Thúc Căn Song) 

2- Nương Đông Căn Song (Ekamilayamaka) 

Vấn xuôi: Yekeci abyakatä đhammã, sabbe te 
abyākatamūlena ekamnläti? 

Các pháp nào là vô ký, tát cả pháp đó đồng căn với 
căn vô ký phải chăng? 
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Đáp: Ahetukam abyäkatam abyäkatamilena na 
ekamnlam, sahetukam abyäkatam abyäkatamilena 
ekamnlam. 

Vô ký vô nhân không đồng căn với căn vô ký; còn 
vô ký hữu nhân thì đồng căn với căn vô ký. 

Vẫn ngược: Ye và pana abyäkatamilena 
ekamnlä, sabbe te dhammā abyäkatãti? 

Hay là các pháp nào đồng căn với căn vô ký, tất cả 
pháp đó là vô ký phải chăng? 

Đáp: “Phải ròi!” (Amantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci abyakatä dhammā (Các pháp nào là vô 
ky) Là câu mở. 

Sabbe te abyäkatamilena ekamūlā (Tát cả pháp 
đó đồng căn với căn vô ky phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 18 tâm vô nhân, 12 tâm sở 
tg tha (Trừ tâm sở Dục), sắc tâm vô nhân, sắc nghiệp tục 
sinh vô nhân, sắc tâm thiện, sắc tâm bất thiện (chỉ sanh lên 
riêng biệt trong cõi ngũ uån), sắc ngoại phần, sắc nhiệt 
lượng (utujaripa), sắc dưỡng tố, sắc nghiệp tục sinh Vô 
tưởng, sắc nghiệp bình nhật, Níp Bàn 
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Và 21 tâm quả hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 38 
tâm sở, 17 sắc tâm tó hữu nhân và tâm quả hữu nhân, sắc 
nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi 
ngũ uán. 

Chi pháp của câu hỏi: 21 tâm quả hữu nhân, 17 
tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân và 
tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân (chỉ sanh 
lên riêng biệt trong cõi ngũ uân) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là vô ky, tất cả pháp đó đông căn với căn vô 
ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 18 tâm vô 
nhân, 12 tâm sở (Trừ tâm sở Dục), sắc tâm vô nhân, sắc 
nghiệp tục sinh vô nhân, sắc tâm thiện, sắc tâm bát thiện 
(Chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uån), sắc ngoại 
phần, sắc nhiệt lượng (utujaripa), sắc dưỡng tố, sắc nghiệp 
tục sinh Vô tưởng, sắc nghiệp bình nhật, Níp Bàn là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Ahetukam abyäkatam 
abyäkatamilena na ekamilam (Vô ký vô nhân không 
đằng căn với căn vô ky); Tiếp đến Ngài nêu lên 21 tâm 
quả hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm 
tố hữu nhân và quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu 
nhân (Chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uån) là chỉ 
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pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong.về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sahetukam 
abyakatam abyäkatamilena ekamilam (Vô ký hữu 
nhân thì đồng căn với căn vô ký) là câu đáp trong câu vẫn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vấn Hgược: 

Ye vã pana abyäkatamilena ekamūlā (Hay là 
các pháp nào đồng căn với căn vô ký) Là câu mở. 

Sabbe te dhammā abyäkatä (Tát cả pháp đó là vô 
ký phải chăng?) Là câu hỏi. 

. Chỉ pháp của câu mở: 21 tâm quả hữu nhân, 17 
tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân và 
tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh 
lên riêng biệt trong cõi ngũ uån. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào đồng căn với căn vô ky, tắt cả pháp đó là vô 
ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 21 
tâm quả hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc 
tâm tố hữu nhân và tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh 
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hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uán là chi 
pháp của câu mở và các pháp đó cũng là vô ký. 


( Kết Thúc Nương Đông Căn Song) 


3- Hỗ Tương Căn Song (Añiamañiarnnlayamaka) 

Vẫn xuôi: _Yekeci abyäkatamiilena ekamūlā 
đhammä, sabbe te abyäkatamilena 
aññamaññamniati? 

Các pháp nào đồng căn với căn vô ký, tất cả pháp 
đó là hỗ tương căn với căn vô ký phải chăng? 

Đáp: Mũlãni yani ekato uppajjanti 
abyākatamūlāni ekamūlāniceva aññamaññamülani ca, 
avasesã abyākatamūlasahajātā dhamma 
abyäkatamnlena ekamūlā na ca aññamaññamnilã. 

Các căn vô ký nào đồng khởi hiện chung với nhau, 
tất cả căn vô ký đó đồng căn cũng phải, là hỗ tương căn 
cũng phải; còn các pháp đồng sanh với căn vô ký ngoài ra 
đó thì đồng căn với căn vô ký nhưng không phải là hỗ 
tương căn. 

Vấn ngược: Ye vã pana abyäkatamiilena 
aññamaññamnlä, sabbe te dhammã abyäkatäti? 
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Hay là các pháp nào là hỗ tương căn với căn vô ký, 
tất cả pháp đó là vô ký phải chăng? 
Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci abyäkatamilena ekamūlā dhammäã (Các 
pháp nào đồng căn với căn vô ký) Là câu mỡ. 

Sabbe te abyakatamülena aññamaññamnlã (tát 
cả pháp đó là hỗ tương căn với căn vô ký phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 21 tâm quả hữu nhân, 17 
tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân và 
tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh 
lên riêng biệt trong cõi ngũ uần. 

Chi pháp của câu hỏi: 3 căn vô ký mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào đồng căn với căn vô ký, tất cả pháp đó là hỗ 
tương căn với căn vô ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn vô ký là 
chi pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Mülàni yāni ekato uppajjanfi abyäkatamilãni 
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ekamnläniceva aññamaññamnlãni ca (Các căn vô ký 
nào đồng khởi hiện chung với nhau, tắt cả căn vô ký đó 
đẳng căn cüng phải, là hỗ tương căn cũng phải); Tiếp đến 
21 tâm quả hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 35 tâm Sở, 17 
sắc tâm tố hữu nhân và tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục 
sinh hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uẫn là 
chi pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesã 
abyākatamūlasahajātā dhammã abyakatamülena 
ekamūlā na ca aññamaññamilä (Các pháp đồng sanh 
với căn vô ký ngoài ra đó thì đồng căn với căn vô ký 
nhưng không phải là hỗ tương căn) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 

Trong cầu Vẫn ngược: 

Ye vã pana abyäkatamilena aññamaññamnlã 
(Hay là các pháp nào là hỗ tương căn với căn vô ký) Là 
câu mở. 

Sabbe te dhammã abyäkatä (Tát cả pháp đó là vô 
ký phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 căn vô ký. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào là hỗ tương căn với căn vô ký, tát cả pháp 
đó là vô ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 3 
căn vô ký là chỉ pháp của câu mở và các pháp đó cũng là 
vô ký. 

(Két Thúc Hỗ Tương Căn Song) 


Kết Thúc Phương Pháp Căn 


Pir K AA 
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B — Phương Pháp Căn Căn 
(Mhlaminlanaya) 


1. Căn Song (Milayamaka) 

Vấn xuôi: _Vekeci abyäkatä dhammä, sabbe te 
abyakatamülamülati? 

Các pháp nào là vô ký, tất cả pháp đó là căn vô ký 
căn phải chăng? 

Đáp: Tigeva abyäkatamilamnläni, avasesā 
dhamma na abyäkatamñlamnilä. 

Căn vô ký căn có 3 (vô tham, vô sân, vô si); Tất cả 
pháp vô ký ngoài ra đó không phải là căn vô ký căn. 

Vấn ngược: Ye vā pana abyākatamūlamūlā, 
sabbe te dhammā abyäkatäti? 

Hay là các pháp nào là căn vô ký căn, tất cả pháp 
đó là vô ký phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci abyakata dhammā (Các pháp nào là vô 
ky) Là câu mở. 
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Sabbe te abyākatamūlamūlā (Tát cå pháp đó là 
căn vô ky căn phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 
tâm sở, 28 sắc pháp, Níp Bàn. 

Chi pháp của câu hỏi: 3 căn vô ký mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là vô ký, tắt cả pháp đó là căn vô ký căn 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn vô ký là 
chi pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không 
có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: Tīņeva 
abyakatamülamülani (Căn vô ký căn có 3 (vô tham, vô sân, 
vó si); Tiếp đến Ngài nêu lên 36 tâm quả, 20 tâm tố, 35 tâm 
sở (trừ 3 căn vô ký), 28 sắc pháp, Níp Bàn là chỉ pháp của 
câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Avasesā dhammäã na abyäkatamilamnla (tát 
cả pháp vô ký ngoài ra đó không phải là căn vô ký căn) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách gián tiếp (đi vòng). 

Trong câu Vấn HGƯỢC: 

Ye vã pana abyākatamūlamūlā (Hay là các pháp 
nào là căn vô ký căn) Là câu mở. 
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Sabbe te dhammā abyäkatä (Tất cả pháp đó là vô 
ký phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 3 căn vô ký. 

Chỉ pháp của câu hài: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Hay là 
các pháp nào là căn vô ký căn, tất cả pháp đó là vô ký 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 3 căn 
vô ký là chi pháp của câu mở và các pháp đó cũng là vô ký. 


( Kết Thúc Căn Song) 


2. Nương Đồng Căn Song (Ekamiilayamaka) 

Vấn xuôi: Yekeci abyäkatä đhammä, sabbe te 
abyākatamūlena ekamilamnlati? 

Các pháp nào là vô ký, tất cå pháp đó có căn đồng 
căn với căn vô ký phải chăng? 

Đáp Ahetukam abyäkatam abyäkatamilena na 
ekamülamülam, sahetukam abyäkatam 
abyãkatamnlena ekamnlamnlam. 

Vô ký vô nhân không có căn đồng căn với căn vô 
ký; còn vô ký hữu nhân có căn đồng căn với căn vô ký. 
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Vấn ngược: Ye vā pana abyakatamülena 
ekamülamüla, sabbe te dhammā abyakatati? 

Hay là các pháp nào có căn đồng căn với căn vô ký, 
tất cả pháp đó là vô ký phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci abyäkatã dhammā (Các pháp nào là vô 
ky) Là câu mở. 

Sabbe te abyäkatamnlena ekamnlamnlãa (7á: cả 
pháp đó có căn đồng căn với căn vô ký phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 18 tâm vô nhân, 12 tâm sở 
(trừ tâm sở Dục), sắc tâm vô nhân, sắc nghiệp tục sinh vô 
nhân, sắc tâm thiện, sắc tâm bất thiện (chỉ sanh lên riêng 
biệt trong cõi ngũ uân), sắc ngoại phần, sắc nhiệt lượng 
(utujarũpa), sắc dưỡng tó, sắc nghiệp tục sinh Vô tưởng, 
sắc nghiệp bình nhật, Nip Bàn 

Và 21 tâm quả hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 38 
tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân và tâm quả hữu nhân, sắc 
nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi 
ngũ uẫn. 
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Chỉ pháp của câu hói: 21 tâm quả hữu nhân, 17 
tâm tó hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm tó hữu nhân và 
tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh 
lên trong cõi ngũ uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là vô ký, tất cả pháp đó có căn đồng căn với 
căn vô ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 18 tâm vô 
nhân, 12 tâm sở (trừ tâm sở Dục), sắc tâm vô nhân, sắc 
nghiệp tục sinh vô nhân, sắc tâm thiện, sắc tâm bát thiện 
(chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngữ uán), sắc ngoại phân, 
sắc nhiệt lượng (utujarũpa), sắc dưỡng tố, sắc nghiệp tục 
sinh Vô tưởng, sắc nghiệp bình nhật, Níp Bàn là chỉ pháp 
của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Ahetukam abyäkatam 
abyäkatamiilena na ekamũlamnlam (Vô ký vô nhân 
không có căn đẳng căn với căn vô ky); Tiếp đến Ngài nêu 
lên 21 tâm quả hữu nhân, L7 tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 
17 sắc tâm tế hữu nhân và quả hữu nhân, sắc nghiệp tục 
sinh hữu nhân (chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uẫn) là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sahetukam abyãkatam abyäkatamnilena 
ekamülamülam (Vô ký hu nhân có căn đồng căn với căn 
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vô ký) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vấn ngược: 

Ye vã pana abyäkatamilena ekamilamnlãa (Hay 
là các pháp nào có căn đông căn với căn vô ký) Là câu mở. 

Sabbe te dhammā abyäkatã (Tát cả pháp đó là vô 
ký phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 21 tâm quả hữu nhân, 17 
tâm tế hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm hữu nhân và tâm 
quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh lên 
riêng biệt trong cõi ngũ uán. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào có căn đồng căn với căn vô ký, tất cả pháp 
đó là vô ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 21 
tâm quả hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc 
tâm hữu nhân và tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh 
hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uẫn là chỉ 
pháp của câu mở và các pháp đó cũng là vô ký. 


(Kết Thúc Nương Đông Căn Song) 
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3. Hó Tương Căn Song (Aññamaññamūlayamaka) 

Vẫn xuôi: Yekeci abyäkatamnlena 
ekamūlamūlā dhammā, sabbe te abyäkatamiilena 
aññamaññamnlamnlãti? 

Các pháp nào có căn đồng căn với căn vô ký, tẤt cả 
pháp đó là căn hỗ tương căn với căn vô ký phải chăng? 

Đáp Mulani yani ekato uppajjanti 
abyakatamülani ekamülamülaniceva 
aññamaññamñlamñnläni ca, avasesa 
abyakatamülasahajata dhammä abyäkatamilena 
ekamülamüla na ca aññamaññamnlamũilä. 

Các căn vô ký nào đồng khởi hiện chung với nhau, 
tất cả căn vô ký đó có căn đồng căn cũng phải, là căn hỗ 
tương căn cũng phải; còn các pháp đồng sanh với căn vô 
ký ngoài ra đó có căn đồng căn với căn vô ký nhưng 
không phải là căn hỗ tương căn. 

Vấn ngược: Ye vã pana abyäkatamiilena 
aññamaññamñlamnlä, sabbe te dhammā abyãkatäti? 

Hay là các pháp nào là căn hỗ tương căn với căn vô 
ký, tất cả pháp đó là vô ký phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu ` 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci abyäkatamilena ekamilamilã dhamma 
(Các pháp nào có căn đông căn với căn vô ký) Là câu mở. 

Sabbe te abyäkatamilena aññamaññamñlamnlã 
(tất cả pháp đó là căn hỗ tương căn với căn vô ký phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 21 tâm quả hữu nhân, 17 
tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân và 
tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh 
lên riêng biệt trong cối ngũ uán. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 3 căn vô ký mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào có căn đồng căn với căn vô ký, tất cả 4 pháp 
đó là căn hỗ tương căn với căn vô ký phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn vô ký là 
chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Mũlãni yāni ekato uppajjanti abyakatamülàni 
ekamũlamiläniceva aññamaññamüalamülaáni ca (Các 
căn vô ký nào đông khởi hiện chung với nhau, tất cả căn 
vô ký đó có căn đồng căn cũng phải, là căn hỗ tương căn 
cũng phải), Tiếp đến Ngài nêu lên 21 tâm quả hữu nhân, 
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17 tâm tố hữu nhân, 35 tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân và 
tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh 
lên riêng biệt trong cõi ngũ uån là chỉ pháp của câu mở 
trong vé sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Avasesā  abyäkafamnlasahajaiti dhammā 
abyākatamūlena ekamülamüla na ca 
aññamaññamüalamüla (các pháp đồng sanh với căn vô ký 
ngoài ra đó có căn đồng căn với căn vô ký nhưng không 
phải là căn hỗ tương căn) là câu đáp trong câu vẫn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 
Trong câu Vẫn ngược: 


Ye vā pana abyākatamūlena 
aññamaññamūlamūŭlā (Hay là các pháp nào là căn hỗ 
tương căn với căn vô ký) Là câu mở. 

Sabbe te dhammā abyäkatä (Tất cả pháp đó là vô 
ký phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 căn vô ký. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Hay là 
các pháp nào là căn hỗ tương căn với căn vô ký, tất cả 
pháp đó là vô ký phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phdi 
rỗi!” Là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 3 
căn vô ký là chỉ pháp của câu mở và các pháp đó cũng là 
vô ký. 
(Kết Thúc Hỗ Tương Căn Song ) 


Kết Thúc Phương Pháp Căn Căn 
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Càn Song Và Uán Song 


C — Phương Pháp Nương Căn 
(Milakanaya) 
1- Căn Song (Milayamaka) 

Vẫn xuôi: Yekeci abyäkatä dhammä, sabbe te 
abyakatamülakati? 

Các pháp nào là vô ký, tất cả pháp đó đều nương 
căn vô ký phải chăng? 

Đáp Ahetukam abyäkatam na abyakatamüla- 
kam, sahetukam abyäkatam abyäkatamnlakam. 

Vô ký vô nhân không nương căn vô ký; còn vô ký 
hữu nhân thì nương căn vô ký. 

Vấn ngược: Ye vā pana abyäkatamnlakä, sabbe 
te dhammā abyäkatäti? 

Hay là các pháp nào nương căn vô ký, tất cả pháp 
đó là vô ký phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Ãmantä). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 


Yekeci abyākatā đhamma (Các pháp nào là vô 
ky) Là câu mở. 
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Sabbe te abyākatamūlakā (Tát cả pháp đó đầu 
nương căn vô ký phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỏ:18 tâm vô nhân, 12 tâm sở 
(trừ tâm sở Dục), sắc tâm vô nhân, sắc nghiệp tục sinh vô 
nhân, sắc tâm thiện, sắc tâm bắt thiện (chỉ sanh lên riêng 
biệt trong cối ngũ uån), sắc ngoại phản, sắc nhiệt lượng 
(utujarũpa), sắc dưỡng tó, sắc nghiệp tục sinh Vô tưởng, 
sắc nghiệp bình nhật, Níp Bàn, 

Và 21 tâm quả hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 38 
tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân và tâm quả hữu nhân, sắc 
nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi 
ngũ uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: 21 tâm quả hữu nhân, 17 
tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân và 
tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh 
lên riêng biệt trong cõi ngũ uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Các pháp nào là vô ký, tất cả pháp đó đều nương căn vô 
ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 18 tâm vô 
nhân, 12 tâm sở (trừ tâm sở Dục), sắc tâm vô nhân, sắc 
nghiệp tục sinh vô nhân, sắc tâm thiện, sắc tâm bắt thiện 
(Chi sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uån), sắc ngoại 
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phần, sắc nhiệt lượng (utujariipa), sắc dưỡng tố, sắc nghiệp 
tục sinh Vô tưởng, sắc nghiệp bình nhật, Níp Bàn là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Ahetnkam abyäkatam na 
abyäkatamilakam (Vô ký vô nhân không nương căn vô 
ký), Tiếp đến Ngài nêu lên 21 tâm quả hữu nhân, 17 tâm tố 
hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân và quả hữu 
nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân (chỉ sanh lên riêng biệt 
trong cõi ngũ uàn) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vé sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Sahetukam abyäkatam 
abyākatamūlakam (Vô ký hữu nhân nương căn vô ký) là 
câu đáp trong câu ván xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vấn ngược: 

Ye vã pana abyākatamūlakā (Hay là các pháp 
nào nương căn vô ký) Là câu mó. 

Sabbe te dhamma abyäkatä (Tất cả pháp đó là vô 
ký phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 21 tâm quả hữu nhân, 17 
tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, L7 sắc tâm tố hữu nhân và 
tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh 
lên riêng biệt trong cõi ngũ vån. 
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Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Hay là 
các pháp nào nương căn vô ký, tất cả pháp đó là vô ký 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rỗi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 21 
tâm quả hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc 
tâm tố hữu nhân và tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh 
hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uẫn là chỉ 
pháp của câu mở và các pháp đó cũng là vô ký. 


( Kết Thúc Căn Song ) 


2- Nương Đằng Căn Song (Ekamiilayawiaka) 

Vấn xuôi: Yekeci abyäkatä dhammã, sabbe te 
abyākatamūlena ekamülakati? 

Các pháp nào là vô ký, tất cả pháp đó nương đồng 
căn với căn vô ký phải chăng? 

Đáp Ahctukam abyäkatam abyäkatamilena na 
ekamñlakam, sahetukam abyãäkatam abyäkatamilena 
ekamñlakam. 

Vô ký vô nhân không nương đồng căn với căn vô 
ký; Còn vô ký hữu nhân thì nương đồng căn với căn vô ký. 
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Vấn ngược: Ye vā pana abyakatamülena 
ekamnlakä, sabbe te dhammā abyakatati? 

Hay là các pháp nào nương đồng căn với căn vô ký, 
tát cả pháp đó là vô ký phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Ãmantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci abyākatā dhammā (Các pháp nào là vô 
ky) Là câu mở. 

Sabbe te abyäkafamilena ekamūlakā (tất cả 
pháp đó nương đẳng căn với căn vô ký phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở:18 tâm vô nhân, 12 tâm sở 
(trừ tâm sở Dục), sắc tâm vô nhân, sắc nghiệp tục sinh vô 
nhân, sắc tâm thiện, sắc tâm bát thiện (chỉ sanh lên riêng 
biệt trong cõi ngũ uẫn), sắc ngoại phần, sắc nhiệt lượng 
(utujarũpa), sắc dưỡng tố, sắc nghiệp tục sinh Vô tưởng, 
sắc nghiệp bình nhật, Níp Bàn 

Và 21 tâm quả hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 38 
tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân và tâm quả hữu nhân, sắc 
nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi 
ngũ uấn. 
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Chi pháp của câu hỏi: 21 tâm quả hữu nhân, 17 
tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân 

Và tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân 
chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là vô ký, tắt cả pháp đó nương đông căn với 
căn vô ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 18 tâm vô 
nhân, 12 tâm sở (trừ tâm sở Dục), sắc tâm vô nhân, sắc 
nghiệp tục sinh vô nhân, sắc tâm thiện, sắc tâm bát thiện 
(chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uån), sắc ngoại phân, 
sắc nhiệt lượng (utujaripa), sắc dưỡng tố, sắc nghiệp tục 
sinh Vô tưởng, sắc nghiệp bình nhật, Níp Bàn là chỉ pháp 
của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Ahetukam abyäkatam 
abyäkatamnilena na ekamilakam (Vô ký vô nhân không 
nương đồng căn với căn vô ký); Tiếp đến Ngài nêu lên 21 
tâm quả hữu nhân, 17 tâm tó hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc 
tâm tố hữu nhân và quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu 
nhân (chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uẫn) là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sahetukam 
abyäkatam abyäkatamilena ekamilakam (vô ký hữu 
nhân thì nương đông căn với căn vô ký) là câu đáp trong 
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câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiép (đi ngay). 


Trong câu Vẫn Hgược: 


Ye vã pana abyäkatamilena ekamnlakã (Hay là 
các pháp nào nương đồng căn với căn vô ký) Là câu mở. 

Sabbe te dhammā abyäkatä (tít cả pháp đó là vô 
ký phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mổ: 21 tâm quả hữu nhân, 17 
tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân và 
tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh 
lên riêng biệt trong cối ngũ uẫn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào nương đồng căn với căn vô ký, tắt cả pháp 
ñó là vô ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 21 
tâm quả hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc 
tâm tố hữu nhân và tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh 
hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uân là chỉ 
pháp của câu mở và các pháp đó cũng là vô ký. 


œ Kết Thúc Nương Đông Căn Song #22 


———— Ï` 
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_—_—__—_S—_  —————————— 
3- Hỗ Tương Căn Song(Aññamaññamūlayamaka) 

Vẫn xuôi: Yekeci abyakatamülena ekamülaka 
dhamma, sabbe te abyakatamülena 
aññamaññamnlakäti? 

Các pháp nào nương đồng căn với căn vô ký, tất cả 
pháp đó thuộc hỗ tương căn với căn vô ký phải chăng? 

Đáp Mũlãni yani ekato uppajjanti 
abyākatamūlāni ekamülakaniceva aññamaññamnla- 
kāni ca, avasesā abyākatamūlasahajātā dhamma 
abyākatamūlena ekamülaka na ca aññamaññamūlakā. 

Các căn vô ký nào đồng khởi hiện chung với nhau, 
tất cả căn vô ký đó nương đồng căn cũng phải, thuộc hỗ 
tương căn cũng phải; Còn các pháp đồng sanh với căn vô 
ký ngoài ra thì nương đồng căn với căn vô ký nhưng 
không thuộc hỗ tương căn. 

Vắnngược: Ye vā pana abyäkatamiilena 
aññamaññamñlakä, sabbe te đhammä abyākatāti? 

Hay là các pháp nào thuộc hỗ tương căn với căn vô 
ký, tat cả pháp đó là vô ký phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Ämantä). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci abyäkafamilena ekamilakä dhammā 
(Các pháp nào nương đồng căn với căn vô ký) Là câu mở. 

Sabbe te abyäkatamilena aññamaññamilakã 
(Tắt cả pháp đó thuộc hỗ tương căn với căn vô ký phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỏ: 21 tâm quả hữu nhân, L7 
tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân và 
tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh 
lên riêng biệt trong cõi ngũ uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: 3 căn vô ký mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào nương đông căn với căn vô ký, tất cả pháp 
đó thuộc hỗ tương căn với căn vô ky phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn vô ký là chỉ 
pháp của cả hai câu mỡ và câu hỏi trong về trước, không có sự 
phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: Mūlāni yani ekato 
uppajjanti abyakatamülani ekamälakãceva 
aññamaññamnlakãni ca (Các căn vô ký nào đồng khởi hiện 
chưng với nhau, tất cả căn vô ký đó nương đồng căn cũng 
phải, thuộc hỗ tương căn cũng phải); Tiếp đến Ngài nêu lên 
21 tâm quả hữu nhân, 17 tâm tó hữu nhân, 35 tâm sở, 17 sắc 


135 


GIẢI THÍCH BÓ SONG ĐỐI 


tâm tó hữu nhân và tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh 
hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uàn là chỉ pháp 
của câu mở trong, vé sau, có su phú nhán dói vói cáu hói, nhu 
thuyét rằng: Avasesā abyākatamūlasahajātā dhammā 
abyākatamūlena ekamūlakā na ca aññamaññamülaka 
(Các pháp đông sanh với căn vô ký ngoài ra thì nương đồng 
căn với căn vô ký nhưng không thuộc hỗ tương căn) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách gián tiếp (đi vòng). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vã pana abyäkatamilena aññamaññamnlakã 
(Hay là các pháp nào thuộc hỗ tương căn với căn vô ky) 
Là câu mở. 

Sabbe te dhammā abyäkatä (fát cả pháp đó là vô 
ky phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 căn vô ký. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào thuộc hỗ tương căn với căn vô ky, tất cả 
pháp äó là vô ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 3 căn 
vô ký là chi pháp của câu mở và các pháp đó cũng là vô ký. 

Kết Thúc Phương Pháp Nương Căn 
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D — Phương Pháp Căn Nương Căn 
(Mūlamūlakanaya) 


1l- Căn Song (Mūlayamaka) 
Vấn xuôi: Yekeci abyākatā dhamma, sabbe te 
abyakatamülamülakati? 
Các pháp nào là vô ký, tất cá pháp đó có căn nương 
với căn vô ký phải chăng? 
Đứp Ahetukam abyãkatam na abyäkatami- 


lamñlakam, sahetukam abyäkatam abyakatamülamü- 
lakam. 


Vô ký vô nhân không có căn nương với căn vô ký; 
còn vô ký hữu nhân có căn nương với căn vô ký. 

Vẫn ngược: Ye vā pana abyakatamülamülaka, 
sabbe te dhammā abyakatati? 

Hay là các pháp nào có căn nương với căn vô ký, 
tất cả pháp đó là vô ký phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci abyakatá dhammā (Các pháp nào là vô 
ký) Là câu mở. 
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Sabbe te abyakatamnlamnlakã (Tá: cả pháp đó 
có căn nương với căn vô ký phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mó:18 tâm vô nhân, 12 tâm sở 
(trừ tâm sở Dục), sắc tâm vô nhân, sắc nghiệp tục sinh vô 
nhân, sắc tâm thiện, sắc tâm bát thiện (chỉ sanh lên riêng 
biệt trong cõi ngũ uẫn), sắc ngoại phần, sắc nhiệt lượng 
(utujaripa), sắc đưỡng tố, sắc nghiệp tục sinh Vô tưởng, 
sắc nghiệp bình nhật, Níp Bàn 

Và 21 tâm quả hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 38 
tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân và tâm quả hữu nhân, sắc 
nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi 
ngũ uấn. 

Chi pháp của câu hỏi: 21 tâm quả hữu nhân, 17 
tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân 

Và tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân 
chỉ sanh lên riêng biệt trong cối ngũ uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là vô ký, tắt cả pháp đó có căn nương với 
căn vô ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 18 tâm vô 
nhân, 12 tâm sở (Trừ tâm sở Dục), sắc tâm vô nhân, sắc 
nghiệp tục sinh vô nhân, sắc tâm thiện, sắc tâm bát thiện 
(Chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uẩn), sắc ngoại 
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phân, sắc nhiệt lượng (Utujarũpa), sắc dưỡng tỐ, sắc 
nghiệp tục sinh Vô tưởng, sắc nghiệp bình nhật, Níp Bàn 
là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Ahetukam abyäkatam na 
abyãäkatamilamilakam (Vô ký vô nhân không có căn 
nương với căn vô ký), Tiếp đến Ngài nêu lên 21 tâm quả 
hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm tố 
hữu nhân và quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân 
(chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uân) là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sahetukam 
abyäkatam abyäkatamilamilakam (Vô ký hữu nhân có 
căn nương với căn vô ký) là câu đáp trong câu ván xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 
Trong câu Vẫn ngược: 


Ye vā pana abyäkatamilamilakã (Hay là các 
pháp nào có căn nương với căn vô ký) Là câu mở. 

Sabbe te dhammā abyäkatä (Tất cả pháp đó là vô 
k phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 21 tâm quả hữu nhân, 17 
tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân và 
tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh 
lên riêng biệt trong cõi ngũ uán. 
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Chi pháp cüa câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào có căn nương với căn vô ký, tất cả pháp đó 
là vô ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 21 
tâm quả hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc 
tâm tó hữu nhân và tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh 
hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uån là chỉ 
pháp của câu mở và các pháp đó cũng là vô ký. 


( Kết Thúc Căn Song) 


2- Nương Đồng Căn Song (Ekamnlayamaka) 

Vấn xuôi: Yekeci abyakata dhamma, sabbe te 
abyäkatamilena ekamülamülakati? 

Các pháp nào là vô ký, tất cả pháp đó có căn nương 
đồng với căn vô ký phải chăng? 

Đáp Ahetukam abyäkatam abyäkatamilena na 
ekamñlamälakam, sahetukam abyäkatam 
abyäkatamälena ekamilamilakam. 
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——— n. . C CI CC 


Vô ký vô nhân không có căn nương đồng với căn 
vô ký; còn vô ký hữu nhân thì có căn nương đồng với căn 
vô ký. : 

Vẫn ngược: Ye vā pana abyäkatamnlena 
ekamñlamnlakã, sabbe te dhammā abyäkatäti? 

Hay là các pháp nào có căn nương đồng với căn vô 
ký, tất cả pháp đó là vô ký phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci abyäkatä dhammã (Các pháp nào là vô 
ky) Là câu mở. 

Sabbe te abyäkatamnlena ekamilamnlakä (Tái 
cả pháp đó có căn nương đồng với căn vô ký phải chăng?) 
Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 18 tâm vô nhân, 12 tâm sở 
(Trừ tâm sở Dục), sắc tâm vô nhân, sắc nghiệp tục sinh vô 
nhân, sắc tâm thiện, sắc tâm bát thiện (chỉ sanh lên riêng 
biệt trong cõi ngũ uẫn), sắc ngoại phần, sắc nhiệt lượng 
(utujarũpa), sắc dưỡng tố, sắc nghiệp tục sinh Vô tưởng, 
sắc nghiệp bình nhật, Níp Bàn 
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Và 21 tâm quả hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 38 
tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân Và tâm quả hữu nhân, sắc 
nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi 
ngũ uån. 

Chi pháp của câu hỏi: 21 tâm quả hữu nhân, 17 
tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân và 
tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh 
lên riêng biệt trong cõi ngũ uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Các pháp nào là vô ký, tất cả pháp đó có căn nương đồng 
với căn vô ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 18 tâm vô 
nhân, 12 tâm sở (Trừ tâm sở Dục), sắc tâm vô nhân, sắc 
nghiệp tục sinh vô nhân, sắc tâm thiện, sắc tâm bát thiện 
(Chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uån), sắc ngoại 
phần, sắc nhiệt lượng (utujaripa), sắc dưỡng tố, sắc nghiệp 
tục sinh Vô tưởng, sắc nghiệp bình nhật, Níp Bàn là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Ahetukam abyäkatam 
abyäkatamilena na ekamũlamilakam (Vô ký vô nhân 
không có căn nương đồng với căn vô ký); Tiệp đến Ngài 
nêu lên 21 tâm quả hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 38 tâm 
sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân và quả hữu nhân, sắc nghiệp 
tục sinh hữu nhân (chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ 
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uân) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sahctukam abyäkatam abyãkatamiilena 
ekamilamnlakam (Vô ký hữu nhân thì có căn nương 
đồng với căn vô ky) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vā pana abyäkatamilena ekamilamilakã 
(Hay là các pháp nào có căn nương đông với căn vô ky) 
Là câu mở. 

Sabbe te dhammäã abyäkatä (Tt cả pháp đó là vô 
ký phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 2l tâm quả hữu nhân, 17 
tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân Và 
tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh 
lên riêng biệt trong cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào có căn nương đồng với căn vô ký, tất cả 
pháp đó là vô ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 21 
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tâm quả hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc 
tâm tố hữu nhân và tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh 
hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uán là chỉ 
pháp của câu mở và các pháp đó cũng là vô ký. 


(Kết Thúc Nương Đồng Căn Song) 


3- Hỗ Tương Căn Song (Aññamafiiamilayarmaka) 

Vẫn xuôi: Yekeci abyäkatamilena ekamūla- 
mūlakā dhammā, sabbe te abyäkatamilena 
aññamaññamnlamnlakäti? 

Các pháp nào có căn nương đồng với căn vô ký, tất 
cả pháp đó thuộc căn hỗ tương căn với căn vô ký phải 
chăng? 

Đáp Mũläni yani ekato uppajjanti abyäkafa- 
mülani ekamilamilakani ceva aññamaññamnlamnla- 
kani ca, avasesä abyäkatamilasahajãtã dhammā 
abyākatamūlena ekamūlamūlakā na ca 
aññamaññamülamülaka. 

Các căn vô ký nào đồng khởi hiện chung với nhau, 
tất cả căn vô ký đó có căn nương đồng cũng phải, thuộc 
căn hỗ tương căn cũng phải; Còn các pháp đồng sanh với 
căn vô ký ngoài ra thì có căn nương đồng với căn vô ký 
nhưng không thuộc căn hỗ tương căn. 
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Ván ngược: Ye vã pana abyākatamūlena 
aññamaññamüalamülaka, sabbe te dhammā 
abyäkatäti? 

Hay là các pháp nào thuộc căn hỗ tương căn với 
căn vô ký, tât cả pháp đó là vô ký phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci abyäkatamnlena ekamilamnlakã 
dhammã (Các pháp nào có căn nương đồng với căn vô 
ky) Là câu mở. 

Sabbe te abyakatamülena 
aññamaññamülamülaka (Tất cả pháp đó thuộc căn hỗ 
tương căn với căn vô ký phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 21 tâm quả hữu nhân, 17 
tâm tố hữu nhân, 38 tâm sở, 17 sắc tâm tố hữu nhân Và 
tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân chỉ sanh 
lên riêng biệt trong cõi ngũ uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: 3 căn vô ký mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào có cắn. nương đẳng với căn vô ký, tắt cả 
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pháp đó thuộc căn hỗ tương căn với căn vô ký phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 căn vô ký là 
chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Mūlāni yāni ekato uppajjanti abyäka(amnlani 
ekamūlamūlakāni ceva aññamaññamilamũlakãni ca 
(Các căn vô ký nào đồng khởi hiện chung với nhau, tát cả 
căn vô ký đó có căn nương đông cũng phải, thuộc căn hỗ 
tương căn cũng phải); Tiếp đến Ngài nêu lên 21 tâm quả 
hữu nhân, 17 tâm tố hữu nhân, 35 tâm sở, 17 sắc tâm tố 
hữu nhân và tâm quả hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu 
nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uán là chỉ pháp 
của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Avasesā abyākatamūlasahajātā 
dhammā abyäkatamilena ekamilamilakä na ca 
aññamaññamnlamnlakã (các pháp đồng sanh với căn vô 
ký ngoài ra thì có căn nương đồng với căn vô ký nhưng 
không thuộc căn hỗ tương căn) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián 
tiếp (đi vòng). 


Trong câu VẤn ngược: 


Ye vã pana abyakatamülena aññamaññamilamilakä ` 
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(Hay là các pháp nào thuộc căn hỗ twong căn với 
căn vô ký) Là câu mở. 

Sabbe te dhammā abyäkatä (Tất cả pháp đó là vô 
ký phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 căn vô ký. 

Chi pháp của câu hôi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào thuộc căn hỗ tương căn với căn vô ký, tất cả 
pháp đó là vô ký phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rỗi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 3 
căn vô ký là chi pháp của câu mở và các pháp đó cũng là 


vô ký. 
(Kết Thúc Hỗ Tương Căn Song) 
Kết Thúc Phương Pháp Căn Nương Căn 


Trong Câu Vô Ký 
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Câu Danh 
(Namapada) 


A - Phương Pháp Căn (Milanaya) 


1- Căn Song (Mũlayamaka) 

Vẫn xuôi: Yekeci nama dhamma, sabbe te 
nāmamŭlāti? 

Các pháp nào là danh, tát cå pháp dó là căn danh 
phåi chăng? 

Đáp Naveva nāmamūlāni, avasesā nama 
dhammā na nāmamūŭlā. 

Căn danh gom lại có 9 là 3 căn thiện, 3 căn bất 
thiện, 3 căn vô ký; tất cả pháp ngoài ra đó không phải là 
căn danh. 


Vấn ngược: Ye va pana nãmamnlã, sabbe te 
dhammã nāmāti? 


Hay là các pháp nào là căn danh, tất cả pháp đó là 
danh phải chăng? 


Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 
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_— 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci nama dhamma (Các pháp nào là danh) Là 
câu mở. 

Sabbe te nāmamūlā (Tá; cả pháp đó là căn danh 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 52 tâm sở, Níp 

Bàn. 

Chi pháp của câu hỏi: 9 căn danh mà thôi. 
Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 

Các pháp nào là danh, tất cả pháp đó là căn danh phải 

chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 9 căn danh là 

3 căn thiện, 3 căn bát thiện, 3 căn vô ký là chỉ pháp của cả 

hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không có sự phủ 

nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: Naveva nãmamnlãni 
(Căn danh gom lại có 9 là 3 căn thiện, 3 căn bất thiện, 3 
căn vô ký); Tiếp đến Ngài nêu lên 89 tâm, 46 tâm sở (trừ 
căn tham, căn sân, căn sỉ, căn vô tham, căn vô sân, căn vô 
si), Níp Bàn là chỉ pháp của câu mở trong VỀ sau, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: avasesä nāmā 
dhammā na nămamnlã (Tái cả pháp ngoài ra đó không 
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phải là căn danh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp (đi vòng). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ye và pana namamala (Hay là các pháp nào là 
căn danh) Là câu mở. 

Sabbe te dhammā nãmä (7t cả pháp đó là danh 
phải chăng?)là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 9 căn danh. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào là căn danh, tât cả pháp đó là danh phải 
chăng? 

i Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 9 
căn danh là chi pháp của câu mở và các pháp đó cũng là 
danh. 


(Kết Thúc Căn Song) 


PR 
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2- Nương Đồng Căn Song (Ekamālayamaka) 

Vẫn xuôi: Yekeci nima dhammä, sabbe te 
namamülena ekamülati? 

Các pháp nào là danh, tất cà pháp đó đồng căn với 
căn danh phải chăng? 

Đáp Ahectutkam nãmam nãmamflena na 


ekamnlam, sahetukam nãmam nãmamnlena 
ekamnlam. 


Danh vô nhân không đồng căn với căn danh; còn 
danh hữu nhân thì đồng căn với căn danh. 


Vấn ngược: Ye vā pana namamülena ekamnlã, 
sabbe te dhammā nāmāti? 


Hay là các pháp nào đồng căn với căn danh, tất cả 
pháp đó là danh phải chăng? 
Đáp Nãmasamutthãnam rũpam nãmamnlena 


ekamilam na nãmam, nãmam nãmamilena 
ekamilañceva nãmañca. 


Sắc có danh làm sở sanh đồng căn với căn danh 
nhưng không phải là danh; còn danh pháp đồng căn với 
căn danh cũng phải, là danh cũng phải. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci nama dhammā (Các pháp nào là danh) Là 
câu mở. 

Sabbe te nãmamilena ekamüla (Tt cả pháp đó 
đồng căn với căn danh phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 18 tâm vô nhân, 12 tâm sở 
to tha (Trừ tâm sở Dục), tâm sở si hợp trong 2 tâm sĩ, Níp 
Bàn và 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (trừ tâm sở si hợp 
trong 2 tâm si). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở 
(Trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là danh, tất cả pháp đó đồng căn với căn 
danh phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 18 tâm vô 
nhân, 12 tâm sở tọ tha (Trừ tâm sở Dục), tâm sở si hợp 
trong 2 tâm si, Níp Bàn là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Ahetukam nãmam nãmamilena na ekamilam (Danh 
vô nhân không đồng căn với căn danh); Tiếp đến Ngài nêu 
lên 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 
tâm si) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
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mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sahetukam nãmam nāmamūlena ckamũlam (Danh hữu 
nhân thì đông căn với căn danh) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 

Trong cầu Vẫn Hgược: 

Ye vã pana nãmamiilena ekamũlã (Hay là các 
pháp nào đồng căn với căn danh) Là câu mờ. 

Sabbe te dhammā nāmā (Tát cả pháp đó là danh 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 17 sắc tâm hữu nhân chỉ 
sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uån, sắc nghiệp tục sinh 
hữu nhân cõi ngũ uán và 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (Trừ 
tâm sở si hợp trong 2 tâm si). 

Chi pháp của câu hỏi: 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở 
(Trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là các pháp nào đồng căn với căn danh, tât cả pháp 
đó là danh phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm 
hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uẫn, sắc 
nghiệp tục sinh hữu nhân cõi ngũ uân là chỉ pháp của câu 
mở trong vé trước, có sự phủ nhận đôi với câu hỏi, như 
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thuyết rằng: Nãmasamut(hãnam rũpam nñãmamnlena 
ekamilam na nãmam (Sắc có danh làm sở sanh đông 
căn với căn danh nhưng không phải là danh); Tiếp đến 
Ngài nêu lên 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (trừ tâm sở si 
hợp trong 2 tâm si) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: nãmam nãmamnlena ekamilañceva 
nãmañca (Danh pháp đồng căn với căn danh cũng phải, 
là danh cũng phải) là câu đáp trong câu vẫn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


(Kết Thúc Nương Đông Căn Song) 


3- Hỗ Tương Căn Song (Aññamafiñamilayamaka) 

Vân xuôi: Yekeci namamülena ekamüla 
dhammä, sabbe te namamülena aññamaññamnläti? 

Các pháp nào đồng căn với căn danh, tát cả pháp đó 
là hỗ tương căn với căn danh phải chăng? 

Đáp Mũlãni yani ekato uppajjanti nãmamnlãni 
ekamūlāni ceva aññamaññamilãni ca, avasesà 
nāmamūlasahajātā dhamma nãmamilena ekamüla na 
ca aññamaññamnila. 
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Các căn danh nào đồng khởi hiện chung. với nhau, 
tát cả căn danh đó đồng căn cũng phải, là hỗ tương căn 
cũng phải; còn pháp đồng sanh với căn danh ngoài ra đó 
thì đồng căn với căn danh nhưng không phải là hỗ tương 
căn. 

Vẫn ngược: Ye va pana namamülena 
aññamaññamüla, sabbe te dhammā nāmāti? 

Hay là các pháp nào là hỗ tương căn với căn danh, 
tất cả pháp đó là danh phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci nãmamilena ekamila dhammā (Các 
pháp nào đồng căn với căn danh) Là câu mở. 

Sabbe te nãmamilena aññamaññamnlä (Tát cả 
pháp đó hỗ tương căn với căn danh phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 71 tâm hữu nhân, 46 tâm sở 
(trừ 9 căn), 17 sắc tâm hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt 
trong cõi ngũ uẫn, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân trong cõi 
ngũ uân và 9 căn danh (Trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm si). 
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Chi pháp của câu hỏi: 9 căn danh (Trừ tâm sở si 
hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào đông căn với căn danh, tắt cả pháp đó hỗ 
tương căn với căn danh phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 9 căn đanh là 
3 căn thiện, 3 căn bắt thiện (trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm 
si), 3 căn vô ký là chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi. 
trong về trước, không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như 
thuyết rằng: Mũlãni yani ekato uppajjanti namamülani 
ekamūŭlāni ceva aññamaññamūlāni ca (Các căn danh 
nào đồng khởi hiện chung với nhau, tất cả căn danh đó 
đồng căn cũng phải, là hỗ tương căn cũng phải); Tiếp đến 
Ngài nêu lên 71 tâm hữu nhân, 46 tâm sở (Trừ 9 căn), 17 
sắc tâm hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uẫn, 
sắc nghiệp tục sinh hữu nhân trong cối ngũ uán là chỉ pháp 
của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: avasesā nãmamälasahajãtãä dhammä 
nāmamūlena ekamilã na ca aññamaññamnlãä (Pháp 
đông sanh với căn danh ngoài ra đó thì đồng căn với căn 
danh nhưng không phải là hỗ tương căn) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách gián tiếp (đi vòng). 
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Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vã pana nãmamiilena aññamaññamnlãa (Hay 
là các pháp nào là hỗ tương căn với căn danh) Là câu mở. 

Sabbe te dhammã nāmā (Tt cả pháp đó là danh 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 9 căn danh (Trừ tâm sở sỉ 
hợp trong 2 tâm si). 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào là hỗ tương căn với căn danh, tất cả pháp 
đó là danh phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 9 
căn danh (trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) là chỉ pháp của 
câu mở và các pháp đó cũng là danh. 


(Kết Thúc Hỗ Tương Căn Song) 


Kết Thúc Phương Pháp Căn 


— SSS 
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B - Phương Pháp Căn Căn 
(Mūlamūlanaya) 


1- Căn Song (Mūlayamaka) 

Vấn xuôi: Yekeci nāmā dhamma, sabbe te 
namamülamülati? 

Các pháp nào là danh, tất cả pháp đó là căn danh 
căn phải chăng? 

Đáp Naveva nāmamūlamūlāni, avasesä nama 
dhammã na nãmamilamnla. 

Chín căn là 3 căn thiện, 3 căn bát thiện, 3 căn vô ký 
là căn danh căn; Các pháp ngoài ra không phải là căn danh 
căn. 

Vẫn ngược: Ye vã pana namamülamüla, sabbe 
te dhammā nāmāti? 

Hay là các pháp nào là căn danh căn, tát cà pháp dó 
là danh phåi chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci nama dhammã (Các pháp nào là danh) Là 
câu mở. 
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Sabbe te nūāmamūlamūlā (Tát cá pháp đó là căn 
danh căn phải chăng?) Là câu hỏi. 
Chỉ pháp của câu mở: 89 tâm, 52 tâm sở, Níp 
Bàn. 
Chỉ pháp của câu hỏi: 9 căn danh mà thôi. 
Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là danh, tất cả pháp đó là căn danh căn 
phải chăng? 
Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 9 căn danh là 
3 căn thiện, 3 căn bát thiện, 3 căn vô ký là chi pháp của cả 
hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không có sự phủ 
nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: Naveva 
nāmamūlamūlāni (9 căn là 3 căn thiện, 3 căn bắt thiện, 3 
căn vô ky là căn danh căn); Tiếp đến Ngài nêu lên 89 tâm, 
46 tâm sở (Trừ 9 căn), Níp Bàn là chỉ pháp của câu mở 
trong về sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Avasesä nãmã dhammã na nãmamũlamũlã (các 
pháp ngoài ra không phải là căn danh căn) là cầu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
- bằng cách gián tiếp (đi vòng). 
Trong câu Vấn Hgược: 
Ye vã pana nầmamñlamilä (Hay là các pháp nào 


là căn danh căn) Là câu mở. 
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Sabbe te dhammä nāmā (Tái cả pháp đó là danh 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 9 căn danh. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào là căn danh căn, tất cả pháp đó là danh phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rỗi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 9 
căn danh là chỉ pháp của câu mở và các pháp đó cũng là 
danh. 


( Kết Thúc Căn Song) 


- 2- Nương Đồng Căn Song (Ekamilayamaka) 
Vấn xuôi: Yekeci nama dhammä, sabbe te 
nãmamlena ekamülamülati? 
Các pháp nào là danh, tất cả pháp đó có căn đồng 
căn với căn danh phải chăng? 
Đáp Ahctutkam näãmam nãmamñlena na 
ekamilamilam, sahetukam nãmam näãmamilena 


ekamülamülam. 
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Danh vô nhân không có căn đồng căn với căn danh; 
còn danh hữu nhân thì có căn đồng căn với căn danh. 

Vấn ngược: Ye vã pana namamülena 
ekamilamnilä, sabbe te dhammā nāmāti? 

Hay là các pháp nào có căn đồng căn với căn danh, 
tất cả pháp đó là danh phải chăng? 

Đáp Nãmasamutthãnam rũpam nãmamilena 
ekamilamilam na nãmam, nãmam nämamilena 
ekamñlamñlañceva nãmañca. 

Sắc có danh làm sở sanh có căn đồng căn với căn 
danh nhưng không phải là danh; còn danh pháp thì có căn 
đồng căn với căn danh cũng phải, là danh cũng phải. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci nama dhammā (Các pháp nào là danh) Là 
câu mở. 

Sabbe te nãmamnlena ekamilamnlã (Tát cả pháp 
đó có căn đồng căn với căn danh phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 18 tâm vô nhân, 12 tâm sở 
tợ tha (Trừ tâm sở Dục), tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm si, Níp 
Bàn 
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và 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (trừ tâm sở si hợp 
trong 2 tâm sì). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở 
(Trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm sĩ) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là danh, tất cả pháp đó có căn đồng căn với 
căn danh phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 18 tâm vô 
nhân, 12 tâm sở tg tha (trừ tâm sở Dục), tâm sở si hợp 
trong 2 tâm si, Níp Bàn là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Ahetukam nãmam nãmamñlena na ckamũlamũlam 
(Danh vô nhân không có căn đồng căn với căn danh); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (trừ 
tâm sở si hợp trong 2 tâm si) là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi như thuyết rằng: sahetukam nãmam 
namamülena ekamilamilam (danh hữu nhân thì có căn 
đồng căn với căn danh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 
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Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vã pana namamülena ekamilamũlã (Hay là 
các pháp nào có căn đồng căn với căn danh) Là câu mỡ. 

Sabbe te dhamma nama (Tất cả pháp đó là danh 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 17 sắc tâm hữu nhân chỉ 
sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uẫn, sắc nghiệp tục sinh 
hữu nhân trong cõi ngũ uẫn và 71 tâm hữu nhân, 52 tâm 
sở (trừ tâm sở sĩ hợp trong 2 tâm si). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở 
(Trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là các pháp nào có căn đồng căn với căn danh, tất cả 
pháp đó là danh phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm 
hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uấn, sắc 
nghiệp tục sinh hữu nhân cõi ngũ uẫn là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Nãmasamu{(hãnam rũpam nãmamilena 
ekamülamülam na nãmam (Sắc có danh làm sở sanh có 
căn đồng căn với căn danh nhưng không phải là danh); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (trừ 
tâm sở si hợp trong 2 tâm si) là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
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và cáu hói trong vé sau mà khóng có su phú nhán đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: nãmam nãmamilena 
ekamilamilañceva nãmañca (danh pháp thì có căn 
đồng căn với căn danh cũng phải, là danh cũng phải) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


( Kết Thúc Nương Đông Căn Song) 


3- Hỗ Tương Căn Song (Aññamaññamūlayamaka) 

Vẫn xuôi: Yekeci namamülena ekamülamüla 
dhamma, sabbe te namamülena 
aññamaññamülamülati? 

Các pháp nào có căn đồng căn với căn danh, tất cả 
pháp đó là căn hỗ tương căn với căn danh phải chăng? 

Đáp Mnlãni yani ekato uppajjanti nãmamnlãni 
ekamülamülani ceva aññamaññamnlani ca, avasesä 
nãmamnlasahajãtã dhammä nãmamñnlena 
ekamnlamnilã na ca aññamaññamälamnila. 


Các căn danh nào đồng khởi hiện chung với nhau, 
tát cả căn danh đó có căn đồng căn cũng phải, là căn hỗ 
tương căn cũng phải; còn các pháp đồng sanh với căn danh 
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ngoài ra dó thì có căn đồng căn với căn danh nhưng không 
phải là căn hó tương căn. 

Vẫn ngược: Ye vā pana námamülena 
aññamaññamülamüla, sabbe te dhammã nãmäãti? 

Hay là các pháp nào là căn hỗ tương căn với căn 
danh, tât cả pháp đó là danh phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Ãmantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci nãmaminlena ekamülamüla dhammã 
(Các pháp nào có căn đồng căn với căn danh) Là câu mở. 

Sabbe te nãmamilena aññamaññamnlamila 
(Tất cả pháp đó là căn hỗ tương căn với căn danh phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 71 tâm hữu nhân, 46 tâm sở 
(Trừ 9 căn danh), 17 sắc tâm hữu nhân chỉ sanh lên riêng 
biệt trong cõi ngũ uån, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân cõi 
ngũ uán và 9 căn danh (Trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm si). 

Chi pháp của câu hỏi: 9 căn danh (Trừ tâm sở SỈ 
hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào có căn đồng căn với căn danh, tát cả pháp 
đó là căn hỗ tương căn với căn danh phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 9 căn danh là 
3 căn thiện, 3 căn bất thiện (trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm 
si), 3 căn vô ký là chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi 
trong về trước, không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như 
thuyết rằng: Mülani yãni ekato uppajjanti nãmamñilãni 
ekamülamülani ceva aññamaññamnlãni ca (Các căn 
danh nào đồng khởi hiện chung với nhau, tất cả căn danh 
đó có căn đồng căn cũng phải, là căn hỗ trong căn cũng 
phải); Tiếp đến Ngài nêu lên 71 tâm hữu nhân, 46 tâm sở 
(trừ 9 căn), 17 sắc tâm hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt 
trong cõi ngũ uån, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân trong cõi 
ngũ uân là chỉ pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: avasesä 
nāmamūlasahajātā dhammā nāmamūlena 
ekamūlamūŭlā na ca aññamaññamūlamūlā (Các pháp 
đồng sanh với căn danh ngoài ra đó thì có căn đồng căn 
với căn danh nhưng không phải là căn hỗ tương căn) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách gián tiếp (đi vòng). 
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Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vã pana nãmamilena aññamaññamüalamüla 
(Hay là các pháp nào là căn hỗ tương căn với căn danh) 
Là câu mở. 

Sabbe te dhammā nama (Tát cả pháp đó là danh 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 9 căn danh (Trừ tâm sở si 
hợp trong 2 tâm si). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Hay là 
các pháp nào là căn hỗ tương căn với căn danh, tất cả 
pháp đó là danh phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phả¡ 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì 9 
căn danh (trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) là chỉ pháp của 
câu mở và các pháp đó cũng là danh. 


( Kết Thúc Hỗ Tương Căn Song) 
Kết Thúc Phương Pháp Căn Căn 


a << 
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C - Phương Pháp Nương Căn 
(Mūlakanaya) 


1- Căn Song (Mūlayamaka) 

Vẫn xuôi: Yekeci nama dhamma, sabbe te 
nãmamnlakäti? 

Các pháp nào là danh, tất cả pháp đó đều nương căn 
danh phải chăng? 

Đáp Ahetukam nãmam na nãmamilakam, 
sahetukam nãmam nàmamülakam. 

Danh vô nhân không nương căn danh; còn danh 
hữu nhân thì nương căn danh. 

Vấn ngược: Ye vā pana nāmamūlakā, sabbe te 
dhammā namati? 

Hay là các pháp nào nương căn danh, tất cả pháp đó 
là danh phải chăng? 

Đáp Nãmasamutthãnam rũpam nãmamũlakam 
na nãmam, nãmam nãmamilakañceva nãmañca. 

Sắc có danh làm sở sanh nương căn danh nhưng 
không phải là danh; còn danh pháp thì nương căn danh 
cũng phải, là danh cũng phải. 
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Trinh Bày Chi Pháp Và Phán Tích Vé Càu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yekeci nama dhammä (Các pháp nào là danh) Là 
câu mở. 

Sabbe te nāmamūlakā (7á! cả pháp đó đều nương 
căn danh phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 18 tâm vô nhân, 12 tâm sở 
to tha (Trừ tâm sở Dục), tâm sở si hợp trong 2 tâm sĩ, Níp 
Bàn, 

Và 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (Trừ tâm sở sỉ hợp 
trong 2 tâm si). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở 
(trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là danh, tắt cả pháp đó đều nương căn danh 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 18 tâm vô 
nhân, 12 tâm sở tợ tha (Trừ tâm sở Dục), tâm sở si hợp 
trong 2 tâm sỉ, Níp Bàn là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Ahetukam nãmam na nãmamnlakam (Danh vô nhân 
không nương căn danh); Tiếp đến Ngài nêu lên 71 tâm 
hữu nhân, 52 tâm sở (trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) là 
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chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
sahetukam nãmam nãmamilakam (Danh hữu nhân thì 
nương căn danh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vā pana namamülaka (Hay là các pháp nào 
nương căn danh) Là câu mở. 

Sabbe te dhammā nāmā (Tt cả pháp đó là danh 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu më: 17 sắc tâm hữu nhân chỉ 
sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uån, sắc nghiệp tục sinh 
hữu nhân trong cõi ngũ uẫn 

Và 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (Trừ tâm sở sỉ hợp 
trong 2 tâm si). 

Chi pháp của câu hỏi: 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở 
(trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là các pháp nào nương căn danh, tất cả pháp đó là 
danh phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm 
hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uàn, sắc 
nghiệp tục sinh hữu nhân cõi ngũ uẫn là chỉ pháp của câu 
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mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Nãmasamutthãnam rũpam nãmamilakam 
na nãmam (Sắc có danh làm sở sanh nương căn danh 
nhưng không phải là danh); Tiếp đến Ngài nêu lên 71 tâm 
hữu nhân, 52 tâm sở (Trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
nãmam nãmamilakañceva nãmañca (Danh pháp thì 
nương căn danh cũng phải, là danh cũng phải) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


(Kết Thúc Căn Song) 


2- Nương Đồng Căn Song (Ekamilayamaka) 

Vấn xuôi: Yekeci nāmā dhammä, sabbe te 
nãmamñlena ekamülakati? 

Các pháp nào là danh, tất cà pháp đó đều nương 
đồng căn với căn danh phải chăng? 

Đáp Ahetukam nãmam nämamilena na 
ekamilakam; sahetutkam nãmam nāmamūlena 
ekamilakam. 

Danh vô nhân không nương đồng căn với căn danh; 


còn danh hữu nhân thì nương đồng căn với căn danh. 
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Vẫn ngược Ye vā pana nămamilena 
ekamilakä, sabbe te dhammä nāmāti? 

Hay là các pháp nào nương đồng căn với căn danh, 
tất cả pháp đó là danh phải chăng? 

Đáp Namasamutthanam rũpam nāmamūlena 
cekamilakam na näãmam, nãmam nāmamūlena 
ckamñlakañceva nãmañca. 

Sắc có danh làm sở sanh nương đồng căn với căn 
danh nhưng không phải là danh; còn danh pháp thì nương 
đồng căn với căn danh cũng phải, là danh cũng phải. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 


Yekeci nama dhamma (Các pháp nào là danh) Là 
câu mở. 


Sabbe te nāmamūlėna ekamnlakä (T cả pháp 
đó đều nương đông căn với căn danh phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 18 tâm vô nhân, 12 tâm sở 
tợ tha (Trừ tâm sở Dục), tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm si, Níp 
Bàn 

Và 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (Trừ tâm sở sỉ hợp 
trong 2 tâm si). 
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Chi pháp của câu hỏi: 71 tâm hữu nhân, 52 tám sở 
(trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là danh, tất cả pháp đó đều nương đồng căn 
với căn danh phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 18 tâm vô 
nhân, 12 tâm sở tợ tha (Trừ tâm sở Dục), tâm sở sỉ hợp 
trong 2 tâm sỉ, Níp Bàn là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Ahetutkam nämam nãmamilena na ekamülakam 
(Danh vô nhân không nương đồng căn với căn danh); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (Trừ tâm sở 
sỉ hợp trong 2 tâm si) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: sahetukam nãmam näãmamilena 
ekamnlakam (Danh hữu nhân thì nương đồng căn với 
căn danh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Ye vã pana namamülena ekamūlakā (Hay là các 
pháp nào nương đông căn với căn danh) Là câu mở. 

Sabbe te dhammā nāmā (Tát cả pháp đó là danh 
phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 17 sắc tâm hữu nhân chỉ 
sanh lên riêng biệt trong cối ngũ uán, sắc nghiệp tục sinh 
hữu nhân cõi ngũ uẫn 

Và 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (Trừ tâm sở sỉ hợp 
trong 2 tâm si). 

Chi pháp của câu hỏi: 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở 
(trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là các pháp nào nương đồng căn với căn danh, tất cả 
pháp đó là danh phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm 
hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uẫn, sắc 
nghiệp tục sinh hữu nhân cõi ngũ uán là chi pháp của câu 
mở trong VỀ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Nãmasamuf{thãnam rũpam nāmamūlena 
ekamilakam na nãmam (Sắc có danh làm sở sanh 
nương đồng căn với căn danh nhưng không phải là danh); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (Trừ 
tâm sở si hợp trong 2 tâm si) là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Nãmam nãmamnlena 
ekamnlakañceva nãmañca (danh pháp thì nương đồng 
căn với căn danh cũng phải, là danh cũng phải) là câu đáp 
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trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


( Kết Thúc Nương Đông Căn Song) 


3- Hỗ Tương Căn Song(Añiiamaiñamnlayamaka) 

Vẫn xuôi: Yekeci nãmamilena ekamilakã 
dhammā, sabbe te nñmamñlena aññamaññamnlakãti? 

Các pháp nào nương đồng căn với căn danh, tất cả 
pháp đó thuộc hỗ tương căn với căn danh phải chăng? 

Đáp Mulani yani ekato uppajjanti namamülani 
ekamñlakãani ceva aññamaññaminlakãni ca,  avasesä 
nāmamūlasahajātā dhammã nãmamilena ekamülaka 
na ca aññamaññamnlakä. 

Các căn danh nào đồng khởi hiện chung với nhau, 
tất cà căn danh đó nương đồng căn cũng phải, thuộc hỗ 
tương căn cũng phải; còn các pháp đồng sanh với căn danh 
ngoài ra đó thì nương đồng căn với căn danh nhưng không 
thuộc hỗ tương căn. 

Ván ngược Ye vā pana nãmamilena 
aññamaññamnlakä, sabbe te dhammā nāmāti? 

Hay là các pháp nào thuộc hỗ tương căn với căn 
danh, tất cả pháp đó là danh phải chăng? 
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S 
Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: ; 

Yekeci namamülena ekamūlakā dhammā (Các 
pháp nào nương đồng căn với căn danh) Là câu mở. 

Sabbe te namamülena aññamaññamnlakã (Tát 
cả pháp đó thuộc hỗ tương căn với căn danh phải chăng?) 
Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 71 tâm hữu nhân, 46 tâm sở 
(trừ 9 căn danh), 17 sắc tâm hữu nhân chỉ sanh lên riêng 
biệt trong cõi ngũ uẫn, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân cõi 
ngũ uân và 9 căn danh (trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm si). 

Chi pháp của câu hỏi: 9 căn danh (trừ tâm sở si 
hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào nương đông căn với căn danh, tất cả pháp 
đó thuộc hỗ tương căn với căn danh phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 9 căn danh là 
3 căn thiện, 3 căn bất thiện (trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm 
si), 3 căn vô ký là chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi 
trong về trước, không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như 
thuyết răng: Mũlãni yani ekato uppajjanti nñmamiilãni 
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ekamilakãäni ceva aññamaññamũlakãni ca (Các căn 
danh nào đông khởi hiện chung với nhau, tất cả căn danh 
đó nương đông căn cũng phải, thuộc hỗ tương căn cũng 
phải); Tiếp đến Ngài nêu lên 71 tâm hữu nhân, 46 tâm sở 
(trừ 9 căn), 17 sắc tâm hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt 
trong cõi ngũ uån, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân trong cõi 
ngũ uấn là chi pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesã 
nāmamūlasahajātā dhamma nãmamilena ekamnlakã 
na ca aññamaññamnulakã (Các pháp đồng sanh với căn 
danh ngoài ra đó thì nương đẳng căn với căn danh nhưng 
không thuộchỗ tương căn) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 

Trong câu Vấn ngược: 

Ye vã pana nämamilena aññamaññamilakä 
(Hay là các pháp nào thuộc hỗ tương căn với căn danh) 
Là câu mở. 

Sabbe te dhammā nama (Tất cả pháp đó là danh 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 9 căn danh (trừ tâm sở sỉ 
hợp trong 2 tâm sỉ). 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay 
các pháp nào thuộc hỗ tương căn với căn danh, tất cả 
pháp đó là danh phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu më, bởi vì 9 
căn danh (trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) là chi pháp của 
câu mở và các pháp đó cũng là danh. 


(Kết Thúc Hỗ Tương Căn Song) 


Kết Thúc Phương Pháp Nương Căn 


— SSS 
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D - Phương Pháp Căn Nương Căn 
(Mūlamūlakanaya) 


1- Căn Song (Mūlayamaka) 

Vấn xuôi: Yekeci nama dhammã, sabbe te 
namamülamülakati? 

Các pháp nào là danh, tất cả pháp đó có căn nương 
với căn danh phải chăng? 

Đáp Ahetukam nãmam na nãmamñlamnlakam, 
sahetukam nãmam nãmamulamulakam. 

Danh vô nhân không có căn nương với căn danh; 
còn danh hữu nhân thì có căn nương với căn danh. 

Vấn ngược: Ye vā pana namamülamülaka, 
sabbe te dhammã nãmäãti? 

Hay là các pháp nào có căn nương với căn danh, tất 
cả pháp đó là danh phải chăng? 

Đáp Namasamutthaánam rũpam nãmamiila- 
mülakam na nãmam, nãmam nāmamūlamūlakañceva 
nãmañca. 

Sắc có danh làm sở sanh có căn nương với căn danh 
nhưng không phải là danh; Còn danh pháp thì có căn 
nương với căn danh cũng phải, là danh cũng phải. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci nama dhammäã (Các pháp nào là danh) Là 
câu mở. 

Sabbe te nãmamñlamnlakä (7ất cả pháp đó có 
căn nương với căn danh phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 18 tâm vô nhân, 12 tâm sở 
to tha (trừ tâm sở Dục), tâm sở si hợp trong 2 tâm si, Níp 
Bàn 

Và 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (trừ tâm sở si hợp 
trong 2 tâm si). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở 
(trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là danh, tắt cả pháp đó có căn nương với 
căn danh phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 18 tâm vô 
nhân, 12 tâm sở tg tha (trừ tâm sở Dục), tâm sở si hợp 
trong 2 tâm si, Níp Bàn là chỉ pháp của câu mở trong vé 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Ahetukam nãmam na nãmamñlamilakam (Danh vô 
nhân không có căn nương với căn danh); Tiếp đến Ngài 
nêu lên 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (trừ tâm sở sỉ hợp 
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trong 2 tâm sỉ) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Sahetukam nãmam 
nãmamnlamilakam (danh hữu nhân thì có căn nương 
với căn đanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vã pana namamülamülaka (Hay là các pháp 
nào có căn nương với căn danh) Là câu mở. 

Sabbe te dhammaä nāmā (¿4 cả pháp đó là danh 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 17 sắc tâm hữu nhân chỉ 
sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uán, sắc nghiệp tục sinh 
hữu nhân cối ngũ uån, 

Và 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (trừ tâm sở sỉ hợp 
trong 2 tâm sỉ). 

Chi pháp của câu hỏi: 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở 
(trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm sỉ) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là các pháp nào có căn nương với căn danh, tất cả 
pháp đó là danh phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm 
hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uẫn, sắc 
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nghiệp tục sinh hữu nhân cõi ngũ uán là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Nãmasamut†hãnam rñpam 
nãmamñlamilakam na nãmam (Sắc có danh làm sở 
sanh có căn nương với căn danh nhưng không phải là 
danh); Tiếp đến Ngài nêu lên 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở 
(trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vé sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi như thuyết rằng: Nāmam 
nãmamilamilakañceva nãmañca (danh pháp thì có căn 
nương với căn danh cũng phải, là danh cũng phải) là câu 
đáp trong câu ván ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


(Kết Thúc Căn Song) 


Chú thích: Cšn song trong phuong pháp càn nuong 
căn này vẫn còn lời giải thích nữa được gom lại trong việc 
tổng kết chỉ pháp trang 273- 274- 275. 
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2- Nương Đông Căn Song (Ekamiilapamaka) 

Vẫn xuôi: Yekeci nama dhammäã, sabbe te 
nāmamūlena ekamñlamnlakäti? 

Các pháp nảo là danh, tất cả pháp đó có căn nương 
đồng với căn danh phải chăng? 

Đáp Ahetutkam nãmam nãmamilena na 
ekamilamilakam, sahetukam nãmam nãmamilena 
ekamilamiilakam. 

Danh vô nhân không có căn nương đồng với căn 
danh; còn danh hữu nhân thì có căn nương đồng với căn 
đanh. 

Vấn ngược: Ye va pana namamülena ekamüla- 
mülakà, sabbe te dhammā namati? 

Hay là các pháp nào có căn nương đồng với căn 
danh, tất cả pháp đó là đanh phải chăng? 

Đáp Nãmasamutthänam rũpam nãmamilena 
ekamilamilakam na nãmam, námam nãmamilena 
ekamülamülakañceva nãmañca. 

Sắc có danh làm sở sanh có căn nương đồng với 
căn danh nhưng không phải là danh; Còn danh pháp thì có 


căn nương đồng với căn danh cũng phải, là danh cũng 
phải, 
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Trinh Bày Chi Pháp Và Phán Tích Vé Cáu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yekeci nama dhammä (Các pháp nào là danh) Là 
câu mở. 

Sabbe te nāmamūlena ekamilamilakã (7/ cả 
pháp đó có căn nương động với căn danh phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chi pháp của câu mổ:18 tâm vô nhân, 12 tâm sở 
to tha (trừ tâm sở Dục), tâm sở si hợp trong 2 tâm si, Níp 
Bàn 

Và 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (trừ tâm sở sỉ hợp 
trong 2 tâm si). 

Chi pháp của câu hỏi: 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở 
(trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào là danh, tất cả pháp đó có căn nương đồng 
với căn danh phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 18 tâm vô 
nhân, 12 tâm sở tợ tha (trừ tâm sở Dục), tâm sở sỉ hợp 
trong 2 tâm si, Níp Bàn là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Ahetukam nãmam nãmamilena na ekamilamilakam 
(Danh vô nhân không có căn nương động với căn danh); 
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Tiếp đến Ngài nêu lên 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (trừ 
tâm sở si hợp trong 2 tâm si) là chi pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: sahetukam nãmam 
nāmamūlena ekamilamilakam (danh hữu nhân thì có 
căn nương đồng với căn danh) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ye vã pana namamülena ekamülamülaka (Hay 
là các pháp nào có căn nương đồng với căn danh) Là câu 
mở. 

Sabbe te dhammā nāmā (át cả pháp đó là danh 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 17 sắc tâm hữu nhân chỉ 
sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uán, sắc nghiệp tục sinh 
hữu nhân cõi ngũ uán 

Và 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở (trừ tâm sở sỉ hợp 
trong 2 tâm si). 

Chi pháp của câu hỏi: 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở 
(trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm sỉ) mà thôi. 


—— 185 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là các pháp nào có căn nương đồng với căn danh, tắt 
cả pháp đó là danh phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 17 sắc tâm 
hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt trong cõi ngũ uán, sắc 
nghiệp tục sinh hữu nhân cõi ngũ uån là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Nãmasamu{(hanam rũpam nãmamnlena 
ekamñlamilakam na nãmam (Sắc có danh làm sở sanh 
có căn nương đông với căn danh nhưng không phải là 
danh); Tiếp đến Ngài nêu lên 71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở 
(trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: nãmam nāmamūlena 
ekamnlamilakañceva nãmañca (danh pháp thì có căn 
nương đông với căn danh cũng phải, là danh cũng phải) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

cứœ‡ Kết Thúc Nương Dông Căn Song 2022 


3- Hỗ Tương Căn Song(Aññamaññamilayamaka) 
Vấn xuôi: Vekeci nãmamilena ekamila-mũlakã 
dhammã, sabbe te namamülena aññamañña- 
mũlamñilakãti? 
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Các pháp nào có căn nương đồng với căn danh, tất 
cả pháp đó thuộc căn hỗ tương căn với căn danh phải 
chăng? 

Đáp Mūlāni yani ekato uppajjanti nāmamūlāni 
ekamülamülakani ceva aññamaññamilamnlakãni ca, 
avasesā nāmamūlasahajātā dhammã näãmamilena 
ekamülamülaka na ca aññamaññamilamnlakã. 

Các căn danh nào đồng khởi hiện chung với nhau, 
tất cả căn danh đó có căn nương đồng cũng phải, thuộc căn 
hỗ tương căn cũng phải; còn các pháp đồng sanh với căn 
danh ngoài ra đó thì có căn nương đồng với căn danh 
nhưng không thuộc căn hỗ tương căn. 

Vẫn ngược: Ye vã pana nãmamiilena 
aññamaññamälamnlakä, sabbe te dhammā nāmāti? 

Hay là các pháp nào thuộc căn hỗ tương căn với 
căn danh, tất cả pháp đó là danh phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 


Yekeci namamülena ekamūlamūlakā dhammä 
(Các pháp nào có căn nương đồng với căn danh) Là câu mở. 
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Sabbe te namamülena aññamaññamülamülaka 
(tất cả pháp đó thuộc căn hỗ tương căn với căn danh phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở:7] tâm hữu nhân, 46 tâm sở 
(trừ 9 căn danh), 17 sắc tâm hữu nhân chỉ sanh lên riêng biệt 
trong cõi ngũ uân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân cõi ngũ uẫn 

Và 9 căn danh (trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si). 

Chi pháp của câu hỏi: 9 căn danh (trừ tâm sở si 
hợp trong 2 tâm si) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Các pháp nào có căn nương đồng với căn danh, tất cả 
pháp đó thuộc căn hỗ tương căn với căn danh phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 9 căn danh là 
3 căn thiện, 3 căn bất thiện(trừ tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm 
si), 3 căn vô ký là chi pháp của cả hai câu mở và câu hỏi 
trong về trước, không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như 
thuyết rằng: Mũlãni yani ekato uppajjanti nãmamilãni 
ekamilamnlakãni ceva aññamaññamilamnlakäni ca 
(Các căn danh nào đồng khởi hiện chung với nhau, tất cả 
căn danh đó có căn nương đồng cũng phải, thuộc căn hỗ 
tương căn cũng phải); Tiếp đến Ngài nêu lên 71 tâm hữu 
nhân, 46 tâm sở (trừ 9 căn), 17 sắc tâm hữu nhân chỉ sanh 
lên riêng biệt trong cõi ngũ uán, sắc nghiệp tục sinh hữu 
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nhân trong cõi ngũ uån là chi pháp của câu mở trong về 
sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Avasesā nāmamūlasahajātā dhamma nāmamūlena 
ekamūlamūlakā na ca aññamaññamūlamūlakā (các 
pháp đồng sanh với căn danh ngoài ra đó thì có căn 
nương đồng với căn danh nhưng không thuộc căn hỗ 
tương căn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp (đi vòng). 
Trong câu Vẫn ngược: 
Ye vã pana nãmamnlena aññamaññamũlamnlakä 


(Hay là các pháp nào thuộc căn hỗ tương căn với 
căn danh) Là câu mở. 


Sabbe te dhammā nãmã (¡ái cả pháp đó là danh 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 9 căn danh (trừ tâm sở si 
hợp trong 2 tâm si). 

Chi pháp cúa câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, vấn rằng: Hay là 
các pháp nào thuộc căn hỗ tương căn với căn danh, tất cả 
pháp đó là danh phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 


rồi!” Là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 9 
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căn danh (trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm si) là chi pháp của 
câu mở và các pháp đó cũng là danh. 


( Kết Thúc Hỗ Tương Căn Song) 


Kết Thúc Phương Pháp Căn Nương Căn 
Trong Câu Danh 


(bebe << 


Chín phần còn lại như phần nhân (hetuvãra)... Cho 
đến sau cùng là phần tập khởi (samudayavãra) cũng giống 
như phần căn chỉ thay đổi tên theo phần đó. 


Mñũlayamakam nit(hitam. 


Ghi chú: Trong câu danh (Nãmapada) này có giải 
thích một số thuật từ nên hiểu theo sự chỉ dạy đã được 
ngài giáo thọ sư hướng dẫn trong bộ sách “T. ổng hợp các 
câu pháp” từ trang 266 đến trang 276 Và ngài còn giải 
thích cho hiểu thêm rằng: 
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Là người diễn kịch, 
phân tích theo pali thành 
vẫn xuôi-đáp, vấn ngược- 


21 tâm thiệ TU 2 
Sep. N đáp như phân cót truyện. 


35 tâm sở (trừ 3 căn) 

Sắc tâm thiện Do đó, phải xác định 
rõ môi câu hội thoại diễn 
viên diễn như thế nào. 


Là người diễn kịch, 
nhóm diễn viên đó trình 
diễn theo kịch bản như 


thế nào? 
Nghĩa là 21 tâm thiện, 
12 tâm bắt thiện 35 tâm sở (trừ 3 căn) 
24 tâm sở (trừ 3 được bao nhiêu câu, 17 
căn) sắc tâm thiện được bao 
Sắc tâm bắt thiện nhiêu câu, trong câu vô 


ký và câu danh cũng diễn 
tién tương tự giống như 
vậy và nhóm diễn viên 
kịch này được trình bày 
trong các câu như sau: 
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21 tâm thiện, 35 tâm sở (trừ 3 căn) được phân ra 
thành 9 như: 


1. Kusala dhamma ; Các pháp thiện 

2. Avasesä kusala đhammã : Pháp thiện ngoài ra 

3. Kusalamülaka : Nương căn thiện 

4. Kusalamülamülaka : Có căn nương với 
căn thiện 


5. Kusalamilena ekamūlā : Đồng căn với căn 
thiện 

6. Kusalamilena ekamilamnla: Có căn đồng căn 
với căn thiện 

7. Kusalamũlena ekamūlakā: Nương đồng căn 
với căn thiện 

8. Kusalamilena ekamülamülaka: Có căn nương 
đồng với căn thiện 

9. Avasesā kusamilasahajãta dhammä: Các pháp 
sanh chung (đồng sanh) với căn thiện ngoài ra 


3 căn thiện được phân ra thành 15 như: 


1. Kusala dhamma : Các pháp thiện 
2. Kusalamūlā : Các căn thiện 
3. Kusalamilamiilã : Căn thiện căn 
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4. Kusalamūlakā : Nương căn thiện 
5. Kusalamiilamilakã : Có căn nương với 
căn thiện 


6. Kusalamilena ekamūlā : Đồng căn với căn 
thiện 

7. Kusalamiilena ekamülamüla: Có căn đồng căn 
với căn thiện 

8.Kusalamilena ekamūlakā: Nương đồng căn với 
căn thiện 

9,Kusalamilena ekamilamilakã: Có căn nương 
đồng với căn thiện 

10.Kusalamũlena aññamaññamala: Là hỗ tương 
căn với căn thiện 

11. Kusalamilena aññamaññamnlamnlã: Là căn 
hỗ tương căn với căn thiện 

12. Kusalamilena aññamaññamnlakä: Thuộc hỗ 
tương căn với căn thiện 

13. Kusalamilena aññamaññamnlamnlakä: 
Thuộc căn hỗ tương căn với căn thiện 

14. Tineva kusalamūlāni : Các căn thiện 
chỉ có 3 là (alobha, adosa, amoha) 
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15. Mũlãni yãni ekato uppajjanti kusalamūlāni: 
Các căn thiện nào cùng sanh lên chung với nhau. 


17 sắc tâm thiện được phân ra thành 8 như: 


1. Kusalasamu{(hãnam rũpam : Sắc thiện sở 
sanh 


2. Kusalamilakã : Nương căn thiện 

3. Kusalamlamnilakã : Có căn nương, 
với căn thiện 

4. Kusalamilena ekamūlā š Đồng căn với 
căn thiện 


5. Kusalamlena ekamilamũla : Có căn đồng 
căn với căn thiện 

6. Kusalamilena ekamilakãä  : Nương đồng 
căn với căn thiện 


7. Kusalamilena ekamñlamiilakã: Có căn nương 
đông với căn thiện 


8. Avasesã kusalamilasahajãtã dhammā: Các 
pháp đồng sanh với căn thiện ngoài ra. 
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Uấn Song 
(Khandhayamaka) 


Phàn Dinh Danh (Paññattivara) 
Nói Tiép (Anusandhi) 


Khi Đức Phật thuyết Căn Song kết thúc, Ngài 
thuyết Uẫn Song tiếp theo. 
Trong Uẩn song có 3 phần: 
1. Phần định danh  (Paññattivara). 
2. Phần chuyến biến (Pavatfivära). 
3. Phần biến tri (Pariññävära). 
Trong 3 phần này thì phần định danh Đức Phật 
thuyết trước, rồi Ngài thuyết phần chuyển biến... tuần tự 


tiếp theo. 
Phần định danh có 2 loại: 
1. Xiễn thuật (Uddesa). 
2. Xin minh (Ñiddesa). 


Đức Phật thuyết xiển thuật trước rồi Ngài thuyết 
xién minh tuần tự tiếp theo. Xiển thuật không trình bày 
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trong nơi đây bởi vì xin thuật giống như là mục lục của 
xin minh. 
Khi Đức Phật thuyết phần định danh xién thuật 
xong, Ngài thuyết phần định danh xiễn minh tiếp theo. 
Trong xiển minh có 4 phần: 
1. Phần câu lọc (Padasodhanavära). 


2. Phần câu lọc căn luân 
(Padasodhanamnlacakkavära). 


3. Phần thuần uán (Suddhakhandhavira) 
4. Phần thuần uẫn căn luân 
(Suddhakhandhamũlacakkavara). 

Trong 4 phần này, Đức Phật thuyết phần câu lọc 
trước, rồi Ngài thuyết phần câu lọc căn luân... tuần tự tiếp 
theo. 

Trong phần câu lọc căn luân có 2 loại: 

1. Thuận tùng (Anuloma). 
2. Đối lập (Paccanika). 

Đức Phật thuyết thuận tùng trước, rồi Ngài thuyết 
đối lập tuần tự tiếp theo. 

Trong phân thuận tùng có 5 song: 

1. Sắc uẫn song 

(Rũpakkhandhayamaka). 
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2. Tho uẫn song 
(Vedanakkhandhayamaka). 

3. Tưởng uẫn song 
(Saññakkhandhayamaka). 

4. Hành uán song 
(Sankharakkhandhayamaka). 

5. Thức uán song 


(Viññanakkhandhayamaka). 
Đức Phật thuyết sắc uân song trước, rồi Ngài thuyết 
thọ uẫn Song... Tuân tự tiếp theo. 
Trong sắc uẫn song có 2 phần: 
1. Thuận tùng (Anuloma). 
2. Đối lập (Patiloma). 
Đức Phật thuyết thuận tùng trước, rồi Ngài thuyết 
đối lập tuần tự tiếp theo. 
Trong phần thuận tùng có 2 loại: 
1. Câu vấn (Pucchä). 
2. Câu đáp (Visajjana). 
Đức Phật thuyết câu vấn trước rồi Ngài thuyết câu 
đáp tiếp theo. 
Trong câu ván có 2 về câu: 
1. Câu mở (Sannitthãnapada). 
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2. Câu hỏi (Samsayapada). 
Đức Phật thuyết câu mỡ trước rồi Ngài thuyết câu 
hỏi tiếp theo. 
Giải Thích Về Ba Dai Phần 


Ba đại phần (mahävära) là: 


1, Phần định danh (Paññattivara). 
2. Phần chuyển biến (Pavattivära). 
3. Phần biến tri (Pariññãvãra). 


Trong tất cả 3 phần này có giải thích như: 

I- Phân dinh danh: Là phần mà Đức Phật thuyết 
bằng cách phân tích tên gọi của uẫn, xứ, giới..., là phần 
mà Ngài thuyết để làm cho biết đến trí ruệ pháp học 
(pariyattiñana). 

2- Phần chuyển bién: Là phần mà Đức Phật thuyết 
đến sự điễn biến của uẫn, xứ, giới... Theo sự sanh diệt 
(upãdanirodha), là phần mà Ngài thuyết để làm cho biết 
đến fuệ quán (vipassanañana). 

2- Phân biến tri: Là phần mà Đức Phật thuyết đến 
việc ghi nhận biết uån, xứ, giới... Theo ba đạt tri (pariññã) 
là: 

@-Y nghĩa đạt tri (ñãtapariññã), 

@-Tam tướng đạt tri (firanapariññ3), 
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@-Đoạn trừ đạt tri (pahänapariññä), là phần mà 
Đức Phật thuyết để làm cho biết đến Dao Tuệ 
(maggañãna). 


Giải Thích Ba Dat Trì (Pariñña) 

1- Ý nghĩa đạt tri (Ñãtapariññä): Ghi nhận biết về 
trạng thái (lakkhana) phận sự (rasa), thành tựu 
(paccupatthãna), nhân cận (padatthãna) của sắc, danh, ngũ 
uán... theo sự thật, 


2- Tam tướng đạt tri (Tiranapariññä): Ghi nhận 
biết sắc, danh, ngũ uẫn... theo vô thường, khổ, vô ngã. 

3- Đoạn trừ đạt trí (Pahãnapariññ3): Việc sát tuyệt 
dục ái (chandaraga) tức sự thỏa thích trong sắc, danh, ngũ 
uán... bằng A La Hán Đạo Tuệ (arahattamaggañãna). 


Giải Thích Về Bn Phần Nhw Phần Câu Lọc... 

1- Phần câu lọc (Padasodhanavära): Là phần mà 
Đức Phật thuyết bằng câu lọc của năm uẫn... 

2- Phần câu lọc căn luân 
(Padasodhanamilacakkavara): Là phần mà Đức Phật 
thuyết bằng câu lọc của năm uẫn rồi xoay vòng theo câu 
gốc và câu ngọn. 
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3- Phần thuần uẫn (Suddhakhandhavära): Là phần 
mà Đức Phật thuyết phân chia năm uẫn ra thành mỗi câu, 
rồi Ngài thuyết theo riêng biệt không lẫn lộn với uẫn khác. 

4- Phần thuần uẫn căn luân 
(Suddhakhandhamnlacakkavära): Là phần mà Đức Phật 
thuyết phân chia năm uẫn ra thành mỗi câu theo riêng biệt, 
rồi Ngài nêu lên uẫn khác nữa đề phân tích xoay vòng theo 
câu gốc và câu ngọn. 

Ghi chú: Trong phần câu lọc thuận tùng 
(padasodhanaväaraanuloma) nghĩa là: Sắc như thế nảo? 
Thọ như thế nào? Un như thế nào? Sắc uẫn như thế nào? 
Thọ uån như thế nào? Do đó, lúc dạy thầy giáo thọ nên 
trình bày phân chia luân chuyển cho hiểu để làm nën tảng. 

Cách phân chia (vibhägataddhita) có 2 ngữ căn 
(paccaya) tức dha, so. Thêm ngữ căn “so” vào thì 
“padena” chia thành “padaso” theo phân tích câu gọi tên. 

“Suttena” phân chia thành “suttaso” phân tích tên 
gọi theo kinh suttaso. 


Căn Song Và Uẩn Song 
xm==m==m==—=.. “`... 


A - Phần Xiễn Minh Định Danh 
(Paññattivaraniddesa) 


2>m1-<~< 


Phân Câu Lọc Thuận Tùng 
(Padasodhanavãraanuloma) 


1. Sắc Un Song (Rñpakkhandhayamaka) 
Vấn xuôi. (Anulomapucchä):Rũpam, 
rũpakkhandhoti? Sắc là sắc uẫn phải chăng? 


Đáp Piyaripam sãtaripam rũpam na 
rũpakkhandho, rũpakkhandho rũpañceva 
rũpakkhandho ca. 


Sắc khả ái, sắc khả lạc là sắc nhưng không phải là 
sắc uån; sắc uẫn là sắc cũng phải, là sắc uẫn cũng phải. 


Vẫn ngược (patilomapucchä):Rũpakkhandho, 
rüpanti? Sắc uàn là sắc phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu (Kotfhasa) 
Trong câu Vẫn xuôi: 
Rüpam (sắc) Là câu mở. 


= ........... 
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Rüpakkhandho (sắc uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Sắc khả ái, sắc khả lạc, tức 
81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, gom chung lại /à 
nơi dáng wa thích, dáng vừa lòng làm cảnh của ái dục và 
sắc uẫn là 28 sắc pháp riêng biệt có trạng thái tiêu hoại, 
dài thay (ruppanalakkhana). 

Chi pháp của câu hỏi: Sắc uẫn là 28 sắc pháp 
riêng biệt có trạng thái tiêu hoại đổi thay 
(ruppanalakkhana) mà thôi. 

Một lý khác: 

Chi pháp của câu mở: Sắc khả ái, sắc khả lạc tức 
81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở là nơi đáng ua thích, đắng vừa 
lòng làm cảnh của di dục được và sắc uẫn là 28 sắc có 
trạng thái tiêu hoại đổi thay (ruppanalakkhana). 

Chi pháp của câu hỏi: Sắc uẫn là 28 sắc pháp có 
trạng thái tiêu hoại, đổi thay (ruppanalakkhana) mà thôi. 

, Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc là sắc uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên sắc khả ái, sắc 
khả lạc, tức 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, gom 
chung lại là nơi đáng ưa thích, đáng hài lòng làm cảnh của 
ái dục. Một lý khác, sắc khả ái, sắc khả lạc, tức 81 tâm 
hiệp thế, 52 tâm sở là nơi đáng ưa thích, đáng hài lòng và 
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là cảnh của ái dục được là chi pháp của câu mở trong vé 
trước (purimakotthãsa), có sự phủ nhận đối với câu hỏi 
(patisedhasamsayapada), như thuyết rằng: Piyarũpam 
sataripam rũpam na rũpakkhandho (Sắc khả ái, sắc 
khả lạc là sắc nhưng không phải là sắc tấn); Tiếp đến 
Ngài nêu lên sắc uân là 28 sắc pháp riêng biệt có trạng thái 
tiêu hoại, đổi thay. Hoặc một lý khác, sắc uẫn là 28 sắc 
pháp có trạng thái tiêu hoại, đôi thay là chỉ pháp của hai 
câu mở và câu hỏi trong về sau (pacchimakotthäsa) mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Rñpakkhandho rũpañceva rũpakkhandho ca (sắc uẩn 
là sắc cũng phải, là sắc uẩn cũng phải) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Rñpakkhandho (Sắc „ẩn) Là câu mở. 

Rüpam (sắc) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Sắc uán là 28 sắc pháp 
riêng biệt có trạng thái tiêu hoại, đổi thay. Một lý khác, sắc 
uán là 28 sắc pháp có trạng thái tiêu hoại, đổi thay. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc 
uán là sắc phải chăng? 
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Đức Phật mới giải thích bằng cách đáp đồng 
(Pativacanavisajjanã) rằng “Phải rồi!” là câu đáp chấp 
nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì sắc uẫn là 28 sắc pháp là 
chỉ pháp của câu mở và cũng là sắc. 

Giải Thích Đặc Biệt Về Câu Vẫn Xuôi 

Việc trình bày chỉ pháp của lý thứ nhất là quan 
điểm của giáo thọ sư tiền bối vào thời kỳ 2000 năm sau 
Phật Lịch. Việc trình bày chi pháp của lý thứ hai là quan 
điểm của giáo thọ sư tiền bối vào thời kỳ 2300 năm sau 
Phật Lịch. 

Lý Thứ Nhất Có Giải Thích Như Sau 

28 sắc pháp khi gom chung lại với đanh pháp thì trở 
thành hiệp thế, không xếp vào là sắc uẫn bởi vì có thực 
tánh đáng ưa thích, đáng hài lòng mà không có thực tánh 
tiêu hoại, đổi thay. 

Do đó, sự việc mà Bậc Chánh Đẳng Giác thuyết 
trong Kinh Đại Niệm Xứ (mahasatipatthanasutta) rằng 
“Cakkhum loke piyarũpam sãtarũpam...(ong thể 
gian, mắt là sắc đáng ua thích, đáng hài lòng)” không ám 
chỉ đến thần kinh nhãn có sự biến hoại đổi thay, nhưng 
Ngài ám chỉ đến thần kinh nhãn tức con mắt là nơi đáng 
ưa thích, đáng vừa lòng do mãnh lực của ái dục, cho nên 
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Đức Phật mới thuyết rằng “Cakkhum loke piyarũpam 
satarüpam...”. 


Một trường hợp khác, sắc khả ái, sắc khả lạc là thực 
tánh đáng ưa thích, đáng hài lòng do mãnh lực của ái dục 
được không phải chỉ là 28 sắc pháp mà thôi, pháp tam giới 
(Tebhũmakadhamma) tức 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở cũng 
là thực tánh đáng ưa thích, đáng hài lòng do mãnh lực của 
ái dục được như nhau. 


Do đó, câu “Piyarũpam sãtarũpam” (sắc khả ái, 
sắc khả lạc) gồm có bón danh uẫn hiệp thế và 28 sắc pháp 
gom chung lại. 

Nếu có câu hỏi rằng: Sắc khả ái, sắc khả lạc là sắc 
uán phải chăng? Thì phải trả lời rằng không phải là sắc 
uàn, chỉ gọi là sắc mà thôi. 

Ví dụ như một người đưa bàn tay lên rồi hỏi rằng: 
“Bàn tay này là ngón tay cái phải chăng?”. Chúng ta phải 
trả lời không phải bàn tay đó là ngón tay cái, bởi vì gom 
chung lại năm ngón tay mới là bàn tay. Nhưng nếu người 
đó đưa ngón tay cái ra riêng biệt, rồi hỏi rằng: “Đây là 
ngón tay cái phải chăng?” khi ấy chúng ta trả lời là phải. 

Điều này như thế nào thì 28 sắc pháp gom chung lại 
với 4 danh uẫn hiệp thế cũng như vậy, tức không được gọi 
riêng biệt là sắc uán mà gọi là sắc. 
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Nhung néu chon láy 28 sắc pháp ra từ sắc khả ái, 
sắc khả lạc theo riêng biệt thì 28 sắc pháp là sắc uẫn, bởi 
Vì có trạng thái tiêu hoại đổi thay rõ ràng theo riêng biệt 
như thế nào thì sự việc Ngài giáo thọ sư tiền bối vào thời 
kỳ 2000 năm sau Phật lịch trình bày như đã đề cập trong lý 
thứ nhất cũng như vậy. 

Và quan điểm của Ngài giáo thọ sư tiền bối này 
cũng trùng khớp với hậu sớ giải bộ Song Đối 
(yamakamilafïkã) nêu lên trình bày như sau: 

“Piyarũipam sātarūpanti cakkhum loke 
piyarũpam satarüpam evam mutam 
tanhavatthubhütam tebhümakam veditabbam, tasmä 
yam pañcakkhandhasamudayabhütam piyarüpam 
sātarūpam, tam ekadesena rüpakkhandho hotiíti aha 
piyarüpam sãfarũpam rüpam na rüpakkhandhoti, 
piyasabhavakaya và rüpakkhandho piyarüpe pavisati, 
na ruppanasabhävenäti piyarũpam satarüpam rüpam 
na rũpakkhandhoti vuttam” 


“Sắc khả ái, sắc khả lạc” nên hiểu là sắc đã nêu lên 
đề cập rằng “Cakkhum loke piyaripam sãtarũpam.. 
(trong thé gian, măt là săc dáng wa thích, dáng hài lòng) 
ám chí sắc trong tam giới là dói tượng của ái dục, bởi vì 
sắc khả ái, sắc khả lạc gom lại trong năm uán thì sắc đó 
được tính vào một phần của sắc uấn. Vì vậy, Ngài mới 
thuyết rằng: Sắc khả ái, sắc khả lạc là sắc mà không phải 
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là sắc uán là lý thứ nhất, sắc uẫn gom lại trong sắc khả ái 
(piyarũpa) bởi thực tánh đáng ưa thích, đáng hài lòng mà 
không phải là thực tánh tiêu hoại, cho nên sắc khả ái, sắc 
khả lạc là sắc mà không phải là sắc uån. 


Lý Thứ Hai Có Giải Thích Như Sau 

Ngài giáo thọ sư tiền bối vào thời kỳ 2300 năm sau 
Phật lịch trình bày rằng 28 sắc pháp này là sắc khả ái, sắc 
khả lạc. Theo Pali, Đức Phật thuyết trong Kinh Đại Niệm 
Xứ rằng: “Cakkhum loke piyarñpam sãtarũpam...” 
Thật, nhưng câu đáp đầu đó Đức Phật giải đáp rằng: 
“Piyarũpam sãtarũpam rũpam na rũpakkhandho” (sốc 
khả ái, sắc khả lạc không phải là sắc uẩn), câu đáp Ngài 
thuyết cho thấy rằng 28 sắc pháp không gom vào trong sắc 
khả ái, sắc khả lạc, bởi vì câu đáp sau thuyết tiếp theo 
rằng: “Rñpakkhandho rũpañceva rũpakkhandho ca” 
(sắc uẩn là sắc cũng phải, là sắc uẩn cũng phải) câu đáp 
sau là thuyết chỉ rõ riêng biệt đến 28 sắc pháp mà không 
gom vào trong sắc khả ái, sắc khả lạc, cho nên việc trình 
bày chỉ pháp của lý thứ hai này thì sắc khả ái, sắc khả lạc 
mới ám chỉ riêng biệt đến 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở mà 
thôi. Còn việc trình bày về loại có chi pháp còn lại thì gọi 
là cách thức còn lại (parisesanaya). Như Đức Phật thuyết 
cho Ngài Ananda rằng: “Yo vo ãnanda mayá dhammo 
ca vinayo ca desito paññatto” (Này Ananda, Pháp và 
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Luật được Ta thuyết giảng ban hành) trong câu này thì 
“đhammo” phải dịch là “Kinh và Thắng Pháp” mà thôi, 
không gom Luật vào chung, bởi vì có câu “vinayo ca” 
(Luật) đã trình bày theo riêng biệt rồi. Nếu như Đức Phật 
thuyết rằng “đhammo” (Pháp) là từ duy nhất thì hẳn phải 
dịch là “Kinh, Luật, Thắng Pháp” cả ba được. Lại nữa, 
việc trình bày theo lý thứ hai này trùng khớp với sớ giải 
Bộ Song Đối (yamakaatthakathä) rằng: 

“Tattha yasmä piyarũpasãtarũpasanghãfam vã 
rũpam hotu bhũtupädãärũpam vã sabbam pañcasu 
khandhesu sangaham gacchateva, tasmāāmantāti 
patijanati”. 

Bởi vì tất cả sắc cho đù sắc được tính vào sắc khả 
ái, sắc khả lạc hay là sắc tứ đại và sắc y sinh đi nữa, thì 
cũng xếp vào trong năm uẩn. Do đó, Ngài mới chấp nhận 
rằng: Phải rồi! (Ãmantä). 

Luận Giải Chi Pháp Về Lý Thứ Nhất Và Lý Thứ Hai 

Việc trình bày chỉ pháp của sắc khả ái, sắc khả lạc 
(piyarũpam sãtarũpam) theo cả hai lý đó, tôi có quan điểm 
rằng chi pháp lý thứ nhất có ý nghĩa sâu sắc hơn chỉ pháp 
của lý thứ hai, bởi vì tôi hiểu rằng chỉ pháp của lý thứ nhất 
trùng khớp với chủ ý của Bậc Chánh Đẳng Giác, Đức Phật 
thuyết rằng: “Cakkhum loke piyarũpam sàtarüpam...”. 
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Điều này nếu như có lời phản bác: “Nếu như vậy, thì tại 
sao Đức Phật phủ nhận rằng sắc khả ái, sắc khả lạc nảy 
không gọi là sắc uẫn mà chỉ gọi thuần nhất là sắc”, không 
gọi là sắc uán được bởi vì 28 sắc pháp được gom vào trong 
sắc khả ái, sắc khả lạc rồi. Xin giải thích điều này, mặc dù 
28 sắc pháp có gom vào trong sắc khả ái, sắc khả lạc thật, 
nhưng trong câu sắc khả ái, sắc khả lạc này cũng có tâm, 
tâm sở hiệp thế gom chung vào. Do đó, nếu gọi tên chỉ rõ 
sắc uẫn theo riêng biệt thì không được, nếu gọi tên thì phải 
gọi là năm uẫn như sắc uẩn... và câu hỏi đó chỉ hỏi rằng 
“Rũpakkhandho” dịch là “sắc là sắc uán phải chăng?” 
mà không phải hỏi rằng “Rũpakkhandho ca 
vedanakkhandho ca saññakkhandho ca 
sankhärakkhandho ca viññãnakkhandho ca” “Sắc gọi 
là sắc uán, thọ uẩn, twng uán, hành uán, thức uán phải 
chăng?”. 

Xin giải thích một lý khác nữa, sắc khả ái, sắc khả 
lạc (piyarũpa satarũpa) được dịch là đáng ưa thích, đáng 
vừa lòng đó, ám chỉ đến đối tượng này, đối tượng kia, 
người này, người kia, hoặc tên gọi của đối tượng này, tên 
gọi của đối tượng kia là nơi đáng ưa thích, đáng vừa lòng 
của tất cả chúng sanh. Khi đã như vậy, thì sắc khả ái, sắc 
khả lạc này cũng là tên gọi của chế định liên quan đến 
thực tánh pháp mà thôi, không phải hoàn toàn là tên gọi 
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của thực tánh pháp bởi vì thông thường tất cả thực tánh 
pháp không có tánh chất là nơi đáng ưa thích, đáng vừa 
lòng chỉ cả, mà tất cả chỉ là vô thường, khổ, vô ngã, bát 
mỹ. Do đó, câu “sắc khả ái, sắc khả lạc” mới là tên gọi của 
chế định thôi thì làm sao gọi là sắc uẫn. Tát cả đối tượng 
nào là nơi đáng ưa thích, đáng hài lòng thì đối tượng đó 
không ngoại trừ khỏi chế định được mà phải luôn nương 
vào pháp chế định. : 

Nương vào quan điểm đã đề cập của hai lý đó thì 
việc trình bày chỉ pháp của lý thứ nhất là đúng theo chủ ý 
của Bậc Chánh Đăng Giác thuyết rằng: “Cakkhum loke 
piyarũpam sātarūpam...” Nhưng phần nhiều thì thầy 
giáo thọ tại Miễn Điện trong thời kỳ này ưa dùng theo chỉ 
pháp của lý thứ hai bởi vì chỉ pháp lý thứ hai có lý đáng 
được nghe trong trường hợp khác nữa giống như vậy. 

Do đó, xin tất cả học viên hãy lắng nghe và học tập 
để hiểu cả hai chỉ pháp cho chuẩn xác theo chủ ý của Đức 
Phật, chớ nên bỏ qua. 

Điều cần thâm xét về sự khác nhau giữa cả hai lời 
nói là việc dùng từ như: "là cảnh của ái dục" và "là cảnh 
của ái dục được". Việc trình bày chỉ pháp của lý thứ nhất: 
"là cảnh của ái dục" và trình bày chỉ pháp của lý thứ hai: 
"là cảnh của ái dục được", 
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Lời nói của hai lý này thì lý nào sẽ là lời nói chuẩn 
xác và thích hợp hơn bởi vì chỉ pháp lý thứ nhất đề cập 
rằng "là cảnh của ái dục". Nếu như chỉ pháp lý thứ nhất 
nêu lên dè cập như vậy thì năm uán hiệp thế là cảnh của 
thiền quán (vipassanä) không thé là sắc khả ái, sắc khả lạc 
được, bởi vì thông thường năm uån hiệp thế này không 
phải là cảnh thuần nhất của ái dục mà vẫn là cảnh của 
thiền quán được. Vì vậy, việc dùng câu "là cảnh của ái 
dục" thì không mấy thích hợp, cho nên có thể dùng câu "là 
cảnh của ái dục được" theo chi pháp lý thứ hai, bởi vì năm 
uån hiệp thế trong sát na nào dang là cảnh của thièn quán 
thì trong sát na đó không là "sắc khả ái, sắc khả lạc", 
nhưng trong sát na nào năm uàn hiệp thế này đang là cánh 
của ái dục thì trong sát na đó năm uẫn hiệp thế là "sắc khả 
ái, sắc khả lạc". Như vậy, năm uẩn hiệp thế này mới là 
"sắc khả ái, sắc khả lạc" bất định. Nhưng thực ra thì năm 
uẩn hiệp thế là "sắc khả ái, sắc khả lạc" nhất định theo 
Phật Ngôn cho nên mới dùng câu "là cảnh của ái dục 
được" là chuẩn xác và thích hợp hơn dùng câu "là cảnh 
của ái dục”. 

Lại nữa, sự việc mà dùng câu "là cảnh của ái duc" 
thì năm uán hiệp thế đang là cảnh của thiền quán cũng là 
"sắc khả ái, sắc khả lạc" được như nhau. Trong việc khác 
nhau của hai lời nói này thì xin trích dẫn tam dë nhân sinh 
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tử (ñcayagamitika) trong Bộ Pháp Tụ mẫu đề tam 
(dhammasanganTmaätika) để so sánh luận giải bởi vì trong 
tam dë nhân sinh tử thì 


Trong câu thứ nhất, Đức Phật thuyết rằng: Các 
pháp thực tánh là nhân đưa đến sinh tử (Äcayagãmino 
dhamm3) chỉ pháp: 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp 
thế, 52 tâm sở. 


Trong câu thứ hai, Đức Phật thuyết rằng: Các pháp 
thực tánh là nhân đưa đến Níp Bàn (apacayagämino 
đhamm3) chỉ pháp: 4 tâm Đạo, 36 tâm sở. 


Trong câu thứ ba, Đức Phật thuyết rằng: Các pháp 
thực tánh phi nhân đưa đến sinh tử và Níp Bàn 
(neväcayagñminäpacayagãmino dhammä) chi pháp: 36 
tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở, 28 sắc pháp, Níp Bàn. 


Do đó, mới thấy được rằng, tất cả pháp bát thiện, 
pháp thiện hiệp thế là nhân đưa đến sinh tử nhưng tại sao 
lại không trừ ra pháp bất thiện mà Ngài Angulimala từng 
tạo trong giai đoạn chưa chứng đắc A La Hán và các pháp 
thiện mà trưởng giả Jotika từng tạo trong giai đoạn chưa 
chứng đắc A La Hán đều vô hiệu lực, bởi vì pháp bát thiện 
và pháp thiện của hai Ngài này không thé là nhân đưa đến 
sinh, tử trong kiếp vị lai được. Như vậy, thì pháp bất thiện 
và pháp thiện của hai Ngài này cũng không là pháp nhân 
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đưa đến sinh tử được, có lẽ sẽ trở thành pháp phi nhân 
đưa đến tử sinh và Níp Bàn mà thôi, nhưng Bậc Chánh 
Đẳng Giác chỉ thuyết rằng thường nhiên tất cả pháp bất 
thiện và pháp thiện sẽ là nhân đưa đến tử sinh, không thể 
không là nhân đưa đến tử sinh mà phải là pháp nhân đưa 
đến tử, sinh. Ngài không thuyết phân ra thành hai nhóm 
tức một nhóm là pháp nhân đưa đến tử sinh (ãcayagãmino 
dhammä), một nhóm là pháp phi nhân đưa đến tử sinh và 
Níp Bàn (nevācayagāmināpacayagāmino dhammä) không 
thể được như vậy. 

Điều này như thế nào, thì sự việc dùng câu "là cảnh 
của ái dục" cũng như thế đó, tức sát na nào năm uán hiệp 
thế không là cảnh của ái dục mà đang làm cảnh của thiền 
quán đi nữa, thì năm uẫn hiệp thế này cũng là "sắc khả ái, 
sắc khả lạc". Do đó, sự việc dùng câu "là cảnh của ái dục” 
đó cũng chuẩn xác giống như vậy, không sai chỉ cả, bởi vì 
Giống nhau về pháp trong câu tam đề pháp nhân đưa đến 
sinh tử (ãcayagamitika) như đã nêu lên để làm điều kiện so 
sánh cho thấy rồi. 

Sắc tiêu hoại (ruppana) có hai loại là: 

l- Sắc tiêu hoại rõ (vibhũtatararuppana) : 28 sắc 
pháp. 

2- Sắc tiêu hoại không rõ (avibhũtatararuppana) : 
Tâm, tâm sở. 
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Vibhũtatararuppana: Sự tiêu hoại của sắc hiển lộ rõ 
ràng. 

Avibhitatararuppana: Sự tiêu hoại của danh tức 
tâm, tâm sở không hiển lộ rõ ràng. 

2. Thọ Uán Song (Vedanakkhandhayamaka) 

Vấn xuôi: Vedanä, vedanakkhandhoti? Thọ là 
thọ uân phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Vedanäkkhandho, vedanäti? Thọ 
uàn là thọ phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanti). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 

Vedanä (tho) Là câu mở. 

Vedanäakkhandho (ho uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Tâm sở thọ. 

Chi pháp cũa câu hỏi: Giống nhau. 
Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, vấn rằng: Thọ là 

thọ uán phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 
tâm sở thọ là chỉ pháp của câu mở và cũng là thọ uán. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Vedanäkkhandho (tho „ẩn) Là câu mở. 

Vedanä (tho) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Tâm sở thọ. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Thọ 
uấn là thọ phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì thọ 
uẫn là chi pháp của câu mở và cũng là tâm sở thọ. 

Ghi chú: Việc phân tích vế câu trong câu vấn 
ngược này, được sử dụng câu hỏi theo văn phong xưa, 
nhằm để cho hiểu biết thêm lối văn phong khác thôi, nhằm 
xem xét đối chiếu cà hai lối văn phong. Không nên hiểu 
rằng có sự sai xót chỉ cả. 

3. Tướng Uẫn Song (SañRñäkkhqandhayamaka) 


Vấn xuôi :Saññä, saññãkkhandhoti? Tưởng là 
tưởng uẫn phải chăng? 
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Đáp Ditthisañña saññã na saññakkhandho, 


saññäkkhandho saññã ceva saññãkkhandho ca. 

Tưởng kiến là tưởng nhưng không phải là tưởng 
uán; còn tưởng uẫn là tưởng cũng phải, là tưởng uån cũng 
phải. 

Vẫn ngược: Saññäkkhandho, saññãti? Tưởng - 
uån là tưởng phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Sañña (/ưởng) Là câu mở. 

Saññäkkhandho (fưởng uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Tưởng tức tâm sở tà kiến 


và tâm sở tưởng có trạng thái ghi nhận 
(sañjananalakkhana). 


Chi pháp của câu hỏi: Tâm sở tưởng có trạng thái 
ghi nhận mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Tưởng là twng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tâm sở tà kiến 
là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối 


216 


¬ . 


Căn Song Và Uẩn Song 


với câu hỏi, như thuyết rằng: Di{thisaññä saññā na 
saññäkkhandho (Tưởng kiến là tưởng nhưng không phải 
là tưởng uẩn); Tiếp đến Ngài nêu lên tâm sở tưởng là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
saññäkkhandho saññã ceva saññãkkhandho ca (tróng 
uán là tưởng cũng phải, là tưởng uẩn cũng phải) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này và thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu Vẫn Hgược: 

Saññãkkhandho (Tưởng uán) Là câu mở. 

Saññã (Tưởng) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Tâm sở tưởng có trạng thái 
ghi nhận. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
uán là tưởng phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
tưởng uàn là chỉ pháp của câu mở và cũng là tâm sở tưởng. 
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4. Hành Uẩn Song (Sankharakkhandhayamaka) 


Vẫn xuôi  Sankhãrñ, saņkhārakkhandhoti? 
Hành là hành uẫn phải chăng? 

Đáp Sankhärakkhandham thapefvã avasesä 
sankhãräã na sankhärakkhandho, sankhãrakkhandho 
sankhärä ceva sankhärakkhandho ca. 

Trừ hành uẫn ra, pháp còn lại là hành nhưng không 
phải là hành uẫn; còn hành uẫn là hành cũng phải, là hành 
uân cũng phải. 

Vấn ngược: Sankhãrakkhandho, sankhäräti? 
Hành uân là hành phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!". 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Sankhärä (Hành) Là câu mở. 

Sankhärakkhandho (Hành uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở; 89 tâm, tâm sở thọ, tâm sở 
tưởng, 28 sắc pháp và 50 tâm sở là hành uán. 

Chi pháp của câu hỏi: 50 tâm sở là hành uẫn mà 
thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hành là hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 89 tâm, tâm sở 
thọ, tâm sở tưởng, 28 sắc pháp là chỉ pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Sankharakkhandham thapetvä avasesä saņkhārā 
na sankhärakkhandho (Tr hành uán ra, pháp còn lại là 
hành nhưng không phải là hành uẩn); Tiếp đến Ngài nêu 
lên 50 tâm sở là hành uán là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Sankhäarakkhandho sankhãrã ceva 
sankhãrakkhandho ca (hành uán là hành cũng phải, là 
hành uán cũng phải) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

Trong câu Vẫn Hgược: 

Sankhãrakkhandho (Hành uẩn) Là câu mở. 

Sankhārā (Hành) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 50 tâm sở là hành uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành 
uán là hành phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 50 
tâm sở là hành uẫn là chỉ pháp của câu mở và cũng là 
hành. 


5. Thức Un Song (Viñiaakkhandhayamaka) 


Vẫn xuôi: Viññãnam, viññãnakkhandhoti? Thức 
là thức uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Viññãnakkhandho, viññãnati? Thức 
uân là thức phải chăng? 


Đáp “Phải ròi!” (Ãmantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 

Viññãnam (7hứe) Là câu mở, 
Viññãnakkhandho (Thức ẩn) Là câu hỏi. 
Chi pháp của câu mở: 89 tâm. 

Chí pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thức 
là thức uẩn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm là chỉ pháp của câu mở và cũng là thức uán. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Viññãnakkhandho (Thức uẩn) Là câu mở. 

Viññäna (Thứ) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: 89 tâm. 

Chỉ pháp của câu hôi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thức 
uấn là thức phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm thuộc thức uán là chỉ pháp của câu mở và cũng là 
thức. 


Két Thúc Phần Câu Lọc Thuận Tùng 
L SSS 
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=.... ` == ——— 
Phần Câu Lọc Đối Lập 
(Padasodhanavirapaccanik8) 
2 
1. Sắc Uĝn Song (Riipakkhandhayamaka) 

Vẫn xuôi: Na rũpam, na rũpakkhandhoti? Phi 
sắc là phi sắc uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Na rũpakkhandho, na rũpanti? Phi 
sắc uàn là phi sắc phải chăng? 

Đáp Piyarũpam sãtarũpam na rũpakkhandho 
rũpam, rũpañca rũpakkhandhañca thapetvä avasesã 
na ceva rũpam na ca rũpakkhandho. 

' Sác khà ái, sắc khả lạc là phi sắc uán nhưng là sắc; 

trừ sắc khả ái, sắc khả lạc và sắc uån ra thì các pháp còn 
lại là phi sắc và phi sắc uẫn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 

Na rũpam (Phi sắc) Là câu mở. 

Na rũpakkhandho (Phi sắc ẩn) Là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở, 
Níp Bàn, chê định. 
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Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
sắc là phi sắc uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!" là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 8 
tâm siêu thế, 36 tâm sở, Níp Bàn, chế định là chi pháp của 
câu mỡ và cũng là phi sắc uán. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na rũpakkhandho (Phi sắc trần) Là câu mó. 

Na rũpam (Phi sắc) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Sắc khả ái, sắc khả lạc tức 
§1 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc pháp gom chung lại với 
nhau là nơi đáng ưa thích, đáng vừa lòng và là cảnh của ái 
dục; hoặc một lý khác nữa, sắc khả ái, sắc khả lạc tức 81 
tâm hiệp thế, 52 tâm sở là nơi đáng ưa thích, đáng vừa 
lòng, là cảnh của ái dục được và 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở, 
Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: 8 tâm siêu thé, 36 tâm só, 
Níp Bàn, ché dinh mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, ván ràng: 
Phi sắc uán là phi sắc phải chăng?. 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên sắc khả ái, sắc 
khả lạc tức 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc pháp gom 
chung lại với nhau là nơi đáng ưa thích, đáng vừa lòng và 
là cảnh của ái dục; Hoặc một lý khác nữa, sắc khả ái, sắc 
khả lạc tức 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở là nơi đáng ưa 
thích, đáng vừa lòng là cảnh của ái dục được là chỉ pháp 
của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như (thuyết rằng Piyarñipam sātarūpam na 
rũpakkhandho rũpam (Sắc khả ái, sắc khả lạc là phi sắc 
uẩn nhưng là sắc); Tiếp đến Ngài nêu lên 8 tâm siêu thế, 
36 tâm sở, Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Rũpañca rũpakkhandhañca 
thapetvā avasesã na ceva rũpam na ca rũpakkhandho 
(Trừ sắc khả ái, sắc khả lạc và sắc uán ra thì các pháp 
còn lại là phi sắc và phi sắc uẩn) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


2. Thọ Un Song (Vedanakkhandhayamaka) 


Vấn xuôi: Na vedanä, na vedanäkkhandhoti? 
Phi thọ là phi thọ uẫn phải chăng? 
Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
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Ván ngược: Na vedanakkhandho, na vedanäti? 
Phi thọ uẫn là phi thọ phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na vedanā (Phi tho) Là câu mở. 

Na vedanäkkhandho (Phi tho uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 51 tâm sở (trừ tâm 
sở thọ), 28 sắc pháp và Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
thọ là phi thọ uần phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm, 51 tâm sở (trừ tâm sở thọ), 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế 
định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi thọ uấn. 

Trong cầu Vẫn ngược: 

Na vedanäkkhandho (Pi thọ uán) Là cầu mở. 

Na vedanä (Phi tho) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 51 tâm sở (Trừ tâm 
sở thọ), 28 sắc pháp và Níp Bàn, chế định. 
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Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
thọ uẩn là phi thọ phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm, 51 tâm sở (Trừ tâm sở thọ), 28 sắc pháp, Níp Bàn, 
chế định là chi pháp của câu mở và cũng là phi thọ. 


3. Tưởng Uán Song (SaRñfñäkkhandhayamaka) 


Vẫn xuôi: Na saññã, na saññãkkhandhoti? Phi 
tưởng là phi tưởng uán phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Na saññãkkhandho, na saññãti? Phi 
tưởng uån là phi tưởng phải chăng? 

Đáp Di(thisaññä na saññakkhandho saññ3, 
saññañca saññãkkhandhañca thapetvä avasesä na ceva 
saññã na ca saññãkkhandho. 

Tưởng kiến là phi tưởng uẫn nhưng là tưởng; trừ 
tưởng kiến và tưởng uẫn ra, các pháp còn lại là phi tưởng 
và phi tưởng uẫn. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Na saññã (Phi tưởng) Là câu mở. 
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Na saññãkkhandho (Ph; tưởng uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 50 tâm sở (Trừ tâm 
sở tà kiến và tâm sở tưởng), 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế 
định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 

tưởng là phi trởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm, 50 tâm sở (trừ tâm sở tà kiến và tâm sở tưởng), 28 sắc 
pháp, Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là 
phi tưởng uẫn. 

Trong c u Vẫn ngược: 

Na saññakkhandho (Phi tưởng uán) Là câu mở. 

Na saññä (Phi tưởng) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Tưởng tức tâm sở tà kiến 
và 89 tâm, 50 tâm sở (trừ tâm sở tà kiến và tâm sở tưởng), 
28 sắc pháp, Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hồi: 89 tâm, 50 tâm sở (Trừ tâm 
sở tà kiến và tâm sở tưởng), 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế 
định mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi tưởng uán là phi tưởng phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tưởng tức tâm 
sở tà kiến là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Ditthisañña na 
saññakkhandho saññã (Tưởng kiến là phi tưởng uấn 
nhưng là tưởng); Tiếp đến Ngài nêu lên 89 tâm, 50 tâm sở 
(trừ tâm sở tà kiến và tâm sở tưởng), 28 sắc pháp, Níp 
Bàn, chế định là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong, 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Saññañca saññäkkhandhañca thapetvä 
avasesa na ceva saññã na ca saññãkkhandho (Trie 
tưởng kiến và trởng uán ra, các pháp còn lại là phi tưởng 
và phi twng uán) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

4. Hành Uấn Song (Saukharakkhandhayamaka) 

Vấn xuôi: Na sankhärä, na sankharakkhandhoti? 
Phi hành là phi hành uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Na sankhãrakkhandho, na 
saņkhārāti? Phi hành uàn là phi hành phải chăng? 
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Đáp Sankhärakkhandham thapetvā avasesã na 
sankhãärakkhandho sankhãräã, sankhãre ca 


sankhärakkha-ndhañca thapetvã avasesã na ceva 
sankhäãrä na ca sankhã-rakkhandho. 


Trừ hành uẫn, các pháp còn lại là phi hành uẫn 
nhưng là hành. Ngoài hành và hành uån thì các pháp còn 
lại là phi hành và phi hành uán. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na sankhärä (Phi hành) Là câu mở. 

Na sankhãärakkhandho (Phi hành uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu më: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
hành là phi hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Nip 
Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là phi hành uàn. 


Trong câu Vẫn ngược: 
Na sankhärakkhandho (phi hành uẩn) Là câu mở. 
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Na sankhärä (phi hành) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, tâm sở thọ, tâm sở 
tưởng, 28 sắc pháp và Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Nip Bàn, chế định mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi hành uẩn là phi hành phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 89 tâm, tâm sở 
thọ, tâm sở tưởng, 28 sắc pháp là chỉ pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Sankhäarakkhandham “hapetva avasesä na 
sankhärakkhandho sankhäarä (Trừ hành uẩn, các pháp 
còn lại là phi hành uán nhưng là hành); Tiếp đến Ngài nêu 
lên Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Sankhäre ca sankhärakkhandhañca 
thapetva avasesã na ceva sankhãrä na ca 
sankharakkhandho (Ngoài hành và hành uẩn thì các 
pháp còn lại là phi hành và phi hành uán) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


5. Thức Uấn Song ( Viññianakkhandhayamakq) 
Vấn xuôi: Na viññãnam, na viññãñnakkhandhoti? 
Phi thức là phi thức uẫn phải chăng? 
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Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 
Vẫn ngược: Na viññãnakkhandho, na 
viññãnanti? Phi thức uân là phi thức phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 

Na viññanam (phi thức) Là câu mở. 

Na viññãnakkhandho (phi thức uán) Là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: 52 tâm sở, 28 sắc pháp, Níp 
Bàn, chế định. 


Chi pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
thức là phi thức uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 52 
tâm sở, 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của câu 
mở và cũng là phi thức uẫn. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na viãñãnakkhandho (Phi thức uẩn) Là câu mở. 


Na viññanam (Phi thức) Là câu hỏi. 
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ÝÍÏÍ Sẽ 

Chi pháp của câu mở: 52 tâm sở, 28 sắc pháp, Níp 
Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, vấn rằng: Phi 
thức uán là phi thức phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng răng: “Phải 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 52 
tâm sở, 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế định là chi pháp của câu 
mở và cũng là phi thức. 


Kết Thúc Phần Câu Lọc Đối Lập 
Z SSS 
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Từ 
Sắc (Rũpam) 


Sắc uẫn (Rñpakkhandho) 


Thọ (Vedanä) 


Thọ uán (Vedanäkkhandho) 


Tưởng (Saññä) 


Tưởng uẫn (Saññäkkhandho) 


Hành (Sankhärä) 


Hành uẫn (Sankhãarakkhandho) 


Thức (Viññãnam) 


Thức uẫn (Viññãnakkhandho) 


Chỉ Pháp 
§1+52128 


28 


Tâm sở thọ. 

Tâm sở thọ 

Tâm sở tà kiến, tâm 
Sở tưởng 

Tâm sở tưởng 

89 tâm, 52 tâm sở, 
28 sắc pháp 


50 tâm sở 


89 tâm 


89 tâm 


TS = s. 033 
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Từ 
Phi sắc (Na rũpam) 
Phi sắc uẫn (Na 
rũpakkhandho) 
Phi thọ (Na vedanā) 
Phi thọ uẫn (Na 
vedanäkkhandho) 
Phi tưởng (Na saññä) 
Phi tưởng uán (Na 
saññãkkhandho) 
Phi hành (Na sankhãrä) 


Phi hành uẫn (Na 
sankhãrakkhandho) 


Phi thức (Na viññãnam) 


Phi thức uẫn (Na 


viññãnakkhandho) 
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8 + 36 + Níp Bàn + chế 
định 

89 + 52 + Níp Bàn + chế 
định 

89 + 51 + 28 + Nipbàn + 
chế định 

89 + 51 +28 + Níp Bàn + 
chế định 

89 + 50 +28 + Níp Bàn + 
chế định 

89 + 5] +28 + Níp Bàn + 
chê định 

Níp Bàn + chế định 

§9 tâm + tâm sở thọ, tâm 
sở tưởng + 28 sắc pháp + 
Níp Bàn + chế định. 

52 tâm sở + 28 sắc 

pháp + Níp Bàn + chế định 
52 tâm sở + 28 sắc pháp + 
Níp Bàn + chế định 
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—ễ——————— +1+.laK 


Trình Bày Phương Pháp Phân Tích 
Trong Phần Câu Lọc Thuận Tùng 


A- Sắc Uẩn Song 

1- Pháp gọi là sắc nhưng không là sắc uẫn: 

Sắc khả ái (piyarñpam), sắc khả lạc (sãtarñpam) tức 
81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc pháp gom lại là nơi 
đáng ưa thích, đáng hài lòng và là cảnh của ái dục. 

Hoặc một lý khác nữa, sắc khả ái, sắc khả lạc tức 
81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở là nơi đáng ưa thích, đáng hải 
lòng là cảnh của ái dục được. 

2- Vừa là sắc cũng vừa là sắc uẫn: Sắc uẫn tức 28 
sắc riêng biệt có trạng thái tiêu hoại đổi thay. 

Hoặc một lý khác nữa, sắc uẫn tức 28 sắc pháp có 

trạng thái tiêu hoại đổi thay. 

3- Vừa không là sắc cũng vừa không là sắc uẫn: 8 
tâm siêu thế, 36 tâm sở, Níp Bàn, chế định. 

B- Thọ Un Song 


1- Pháp gọi là thọ nhưng không là thọ uẫn: Không 
có, 


2- Là thọ uẫn mà không là thọ: Không có. 
3- Vừa là thọ vừa là thọ uẫn: Tâm sở thọ. 
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4- Via không là thọ vừa không là thọ uán: 4 uån 
tức 89 tâm, 51 tâm sở (trừ tâm sở thọ), 28 sắc pháp và Níp 
Bàn, chế định. 

C- Tưởng Uấn Song 

l- Pháp là tưởng nhưng không là tưởng uån: tâm 
sở tà kiến. 

2- Là tưởng uån nhưng không là tưởng: không có. 

3- Vừa là tưởng vừa là tưởng uán: tâm sở tưởng. 

4- Vừa không là tưởng vừa không là tưởng uẫn: 4 
uån tức 89 tâm, 50 tâm sở (trừ tâm sở tà kiến, tâm sở 
tưởng), 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế định. 

Ghi chú: Tâm sở tà kiến gọi là tưởng, hãy xem lời 
giải thích trong bộ tổng hợp các câu pháp, trang 276- 277- 
278. 

D- Hành Uĝn Song 

l- Pháp gọi là hành nhưng không là hành uẫn: 89 
tâm, tâm sở thọ, tâm sở tưởng, 28 sắc pháp là sắc uân, thọ 
uân, tưởng uẫn, thức uán. 

2- Là hành uân nhưng không là hành: Không có. 

3- Vừa là hành cũng vừa là hành uẫn: 50 tâm sở 
thuộc hành uẫn. 
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4- Vừa không là hành cũng vừa không là hành 
uẫn: Nip Bàn, chế định. 

Ghi chú: Từ hành trong hành uấn song này, có lời 
giải thích để làm cho hiểu trong bộ tổng hợp các câu pháp 
trang 279_280 như có ý nghĩa nhw thé nào? 

Phần câu lọc đối lập (Padasodhanavärapaccanika) 
có trong bộ tổng hợp các câu pháp trang 286_287. 

Ghi chú: Từ thức trong thức uán song này, có lời 
giải thích để làm cho hiểu được trong bộ tổng hợp các câu 
pháp trang 282_284 nhu có ý nghĩa như thể nào? 


E- Thức Uẩn Song 

l- Pháp gọi là thức nhưng không là thức uấn: 
Không có. 

2- Là thức uẫn nhưng không là thức: Không có. 

3- Vừa là thức cũng vừa là thức uẫn: 89 tâm. 

4- Vừa không là thức cũng vừa không là thức uån: 
52 tâm sở, 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế định. 
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Phần Câu Lọc Căn Luân Thuận Tùng 
(Padasodhanamilacakkaväraanuloma) 
2-El-e-& 

Trong phần này có 5 gốc (mũla) và trong mỗi 1 gốc 
có 4 ngọn (mūlī) trình bày theo cách liên quan xoay vòng 
(baddhacakka) nghĩa là câu lọc xoay chuyển theo gốc, 
ngọn cho chỉ tiết thêm. 


Sắc Uĝn Gốc (Rñpakkhandhamnila) 
1- ,Sắc Un Gốc Thọ Uán Ngon Song Đối 
(Ripakkhandhamila vedanäkkhandhamiliyamaka) 

Vấn xuôi: Rñpam, rũñpakkhandhoti? Sắc là sắc 
uấn phải chăng? 

Đáp: Piyarũpam sãtarũpam rũpam na 
rũpakkhandho, rũpakkhandho rũpañceva 
rũpakkhandho ca. 

Sắc khả ái, sắc khả lạc là sắc nhưng không phải là 
sắc uẫn; sắc uán là sắc cũng phải, là sắc uẫn cũng phải. 

Vẫn ngược: Khandhã, vedanakkhandhoti? Uân 
là thọ uẫn phải chăng? 

Đáp: Vedanäkkhandho khandho ceva 
vedanäkkhandho ca, avasesä khandhäã na 
vedanäkkhandho. 
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Thọ uàn là uán cũng phải, là thọ uán cũng phải; còn 
các uẫn ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là thọ uẫn. 

Hay nói cách khác các pháp hành 
(sankhatadhamma) ngoài ra là uẫn nhưng không phải là 
thọ uán. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Rũpam (sắc) Là câu mở. 

Rũpakkhandho (sắc uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: Sắc khả ái, sắc khả lạc và 
sắc uẫn tức 28 sắc pháp. 

Chi pháp của câu hồi: Sắc uẫn tức 28 sắc pháp mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc là sắc uẫn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên sắc khả ái, sắc 
khả lạc là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Piyarũñpam 
sãtaripam rũpam na rũpakkhandho (Sắc khả ái, sắc 
khả lạc là sắc nhưng không phải là sắc uẩn); Tiếp đến 
Ngài nêu lên sắc uẫn tức 28 sắc pháp là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận 
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đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Rüpakkhandho 
rũpañceva rũpakkhandho ca (sắc uẩn là sắc cũng phải, 
là sắc uẫn cüng phải) là câu đáp trong câu ván xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhā (un) Là câu mở. 

Vedanäakkhandho (tho uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uán. 

Chi pháp của câu hỏi: Thọ uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uáh là thọ uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thọ uẩn là chỉ 
pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không 
có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Vedanäkkhandho khandho ceva vedanäkkhandho ca 
(Thọ uán là uán cũng phải, là thọ uán cũng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên sắc uẫn, tưởng uân, hành uẫn và thức uán 
là chi pháp của câu mở trong vé sau, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesä khandhā na 
vedanakkhandho (các uấn ngoài ra đó là uán nhung 
không phải là thọ uán; hay nói cách khác, các pháp hành 
ngoài ra là uán nhưng không phải là thọ uẩn) là câu đáp 
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trong câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
băng cách gián tiếp (đi vòng). 


2- ,Sắc Uán Gốc Tưởng Un Ngon Song Đối 
(Rũpakkhandhamnla sañňākkhandhamūlīyamaka) 

Vấn xuôi: Rũpam, rũpakkhandhoti? Sắc là sắc 
uån phải chăng? 

Đáp Piyarũipam sãfaripam rüpam na 
rũpakkhandho, rũpakkhandho rũpañceva 
rũpakkhandho ca. 

Sắc khả ái, sắc khả lạc là sắc nhưng không phải là sắc 
uẫn; còn sắc uán là sắc cũng phải, là sắc uẫn cũng phải. 

Vẫn ngược: Khandhã, saññãkkhandhoti? Uán là 
tưởng uẫn phải chăng? 

Đáp Saññãkkhandho khandho ceva 
saññãkkhandho ca; avasesä khandhã na 
saññãkkhandho. 

Tưởng uån là uán cũng phải, là tưởng uån cũng 
phải; Còn các uẫn ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là 
tưởng uẫn. 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong cũu Vẫn xuôi: 

Rñpam (sắc) Là câu mở. 
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Rñpakkhandho (sắc uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Sắc khả ái, sắc khả lạc và 
sắc uẫn là 28 sắc pháp. 

Chi pháp của câu hỏi: Sắc uẫn là 28 sắc pháp mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc là sắc uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên sắc khả ái, sắc 
khả lạclà chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Piyarũpam 
sãtarñpam rũpam na rũpakkhandho (Sắc khả ái, sắc 
khả lạc là sắc nhưng không phải là sắc uẩn); Tiếp đến 
Ngài nêu lên sắc uẫn tức 28 sắc pháp là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vé sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: rũpakkhandho 
rũpañceva rũpakkhandho ca (sốc uấn là sắc cũng phải, 
là sắc uẩn cũng phải) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

Trong câu Vấn Hgược: 

Khandhã („ẩn) Là câu mở. 

Saññãkkhandho (/ưởng uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 5 uán. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Tưởng uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uẩn là trởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tưởng uán là 
chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Saññãkkhandho khandho ceva saññãkkhandho ca 
(Tưởng uán là uấn cũng phải, là tưởng uẩn cũng phải); 
Tiếp đến Ngài nêu lên sắc uân, thọ uẫn, hành uẫn và thức 
uân là chi pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesä khandhã na 
saññakkhandho (các „ẩn ngoài ra đó là uẩn nhưng 
không phải là trởng uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 


3- ắc Uán Góc Hành Uẫn Ngon Song Đỗi 
(Ripakkhandhamila sankhãrakkhandhamiliyamaka) 
Vẫn xuôi: Rüpam rũpakkhandhoti? Sắc là sắc 
uàn phải chăng? 
Đáp Piyarũpam sãtaripam rũpam na 
rũpakkhandho, rũpakkhandho rũpañccva 
rũpakkhandho ca. 
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Sắc khả ái, sắc khả lạc là sắc nhưng không phải là 
sắc uẫn; còn sắc uán là sắc cũng phải, là sắc uẫn cũng 
phải. 

Vấn ngược: Khandhä, sankhãarakkhandhoti? 
Uẫn là hành uẫn phải chăng? 

Đáp Sankhärakkhandho khandho ceva 


sankhãrakkhandho ca, avasesa khandhã na 
sankhãrakkhandho. 


Hành uẫn là uẫn cũng phải, là hành uẫn cũng phải; 
còn các uẫn ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là hành 
uân. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Rüpam (sắc) Là câu mỡ. 

Rũpakkhandho (sắc uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Sắc khả ái, sắc khả lạc va 
sắc uẫn là 28 sắc pháp. 

Chi pháp của câu hỏi: Sắc uẫn là 28 sắc pháp mà 
thôi. 


Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc là sắc uẫn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên sắc khả ái, sắc 
khả lạc là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phú 
nhận đổi với câu hỏi, như thuyết rằng: Piyarũpam 
sätarũpam rũpam na rñpakkhandho (Sắc khả ái, sắc khả 
lạc là sắc nhưng không phải là sắc uán); Tiếp đến Ngài nêu 
lên sắc uẫn tức 28 sắc pháp là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi như thuyết rằng: Rũpakkhandho rũpañceva 
rũpakkhandho ca (sắc uẩn là sắc cũng phải, là sắc uán 
cüng phải) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhā (uán) Là câu mở. 

Sankhäarakkhandho (hành uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uån. 

Chi pháp của câu hỏi: Hành uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 

Uán là hành uẫn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên hành uán là 
chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong vé trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sankharakkhandho khandho ceva sankhãrakkhandho 
ca (Hành uẩn là uán cũng phải, là hành uân cũng phải); 
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Tiếp đến Ngài nêu lên sắc uán, thọ uån, tưởng uấn và thức 
uẫn là chỉ pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesā khandhã na 
sankhärakkhandho (các uẩn ngoài ra đó là uấn nhưng 
không phải là hành uẩn) là câu đáp trong câu vẫn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 
4- Sắc Uẩn Góc Thức Uấn Ngon Song Đối 
(Ripakkhandhamiula vifliãnakkhandhamnlyamaka) 

Vấn xuôi: Rũpam, rũpakkhandhoti? Sắc là sắc 
uẫn phải chăng? 

Đáp Piyaripam sãfaripam rũpam na 
rũpakkhandho, rũpakkhandho rũpañceva 
rũpakkhandho ca. 

Sắc khả ái, sắc khả lạc là sắc nhưng không phải là 
sắc uẫn; còn sắc uán là sắc cũng phải, là sắc uẫn cũng 
phải. 

VẤn ngược: Khandhä, viññanakkhandhoti? Uån 
là thức uẫn phải chăng? 

Đáp  Viññãnakkhandho khandho ceva 
viãñãnakkhandho ca, avasesā khandhā na 
viññãnakkhandho. 
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Thức uân là uẫn cũng phải, là thức uẫn cũng phải; còn 
các uẫn ngoài ra đó là uân nhưng không phải là thức uẫn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Rüpam (sắc) Là câu mở. 

Rñũpakkhandho (sắc uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Sắc khả ái, sắc khả lạc và 
sắc uẫn là 28 sắc pháp. 

Chi pháp của câu hỏi: Sắc uán là 28 sắc pháp mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Sắc là sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên sắc khả ái, sắc 
khả lạclà chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Piyarũpam 
sãtarũpam rũpam na rũpakkhandho (Sắc khả ái, sắc 
khả lạc là sắc nhưng không phải là sắc uẩn); Tiếp đền 
Ngài nêu lên sắc uẫn tức 28 sắc pháp là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Rũpakkhandho 
rũpañceva rũpakkhandho ca (sắc „ẩn là sắc cũng phải, 
là sắc uán cũng phải) là câu đáp trong câu vẫn xuôi này, 
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thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (di 
ngay). ; 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (uẩn) Là câu mở. 

Viññãnakkhandho (¿hc uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uán. 

Chi pháp của câu hỏi: Thức uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uân là thức uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thức uån là chỉ 
pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không 
có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Viññãnakkhandho khandho ceva viññãnakkhandho ca 
(Thức uẩn là uán cũng phải, là thức uẩn cũng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên sắc uån, thọ uån, tưởng uẫn và hành uẫn 
là chi pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesa khandhā na 
viññãnakkhandho (các uĝn ngoài ra đó là uán nhưng 
không phải là thức uẩn) là câu đáp trong câu vẫn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 


( Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc) 
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Thọ Uẫn Gốc (Vedanäakkhandhamiila) 

1- Tho Uẩn Gốc Sắc Un Ngọn Song Đắi 

Vấn xuôi: Vedanä, vedanäkkhandhoti? Thọ là 
thọ uån phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Khandhã, rũpakkhandhoti? Uàn là 
sắc uẫn phải chăng? 

Dåp Rūpakkhandho khandho ceva 
rūpakkhandho ca, avasesā khandhā na rüpakkhandho. 

Sắc uân là uån cũng phải, là sắc uẫn cũng phải; còn 
các uàn ngoài ra là uân nhưng không phải là sắc uán. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu Vấn xuôi: 
Vedanä (Tho) Là câu mở. 
Vedanäakkhandho (Tho ẩn) Là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Tâm sở thọ. 
Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, vấn rằng: Tho là 
thọ uẩn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
tâm sở thọ là chi pháp của câu mở và cũng là thọ uán. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (Uẩ») Là câu mở. 

Rñpakkhandho (Sắc „ẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mỡ: 5 uån. 

Chi pháp của câu hỏi: Sắc uán là 28 sắc pháp 
riêng biệt có trạng thái tiêu hoại đổi thay 
(Ruppanalakkhana) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uẩn là sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên sắc uẫn là chỉ 
pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không 
có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Rũpakkhandho khandho ceva rũpakkhandho ca (Sắc 
uán là uân cũng phải, là sắc uẩn cũng phải), Tiếp đến 
Ngài nêu lên thọ uán, tưởng uån, hành uån và thức uán là 
chí pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesa khandhãä na 
rũpakkhandho (Các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không 
phải là sắc uán) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp (đi vòng). 
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2- Thọ Uán Gốc Tưởng Uán Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: 'Vedanä, vedanäkkhandhoti? Thọ là 
thọ uán phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Khandhã, saññãkkhandhoti? Uån là 
tưởng uân phải chăng? 

Đáp Saññäkkhandho khandho ceva 


saññãkkhandho ca, avasesã khandhã na 
saiñakkhandho. 


Tưởng uån là uẫn cũng phải, là tưởng uẫn cũng 
phải; Còn các uán ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là 
tưởng uàn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vấn xuôi: 

Vedanä (Tho) Là câu mở. 
Vedanäkkhandho (Thọ uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Tâm sở thọ. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, vấn rằng: Thọ là 
thọ uán phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
tâm sở thọ là chỉ pháp của câu mở và cũng là thọ uân. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (Uán) Là câu mở. 

Saññäkkhandho (Tưởng uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Š uán. 

Chi pháp của câu hỏi: Tưởng uân mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uån là tưởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tưởng uán là 
chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Saññãkkhandho khandho ceva saññãkkhandho ca 
(Tưởng uân là uán cũng phải, là tưởng uẩn cũng phải); 
Tiệp đến Ngài nêu lên sắc uẫn, thọ uán, hành uẫn và thức 
uân là chi pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận 
đôi với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesā khandhã na 
saññãkkhandho (Các uán ngoài ra đó là uẩn nhưng 
không phải là tưởng uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược 


này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 
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3- Tho Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Dói 

Ván xuôi: Vedanā, vedanākkhandhoti? Tho là 
tho uån phài chăng? 

Đáp “Phải ròi” (Amanta). 

Vẫn ngược: Khandhä, sankharakkhandhoti? 
Uån là hành uân phải chăng? 

Đáp Sankhärakkhandho khandho ceva 


sankhãrakkhandho ca, avasesä khandhã na 
sankhãärakkhandho. 


Hành uån là uån cũng phải, là hành uẫn cũng phải; 
Còn các uân ngoài ra đó là uấn nhưng không phải là hành 
uan. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Vedanä (Tho) Là câu mở. 

Vedanäakkhandho (Tho uẩn) Là câu hỏi. 

' Chi pháp của câu mở: Tâm sở thọ. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ là 
thọ uán phải chăng? 


______ 253 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


aona .' 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
tâm sở thọ là chỉ pháp của câu mở và cũng là thọ uân. 

Trong câu Vấn Hgược: 

Khandhã (Uẩn) Là câu mở. 

Sankhärakkhandho (Hành uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: 5 uán. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Hành uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uẩn là hành uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên hành uån là 
chí pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong vế trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sankhäarakkhandho khandho ceva sankhärakkhandho 
ca (Hành uán là uẩn cũng phải, là hành uẩn cũng phải); 
Tiếp dên Ngài nêu lên sắc uẫn, thọ uån, tưởng uẫn và thức 
um là chi pháp cúa càu mó trong vé sau, có sự phủ nhận 
đôi với câu hỏi, nhu thuyết rằng: Avasesa khandhã na 
sankhärakkhandho (Các trấn ngoài ra đó là uån nhưng 
không phải là hành uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 
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4- Thọ Uẫn Gốc Thức Uẫn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Vedanä, vedanäkkhandhoti? Thọ là 
thọ uán phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Khandha, viññãnakkhandhoti? Uån 
là thúc uån phåi chăng? 

Đáp YViññanakkhandho khandho ceva 
viññāņakkhandho ca, avasesā khandhā na 


viññanakkhandho. 
Thức vån là uán cũng phải, là thức uån cũng phải; còn 
các uẫn ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là thức uẫn. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Vedanä (Tho) Là câu mở. 

Vedanäkkhandho (To uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mó; Tâm sở thọ. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ là 
thọ uán phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 
tâm sở thọ là chỉ pháp của câu mở và cũng là thọ uán. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (Uẩn) Là câu mở. 

Viññãnakkhandho (7c uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uán. 

Chi pháp của câu hỏi: Thức uàn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uån là thức uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thức uán là chỉ 
pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không 
có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Viññãnakkhandho khandho ceva viññãnakkhandho ca 
(Thức uán là uẫn cũng phải, là thức uẫn cũng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên sắc uán, thọ uẩn, tưởng uẫn và hành uẫn 
là chi pháp của câu mở trong vé sau, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesa khandhã na 
viññãnakkhandho (Các uán ngoài ra đó là uẩn nhưng 
không phải là thức uẩn) là câu đáp trong câu vẫn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 

(Két Thúc Thọ Uẩn Gốc) 
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Tưởng Uán Gốc (SañRakkhandhamiia) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Sắc Un Ngọn Song Đối 


Vẫn xuôi: Saññä, saññäkkhandhoti? Tướng là 
tưởng uán phải chăng? 

Đáp Di((hisaññä saññã na saññãkkhandho, 
saññãkkhandho saññã ceva saññãkkhandho ca. 

Tưởng kiến là tưởng nhưng không phải là tưởng 
uẫn: còn tưởng uẫn là tưởng cũng phải, là tưởng uẫn cũng 
phải. 

Vẫn ngược: Khandhã, rũpakkhandhoti? Uàn là 
sắc uẫn phải chăng? 

Đáp Rũñpakkhandho khandho ceva 
rüpakkhandho ca, avasesā khandhā na rüpakkhandho. 

Sắc uån là uån cũng phải, là sắc uán cũng phải; còn 
các uẫn ngoài ra là uån nhưng không phải là sắc uấn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vấn xuôi: 
Saññã (Tưởng) Là câu mở. 


Saññãkkhandho (ưởng ẩn) Là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: Tưởng tức tâm sở tà kiến 
và tâm sở tưởng có trạng thái ghi nhận 
(sañjananalakkhana). 

Chi pháp của câu hồi: Tâm sở tưởng có trạng thái 
ghi nhận mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Tưởng là tưởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tâm sở tà kiến 
là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối 


với câu hỏi, như thuyết rằng: Ditthisañña saññã na 
saññäkkhandho (Tưởng kiến là twng nhưng không phải 
là tưởng uẩn); Tiếp đến Ngài nêu lên tâm sở tưởng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Saññãkkhandho sañña ceva saññãkkhandho ca (/zởng 
un là tưởng cũng phải, là tưởng uẩn cũng phải) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này và thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu VẤn ngược: 

Khandha (Un) Là câu mở. 

Rũpakkhandho (Sắc uẩn) Là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 5 uẫn. 
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Chi pháp của câu hỏi: Sắc uán là 28 sắc pháp 
riêng biệt có trạng thái tiêu hoại, đổi thay 
(ruppanalakkhana) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uán là sắc uẫn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên sắc uån là chỉ 
pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không 
có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Rũpakkhandho khandho ceva rũpakkhandho ca (Sắc 
uấn là uän cũng phải, là sắc uẩn cũng phải); Tiếp đến 
Ngài nêu lên thọ uẫn, tưởng uån, hành uẫn và thức uẫn là 
chỉ pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesa khandhā na 
rũpakkhandho (Các uán ngoài ra là uán nhưng không 
phải là sắc uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp (đi vòng). 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thọ Uẫn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Sañña, saññakkhandhoti? Tưởng là 
tưởng uẫn phải chăng? 

Đáp Ditthisaññã saññã na saññakkhandho, 
saññäkkhandho saññã ceva saññãkkhandho ca. 
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Tưởng kiến là tưởng nhưng không phải là tưởng 
uẫn; còn tưởng uån là tưởng cũng phải, là tưởng uẫn cũng 
phải. 

Vẫn ngược: Khandhä, vedanäkkhandhoti? Uån 
là thọ uån phåi chăng? 

Đáp Vedanakkhandho khandho ceva 
vedanäkkhandho ca, avasesa khandhã na 
vedanäkkhandho. 

Thọ uẫn là uân cũng phải, là thọ uán cũng phải; còn 
các uàn ngoài ra đó là uán nhưng không phải là thọ uẫn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Sañña (Tưởng) Là câu mở. 

Saññakkhandho (Tưởng uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Tưởng tức tâm sở tà kiến 
và tâm sở tưởng có trạng thái ghi nhận 
(sañjãnanalakkhana). 

Chi pháp của câu hỏi: Tâm sở tưởng có trạng thái 
ghi nhận mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Tưởng là tưởng uán phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tâm sở tà kiến 
là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Ditthisañña saññä na 
saññäkkhandho (Tưởng kiến là trởng nhưng không phải 
là trởng uẩn); Tiếp đến Ngài nêu lên tâm sở tưởng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Saññãkkhandho saññã ceva saññãkkhandho ca (Tưởng 
uán là trởng cũng phải, là tưởng uán cũng phải) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này và thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vấn ngược: 

Khandhã (Vân) Là câu mở. 

Vedanäkkhandho (Thọ uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uấn. 

Chi pháp của câu hỏi: Thọ uân mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uån là thọ uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thọ uån là chỉ 
pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không 
có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Vedanakkhandho khandho ceva vedanäkkhandho ca 
(Thọ uán là uẩn cũng phải, là thọ uẩn cũng phải); Tiếp 
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đến Ngài nêu lên sắc uẫn, tưởng uán, hành uán và thức uán 
là chỉ pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesä khandhã na 
vedanakkhandho (Các uán ngoài ra đó là uán nhưng 
không phải là thọ uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 


3- Tưởng Uán Gốc Hành Uán Ngon Song Dói 


Vẫn xuôi: Saññä, saññãkkhandhoti? Tưởng là 
tưởng uẫn phải chăng? 

Đáp: Ditthisaññä saññã na saññãkkhandho, 
saññãkkhandho sañña ceva saññãkkhandho ca. 

Tưởng kiến là tưởng nhưng không phải là tưởng 
uẫn; còn tưởng uân là tưởng cũng phải, là tưởng uẫn cũng 
phải. 

Vấn ngược: Khandhã, sankhärakkhandhoti? 
Uån là hành uẫn phải chăng? 

Đáp: Sankhärakkhandho khandho ceva 
sankhãarakkhandho ca, avasesā khandhä na 
sankhärakkhandho. 
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Hành uẫn là uẫn cũng phải, là hành uẫn cũng phải; 
còn các uân ngoài ra đó là uán nhưng không phải là hành 
vån. 

Trinh Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Saññä (Tưởng) Là câu mở. 

Saññãäkkhandho (Tưởng uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: tưởng tức tâm sở tà kiến và 
tâm sở tưởng có trạng thái ghi nhận (Sañjãnanalakkhana). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Tâm sở tưởng có trạng thái 
ghi nhận mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Tưởng là tưởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tâm sở tà kiến 
là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đôi 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Difthisaññä saññã na 
saññakkhandho (Tưởng kiến là trởng nhưng không phải 
là tưởng uẩn); Tiếp đến Ngài nêu lên tâm sở tưởng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Saññãkkhandho sañññ ceva saññäkkhandho ca (Tưởng 
uẩn là tưởng cũng phải, là tưởng un cũng phải) là câu 
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đáp trong câu vån xuôi này và thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (Uẩn) Là câu mở. 

Sankharakkhandho (Hành uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 5 uẫn. 

Chi pháp của câu hồi: Hành uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uân là hành uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên hành uån là 
chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sankharakkhandho khandho ceva sankhärakkhandho 
ca (Hành uẩn là uẩn cũng phải, là hành uán cũng phải); 
Tiếp đến Ngài nêu lên sắc uán, thọ uẫn, tưởng uẫn và thức 
uân là chỉ pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesā khandhã na 
sankhärakkhandho (Các uấn ngoài ra đó là D nhưng 
không phải là hành uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 
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4- Tưởng Uån Góc Thức Un Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Saññä, saññäkkhandhoti? Tưởng là 
tưởng uán phải chăng? 

Đáp Ditthisaññã saññã na saññãkkhandho, 
saññãkkhandho saññã ceva saññãkkhandho ca. 

Tưởng kiến là tưởng nhưng không phải là trưởng 
uẫn; còn tưởng uấn là tưởng cũng phải, là tưởng uẫn cũng 
phải. 

Vấn ngược: Khandhã, viññãnakkhandhoti? Uán 
là thức uẫn phải chăng? 

Đáp Viññãnakkhandho khandho ceva 
viññãnakkhandho ca, avasesä khandhã na 
viññãnakkhandho. 

Thức uẫn là uẫn cũng phải, là thức uẫn cũng phải; 
còn các uẫn ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là thức 
uån. 


Trinh Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi:: 
Saññã (Tưởng) Là câu mở. 


Saññãkkhandho (Tưởng uán) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: Tưởng tức tâm sở tà kiến 
và tâm sở tưởng có trạng thái ghi nhận 
(sañjãnanalakkhana). 

Chi pháp của câu hỏi: Tâm sở tưởng có trạng thái 
ghi nhận mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Tưởng là tưởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tâm sở tà kiến 
là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Ditthisaññä saññã na 
saññakkhandho (Tưởng kiến là nrởng nhưng không phải 
là tưởng uán); Tiếp đến Ngài nêu lên tâm sở tưởng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Saññãkkhandho saññä ceva saññãkkhandho ca (/ưzởng 
uán là tưởng cũng phải, là trởng uẩn cũng phải) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này và thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (Uẩn) Là câu mở. 

Viññãnakkhandho (Thc uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 5 uẫn. 


Chi pháp của câu hỏi: Thức uẫn mà thôi. 


Căn Song Và Uẩn Song 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bi, vấn rằng: 
Uán là thức uẫn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thức uán là chỉ 
pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không 
có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Viññãnakkhandho khandho ceva viññãnakkhandho ca 
(Thức uẩn là uán cũng phải, là thức uán cũng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên sắc uẩn, thọ uán, tưởng uán và hành uẫn 
là chỉ pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesä khandhã na 
viññãnakkhandho (Các „ẩn ngoài ra đó là uán nhưng 
không phải là thức uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 


(Két Thúc Tưởng Uẩn Gốc) 


WA 
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Hành Uẫn Gốc (Saukhãrakkhandhamiia) 
1- Hành Un Gốc Sắc Uẩn Ngon Song Đối 
Ván xuôi: Sankhärä, sankhärakkhandhoti? 
Hành là hành uẫn phải chăng? 
Đáp: Sankhäarakkhandham thapetvä avasesa 


saņkhārā na sankhãrakkhandho, sankhärakkhandho 
sankhäräã ceva sankhärakkhandho ca. 


Trừ hành uån ra, các hành còn lại là hành nhưng 
không phải là hành uẫn; còn hành uẫn là hành cũng phải, 
là hành uân cũng phải. 

Vẫn ngược: Khandhã, rũpakkhandhoti? Uån là 
sắc uẫn phải chăng? 

Đáp: Rñpakkhandho khandho ceva 
rñpakkhandho ca, avasesä khandhã na rũpakkhandho. 

Sắc uán là uẫn cũng phải, là sắc uẫn cũng phải; còn 
các uán ngoài ra là uẫn nhưng không phải là sắc uẫn. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong cầu Vấn xuôi: 

Sankhärä (Hành) Là câu mở. 

Sankhärakkhandho (Hành uán) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 89 tâm, tâm sở thọ, tâm sở 
tưởng, 28 sắc pháp và 50 tâm sở là hành uân. 

Chi pháp của câu hỏi: 50 tâm sở là hành uân mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hành là hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 89 tâm, tâm sở 
thọ, tâm sở tưởng, 28 sắc pháp là chỉ pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Sankhãrakkhandham thapetvãä avasesã saņkhārā 
na sankhärakkhandho (Trừ hành uẩn ra, pháp còn lại là 
hành nhưng không phải là hành uẩn), Tiếp đến Ngài nêu 
lên 50 tâm sở là hành uån là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Sankhäarakkhandho saņkhārā ceva 
saņkhārakkhandho ca (Hành uán là hành cüng phái, là 
hành uán cüng phải) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (Uẩ») Là câu mở. 

Rñpakkhandho (Sắc un) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uẫn. 
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Chi pháp của câu hỏi: sắc uán là 28 sắc pháp riêng 
biệt có trạng thái tiêu hoại, đôi thay (ruppanalakkhana) mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uẩn là sắc uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên sắc uẫn là chỉ 
pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không 
có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Rũpakkhandho khandho ceva rũpakkhandho ca (Sắc 
uán là uấn cũng phải, là sắc uán cũng phải), Tiếp đến 
Ngài nêu lên thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uẫn và thức uẫn là 
chi pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesa khandhã na 
rũpakkhandho (Các uán ngoài ra là uẩn nhưng không 
phải là sắc uán) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp (đi vòng). 


2- Hành Uán Góc Thọ Un Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Sankhärä, sankhärakkhandhoti? 
Hành là hành uẫn phải chăng? 

Đáp: Sankharakkhandham thapetvä avasesa 
saņkhārā na sankhärakkhandho, sankhärakkhandho 
saņkhārā ceva sankhãrakkhandho ca. 
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Trừ hành uån ra, các hành còn lại là hành nhưng 
không phải là hành uẫn; còn hành uẫn là hành cũng phải, 
là hành uẫn cũng phải. 

Vẫn ngược: Khandhä, vedanakkhandhoti? Uån 
là thọ uån phåi chăng? 

Đáp: Vedanakkhandho khandho ceva 
vedanākkhandho ca, avasesā khandhā na 
vedanākkhandho. 

Tho uån là uẫn cũng phải, là thọ uån cũng phải; còn 
các uẫn ngoài ra đó là uån nhưng không phải là thọ uán. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Sankhärä (Hành) Là câu mở. 

Sankhäarakkhandho (Hành uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, tâm sở thọ, tâm sở 
tưởng, 28 sắc pháp và 50 tâm sở là hành uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: 50 tâm sở là hành uẫn mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hành là hành uán phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 89 tâm, tâm sở 
thọ, tâm sở tưởng, 28 sắc pháp là chi pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Sankhärakkhandham thapetvãä avasesã sankhärã 
na sankhärakkhandho (Trừ hành uán ra, pháp còn lại là 
hành nhưng không phải là hành uẩn); Tiếp đến Ngài nêu 
lên 50 tâm sở là hành uân là chỉ pháp của cå 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Sankhãrakkhandho sankhãrã ceva 
sankhärakkhandho ca (Hành uán là hành cũng phải, là 
hành uẩn cũng phải) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

Trong câu Vấn ngược: 

Khandhã (Uẩ») Là câu mở. 

Vedanäkkhandho (Thọ uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Thọ uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uån là thọ uẫn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thọ uán là chỉ 
pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không 
có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
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Vedanakkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca 
(Thọ uán là uĝn cũng phải, là thọ uån cũng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên sắc uẫn, tưởng uán, hành uẫn và thức uẫn 
là chỉ pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesā khandhã na 
vedanäakkhandho (Các uán ngoài ra đó là uán nhưng 
không phải là thọ uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 


3- Hành Uẩn Gốc Tưởng Un Ngon Song Đối 

Vấn xuôi:  Sankhärä, sankhärakkhandhoti? 
Hành là hành uẫn phải chăng? 

Đáp Sankhärakkhandham thapetvä avasesã 
saņkhārā na sankhärakkhandho, sankhärakkhandho 
sankhãrä ceva sankhärakkhandho ca. 

Trừ hành uàn ra, các hành còn lại là hành nhưng 
không phải là hành uẫn; còn hành uẫn là hành cũng phải, 
là hành uẫn cũng phải. 

Vẫn ngược: Khandhã, saññãkkhandhoti? Uàn là 
tưởng uẫn phải chăng? 
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Đáp Saññãkkhandho khandho ceva 
saññãkkhandho ca, avasesa khandhã na 
saññãkkhandho. 
Tưởng uån là uẫn cũng phải, là tưởng uẫn cũng 
phải; còn các uån ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là 
tưởng uẫn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Saņkhārā (Hành) Là câu mở. 

Sankhãrakkhandho (Hành uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: 89 tâm, tâm sở thọ, tâm sở 
tưởng, 28 sắc pháp và 50 tâm sở là hành uán. 

Chi pháp của câu hỏi: 50 tâm sở là hành uẫn mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hành là hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 89 tâm, tâm sở 
thọ, tâm sở tưởng, 28 sắc pháp là chỉ pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Sankhãrakkhandham thapetvã avasesā sankhãrã 
na sankhãrakkhandho (Trừ hành uẩn ra, pháp còn lại là 
hành nhưng không phải là hành uấn); Tiếp đến Ngài nêu 
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lên 50 tâm sở là hành uån là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Sankhärakkhandho saņkhārā ceva 
sankharakkhandho ca (Hành uân là hành cũng phải, là 
hành uẩn cüng phải) là cầu đáp trong câu ván xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhā (Uẩn) Là câu mở. 

Saññãkkhandho (7ưởng uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uán. 

Chi pháp của câu hỏi: Tưởng uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uẩn là tưởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tưởng uán là 
chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
6añfakkhandho khandho ceva saññãkkhandho ca 
(Tưởng uán là uẩn cüng phải, là tưởng uẩn cũng phải): 
Tiếp đến Ngài nêu lên sắc uán, thọ uẫn, hành uẫn và thức 
uẫn là chỉ pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesä khandhã na 
saññäkkhandho (Các uĝn ngoài ra đó là uán nhưng 
không phải là tưởng uẩn) là câu đáp trong câu vẫn ngược 
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này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 


4- Hành Uẫn Gốc Thức Uẫn Ngon Song Đối 


Vẫn xuôi: Sankhärä, sankhärakkhandhoti? 
Hành là hành uẫn phải chăng? 

Đáp: Sankhärakkhandham thapetvã avasesä 
sankhãrä na sankhärakkhandho, sankhärakkhandho 
saņkhārā ceva sankhãrakkhandho ca. 


Trừ hành uån ra, các hành còn lại là hành nhưng 
không phải là hành uán; Còn hành uån là hành cũng phải, 
là hành uẫn cũng phải. 

Vấn ngược: Khandhã, viññãnakkhandhoti? Uàn 
là thức uán phải chăng? 

Đáp: Viññãnakkhandho khandho ceva 


viññãnakkhandho ca, avasesä khandhã na 
viññãnakkhandho. 


Thức uân là uẫn cũng phải, là thức uẫn cũng phải; 


còn các uán ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là thức 
uán, 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 
Sankhärã (Hành) Là câu mở. 
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Sankhärakkhandho (Hành uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, tâm sở thọ, tâm sở 
tưởng, 28 sắc pháp và 50 tâm sở là hành uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: 50 tâm sở là hành uẫn mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hành là hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 89 tâm, tâm sở 
thọ, tâm sở tưởng, 28 sắc pháp là chỉ pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Sankhãrakkhandham thapetvä avasesä sankhara 
na sankhãrakkhandho (Trừ hành uấn ra, pháp còn lại là 
hành nhưng không phải là hành uẩn); Tiếp đến Ngài nêu 
lên 50 tâm sở là hành uán là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Sankhärakkhandho sankhärã ceva 
sankhärakkhandho ca (Hành uẩn là hành cũng phải, là 
hành uấn cũng phải) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (Un) Là câu mở. 

Viññãnakkhandho (Thức uán) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 5 uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Thức uàn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uån là thức uần phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thức uàn là chỉ 
pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không 
có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Viññãnakkhandho khandho ceva viññaãnakkhandho ca 
(Thức uán là uán cũng phải, là thức uẩn cũng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên sắc uán, thọ uẩn, tưởng uån và hành uán 
là chi pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesā khandhã na 
viññãnakkhandho (Các uấn ngoài ra đó là uán nhưng 
không phải là thức uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 


(Kết Thúc Hành Uẩn Gốc) 
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Thức Uán Gốc (Viññãnakkhandhamila) 
1- Thức Uẩn Góc Sắc Un Ngon Song Dói 


Vẫn xuôi:  Viññãnam, viññãnakkhandhoti? Thức 
là thức uẫn phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Khandhä, rũpakkhandhoti? Uẫn là 
sắc uẫn phải chăng? 

Đáp Rũpakkhandho khandho ceva 
rũpakkhandho ca, avasesä khandhä na rũpakkhandho. 


Săc uân là uân cũng phải, là sắc uân cũng phải; còn 
các uân ngoài ra là uân nhưng không phải là sắc uân. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 

Viññãnam (Thc) Là câu mở. 
Viññãnakkhandho (Thức uẩn) Là câu hỏi. 
Chi pháp của câu mở: 89 tâm. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Thức 
là thức uán phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phdi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm là chỉ pháp của câu mở và cũng là thức uẫn. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (Uán) Là câu mở. 

Rñpakkhandho (Sắc uĝn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uån. 

Chi pháp của câu hỏi: Sắc uĝn là 28 sắc pháp 
riêng biệt có trạng thái tiêu hoại đổi thay 
(ruppanalakkhana) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uån là sắc uần phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên sắc uán là chỉ 
pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không 
có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Rũpakkhandho khandho ceva rũpakkhandho ca (Sắc 
uán là un cũng phải, là sắc uẩn cüng phải); Tiếp đến 
Ngài nêu lên thọ uån, tưởng uẫn, hành uẫn và thức uẫn là 
chỉ pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesā khandhā na 
rũpakkhandho (các uán ngoài ra là uán nhưng không 
phải là sắc uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp (đi vòng). 
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2- Thức Uán Góc Tho Uán Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: _Viññãnam, viññãnakkhandhoti? Thức 
là thức uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Khandhã, vedanäkkhandhoti? Uẩn 
là thọ uẫn phải chăng? 


Đáp Vedanäkkhandho khandho ceva 
vedanäkkhandho ca, avasesä khandhã na 
vedanäkkhandho. 


Thọ uán là uẫn cũng phải, là thọ uån cũng phải; còn 
các uẫn ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là thọ uẫn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Viññãnam (Thức) Là câu mở. 

Viññãnakkhandho (7e uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 89 tâm. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. - 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thức 
là thức uẩn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bàng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm là chỉ pháp của câu mở và cũng là thức uán. 

Trong câu Ván ngược: 

Khandhā (Uẩn) Là câu mở. 

Vedanäkkhandho (Thọ uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uán. 

Chi pháp của câu hôi: Tho uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uán là thọ uấn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thọ uẫn là chỉ 
pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không 
có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Yedanäkkhandho khandho ceva vedanakkhandho ca 
(Thọ uẩn là uẩn cũng phai là tho uán Cũng phái); Tiếp 
đến Ngài nêu lên sắc uẫn, tưởng uẫn, hành uẫn và thức uẫn 
là chỉ pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesā khandhãä na 
vedanakkhandho (Các uẩn ngoài ra đó là uẩn nhưng 
không phải là thọ uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 
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3- Thức Un Gốc Tưởng Un Ngọn Song Dói 

Ván xuôi: Viññanam, viññanakkhandhoti? Thức 
là thức uân phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Khandhā, saññãkkhandhoti? Uån là 
tưởng uân phải chăng? 

Đáp Saññãkkhandho khandho ceva 
saññãkkhandho ca, avasesä khandhã na 
saññäkkhandho. 

Tưởng uấn là uán cũng phải, là tưởng uấn cũng phải; 
còn các uẫn ngoài ra đó là uân nhưng không phải là tưởng uân. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Viññãnam (Thức) Là câu mở. 

Viññãnakkhandho (7hức uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thức 
là thức uẫn phải chăng? 

_ Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 

rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm là chi pháp của câu mở và cũng là thức uân. 
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Trong câu Ván ngược: 

Khandhã (Uẩn) Là câu mở. 

Saññakkhandho (Tưởng uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: 5 uån. 

Chi pháp của câu hồi: Tưởng uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uẩn là tưởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tưởng uån là 
chi pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong vé trước, 
không có sự phủ nhận trong câu hỏi, như thuyết rằng: 
Saññãkkhandho khandho ceva saññãkkhandho ca 
(Tưởng uán là uán cũng phải, là tưởng uán cũng phải); 
Tiếp đến Ngài nêu lên sắc uån, thọ uẫn, hành uẫn và thức 
uán là chỉ pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesãa khandhã na 
saññäkkhandho (Các uẩn ngoài ra đó là uán nhưng 
không phải là trởng uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp 
(đi vòng). 


4- Thức Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Viññãnam, viãññãnakkhandhoti? Thức 
là thức uán phải chăng? 
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Đáp “Phải ròi!” (Amant'a). 
Vẫn ngược: Khandhä, sankhärakkhandhoti? 
Uàn là hành uân phải chăng? 
Đáp Sankhärakkhandho khandho ceva 


sankhãrakkhandho ca, avasesā khandhã na 
sankhärakkhandho. 


Hành uån là uán cũng phải, là hành uån cũng phải; còn 
các uán ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là hành uán. 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu Vấn xuôi: 

Viññãnam (7hức) Là câu mở. 

Viññãnakkhandho (Thức uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 89 tâm. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thức 
là thức uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm là chỉ pháp của câu mở và cũng là thức uẫn. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (Uẩn) Là câu mở. 
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V. 

Sankhärakkhandho (Hành uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: 5 uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Hành uån mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uán là hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên hành uån là chỉ 
pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về trước, không có sự 
phủ nhận trong câu hỏi như thuyết rằng: 
Sankhäarakkhandho khandho ceva sankhärakkhandho ca 
(Hành uán là uán cũng phải, là hành uán cũng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên sắc uần, thọ uân, tưởng uán và thức uán là 
chi pháp của câu mở trong về sau, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng Avasesā khandhā na 
sankhärakkhandho (Các uán ngoài ra đó là uẩn nhưng 
không phải là hành uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp (đi 
vong). 


(Kết Thúc Thức Uán Góc) 
Kết Thúc Phần Câu Lọc Căn Luân Thuận Tùng 


(0:2:9) 
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Phần Câu Lọc Căn Luân Đối Lập 
(Padasodhanarniilacakkavarapaccanika) 


Ae e [L], 


Sắc Uán Gốc (Ripakkhandhamila) 
1- Sắc Uẩn Góc Thọ Un Ngon Song Đắi 


Vẫn xuôi: Na rũpam, na rũpakkhandhoti? Phi 
sắc là phi sắc uán phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Vẫn HgượC: Na khandhä, na vedanakkhandhoti? 
Phi uån là phi thọ uán phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vn xuôi: 

Na rũpam (phi sắc) Là câu mở. 

Na rũpakkhandho (phi sắc uĝn) Là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 8 tâm siêu thé, 36 tâm sở, 
Níp Bàn, chế định. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
sắc là phi sắc uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phåi 

rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 8 
tâm siêu thé, 36 tâm sở, Níp Bàn, chế định là chỉ pháp cửa 
câu mở và cũng là phi sắc uán. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhä (phi uán) Là câu mở. 

Na vedanäkkhandho (phi tho uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Níp Bản, chế định. 

Chỉ pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi thọ uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi thọ 
uẫn. 

2- Sắc Uán Góc Tưởng Un Ngọn Song Đối 

: Vẫn xuôi: Na rüpam, na rũpakkhandhoti? Phi 
sắc là phi sắc uàn phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Ãmanti). 
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Vẫn ngược: Na khandhã, na saññakkhandho? 
Phi uẫn là phi tưởng uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Ãmantã). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Na rüpam (phi sắc) Là câu mở. 

Na rñpakkhandho (phi sắc uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở, 
Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
sắc là phi sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 8 
tâm siêu thế, 36 tâm sở, Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của 
câu mở và cũng là phi sắc uẫn. 


Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhã (phi uẩn) Là câu mở. 

Na saññãkkhandho (phi tưởng uẩn) Là câu hỏi. 
Chi pháp của câu mở: Nip Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uẩn là phi tưởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là phi tưởng 


uấn. 

3- Sắc Uán Góc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Na rũpam, na rũpakkhandhoti? 
Phi sắc là phi sắc uán phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amantä). 

Vấn ngược: Na khandhã, na 
sankhärakkhandhoti? Phi uån là phi hành uån phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na rũpam (phi sắc) Là câu mở. 

Na rũpakkhandho (phi sắc uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở, 
Níp Bàn, chê định. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
sắc là phi sắc uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 8 
tâm siêu thế, 36 tâm sở, Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của 
câu mở và cũng là phi sắc uân. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhä (phi uán) Là câu mở. 

Na sankharakkhandho (phi hành uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uẩn là phi hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi hành 
uấn. 


4- Sắc Uán Góc Thức Uán Ngọn Song Đối ` 


Vấn xuôi: Na rũpam, na rũpakkhandhoti? Phi 
sắc là phi sắc uẫn phải chăng? 
Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
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Vẫn ngược: Na khandhä, na 
viññãnakkhandhoti? Phi uẫn là phi thức uân phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na rũpam (phi sắc) Là câu mở. 

Na rũpakkhandho (phi sắc uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở, 
Níp Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
sắc là phi sắc uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 8 
tâm siêu thế, 36 tâm sở, Nip Bàn, chế định là chỉ pháp của 
câu mở và cũng là phi sắc uán. 

Trong câu Vấn HgƯỢC: 

Na khandhā (phi uân) Là câu mở. 

Na viññãnakkhandho (phi /ức uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi thức uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi thức 


uan. 


( Kết Thúc Sắc Uán Góc) 
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Thọ Uẫn Gốc (Vedanakkhandhamila) 

1- Thọ Un Gốc Sắc Un Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Na vedanä, na vedanäkkhandhoti? 
Phi thọ là phi thọ uấn phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Na khandhã, na rũpakkhandhoti? 
Phi uàn là phi sắc uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na vedanä (phi thọ) Là câu mở. 

Na vedanäkkhandho (ph; thọ ẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 51 tâm sở (trừ tâm 
sở thọ), 28 sắc pháp và Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
thọ là phi thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm, 51 tâm sở (trừ tâm sở thọ), 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế 


định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi thọ uẫn. 
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Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhä (phi uẩn) Là câu mở. 

Na rũpakkhandho (phi sắc uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi sắc uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
ròi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi sắc uån. 

2- Thọ Uẩn Gốc T. tổng Uẫn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: _Na vedanä, na vedanäkkhandhoti? 
Phi thọ là phi thọ uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Na khandhã, na saññãkkhandhoti? 
Phi uẫn là phi tưởng uẫn phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu VẤn xuôi: 


Na vedanä (phi thọ) Là câu mở. 
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Na vedanñkkhandho (phi thọ uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 89 tâm, 51 tâm sở (trừ tâm 
sở thọ), 28 sắc pháp và Nip Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hói: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
thọ là phi thọ uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm, 51 tâm sở (trừ tâm sở thọ), 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế 
định là chỉ pháp của câu mó và cũng là phi thọ uán. 

Trong câu Vẫn Hgược: 

Na khandhã (phi uán) Là câu mở. 

Na saññakkhandho (ghi tưởng uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi trởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là phi tưởng 


2 
uan. 
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3- Thọ Un Góc Hành Uẫn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Na vedanä, na vedanäkkhandhoti? 
Phi thọ là phi thọ uán phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Na khandhã, na 
sankhärakkhandhoti? Phi uẫn là phi hành uẫn phải 
chăng? 


Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na vedanä (phi tho) Là câu mở. 

Na vedanäkkhandho (pi thọ uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 51 tâm sở (trừ tâm 
sở thọ), 28 sắc pháp và Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
thọ là phi thọ uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 89 


tâm, 51 tâm sở (trừ tâm sở thọ), 28 sắc pháp, Nip Bàn, ché 
định là chi pháp của câu mở và cũng là phi thọ uån. 
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Trong câu Vẫn HgHỌC: 

Na khandhä (phi uán) Là câu mở. 

Na sankhärakkhandho (phi hành uấn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định: 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi hành 
uan. 

4- Thọ Uán Gốc Thức Uẫn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Na vedanä, na vedanäkkhandhoti? 
Phi thọ là phi thọ uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Na khandhä, na 
viññãnakkhandhoti? Phi uẫn là phi thức uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 


Na vedanä (phi thọ) Là câu mở. 
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Na vedanäkkhandbo (phi thọ uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 89 tâm, 51 tâm sở (trừ tâm 
sở thọ), 28 sắc pháp và Níp Bàn, chê định. 

Chỉ pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
thọ là phi thọ uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm, 51 tâm sở (trừ tâm sở thọ), 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế 
định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi thọ uẫn. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhā (phi uẩn) Là câu mở. 

Na viññãnakkhandho (phi thíre uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Nip Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Phi 
uấn là phi thức uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi thức uẫn. 


(Kết Thúc Thọ Uán Gốc) 
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Tưởng Uẫn Gốc (Sañiakkhandhamiila) 


1- Tưởng Uẫn Góc Sắc Uẫn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Na saññä, na saññãkkhandhoti? Phi 
tưởng là phi tưởng uán phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Na khandhã, na rũpakkhandhoti? 
Phi uẫn là phi sắc uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 

Na saññã (phi tưởng) Là câu mở. 

Na saññäkkhandho (phi tưởng uẩn) Là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 50 tâm sở (trừ tâm 
sở tà kiến và tâm sở tưởng), 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế 
định. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
tưởng là phi trởng uán phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 89 
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tâm, 50 tâm sở (trừ tâm sở tà kiến và tâm sở tướng), 28 sắc 
pháp, Níp Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là 
phi tưởng uân. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhã (phi uân) Là câu mở. 

Na rũpakkhandho (phi sắc uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chỉ pháp cũa câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi sắc uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi sắc uẫn. 


2- Tưởng Uẫn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Na saññä, na saññäkkhandhoti? Phi 
tưởng là phi tưởng uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Ämanta). ˆ 

Vấn ngược: Na khandhã, na vedanäkkhandhoti? 
Phi uẫn là phi thọ uẫn phải chăng? 


Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vän xuôi: 

Na saññā (phi tóng) Là câu mở. 

Na sañññkkhandho (phi tưởng uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: 89 tâm, 50 tâm sở (trừ tâm 
sở tà kiến và tâm sở tưởng), 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế 
định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
tưởng là phi tưởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phởi 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm, 50 tâm sở (trừ tâm sở tà kiến và tâm sở tưởng), 28 sắc 
pháp, Níp Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là 
phi tưởng uẫn. 

Trong câu Vấn ngược: 

Na khandhã (pi ẩn) Là câu mở. 

Na vedanäkkhandho (phi tho ẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp cũa câu mở: Níp Bàn, chế định. 


Chi pháp của câu hỏi: Gống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi thọ 
uån. 

3- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uån Ngọn Song Đắi 

Vẫn xuôi: Na saññã, na saññãkkhandhoti? Phi 
tưởng là phi tưởng uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Na khandhã, na 
sankharakkhandhoti? Phi uàn là phi hành uán phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: 


Na saññã (phi tưởng) Là câu mở. 


Na saññäkkhandho (phi tưởng uán) Là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 50 tâm sở (trừ tâm 
sở tà kiến và tâm sở tưởng), 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế 
định. 
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Chi pháp của câu hôi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
tưởng là phi tung uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm, 50 tâm sở (trừ tâm sở tà kiến và tâm sở tưởng), 28 sắc 
pháp, Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là 
phi tưởng uấn. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhá (phi uán) Là câu mở. 

Na sankhärakkhandho (phi hành uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là phi hành 
uẫn. : 

4- Tưởng Uán Gốc Thức Uẫn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Na saññā, na saññäkkhandhoti? Phi 
tưởng là phi tưởng uån phải chăng? 
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Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 
Vấn ngược: Na khandhā, na 
viññanakkhandhoti? Phi uán là phi thức uán phải chăng? 
Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na saññã (phi tưởng) Là câu mở. 

Na saññãkkhandho (phi tưởng uán) Là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 50 tâm sở (trừ tâm 
sở tà kiến và tâm sở tưởng), 28 sắc pháp, Níp Bàn, chê 
định. 

Chi pháp của câu hỗi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
tưởng là phi tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm, 50 tâm sở (trừ tâm sở tà kiến và tâm sở tưởng), 28 sắc 
pháp, Níp Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là 
phi tưởng uẫn. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhã (phi uán) Là câu mở. 
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Na viñññnakkhandho (pi thức ẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uân là phi thức uân phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp châp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi thức 


z. 
uan. 


(Kết Thúc Tưởng Uán Góc) 
< 
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Hành Uán Gốc (Sankhärakkhandhamnla) 


1- Hành Uẩn Góc Sắc Uẫn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Na sankhärä, na sankharakkhandhoti? 
Phi hành là phi hành uân phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Na khandhã, na rũpakkhandhoti? 
Phi uẫn là phi sắc uẫn phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Ãmant3). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Na sankhãrä (phi hành) Là câu mở. 

Na sankhärakkhandho (phi hành uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hôi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Phi 
hành là phi hành uân phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu dáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Ban, chê định là chi pháp của câu mở và cũng là phi hành 
uan. 
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Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhä (phi uán) Là câu mở. 

Na rũpakkhandho (phi sắc uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mó: Níp Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uấn là phi sắc uẫn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “PAdi 
rôi!” là câu đáp châp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chê định là chi pháp của câu mở và cũng là phi sắc uán. 


2- Hành Uẫn Gốc T. họ Uán Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Na sankhärä, na sankhärakkhandhoti? 
Phi hành là phi hành uân phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Vẫn ngược: Na khandhã, na vedanäkkhandhoti? 
Phi uẫn là phi thọ uẫn phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Ãmantä). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 


Na sankhãrã (phi hành) Là câu mở. 
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Na sankhärakkhandho (ph hành uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: Nip Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
hành là phi hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phdi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi hành uán. 

Trong câu VẤn ngược: 

Na khandhā (phi uán) Là câu mở. 

Na vedanäkkhandho (phi thọ uốn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uấn là phi thọ uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Nip 
Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là phi thọ 
uẫn, 


=---... `... 


GIẢI THÍCH BÓ SONG ĐỐI 
a 
3- Hành Uẩn Góc Tưởng Uán Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Na sankhäãrä, na š 
sankhärakkhandhoti? Phi hành là phi hành uân phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Ämantä). 

Vấn ngược: Na khandhã, na saññãkkhandho? 
Phi uẫn là phi tưởng uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amantã). i y 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na sankhärä (phi hành) Là câu mö. 

Na sankhärakkhandho (phi hành uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
hành là phi hành uán phải chăng? 

__ Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp châp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi hành uẫn. 

Trong câu VẤn ngược: 


Na khandhã (phi uẩn) Là câu mở. 
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Na saññakkhandho (phi trởng uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uấn là phi tưởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp Bàn, chế 
định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi tưởng uán. 

4- Hành Uĝn Gốc Thức Un Ngộn Song Di 

Vẫn xuôi: Na sankhärä, na 
sankhãrakkhandhoti? Phi hành là phi hành uán phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Na khandhã, na 
viññãnakkhandhoti? Phi uán là phi thức uân phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vấn xuôi: 

Na sankhärä (phi hành) Là câu mở. 

Na sankhärakkhandho (phi hành uẩn) Là câu hỏi. 


A................ 
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Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
hành là phi hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp dòng rằng: “Phải 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Nip 
Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là phi hành 
uån. 

Trong câu Vấn ngược: 

Na khandhã (phi uẩn) Là câu mở. 

Na viãñãnakkhandho (phi thức uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó; câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi thức uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là phi thức uån. 


R Kết Thúc Hành Uẩn Gốc soso 
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Thức Un Gốc (Viññãnakkhandhamila) 

1- Thức Uán Góc Sắc Uẫn Ngọn Song Đối 

Vẫn xuôi: Na viññãnam, na 
viñññnakkhandhoti? Phi thức là phi thức uân phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Na khandhã, na rũpakkhandhoti? 
Phi uẫn là phi sắc uẫn phải chăng? 


Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 

Na viññãnam (phi thức) Là câu mở. 

Na viññãnakkhandho (phi thức uán) Là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: 52 tâm sở, 28 sắc pháp, Níp 
Bàn, chế định. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, vấn rằng: Phi 
thức là phi thức uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 52 
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tâm sở, 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế định là chi pháp của câu 
mở và cũng là phi thức uẫn. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhä (phi uán) Là câu mở. 

Na rũpakkhandho (pi sắc uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Níp Bàn, ché định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uân là phi sắc uán phải chăng? 

_ Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp châp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chê định là chi pháp của câu mở và cũng là phi sắc 
uân. 

2- Thức Uấn Gốc Thọ Un Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Na viññãnam, na viññãnakkhandhoti? 
Phi thức là phi thức uẫn phải chăng? 
Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 
f Vẫn ngược: Na khandhā, na vedanākkhandhoti? 
Phi uán là phi thọ uẫn phải chăng? 
Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 
Na viññanam (phi thức) Là câu mở. 
Na viññãnakkhandho (phi 0e uán) Là câu hỏi. 
Chỉ pháp của câu mở: 52 tâm sở, 28 sắc pháp, Níp 
Bàn, chế định. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
thức là phi thức uán phải chăng? 
Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 52 
tâm sở, 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của câu 
mở và cũng là phi thức uẫn. ' 
Trong câu Vấn Hgược: 
Na khandhãä (phi ẩn) Là câu mở. 
Na vedanäkkhandho (phi thọ uán) Là câu hỏi. 
Chi pháp của câu mở: Nip Bàn, chế định. 
Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi tho uán phải chăng? 


315 


GIẢI THÍCH BÓ SONG ĐỐI 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi thọ 
uân. 

3- Thức Uĝn Gốc Tưởng Un Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Na viññãnam, na viññãnakkhandhoti? 
Phi thức là phi thức uân phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Na khandhã, na saññãkkhandho? 
Phi uån là phi tưởng uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na viññãnam (phi thúc) Là câu mở. 

Na viññãnakkhandho (phi th#c uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 52 tâm sở, 28 sắc pháp, Níp 
Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
thức là phi thức uẩn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 52 
tâm sở, 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của câu 
mở và cũng là phi thức uẫn. 

Trong câu Vấn ngược: 

Na khandhä (phi uĝn) Là câu mở. 

Na saññãkkhandho (phi tưởng uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi tưởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế dinh là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi tưởng 
uẫn. 

4- Thức Un Gốc Hành Uán Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Na viññãnam, na viññãänakkhandhoti? 
Phi thức là phi thức uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Na khandhäã, nasankhärakkhandhoti? 
Phi uẫn là phi hành uán phải chăng? 


Đáp “Phải ròi!” (Ãmantä). 
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Trinh Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vấn xuôi: 

Na viññãnam (phi (hức) Là câu mở. 

Na viññãnakkhandho (phi (ức uấn) Là câu hồi. 

Chi pháp của cân mở: 52 tâm sỡ, 28 sắc pháp, Níp 
Bàn, chê định. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
thức là phi thức uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 

rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 52 

tâm sở, 28 sắc pháp, Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của câu 

mở và cũng là phi thức uân. 
Trong câu VẤn ngược: 
Na khandhā (phi uẩn) Là câu mở. 
Na sankhãrakkhandho (phi hành uẩn) Là câu hỏi. 
Chi pháp của câu më: Níp Bàn, chế định. 
Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uấn là phi hành uán phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chi pháp của câu mỡ và cũng là phi hành 
vån. 


(Kết Thúc Thức Uán Gốc) 
Kết Thúc Phần Câu Lọc Căn Luân Đối Lập 


Qe ek Sos 


Ghi chú: Lời dich và chỉ pháp trong phán câu lọc 
căn luân đối lập này giống như trong phân câu lọc đối lập 
đã trình bày. 
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Phần Thuần Uán Thuận Tùng 
(Suddhakhandhavãraanuloma) 


>.«-~< 


1. Sắc Uẫn Song (Rũpakkhandhayamaka) 

Vấn xuôi: Rüpam, khandhoti? Sắc là uán phải 
chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Khandhã, rũpakkhandhoti? Uân là 
sắc uân phải chăng? 

Đáp Rũpakkhandho khandho ceva 
rũpakkhandho ca, avasesä khandhã na rũpakkhandho. 

Sắc uàn là uẫn cũng phải, là sắc uẫn cũng phải; Còn 
các uân ngoài ra là uân nhưng không phải là sắc uân (hoặc 
một lý khác; Còn các pháp hành ngoài ra là uẫn nhưng 
không phải là sắc uẫn). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Rũpam (sắc) Là câu mở. 

Khandho (uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Sắc khả ái, sắc khả lạc tức 
81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc pháp gom lại là nơi 
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đáng ưa thích, đáng hài lòng, là cảnh của ái duc Và sắc 
uân tức riêng biệt 28 sắc pháp có trạng thái tiêu hoại đổi 
thay (ruppanalakkhana). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Một lý khác nữa: 

Chi pháp của câu mở: Sắc khả ái, sắc khả lạc tức 
81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở là nơi đáng ưa thích, đáng hài 
lòng, là cảnh của ái dục được Và sắc uån tức riêng biệt 28 
sác pháp có trạng thái tiêu hoại đổi thay 
(ruppanalakkhana). 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc là 
uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phåi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì sắc 
khả ái, sắc khả lạc tức 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc 
pháp gom lại là nơi đáng ưa thích, đáng hài lòng, là cảnh 
của ái dục. Một lý khác, sắc khả ái, sắc khả lạc, tức 81 tâm 
hiệp thế, 52 tâm sở là nơi đáng ưa thích, đáng hài lòng và 
là cảnh của ái dục được và sắc uẫn tức riêng biệt 28 sắc 
pháp có trạng thái tiêu hoại đổi thay (ruppanalakkhana) là 
chi pháp của câu mở và cũng là uân. 


“—=———— “ẢÍ 
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Trong câu Vấn ngược: 

Khandhã („ẩn) Là câu mỡ. 

Rũpakkhandho (sốc uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 5 uấn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Sắc uấn tức riêng biệt 28 
sắc pháp là nơi chỉ có trạng thái tiêu hoại đổi thay. Hay nói 
cách khác, sắc uån tức 28 sắc pháp chỉ có bản chất tiêu 
hoại đổi thay mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uån là sắc uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên sắc uán tức 28 
sắc pháp là chỉ pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về 
trước mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Rũpakkhandho khandho ceva 
rñpakkhandho ca (Sắc uán là uĝn cũng phải, là sắc uẩn 
cũng phải; Tiếp đến Ngài nêu lên 4 uán còn lại là thọ uán, 
tưởng uån, hành uån, thức uán là chỉ pháp của câu mở 
trong về sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Avasesä khandhā na rũpakkhandho (các pháp 
ngoài ra là uán nhưng không phải là sắc uán; Hoặc một lý 
khác, các pháp hành ngoài ra là uán nhưng không phải là 
sốc uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách gián tiếp (đi vòng). 
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2. Thọ Uán Song (Vedanäakkhandhayamaka) 

Vấn xuôi: Vedanä, khandhoti? Thọ là uẫn phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Khandhã, vedanakkhandhoti? Uàn 
là thọ uán phải chăng? 


Đáp Vedanäkkhandho khandho ceva 
vedanäkkhandho ca, avasesä khandhã na 
vedanäkkhandho. 


Thọ uấn là uán cũng phải, là thọ uån cũng phải; còn 
các uẫn ngoài ra là uán nhưng không phải là thọ uån. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Vedanä (ho) Là câu mở. 

Khandho (uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mổ: Tâm sở thọ. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ là 
uấn phải chăng? 


== .. `... 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp dồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì tâm 
sở thọ là chỉ pháp của câu mở và cũng là uẫn. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhä (uẩn) Là câu mở. 

Vedanäkkhandho (ho uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: 5 uàn. 

Chi pháp của câu hỏi: Thọ uån mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 

Uán là thọ uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thọ uån là chỉ 
pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Vedanäkkhandho khandho ceva vedanäkkhandho ca 
(Thọ uán là uẩn cũng phải, là thọ uẩn cũng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 uẫn còn lại là sắc uẫn, tưởng uẫn, hành 
uấn, thức uẫn là chỉ pháp của câu mở trong vé sau, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesa 
khandhã na vedanakkhandho (các uẩn ngoài ra là un 
nhưng không phải là thọ uẩn) là câu đáp trong câu vẫn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 
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3. Tưởng Uán Song 


Vẫn xuôi: Saññä, khandhoti? Tưởng là uẫn phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amantä). 

Vấn ngược: Khandhã, saññãkkhandhoti? Uån là 
tưởng uân phải chăng? 

Đáp Saññãkkhandho khandho ceva 
saññãkkhandho ca, avasesä khandha na 

a 


Tưởng uẩn là uán cũng phải, là tưởng uẫn cũng 
phải; còn các uán ngoài ra đó là uân nhưng không phải là 
tưởng uân. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Saññã (tưởng) Là câu mở. 

Khandho (uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Tưởng tức tâm sở tà kiến và 
tâm sở tưởng có trạng thái ghi nhận (sañjãnanalakkhana). 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, vấn rằng: Tưởng 


là uẩn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phđi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 
tưởng tức tâm sở tà kiến và tâm sở tưởng có trạng thái ghi 
nhận (sañjãnanalakkhana) là chỉ pháp của câu mở vả cũng 
là uân. 

Trong câu Vấn ngược: 

Khandhã (un) Là câu mở. 

Saññäkkhandho (/ưởng uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mớ: 5 uân. 

Chi pháp của câu hỏi: Tưởng uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 

Uáhn là tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tưởng uán là 
chi pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Saññakkhandho khandho ceva saññãkkhandho ca 
(Tưởng uấn là uán cũng phải, là tưởnguẩn cũng phái); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 uẫn còn lại là sắc uán, thọ uán, 
hành uån, thức uấn là chỉ pháp của câu mở trong về sau, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesä 
khandhã na saññãkkhandho (các xán ngoài ra là uẩn 
nhưng không phải là tưởng uấn) là câu đáp trong câu vẫn 
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ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 

4. Hành Uån Song 

Vấn xuôi: Sankhärä, khandhoti? Hành là uẫn 
phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Khandhã, sankhärakkhandhoti? 
Uån là hành uân phải chăng? 

Đáp Sankhärakkhandho khandho ceva 


sankhärakkhandho ca, avasesã khandhã na 
sankhärakkhandho. 


Hành vån là uån cũng phải, là hành uẫn cũng phải; còn 
các uán ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là hành uẫn. 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Sankhäãrä (hành) Là câu mở. 

Khandho(wẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành 
là uẫn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phả; 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp là chỉ pháp của câu mở và 
cũng là uán. 

Trong câu Ván ngược: 

Khandhā (uẩn) Là câu mở. 

Sankhärakkhandho (hành uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: 5 uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: 50 tâm sở là hành uẫn mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uẩn là hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên hành uẫn là 
chỉ pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sankhärakkhandho khandho ceva sankhärakkhandho 
ca (Hành uán là uán cũng phải, là hành uẩn cũng phải); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 uẫn còn lại là sắc uẫn, thọ uán, 
tưởng uẫn, thức uẫn là chỉ pháp của câu mở trong về sau, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesã 
khandhã na sankhärakkhandbo (các uẩn ngoài ra đó là 
uấn nhưng không phải là hành uẩn) là câu đáp trong câu 
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vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 

5. Thức Uẩn Song 

Vấn xuôi: _Viññãnam, khandhoti? Thức là uẫn 
phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Khandhã, viññãnakkhandhoti? Uån 
là thức uẫn phải chăng? 


Đáp Viññãnakkhandho khandho ceva 
viññãnakkhandho ca, avasesā khandhä na 
viññãnakkhandho. 


Thức uån là uán cũng phải, là thức uẫn cũng phải; còn 
các uân ngoài ra đó là uân nhưng không phải là thức uån. 

Trinh Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Viññanam (thuc) Là câu mở. 

Khandho (uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: 89 tâm. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tức 


là uán phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phdi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm là chi pháp của câu mở và cũng là uân. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (uẩn) Là câu mở. 

Viññãnakkhandho (hic uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: 89 tâm là thức uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uán là thức uần phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thức uån là chỉ 
pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Viññãnakkhandho khandho ceva viãññãnakkhandho ca 
(Thức uán là uẫn cũng phải, là thức uán cũng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 uàn còn lại là sắc uån, thọ uån, tưởng 
uẫn, hành uån là chỉ pháp của câu mở trong VỀ sau, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesã 

khandhã na viññãnakkhandho (các uẩn ngoài ra đó là 
` uẩn nhưng không phải là thức uẩn) là câu đáp trong câu 
vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 
Kết Thúc Phần Thuần Un Thuận Tùng 
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Phần Thuần Uẫn Đối Lập 
(Suddhãikhandhavãrapaccanika) 


za-mâ+<~ 


1. Sắc Uán Song 
Vấn xuôi: Na rũpam, na khandhoti? Phi sắc là 
phí uân phải chăng? 
Đáp Rũpam thapetvä avasesä khandhã na 
rũpam khandho, rũpañca khandhe ca thapetvã avasesã 
na ceva rũpam na ca khandho. 


Trừ sắc ra, các uẫn còn lại là phi sắc nhưng là uẫn; 
trừ sắc và các uån ra, tất cả pháp còn lại là phi sắc và phi 
vån. 

Vẫn ngược: Na khandhã, na rñpakkhandhoti? 
Phi uẫn là phi sắc uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na rũpam (phi sắc) Là câu mó. 

Na khandho (phi „ẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở 


và Níp Bàn, chế định. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Níp Bàn, chế định mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi sắc là phi uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 8 tâm siêu thế, 
36 tâm sở là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Rũpam 
thapetvã avasesā khandhã na rũpam khandho (Trừ sắc 
ra, các uán còn lại là phi sắc nhưng là tiẩn); Tiếp đến 
Ngài nêu lên Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vé sau mà không có sự phủ nhận dói 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Rüpañca khandhe ca 
thapefvä avasesä na ceva rũpam na ca khandho (trir 
sắc và các uẩn ra, tất cả pháp còn lại là phi sắc và phi 
sẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhã (phi uĝn) Là câu mở. 

Na rũpakkhandho (phi sắc uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Phi 


uấn là phi sắc uán phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bới vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi sắc 
uán. 

2. Tho Uán Song 

Vấn xuôi: Na vedanā, na khandhoti? 
Phi tho là phi uán phải chăng? 

Đáp: Vedanam thapetvä avasesä khandhã na 
vedana khandho, vedanañca khandhe ca thapetvã 
avasesã na ceva vedanä na ca khandho. 

Trừ thọ ra, các uẫn còn lại là phi thọ nhưng là uẫn; 
trừ thọ và các uẫn ra, tất cà pháp còn lại là phi thọ và phi 
uẫn. 

Vấn ngược: Na khandhã, na vedanäkkhandhoti? 
Phi uẫn là phi thọ uân phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vấn xuôi: 

Na vedanä (phi thọ) Là câu mở. 

Na khandho (phi uán) Là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 51 tâm sở (trừ tâm 
sở thọ), 28 sắc pháp và Níp Bàn, chế định. 
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Chi pháp của câu hỏi: Níp Bàn, chế định mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi thọ là phi uần phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 89 tâm, 51 tâm 
sở (trừ tâm sở thọ), 28 sắc pháp là chỉ pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Vedanam thapetvñ avasesä khandhã na vedanä 
khandho (Tr thọ ra, các uán còn lại là phi thọ nhưng là 
uán); Tiếp đến Ngài nêu lên Níp Bàn, chế định là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Vedanañca 
khandhe ca thapetvä avasesä na ceva vedanä na ca 
khandho (rừ thọ và các uán ra, tất cả pháp còn lại là phi 
thọ và phi uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu VẤn ngược: 

Na khandhã (phi ẩn) Là câu må. 

Na vedanakkhandho (phi (ho uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uấn là phi thọ uần phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi thọ 


uân. 
3. Tưởng Uẫn Song 

Vấn xuôi: Na saññã, na khandhoti? Phi tưởng là 
phi uân phải chăng? 

Đáp: Saññam thapetvãä avasesā khandhã na 
saññã khandho, saññañca khandhe ca thapetva avasesã 
na ceva saññã na ca khandho. 

Trừ tưởng ra, các uán còn lại là phi tưởng nhưng là 
uán; trừ tưởng và các uân ra, tât cả pháp còn lại là phi 
tưởng và phi uân. 

Vấn ngược: Na khandhã, na saññãkkhandhoti? 
Phi uån là phi tưởng uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amantã). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na saññã (phi nzởng) Là câu mở. 

Na khandho (phi uán) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 50 tâm sở (trừ tâm 
sở tà kiến, tâm sở tưởng), 28 sắc pháp và Níp Bàn, chế 
định. 

Chi pháp của câu hỏi: Níp Bàn, chế định mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi tưởng là phi uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 89 tâm, 50 tâm 
sở (trừ tâm sở tà kiến, tâm sở tưởng), 28 sắc pháp là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Saññam thapetvä avasesā 
khandhã na saññã khandho (Trừ tưởng ra, các uẩn còn 
lại là phi trởng nhưng là uẩn); Tiếp đến Ngài nêu lên Nip 
Bàn, chế định là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vé sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Saññañca khandhe ca thapetvä avasesä na 
ceva sañña na ca khandho (trir tưởng và các uẩn ra, tất 
cả pháp còn lại là phi tưởng và phi uẩn) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiêp (đi ngay). 

Trong câu Vấn HgưỢC: 

Na khandhã (phi uẩn) Là câu mở. 

Na saññãkkhandho (phi rưởng uẩn) Là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 
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Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi trởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!" là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi tưởng 
uẫn. 

4. Hành Uán Song 

Vẫn xuôi: Na saņkhārā, na khandhoti? Phi hành 
là phi uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanf3). 

Vấn ngược: Na khandhã, na 
sankhärakkhandhoti? Phi uån là phi hành uẫn phải 
chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na sankhärä (phi hành) Là câu mở. 

Na khandho (phi uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hồi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
hành là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là phi uân. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhä (phi uán) Là câu mở. 

Na sankhärakkhandbo (phi hành uẩn) Là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: Nip Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chê định là chi pháp của câu mở và cũng là phi hành 
uẫn. 

5. Thức Uán Song 

Vấn xuôi: Na viññãnam, na khandhoti? Phi thức 
là phi uẫn phải chăng? 

Đáp: Viññãnam thapetvä avasesä khandhäã na 
viññãnam khandho, viññãnañca khandhe ca thapetvä 
Avasesã na ceva viññãnam na ca khandho. 
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Trừ thức ra, các uân còn lại là phi thức nhưng là 
uån; trừ thức và các uẫn ra, tất cả pháp còn lại là phi thức 
và phi uán. 

Ván ngược: Na khandhã, na 
viññãnakkhandhoti?Phi uẫn là phi thức uán phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na viññãnam (phi (hức) Là câu mở. 

Na khandho (phi uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 52 tâm sở, 28 sắc pháp và 
Níp Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Níp Bàn, chế định mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi thức là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 52 tâm sở, 28 
sắc pháp là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Viññãnam 
thapetvä avasesä khandhã na viññãnam khandho (Trừ 
thức ra, các uĝn còn lại là phi thức nhưng là uán); Tiếp 
đến Ngài nêu lên Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của cả 2 
câu mỡ và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận 
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đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Viññãnañca khandhe 


ca thapetvä avaséSñ na ceva viññãñnam na ca khandho 
(trừ thức và các uán ra, tắt cả pháp còn lại là phi thức và 
phi uán) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
Trong câu Vẫn ngược: 
Na khandha (phi uẩn) là câu mở: 
Na viññãnakkhandho (phi hức uán) Là câu hỏi. 
Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 
Chi pháp của câu hôi: Giống nhau. 
Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi thức uán phải chăng? 
. Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 


Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là phi thức 
uẫn. 


Két Thúc Phần Thuần Uẫn Đối Lập 


2-~-Xs^<s& 
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Phần Thuần Uẫn Căn Luân Thuận Tùng 
(Suddhākhandhamūlacakkavāra anulorma) 


Zee [L], 


Sắc Uán Góc 
(Rüpakkhandhamila) 

I- Sắc Uán Gốc Thọ Uán Ngọn Song Đối 

Vẫn xuôi: Rüpam, khandhoti? Sắc là uẫn phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Khandhã, vedanakkhandhoti? Uẫn 
là thọ uẫn phải chăng? 


Đáp: Vedanäkkhandho khandho ceva 
vedanäkkhandho ca, avasesä khandhã na 
vedanäkkhandho. 


Thọ uàn là uẫn cũng phải, là thọ uẫn cũng phải; còn 
các uẫn ngoài ra là uẫn nhưng không phải là thọ uán. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Rũpam (sắc) Là câu mở. 


Khandho („ẩn) Là câu hỏi. 


=———— 53⁄1 
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Chi pháp của câu më: sắc khả ái, sắc khả lạc tức 
81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc pháp gom lại là nơi 
đáng ưa thích, đáng hài lòng, là cảnh của ái dục và sắc uẫn 
tức riêng biệt 28 sắc pháp có trạng thái tiêu hoại đổi thay 
(ruppanalakkhana). 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Một lý khác nữa, Chỉ pháp của câu mở: Sắc khả 
ái, sắc khả lạc tức 81 tâm hiệp thé, 52 tâm sở là nơi đáng 
ưa thích, đáng hài lòng, là cảnh của ái dục được và sắc un 
tức riêng biệt 28 sắc pháp có trạng thái tiêu hoại đổi thay 
(ruppanalakkhana). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sc là 
uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì sắc 
khả ái, sắc khả lạc tức 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc 
pháp gom lại là nơi đáng ưa thích, đáng hài lòng, là cảnh 
của ái dục. Một lý khác, sắc khả ái, sắc khả lạc, tức 81 tâm 
hiệp thế, 52 tâm sở là nơi đáng ưa thích, đáng hài lòng và 
là cảnh của ái dục được và sắc uẫn tức riêng biệt 28 sắc 
pháp có trạng thái tiêu hoại đối thay (ruppanalakkhana) là 
chi pháp của câu mở và cũng là uẫn. 
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Trong câu Vẫn ngược: 

Khandha (uẩn) Là câu mở. 

Vedanäkkhandho (tho uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: 5 uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Thọ uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uẩn là thọ uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thọ uẫn là chỉ 
pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Vedanakkhandho khandho ceva vedanäkkhandho ca 
(Thọ uấn là uẩn cũng phải, là thọ uẩn cũng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 uán còn lại là sắc uẫn, tưởng uẫn, hành 
un, thức uẫn là chi pháp của câu mở trong vé sau, có Sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesa 
khandhã na vedanäkkhandho (các uẩn ngoài ra là uấn 
nhưng không phải là thọ uán) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 


2- Săc Uẩn Góc Tưởng Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Rũpam, khandhoti? Sắc là uân phải 
chăng? 
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Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Khandhā, saññãkkhandhoti? Uẫn là 
tưởng uân phải chăng? 

Đáp: Saññäkkhandho khandho ceva 


saññäkkhandho ca, avasesä khandhã na 
saññãkkhandho. 


Tưởng uán là uẫn cũng phải, là tưởng uẫn cũng 
phải; Còn các uẫn ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là 
tưởng uán. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Rüpam (sắc) Là câu mở. 

Khandho (zẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Sắc khả ái, sắc khả lạc tức 
81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc pháp gom lại là nơi 
đáng ưa thích, đáng hài lòng, là cảnh của ái dục và sắc uẫn 
tức riêng biệt 28 sắc pháp có trạng thái tiêu hoại đổi thay 
(ruppanalakkhana). 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Một lý khác nữa, Chi pháp của câu mở: sắc khả 
ái, sắc khả lạc tức 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở là nơi đáng 
ưa thích, đáng hài lòng, là cảnh của ái dục được và sắc uẫn 
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tức riêng biệt 28 sắc pháp có trạng thái tiêu hoại đổi thay 
(ruppanalakkhana). 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc /à 
uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì sắc 
khả ái, sắc khả lạc tức 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc 
pháp gom lại là nơi đáng ưa thích, đáng hài lòng và là 
cảnh của ái dục. Một lý khác, sắc khả ái, sắc khả lạc, tức 
81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở là nơi đáng ưa thích, đáng hài 
lòng và là cảnh của ái dục được và sắc uån tức riêng biệt 
28 sắc pháp có trạng thái tiêu hoại đổi thay 
(ruppanalakkhana) là chỉ pháp của câu mở và cũng là uán. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhä (uán) Là câu mở. 

Saññãkkhandho (/ởng uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uån. 

Chi pháp của câu hỏi: Tưởng uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 


Uẩn là trởng uán phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bàng cách nêu lên tưởng uán là 
chỉ pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Saññãkkhandho khandho ceva saññãkkhandho ca 
(Tưởng uán là uán cũng phải, là tưởng uán cũng phải); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 uán còn lại là sắc uẫn, thọ uẫn, 
hành uán, thức uẫn là chỉ pháp của câu mở trong vé sau, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesã 
khandhã na saññãkkhandho (các uân ngoài ra là uẩn 
nhưng không phải là tưởng uẩn) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng) 

3- Sắc Uẩn Góc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 

Vẫn xuôi: Rũpam, khandhoti? Sắc là uẫn phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Khandhã, sankhãrakkhandhoti? 
Un là hành uẫn phải chăng? 

Đáp: Sankhärakkhandho khandho ceva 
sankhãrakkhandho ca, avasesa khandhã na 
sankhäarakkhandho. 
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——_———______............ 

Hanti uån là uån cũng phải, là hành uån cũng phải; 
còn các uán ngoài ra đó là uân nhưng không phái là hành 
uán. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Rüpam (sắc) Là câu mở. 

Khandho (uẩ») Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: sắc khả ái, sắc khả lạc tức 
81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc pháp gom lại là nơi 
đáng ưa thích, đáng hài lòng và là cảnh của ái dục và sắc 
uån tức riêng biệt 28 sắc pháp có trạng thái tiêu hoại đổi 
thay (ruppanalakkhana). 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Một lý khác nữa, Chỉ pháp của câu mỡ: sắc khả 
ái, sắc khả lạc tức 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở là nơi đáng 
ưa thích, đáng hài lòng và là cảnh của ái duc được và sắc 
uån tức riêng biệt 28 sắc pháp có trạng thái tiêu hoại đôi 
thay (ruppanalakkhana). 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc là 


uấn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì sắc 
khả ái, sắc khả lạc tức 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc 
pháp gom lại là nơi đáng ưa thích, đáng hài lòng và là 
cảnh của ái dục. Một lý khác, sắc khả ái, sắc khả lạc, tức 
81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở là nơi đáng ưa thích, đáng hài 
lòng và là cảnh của ái dục được và sắc uẫn tức riêng biệt 
28 sắc pháp có trạng thái tiêu hoại đổi thay 
(ruppanalakkhana) là chỉ pháp của câu mở và cũng là uẫn. 

Trong câu Vấn Hgược: 

Khandhã (uĝn) Là câu mở. 

Sankhãrakkhandho (hành uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu më: 5 uån. 

Chi pháp của câu hỏi: 50 tâm sở là hành uẫn mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uán là hành uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên hành uán là 
chỉ pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sankhãrakkhandho khandho ceva sankhärakkhandho 
ca (Hành uán là uẫn cũng phải, là hành uẩn cũng phải); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 uẫn còn lại là sắc uán, thọ uán, 
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tưởng uán, thức uán là chi pháp của câu mở trong về sau, 
có sự phủ nhận đổi với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesã 
khandhã na sankhärakkhandho (các uẩn ngoài ra đó là 
uán nhưng không phải là hành uẩn) là câu đáp trong câu 
vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 

4- Sắc Un Gốc Thức Uán Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Rüpam, khandhoti? Sắc là uẫn phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Khandhaã, viãñãnakkhandhoti? Uán 

. là thức uân phải chăng? 

Dáp: Viññãnakkhandho khandho ceva 
viñññnakkhandho ca, avasesä khandhã na 
viññãnakkhandho. 

Thức uẫn là uẫn cũng phải, là thức uẫn cũng phải; 
còn các uẫn ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là thức 
uân. 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Rüpam (sắc) Là câu mở. 

Khandho (uãn) Là câu hỏi. 
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——_——— => 

Chi pháp của câu mở: Sắc khả ái, sắc khả lạc tức 
81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc pháp gom lại là nơi 
đáng ưa thích, đáng hài lòng và là cảnh của ái dục và sắc 
uån tức riêng biệt 28 sắc pháp có trạng thái tiêu hoại đổi 
thay (ruppanalakkhana). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Một lý khác nữa, Chi pháp của câu mở: Sắc khả 
ái, sắc khả lạc tức 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở là nơi đáng 
ưa thích, đáng hải lòng và là cảnh của ái dục được và sắc 
uẫn tức riêng biệt 28 sắc pháp có trạng thái tiêu hoại đổi 
thay (ruppanalakkhana). 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc là 
uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì sắc 
khả ái, sắc khả lạc tức 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc 
pháp gom lại là nơi đáng ưa thích, đáng hài lòng và là 
cảnh của ái dục. Một lý khác, sắc khả ái, sắc khả lạc, tức 
81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở là nơi đáng ưa thích, đáng hài 
lòng và là cảnh của ái dục được và sắc uẫn tức riêng biệt 
28 sắc pháp có trạng thái tiêu hoại đổi thay 
(ruppanalakkhana) là chỉ pháp của câu mở và cũng là uẫn. 
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Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (ẩn) Là câu mở. 

Viññãnakkhandho (kc „ẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mỡ: 5 uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Thức uàn là 89 tâm mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uẩn là thức uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thức uẫn là chỉ 
pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Viññãnakkhandho khandho ceva viññanakkhandho ca 
(Thức uấn là uán cũng phải, là thức uẩn cũng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 uån còn lại là sắc uán, thọ uẫn, tưởng 
uán, hành uẫn là chỉ pháp của câu mở trong VỀ sau, có Sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesã 
khandhã na viññãnakkhandho (các uán ngoài ra đó là 
uán nhưng không phải là thức uẩn) là câu đáp trong câu 
vân ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 


(Két Thúc Sắc Uán Gốc) 
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Thọ Uån Gốc (Vedanakkhandhamila) 

1- Thọ Uán Gốc Sắc Uẩn Ngọn Song Đi 

Vẫn xuôi: Vedanä, khandhoti? Thọ là uẫn phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amantä). 

Vẫn ngược: Khandhã, rñpakkhandhoti? Un là 
sắc uán phải chăng? 

Đáp: Rũpakkhandho khandho ceva 
rũpakkhandho ca, avasesā khandhā na rũpakkhandho. 


Sắc uån là uẫn cũng phải, là sắc uẫn cũng phải; còn 
các pháp ngoài ra là uån nhưng không phải là sắc uán. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Vedanäã (tho) Là câu mở. 

Khandho (uĝn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Tâm sở thọ. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ là 


uấn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì tâm 
sở thọ là chỉ pháp của câu mở và cũng là uån. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhä (ẩn) Là câu mở. 

Rũpakkhandho (sắc zẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uán. 

Chi pháp của câu hỏi: Sắc uẫn tức riêng biệt 28 
sắc pháp là nơi chỉ có trạng thái tiêu hoại đổi thay. Hay nói 
cách khác, sắc uán tức 28 sắc pháp chỉ có bản chất tiêu 
hoại đổi thay mà thôi. ; 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bi, vấn rằng: 
Uån là sắc uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên sắc uẫn tức 28 
sắc pháp là chi pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về 
trước mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng Rũpakkhandho khandho ceva 
rũpakkhandho ca (Sắc uĝn là uán cũng phải, là sắc uẩn 
cũng phải); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 uẫn còn lại là thọ uẫn, 
tưởng uẫn, hành uán, thức uẫn là chỉ pháp của câu mở 
trong về sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
răng: Avasesā khandhã na rũpakkhandho (các pháp 
ngoài ra là uẩn nhưng không phải là sắc uẩn) là câu đáp 
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trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách gián tiếp (đi vòng). 


2- Thọ Uán Góc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vẫn xuôi: Vedanä, khandhoti? Thọ là uấn phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Vẫn ngược: Khandhã, saññãkkhandhoti? Uån là 


tưởng uán phải chăng? 


saññ 


Đáp: Saññakkhandho khandho ceva 


äkkhandho ca, avasesã khandhã na 


saññãkkhandho. 


Tưởng uån là uẫn cũng phải, là tưởng uẫn cũng 


phải; còn các uàn ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là 
tưởng uån. 
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Trong câu Vẫn xuôi: 

'Vedanä (ho) Là câu mở. 

Khandho („ẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Tâm sở thọ. 


Chi pháp cũa câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ là 
uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì tâm 
sở thọ là chỉ pháp của câu mở và cũng là uán. 

Trong câu Vấn ngược: 

Khandhã (ẩn) Là câu mở. 

Saññãkkhandho (/ưởng uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 5 uàn. - 

Chi pháp của câu hôi: Tưởng uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uẩn là tưởng uấn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tưởng uån là 
chi pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Saññäkkhandho khandho ceva saññäkkhandho ca 
(Tưởng uán là uẩn cũng phải, là tưởng uán cũng phải); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 uẫn còn lại là sắc uấn, thọ uẫn, 
hành uán, thức uán là chỉ pháp của câu mở trong vé sau, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesä 
khandhã na saññãkkhandho (các uẩn ngoài ra là uẩn 
nhưng không phải là tưởng uẩn) là câu đáp trong câu vẫn 
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ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 

3- Thọ Uẫn Gc Hành Un Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Vedanä, khandhofi? Thọ là uẫn phải 
chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Ãmant8). 

Vẫn ngược: Khandhã, sankhärakkhandhoti? 
Un là hành uán phải chăng? 

Đáp: Sankhãrakkhandho khandho ceva 


sankharakkhandho ca, avasesa khandhã na 
sankhãrakkhandho. 


„ Hành uån là uẫn cũng phải, là hành uån cũng phải; còn 
các uân ngoài ra đó là uân nhưng không phải là hành uân. 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 
Vedanā (tho) Là câu mở. 
Khandho (uẩn) Là câu hỏi. 
Chỉ pháp của câu mở: Tâm sở thọ. 
Chi pháp của câu hói: Giông nhau. 
Do đó, câu hỏi này là câu hậu vần, vấn rằng: Thọ là 


uẩn phải chăng? 
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_ Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rói!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì tâm 
sở thọ là chỉ pháp của câu mở và cũng là uẫn. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (ẩn) Là câu mở. 

Sankharakkhandho (hành uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 5 uán. 

Chi pháp của câu hồi: 50 tâm sở là hành uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uẩn là hành uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên hành uán là 
chỉ pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong vé trước mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sankhãrakkhandho khandho ceva sankhärakkhandho 
ca (Hành uẩn là uĝn cũng phải, là hành uán cũng phải); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 uẫn còn lại là sắc uẩn, thọ uẫn, 
tưởng uẫn, thức uán là chỉ pháp của câu mở trong VỀ sau, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesä 
khandhã na sankhãrakkhandho (các uẩn ngoài ra đó là 
uán nhưng không phải là hành uẩn) là câu đáp trong câu 
vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 
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4- Tho Un Góc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Vedanä, khandhofi? Thọ là uẫn phải 
chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Khandha, viññãänakkhandhoti? Uån 
là thức uẫn phải chăng? 

Đáp: Viññãnakkhandho khandho ceva 


ññãnakkhandho ca, avasesā khandhã na 


8 
ññanakkhandho. 

Thức vån là uán cũng phải, là thức uán cũng phải; còn 
các uán ngoài ra đó là uân nhưng không phải là thức uán. 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 

'Vedanä (/ho) Là câu mở. 

Khandho (vän) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: Tâm sở thọ. 
Chi pháp của câu hôi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho là 
uán phải chăng? 
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__ Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rôi!” là câu đáp châp nhận chi pháp của câu mở bởi vì tâm 
sở thọ là chỉ pháp của câu mở và cũng là uån. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (uẩ») Là câu mở. 

Viññãnakkhandho (/hứe uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: 5 uán. 

Chi pháp của câu hỏi: 89 tâm là thức uân mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uẩn là thức uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thức uân là chỉ 
pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Viññãnakkhandho khandho ceva viññãnakkhandho ca 
(Thức uán là uẩn cũng phải, là thức uán cũng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 uån còn lại là sắc uán, thọ uấn, tưởng 
uán, hành uẫn là chi pháp của câu mở trong VỀ sau, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesi 
khandhã na viññãnakkhandho (các uán ngoài ra đó là 
uán nhưng không phải là thức uán) là câu đáp trong câu 
ván ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 


(Kết Thúc Thọ Uán Gốc) 
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Tưởng Uẫn Gốc (Saññākkhandhamāla) 

1- Tưởng Un Gốc Sắc Un Ngon Song Dói 

Vấn xuôi: Saññã, khandhoti? Tưởng là uấn phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Khandhã, rũpakkhandhoti? Uẩn là 
sắc uân phải chăng? 

Đáp Rũpakkhandho khandho ceva 
rũpakkhandho ca, avasesä khandhã na rũpakkhandho. 

Sắc uẫn là uẫn cũng phải, là sắc uán cũng phải; còn 
các pháp ngoài ra là uẫn nhưng không phải là sắc uẫn. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Saññã (/ưởng) Là câu mở. 

Khandho (xán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Tưởng tức tâm sở tà kiến 
và tám sở tưởng có trạng thái ghi nhận 
(sañjãnanalakkhana). 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
là uấn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 
tưởng tức tâm sở tà kiến và tâm sở tưởng có trạng thái ghi 


nhận (sañjananalakkhana) là chỉ pháp của câu mở và cũng 
là uẫn. 


Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (uán) Là câu mở. 

Rũpakkhandho (sắc ẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uẫn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Sắc uån tức riêng biệt 28 
sắc pháp là nơi chỉ có trạng thái tiêu hoại đổi thay. Hay nói 
cách khác, sắc uẫn tức 28 sắc pháp chỉ có bản chất tiêu 
hoại đổi thay mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uán là sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên sắc uẫn tức 28 
sắc pháp là chỉ pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về 
trước mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng Rñpakkhandho khandho ceva 
rũpakkhandho ca (Sắc uẩn là uán cũng phải, là sắc uẩn 
cũng phải); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 uán còn lại là thọ uẫn, 
tưởng uẫn, hành uân, thức uẫn là chỉ pháp của câu mở 
trong vé sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
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rằng: Avasesä khandhã na rüpakkhandho (các pháp 
ngoài ra là uán nhưng không phải là sắc uẩn) là câu đáp 
trong câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách gián tiếp (đi vòng). 

2- Tưởng Un Gốc Thọ Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Saññä, khandhoti? Tưởng là uán phải 
chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Khandhã, vedanakkhandhoti? Uần 
là thọ uán phải chăng? 

Đáp: Vedanäkkhandho khandho ceva 
vedanäkkhandho ca, avasesä khandhãä na 
vedanäkkhandho. 

Thọ uân là uẫn cũng phải, là thọ uẫn cũng phải; 
Còn các uẫn ngoài ra là uẫn nhưng không phải là thọ uán. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Sañña (trong) Là câu mở. 

Khandho (uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: tưởng tức tâm sở tà kiến và 
tâm sở tưởng có trạng thái ghi nhận (sañjãnanalakkhana). 

Chi pháp của câu hói: Giống nhau. 
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I Do đó, câu hỏi này là câu hậu vần, vấn rằng: Tưởng 
là uân phải chăng? 

— Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp châp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 
tưởng tức tâm sở tà kiên và tâm sở tưởng có trạng thái ghi 
nhận (sañjananalakkhana) là chi pháp của câu mở và cũng 
là uán. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (ẩn) Là câu mở. 

Vedanäkkhandho (/ho uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Thọ uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uẩn là thọ uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thọ uån là chỉ 
pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Vedanakkhandho khandho ceva vedanakkhandho ca 
(Thọ uán là uán cũng phải, là thọ uẩn cũng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 uån còn lại là sắc uán, tưởng uån, hành 
uấn, thức uân là chỉ pháp của câu mở trong về sau, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesi 
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khandhã na vedanakkhandho (các uán ngoài ra là uĝn 
nhưng không phải là thọ uán) là câu đáp trong câu vẫn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 

3- Tưởng Un Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Saññā, khandhoti? Tưởng là uân phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Khandhã, sankhärakkhandhoti? 
Uån là hành uán phải chăng? 

Đáp: Sankhärakkhandho khandho ceva 
sankhärakkhandho ca, avasesä khandhā na 
sankhãarakkhandho. 

Hành uån là uẫn cũng phải, là hành uån cũng phải; còn 
các uẫn ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là hành un. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Saññā (/zởng) Là câu mở. 

Khandho (ẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Tưởng tức tâm sở tà kiến và 
tâm sở tưởng có trạng thái ghi nhận (sañjãnanalakkhana). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Tưởng 
là uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 
tưởng tức tâm sở tà kiến và tâm sở tưởng có trạng thái ghi 
nhận (sañjananalakkhana) là chi pháp của câu mở và cũng 
là uẫn. 

Trong câu Vẫn Hgược: 

Khandhã (un) Là câu mở. 

Sankhãärakkhandho (hành uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 5 uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: 50 tâm sở là hành uẫn mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uån là hành uẫn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên hành uán là 
chi pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sankharakkhandho khandho ceva sankhärakkhandho 
ca (Hành uẩn là uán cũng phải, là hành uẩn cũng phải); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 uẫn còn lại là sắc uân, thọ uẫn, 
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tưởng uån, thức uẫn là chi pháp của câu mở trong vé sau, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: avasesã 
khandhã na sankhärakkhandho (các uán ngoài ra đó là 
uán nhưng không phải là hành uẩn) là câu đáp trong câu 
ván ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 

4- Tưởng Uán Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Saññä, khandhoti? Tưởng là uẫn phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Ãmantã). 

Vẫn ngược: Khandhã, viññänakkhandhoti? Uán 
là thức uán phải chăng? 


Đáp: Viññãnakkhandho khandho ceva 
viññãnakkhandho ca, avasesä khandhã na 
viññãnakkhandho. 


Thức uàn là uån cũng phải, là thức uẫn cũng phải; 
còn các uẫn ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là thức 
uẫn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 


Saññã (0ưởng) Là câu mở. 
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Khandho (ẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: tưởng tức tâm sở tà kiến và 
tâm sở tưởng có trạng thái ghi nhận (sañjãnanalakkhana). 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: 7ởng 
là uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 
tưởng tức tâm sở tà kiến và tâm sở tưởng có trạng thái ghi 
nhận (sañjãnanalakkhana) là chỉ pháp của câu mở và cũng 
là uán. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhā (ẩn) Là câu mở. 

Viññãnakkhandho (/hức uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mỡ: 5 uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: 89 tâm là thức uân mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uán là thức uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thức uán là chỉ 
pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Viññãnakkhandho khandho ceva viññãnakkhandho ca 
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(Thức uán là uán cũng phải, là thức uán cüng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 uẫn còn lại là sắc uán, thọ uán, tưởng 
uấn, hành uẫn là chỉ pháp của câu mở trong, về sau, CÓ SỰ 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesã 
khandhã na viñññnakkhandho (các uán ngoài ra đó là 
uán nhưng không phải là thức uẩn) là câu đáp trong câu 
ván ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 


(Két Thúc Tưởng Uán Gốc) 
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Hành Uán Góc (Sankhārakkhandhamūla) 


1- Hành Uĝn Góc Sắc Uán Ngon Song Dói 

Ván xuói: _Sankhärä, khandhoti? Hành là uán 
phài cháng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Khandha, rũpakkhandhofi? Uån là 
sắc uán phải chăng? 

Đáp Rũpakkhandho khandho ceva 
rũpakkhandho ca, avasesä khandhã na rũpakkhandho. 

Sắc uán là uẫn cũng phải, là sắc uán cũng phải; còn 
các pháp ngoài ra là uẫn nhưng không phải là sắc uẫn. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Sankhärä (hành) Là câu mở. 

Khandho (uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc 
pháp. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành 
là uán phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp là chỉ pháp của câu mở và 
cũng là uán. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhā („ẩn) Là câu mở. 

Riũpakkhandho (sắc „ẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Sắc uån tức riêng biệt 28 
sắc pháp là nơi chỉ có trạng thái tiêu hoại đổi thay. Hay nói 
cách khác, sắc uẫn tức 28 sắc pháp chỉ có bản chất tiêu 
hoại đổi thay mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uån là sắc uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên sắc uán tức 28 
sắc pháp là chỉ pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về 
trước mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết ràng: Ripakkhandho khandho ceva 
rũpakkhandho ca (Sốc uán là uán cũng phải, là sắc uẩn 
cũng phá); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 uẫn còn lại là thọ uẫn, 
tưởng uẫn, hành uẫn, thức uẫn là chỉ pháp của câu mở 
trong về sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Avasesä khandhã na rũpakkhandho (các pháp 
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ngoài ra là uán nhưng không phải là sắc uán) là câu đáp 
trong câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách gián tiếp (đi vòng). 

2- Hành Uấn Gốc Thọ Uán Ngon Song Dói 

Ván xuôi: Sankhärä, khandhoti? Hành là uẫn 
phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Khandhä, vedanäkkhandhoti? Uån 
là tho uán phài chăng? 


Đáp Vedanakkhandho khandho ceva 
vedanäkkhandho ca, avasesä khandhã na 
vedanäkkhandho. 


Thọ uàn là uẫn cũng phải, là thọ uẫn cũng phải; còn 
các uẫn ngoài ra là uẫn nhưng không phải là thọ uẫn. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Sankhärä (hành) Là câu mở. 

Khandho (uẩn) Là câu hỏi. 


Chi pháp của câu më: 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc 
pháp. 
Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành 
là uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp là chỉ pháp của câu mở và 
cũng là uẫn. 

Trong câu Vấn ngược: 

Khandhã (uẩn) Là câu mở. 

Vedanäkkhandho (tho „ẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 5 uán. 

Chi pháp của câu hỏi: Thọ uân mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Lần là thọ uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thọ uàn là chỉ 
pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Vedanäakkhandho khandho ceva vedanakkhandho ca 
(Thọ uán là uẩn cũng phải, là thọ uán cũng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 uẫn còn lại là sắc uẫn, tưởng uân, hành 
uẫn, thức uẫn là chi pháp của câu mở trong về sau, có sự 
phủ nhận đôi với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesä 
khandhã na vedanäkkhandho (các uán ngoài ra là uẩn 
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nhưng không phải là thọ uẩn) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 

3- Hành Uán Gốc Tưởng Un Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Sankhärä, khandhoti? Hành là uẫn 
phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Ãmantä). 

Vấn ngược: Khandhä, saññãkkhandhoti? Uẫn là 
tưởng uân phải chăng? 

Đáp Saññäkkhandho khandho ceva 
saññãkkhandho ca, avasesā khandhã na 
saññãkkhandho. 

Tưởng uẫn là uẫn cũng phải, là tưởng uán cũng 
phải; còn các uẫn ngoài ra đó là uẫn nhưng không phải là 
tưởng uán. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Sankhãräã (hành) Là câu mở. 

Khandho (uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc 
pháp. 
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Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành 
là uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “PAdi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp là chi pháp của câu mở và 
cũng là uån. 

Trong câu Vấn ngược: 

Khandhã (un) Là câu mở. 

Saññãkkhandho (/ởng uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uẫn. 

Chi pháp của câu hồi: Tưởng uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uẩn là tưởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tưởng uẫn là 
chỉ pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Saññãkkhandho khandho ceva saññäkkhandho ca 
(Tuóng uẩn là uán cũng phải, là tưởng un cũng phải); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 uån còn lại là sắc uẫn, thọ uán, 
hành uån, thức uẫn là chi pháp của câu mở trong vé sau, có 


sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesä 
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khandhā na saññākkhandho (các „ẩn ngoài ra là uán 
nhưng không phải là tưởng uán) là câu đáp trong câu vấn 


ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 


4- Hành Uĝn Góc Thức Uẫn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Sankhärä, khandhoti? Hành là uẫn 
phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Khandhä, viññãnakkhandhoti? Uẫn 
là thức uân phải chăng? 

Đáp Viññãnakkhandho khandho ceva 


ñãnakkhandho ca, avasesä khandhã na 
nakkhandho. 


Thức uån là uẫn cũng phải, là thức uẫn cũng phải; 
còn các uán ngoài ra đó là uán nhưng không phải là thức 
vån. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Saņkhārā (hành) Là câu mở. 

Khandho (uẩn) Là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc 
pháp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành 
là uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phåi 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp là chỉ pháp của câu mở và 
cũng là uán. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandha (án) Là câu mở. 

Viññãnakkhandho (thc uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: 89 tâm là thức uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uån là thức uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thức uán là chỉ 
pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Viññãnakkhandho khandho ceva viññanakkhandho ca 


(Thức uán là uán cüng phải, là thức uán cũng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 uẫn còn lại là sắc uán, thọ uán, tưởng 
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uån, hành uẫn là chỉ pháp của câu mở trong vế sau, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesã 
khandhã na viññãnakkhandho (các ấn ngoài ra đó là 
uấn nhưng không phải là thức uẩn) là câu đáp trong câu 
vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 


gián tiếp (đi vòng). 


(Két Thúc Hành Uán Gốc) 


pe Ze 
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Thức Uẫn Gốc (Viññanakkhandhamila) 
1- Thức Un Góc Sắc Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Viññãnam, khandhoti? Thức là uẫn 
phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Khandhä, rũpakkhandhoti? Uẩn là 
sắc uán phải chăng? 

Đáp: Rũpakkhandho khandho ceva 
rũpakkhandho ca, avasesä khandhã na rũpakkhandho. 

Sắc uån là uẫn cũng phải, là sắc uẫn cũng phải; còn 
các pháp ngoài ra là uán nhưng không phải là sắc uẫn. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Viññãnam (/hức) Là câu mở. 

Khandho (ẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thức 
là uẩn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phở; 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm là chi pháp của câu mở và cũng là uân. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhã (ẩn) Là câu mở. 

Rũpakkhandho (sắc uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: 5 uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Sắc uân tức riêng biệt 28 
sắc pháp là nơi chỉ có trạng thái tiêu hoại đổi thay. Hay nói 
cách khác, sắc uàn tức 28 sắc pháp chỉ có bản chất tiêu 
hoại đổi thay mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uán là sắc uán phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên sắc uân tức 28 
sắc pháp là chỉ pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về 
trước mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng Rũpakkhandho. khandho ceva 
rũpakkhandho ca (Sắc „ẩn là uán cũng phải, là sắc uán 
cũng phải); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 uẫn còn lại là thọ uẫn, 
tưởng uán, hành uån, thức uán là chi pháp của câu mở 
trong VỀ sau, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Avasesā khandhã na rũpakkhandho (các pháp 
ngoài ra là uĝn nhưng không phải là sắc un) là câu đáp 
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trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách gián tiếp (đi vòng). 

2- Thức Uán Gốc Thọ Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Viññãnam, khandhoti? Thức là uẫn 
phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Khandhã, vedanäkkhandhoti? Uẩn 
là thọ uẫn phải chăng? 

Đáp: Vedanäkkhandho khandho ceva 
vedanäkkhandho ca, avasesä khandhã na 
vedanäkkhandho. 

Thọ uån là uẫn cũng phải, là thọ uẫn cũng phải; còn 
các uẫn ngoài ra là uån nhưng không phải là thọ uẫn. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

'Viññãnam (thuc) Là câu mở. 

Khandho (ẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 89 tâm. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thức 
là uán phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm là chỉ pháp của câu mở và cũng là uán. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandha (ấn) Là câu mở. 

'Vedanäkkhandho (/ho uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 5 uấn. 

Chi pháp của câu hỏi: Thọ uån mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uẩn là thọ uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên thọ uàn là chỉ 
pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Vedanakkhandho khandho ceva vedanäkkhandho ca 
(Thọ uán là un cũng phải, là thọ uấn cũng phải); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 uån còn lại là sắc uẫn, tưởng uån, hành 
uẫn, thức uẫn là chỉ pháp của câu mở trong VỀ sau, có Sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesä 
khandhã na vedanäkkhandho (các uẩn ngoài ra là uán 
nhưng không phải là thọ uẩn) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 
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3- Thức Un Góc Tưởng Uán Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Viññãnam, khandhoti? 
Thức là uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Ämantä). 

Vẫn ngược: Khandhä, saññãkkhandhoti? 
Uẫn là tưởng uẫn phải chăng? 

Đáp: Saññãkkhandho khandho ceva 
saññãkkhandho ca, avasesä khandhã na 

ñ 


Tưởng uån là uán cũng phải, là tưởng uẫn cũng 
phải; còn các uån ngoài ra đó là uån nhưng không phải là 
tưởng uân. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

'Viññãnam (hic). Là câu mở. 

Khandho (uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 89 tâm. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thức 
là uán phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phả/ 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm là chỉ pháp của câu mở và cũng là uẫn. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhā (ẩn) Là câu mở. 

Saññäkkhandho (/zởng uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 5 uán. 

Chi pháp của câu hỏi: Tưởng uán mà thôi. 

Do đó, câu bỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uån là tưởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên tưởng uẫn là 
chỉ pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về trước mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Saññäkkhandho khandho ceva saññãkkhandho ca 
(Tưởng uán là uẩn cũng phải, là tưởnguẩn cũng phải); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 uẫn còn lại là sắc uán, thọ uẫn, 
hành uán, thức uẫn là chỉ pháp của câu mở trong về sau, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Avasesä 
khandhã na saññäkkhandho (các uán ngoài ra là uẩn 
nhưng không phải là tưởng uẩn) là câu đáp trong câu vẫn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 
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4- Thức Uán Gốc Hành Uẫn Ngọn Song Đắi 


Vẫn xuôi: Viññãnam, khandhoti? Thức là vån 
phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Khandhã, sankhärakkhandhoti? 
Uån là hành uẫn phải chăng? 

Đáp: Sankhärakkhandho khandho ceva 
sankhãrakkhandho ca, avasesä khandhã na 
sankhãrakkhandho. 

Hành uån là uẫn cũng phải, là hành uẫn cũng phải; 
còn các uån ngoài ra đó là uàn nhưng không phải là hành 
uẫn. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Viññãnam (thúc) Là câu mở. 

Khandho (uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu më: 89 tâm. ˆ 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: 7ufc 
là uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 89 
tâm là chỉ pháp của câu mở và cũng là uân. 
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—  _ _ 

Trong câu Vẫn ngược: 

Khandhā („ẩn) Là câu mở. 

Sankharakkhandho (hàn uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 5 uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 50 tâm sở là hành uẫn mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Uân là hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên hành uån là 
chỉ pháp của 2-câu mở và câu hỏi trong về trước mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sankharakkhandho khandho ceva sankhärakkhandho 
ca (Hành uấn là uẩn cũng phải, là hànhuẩn cũng phải): 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 uẫn còn lại là sắc uẩn, thọ uán, 
tưởng uẫn, thức uån là chỉ pháp của câu mở trong về sau, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng:avasesã 
khandhã na sankhärakkhandho (các uán ngoài ra đó là 
uán nhưng không phải là hành uẩn) là câu đáp trong câu 
vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
gián tiếp (đi vòng). 

(Kết Thúc Thức Uán Gốc) 
Kết Thúc Phần Thuần Uẫn Căn Luân Thuận Tùng 
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——————_—_—— To. hl. 


Phần Thuần Uán Căn Luân Đối Lập 
(Suddhakhandhamiilacakkavarapaccanika) 


=> EL] 


Sắc Uẩn Gốc (Rñpakkhandhamiila) 
1- Sắc Uẫn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đắi 
Vẫn xuôi: Na rũpam, na khandhoti? Phi sắc là 
phi uẫn phải chăng? 


Đáp: Rũpam thapetvã avasesa khandhã na 
rüpam khandho, rñpañca khandhe ca thapefvä avasesā 
na ceva rũpam na ca khandho. 


Trừ sắc ra, các uán còn lại là phi sắc nhưng là uẫn; 
trừ sắc và các uân ra, tất cả pháp còn lại là phi sắc và phi 
uân. 

Vẫn ngược: Na khandhã, na vedanakkhandhoti? 
Phi uẫn là phi thọ uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vän xuôi: 
Na rñpam (phi sắc) Là câu mở. 
Na khandho (phi uán) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở 
và Nip Bàn, chê định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Níp Bàn, chế định mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi sắc là phi uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 8 tâm siêu thế, 
36 tâm sở là chi pháp của câu mở trong vé trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Rñpam 
thapetvã avasesä khandhã na rũpam khandho (Trừ sắc 
ra, các uán còn lại là phi sắc nhưng là uẩn); Tiếp đến 
Ngài nêu lên Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của cà 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Rüpañca khandhe ca 
thapetvãä avasesā na ceva rüpam na ca khandho (frir 
sắc và các uán ra, tất cả pháp còn lại là phi sắc và phi 
uán) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhä (phi uẩn) Là câu mở. 

Na vedanäkkhandho (phi thọ uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Nip Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uẩn là phi thọ uán phdi chàng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Nip 
Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là phi thọ 
uẫn. 

2- Sắc Uẩn Góc Tưởng Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi :Na rũpam, na khandhoti? Phi sắc là 
phi uån phải chăng? 

Đáp: Rũpam thapetvã avasesä khandhã na 
rũpam khandho, rũpañca khandhe ca thapetvã avasesã 
na ceva rũpam na ca khandho. 

Trừ sắc Ta, các uẫn còn lại là phi sắc nhưng là uán; trừ 
sắc và các uán ra, tát cả pháp còn lại là phi sắc và phi uẫn. 

Vẫn ngược: Na khandhã, na saññãkkhandhoti? 
Phi uẫn là phi tưởng uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Ãmanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na rüpam (phi sắc) Là câu mở. 

Na khandho (phi uẩn) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mỡ: 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở 
và Níp Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Níp Bàn, chế định mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi sắc là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 8 tâm siêu thế, 
36 tâm sở là chỉ pháp của câu mở trong vé trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Rũpam 
thapetvä avasesã khandhã na rũpam khandho (Tri sắc 
ra, các uẩn còn lại là phi sắc nhưng là uán); Tiếp đến 
Ngài nêu lên Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Rüpañca khandhe ca 
thapetvã avasesā na ceva rũpam na ca khandho (fri 
sắc và các uán ra, tất cả pháp còn lại là phi sắc và phi 
uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhã (phi uán) Là câu mó. 

Na saññäkkhandho (phi tưởng uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Nip Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi trưởng uán phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là phi tưởng 
uẫn. 

3- Sắc Uẩn Góc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Na rũpam, na khandhoti? Phi sắc là 
phi uån phải chăng? 

Đáp: Rũpam thapetvä avasesä khandhã na 
rũpam khandho, rũpañca khandhe ca thapetvã avasesã 
na ceva rũpam na ca khandho. 

Trừ sắc ra, các uẫn còn lại là phi sắc nhưng là uẫn; 
trừ sắc và các uàn ra, tất cả pháp còn lại là phi sắc và phi 
uấn. 

Vẫn ngược: Na khandhã, na 
sankhärakkhandhoti? Phi uẫn là phi hành uẫn phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 


Na rñpam (phi sắc) Là câu mở. 
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Na khandho (phi ẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở 
và Nip Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Níp Bàn, chế định mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi sắc là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 8 tâm siêu thế, 
36 tâm sở là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Rũpam 
thapetvä avasesá khandhã na rũpam khandho (Tr sắc 
ra, các uẩn còn lại là phi sắc nhưng là uẩn); Tiếp đến 
Ngài nêu lên Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Rũpañca khandhe ca 
thapetvä avasesã na ceva rũpam na ca khandho (trir 
sắc và các uán ra, tất cả pháp còn lại là phi sắc và phi 
uán) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu VẤn ngược: 

Na khandhā (phi uán) Là câu mở. 

Na sankhärakkhandho (phi hành uán) Là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 
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Chi pháp của câu hôi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uấn là phi hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi hành uẫn. 

4- Sắc Un Gốc Thức Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Na rũpam, na khandhoti? Phi sắc là 
phi uẫn phải chăng? 

Đáp: Rũpam thapetvä avasesā khandhã na 
rũpam khandho, rũpañca khandhe ca thapefvã avasesa 
na ceva rũpam na ca khandho. 

Trừ sắc ra, các uán còn lại là phi sắc nhưng là uẫn; 
trừ sắc và các uán ra, tất cả pháp còn lại là phi sắc và phi 
vån. 

Vẫn ngược: Na khandhā, na 
viãññãnakkhandhoti? Phi uẫn là phi thức uẫn phải chăng? 


Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vấn xuôi: 
Na rũpam (phi sắc) Là cầu mở. 
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Na khandho (phi uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở 
và Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Níp Bàn, chế định mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi sắc là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 8 tâm siêu thế, 
36 tâm sở là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Rñpam 
thapetvä avasesā khandhã na rũpam khandho (Trír sắc 
ra, các uán còn lại là phi sắc nhưng là uẩn); Tiếp đến 
Ngài nêu lên Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vé sau mà không có sự phủ nhận đôi 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Rũpañca khandhe ca 
thapetvä avasesã na ceva rũpam na ca khandho (trừ 
sắc và các uẩn ra, tất cả pháp còn lại là phi sắc và phi 
uán) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kêt 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhā(phi uẩn) là câu mó: 

Na viññãnakkhandho (phi (hức uẩn) Là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uấn là phi thức uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi thức 
uẫn, 


( Kết Thúc Sắc Uán Gốc) 
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Càn Song Và Uán Song 


— TF n VƏƏx.SSAWA 


Thọ Uĝn Góc (Vedanäkkhandharminia) 
1- Thọ Uĝn Gốc Sắc Un Ngọn Song Đối 
Vẫn xuôi: Na vedanä, na khandhati? Phi thọ là 
phi uán phài chăng? 


Đáp: Vedanam thapetvã avasesā khandha na 
vedanā khandho, vedanañca khandhe ca thapetvã 
avasesã na ceva vedanā na ca khandho. 


Trừ thọ ra, các uẫn còn lại là phi thọ nhưng là uẫn; 
trừ thọ và các uẫn ra, tất cả pháp còn lại là phi thọ và phi 
uán. 

Vấn ngược: Na khandha, na rñpakkhandhoti? 
Phi uán là phi sắc uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na vedanā (phi tho) Là câu mở. 

Na khandho (phi uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 51 tâm sở (trừ tâm 
sở thọ), 28 sắc pháp và Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Níp Bàn, chế định mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Phi thọ là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 89 tâm, 51 tâm 
sở (trừ tâm sở thọ), 28 sắc pháp là chỉ pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Vedanam thapetvä avasesä khandhã na vedanã 
khandho (Trừ thọ ra, các uẩn còn lại là phi thọ nhưng là 
uán)y; Tiếp đến Ngài nêu lên Nip Bàn, chế định là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Vedanañca 
khandhe ca {hapetvã avasesã na ceva vedanä na ca 
khandho (rr tho và các uẩn ra, tắt cả pháp còn lại là phi 
thọ và phi uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhā (phi uẩn) Là câu mở. 

Na rũpakkhandho (phi sắc uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uẩn là phi sắc un phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phdi 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là phi sắc 
uán. 

2- Thọ Uán Góc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Na vedanä, na khandhoti? Phi thọ là 
phi uẫn phải chăng? 

Đáp: Vedanam thapetvã avasesä khandhã na 
vedanä khandho, vedanañca khandhe ca thapetvä 
avasesã na ceva vedanä na ca khandho. 

Trừ thọ ra, các uẫn còn lại là phi thọ nhưng là vån; 
trừ thọ và các uån ra, tất cà pháp còn lại là phi tho và phi 
uẫn. 

Vẫn ngược: Na khandhã, na saññãkkhandhoti? 
Phi uån là phi tưởng uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na vedanä (phi tho) Là câu mở. 

Na khandho (phi uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 51 tâm sở (trừ tâm 
sở thọ), 28 sắc pháp và Níp Bàn, chế định. 
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Chi pháp của câu hài: Níp Bàn, chế dinh mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi thọ là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 89 tâm, 51 tâm 
sở (trừ tâm sở thọ), 28 sắc pháp là chi pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Vedanam thapetvä avasesā khandhã na vedanä 
khandho (Trừ thọ ra, các uẩn còn lại là phi thọ nhưng là 
uán); Tiếp đến Ngài nêu lên Níp Bàn, chế định là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Vedanañca 
khandhe ca thapetvá avasesā na ceva vedanä na ca 
khandho (tr thọ và các trấn ra, tất cả pháp còn lại là phi 
thọ và phi un) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn HgƯỢC: 

Na khandhā (phi uẩn) Là câu mở. 

Na saññãkkhandho (phi tưởng uán) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Nip Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 

uán là phi tưởng uán phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi tưởng 
uẫn. 

3- Thọ Un Góc Hành Uẩn Ngon Song Dói 

Vẫn xuôi: Na vedanā, na khandhoti? Phi thọ là 
phi uán phải chăng? 

Đáp: Vedanam thapetvä avasesä khandhã na 
vedanā khandho, vedanañca khandhe ca thapetvã 
avasesā na ceva vedanäã na ca khandho. 

Trừ thọ ra, các uẫn còn lại là phi thọ nhưng là uẫn; 
trừ thọ và các uẫn ra, tất cả pháp còn lại là phi thọ và phi 
uẫn. 

Vẫn ngược: Na khandhã, na 
sankharakkhandhoti? Phi uẫn là phi hành uẫn phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na vedanä (phi tho) Là câu mở. 

Na khandho (phi ẩn) Là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 89 tâm, 51 tâm sở (trừ tâm 
sở thọ), 28 sắc pháp và Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Níp Bàn, chế định mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi thọ là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 89 tâm, 51 tâm 
sở (trừ tâm sở thọ), 28 sắc pháp là chi pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Vedanam thapetvã avasesä khandhã na vedanã 
khandho (Tr tho ra, các uẩn còn lại là phi thọ nhưng là 
uẩn); Tiếp đến Ngài nêu lên Níp Bàn, chế định là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Vedanañca 
khandhe ca thapetvä avasesä na ceva vedanä na ca 
khandho (trr tho và các uẩn ra, tất cả pháp còn lại là phi 
thọ và phi uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vấn ngược: 

Na khandhá (phi uân) Là câu mở. 

Na sankharakkhandho (pi hành uán) Là câu hôi. 

Chi pháp của câu mớ: Níp Bàn, chế định. 


Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là phi hành 
uán. 

4- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Dói 

Vẫn xuôi: Na vedanä, na khandhoti? Phi thọ là 
phi uẫn phải chăng? 

Đáp: Vedanam thapetva avasesä khandhã na 
vedanä khandho, vedanañca khandhe ca thapetvã 
avasesã na ceva vedanã na ca khandho. 

Trừ thọ ra, các uẫn còn lại là phi thọ nhưng là uẫn; 
trừ thọ và các uân ra, tất cả pháp còn lại là phi thọ và phi 
uán. 

Vấn ngược: Na khandha, na viññãnakkhandhoti? 
Phi uán là phi thức uán phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na vedanã (phi (họ) Là câu mở. 


Na khandho (phi uẩn) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 51 tâm sở (trừ tâm 
sở thọ), 28 sắc pháp và Níp Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Níp Bàn, chế định mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi thọ là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 89 tâm, 51 tâm 
sở (trừ tâm sở thọ), 28 sắc pháp là chỉ pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Vedanam thapetva avasesä khandhã na vedanä 
khandho (Trừ thọ ra, các uán còn lại là phi thọ nhưng là 
uẩn); Tiếp đến Ngài nêu lên Níp Bàn, chế định là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Vedanañca 
khandhe ca țhapetvā avasesã na ceva vedanä na ca 
khandho (tr tho và các uẩn ra, tất cả pháp còn lại là phi 
thọ và phi uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandha (phi uán) là câu mở: 

Na viãññãnakkhandho (phi thức ẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi thức uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi thức 
uẩn. 


(Kết Thúc Thọ Uán Gốc) 


<o 
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Tưởng Uán Gốc (Sañiñiakkhandhamila) 


1- Tưởng Un Gốc Sắc Uán Ngon Song Đắi 

Vẫn xuôi: Na saññã, na khandhoti? Phi tưởng là 
phi uẫn phải chăng? 

Đáp Saññam thapetvã avasesä khandhã na 
saññā khandho, saññañca khandhe ca thapetvã avasesã 
na ceva saññā na ca khandho. 

Trừ tưởng ra, các uån còn lại là phi tưởng nhưng là 
uẫn; trừ tưởng và các uấn ra, tất cả pháp còn lại là phi 
tưởng và phi uàn. 

Vẫn ngược: Na khandhã, na rũpakkhandhoti? 
Phi uán là phi sắc uẫn phải chăng? 


Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Na sañña (phi tưởng) Là câu mở. 

Na khandho (phi uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: 89 tâm, 50 tâm sở (trừ tâm 
sở tà kiến, tâm sở tưởng), 28 sắc pháp và Níp Bàn, chế 
định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Níp Bàn, chế định mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi tưởng là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 89 tâm, 50 tâm 
sở (trừ tâm sở tà kiến, tâm sở tưởng), 28 sắc pháp là chí 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Saññam thapetvä avasesã 
khandhã na saññã khandho (Trừ tưởng ra, các uẩn còn 
lại là phi tưởng nhưng là „ẩn); Tiếp đến Ngài nêu lên Níp 
Bàn, chế định là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Saññañca khandhe ca thapetvä avasesã na 
ceva saññä na ca khandho (trir tưởng và các uẩn ra, tắt 
cả pháp còn lại là phi trưởng và phi uẩn) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vấn ngược: 

Na khandhã (phi ẩn) Là câu mở. 

Na rũpakkhandho (phi sắc uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Phi 
uán là phi sắc uẩn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phdi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi sắc 
uẫn. 

2- Tưởng Uẫn Gốc Thọ Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Na saññā, na khandhoti? Phi tưởng là 
phi uàn phải chăng? 

Đáp: Saññam thapetvā avasesā khandhã na 
saññā khandho, saññañca khandhe ca thapetvä avasesã 


na ceva saññä na ca khandho. 

Trừ tưởng ra, các uẫn còn lại là phi tưởng nhưng là 
uân; trừ tưởng và các uàn ra, tất cả pháp còn lại là phi 
tưởng và phi uån. 

: Vẫn ngược: Na khandhã, na vedanakkhandhoti? 
Phi uẫn là phi thọ uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na saññãä (phi trởng) Là câu mở. 

Na khandho (phi uĝn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 50 tâm sở (trừ tâm 
sở tà kiến, tâm sở tưởng), 28 sắc pháp và Níp Bàn, chế định. 
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Chi pháp của câu hói: Níp Bàn, chế định mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi trởng là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 89 tâm, 50 tâm 
sở (trừ tâm sở tà kiến, tâm sở tưởng), 28 sắc pháp là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Saññam thapetvä avasesã 
khandhä na saññã khandho (Tr rưởng ra, các uẩn còn 
lại là phi tưởng nhưng là un); Tiếp đến Ngài nêu lên Níp 
Bàn, chế định là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Saññañca khandhe ca thapetvã avasesä na 
ceva saññā na ca khandho (trù twóng và các uán ra, tất 
cả pháp còn lại là phi tưởng và phi uẩn) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhā (phi uẩn) Là câu mở. 

Na vedanãkkhandho (phi thọ ẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi thọ uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi thọ 
uån. 

3- Tưởng Uẩn Góc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Na saññä, na khandhoti? Phi tưởng là 
phi uán phải chăng? 

Đáp: Saññam thapetvä avasesä khandhã na 
saññä khandho, saññañca khandhe ca thapetvä avasesã 


na ceva saññã na ca khandho. 

Trừ tưởng ra, các uẫn còn lại là phi tưởng nhưng là 
uán; trừ tưởng và các uån ra, tất cả pháp còn lại là phi 
tưởng và phi uån. 

Vẫn ngược: Na khandhã, na 
sankhärakkhandhoti? Phi uẫn là phi hành uẫn phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na saññā (phi nrởng) Là câu mở. 
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Na khandho (phi uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 89 tâm, 50 tâm sở (trừ tâm 
sở tà kiến, tâm sở tưởng), 28 sắc pháp và Níp Bàn, chế 
định. 

Chi pháp của câu hỏi: Níp Bàn, chế định mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi trởng là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 89 tâm, 50 tâm 
sở (trừ tâm sở tà kiến, tâm sở tưởng), 28 sắc pháp là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Saññam thapetvä avasesā 
khandhã na saññā khandho (Tri tưởng ra, các uấn còn 
lại là phi tưởng nhưng là uấn); Tiếp đến Ngài nêu lên Nip 
Bàn, chế định là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Saññañca khandhe ca thapetvä avasesā na 
ceva saññã na ca khandho (trir tưởng và các uán ra, tất 
cả pháp còn lại là phi tưởng và phi uán) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vấn ngược: 

Na khandhãä (phi uán) Là câu mở. 

Na sankhãrakkhandho (phi hành uẩn) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uấn là phi hành uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi hành 
uån. 

4- Tưởng Uán Gốc Thức Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Na sañña, na khandhoti? Phi tưởng là 
phi uẫn phải chăng? 

Đáp: Saññam thapetvä avasesä khandhã na 


saññã khandho, saññañca khandhe ca thapetvã avasesa 
na ceva sañña na ca khandho. 

Trừ tưởng ra, các uán còn lại là phi tưởng nhưng là 
uẫn; trừ tưởng và các uẫn ra, tất cả pháp còn lại là phi 
tưởng và phi uẫn. 

Vấn ngược: Na khandhã, na viññãnakkhandhoti? 
Phi uẫn là phi thức uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Na saññã (phi tưởng) Là câu mở. 

Na khandho (phi uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 89 tâm, 50 tâm sở (trừ tâm 
sở tà kiến, tâm sở tưởng), 28 sắc pháp và Níp Bàn, chế 
định. 

Chi pháp của câu hỏi: Níp Bàn, chế định mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi trởng là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 89 tâm, 50 tâm 
sở (trừ tâm sở tà kiến, tâm sở tưởng), 28 sắc pháp là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Saññam thapetvá avasesä 
khandhã na saññä khandho (Trừ tưởng ra, các uán còn 
lại là phi tưởng nhưng là uẩn); Tiếp đến Ngài nêu lên Níp 
Bàn, chế định là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Saññañca khandhe ca thapefvä avasesã na 
ceva saññã na ca khandho (tri tưởng và các uán ra, tất 
cả pháp còn lại là phi tưởng và phi uẩn) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhā (phi ẩn) là câu mở: 

Na viññãnakkhandho (phi thức uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi thức uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phd4i 
rôi!” là câu đáp châp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chê định là chi pháp của câu mở và cũng là phi thức 
uân. 


(Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc) 
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Hành Uán Góc (Sankhārakkhandhamäla) 


1- Hành Uán Gốc Sắc Uẫn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Na sankhärä, na khandhoti? Phi hành 
là phi uán phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Na khandhä, na rũpakkhandhoti? 
Phi uån là phi sắc uấn phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Na sankhärä (phi hành) Là câu mở. 

Na khandho (phi uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
hành là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Nip 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi uẫn. 
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Trong câu Vấn ngược: 

Na khandhä (phi uán) Là câu mở. 

Na rũpakkhandho (phi sắc uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi sắc uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
ri!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi sắc 


uan. 

2- Hành Uán Góc Tho Uẫn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Na sankhärä, na khandhoti? Phi hành 
là phi uân phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

i Ván ngược: Na khandhā, na vedanakkhandhoti? 

Phi uån là phi thọ uån phåi chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Trinh Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na sankhärä (phi hành) Là câu mở. 
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Na khandho (phi uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
hành là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi! ” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bói vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi uấn. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhã (phi uẩn) Là câu mở. 

Na vedanäkkhandho (phi tho ẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uấn là phi thọ uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 


Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi thọ 
uán. 
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3- Hành Uẫn Góc Tưởng Uẫn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Na sankhärä, na khandhoti? Phi hành 
là phi uẫn phải chăng? | 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Na khandhã, na saññãkkhandhoti? 
Phi uån là phi tưởng uán phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). | 

Trinh Bày Chi Pháp Và Phán Tích Vé Cáu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na sankhãrä (phi hành) Là câu mở. 

Na khandho (phi uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu më: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
hành là phi uân phải chăng? 

_ Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phdi 
rồi!” là câu đáp châp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chê định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi uån. 

Trong câu Vẫn ngược: 
Na khandhã (phi uẩn) Là câu mở. 


Na saññãkkhandho (phi tưởng uẩn) Là câu hỏi. 
416 


Căn song Và Uẩn Song 


=............. _— — = 

Chi pháp của câu mỡ: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu höi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi trởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chê định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi tưởng 
uan. 

4. Hành Uẩn Gốc Thức Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Na sankhärä, na khandhoti? Phi hành 
là phi uân phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amantã). 

Vẫn ngược: Na khandhã, na 
viññãnakkhandhoti? Phi uân là phi thức uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Na sankhara (phi hành) Là câu mở. 

Na khandho (phi uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Nip Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
hành là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là phi uấn. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhã (phi „ẩn) là câu mở: 

Na viññãnakkhandho (phi 0 ứe uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chỉ pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uấn là phi thức uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 

Bàn, chê định là chi pháp của câu mở và cũng là phi thức 
uån. 


(Két Thúc Hành Uán Góc) 
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Thức Uẩn Góc (Viñanakkhandhamia) 


1l- Thức Uẫn Gốc Sắc Uẫn Ngon Song Di 

Vấn xuôi: Na viññãnam, na khandhoti? Phi thức 
là phi uẫn phải chăng? 

Đáp Viññãnam thapetvä avasesä khandhã na 


viññãnam khandho, viññãnañca khandhe ca thapetva 
avasesa na ceva viññanam na ca khandho. 

Trừ thức ra, các uán còn lại là phi thức nhưng là 
uán; trừ thức và các uẫn ra, tất cả pháp còn lại là phi thức 
và phi uẫn. 

Vấn ngược: Na khandha, na rũpakkhandhoti? 
Phi uán là phi sắc uẫn phải chăng? 


Đáp “Phải ròi!” (Amantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Na viññãnam (phi thức) Là câu mở. 

Na khandho (phi uẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: 52 tâm sở, 28 sắc pháp và 
Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Níp Bàn, chế định mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi thức là phi uán phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 52 tâm sở, 28 
sắc pháp là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết ràng: Viãññãnam 
thapetvä avasesā khandhã na viññãnam khandho (Trừ 
thức ra, các uẩn còn lại là phi thức nhưng là uẩn); Tiếp 
đến Ngài nêu lên Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Viññãnañca khandhe 
ca thapefvã avasesä na ceva viññãnam na ca khandho 
(trir thức và các uẩn ra, tất cả pháp còn lại là phi thức và 
phi sẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhã (phi „ẩn) Là câu mở. 

Na rũpakkhandho (phi sắc uẩn) Là câu hôi. 

Chi pháp của câu mó: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uẩn là phi sắc uán phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi! ” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi sắc 
vån. 

2- Thức Uán Gốc Thọ Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Na viññãnam, na khandhoti? Phi thức 
là phi uẫn phải chăng? 


Đáp: Viãñãnam thapetva avasesa khandhã na 


viññãnam khandho, viññãnañca khandhe ca thapetva 


avasesñ na ceva viññãnam na ca khandho. 

Trừ thức ra, các uẫn còn lại là phi thức nhưng là 
uẫn; trừ thức và các uẫn ra, tất cả pháp còn lại là phi thức 
và phi uẫn. 

Vẫn ngược: Na khandhä, na vedanäkkhandhoti? 
Phi uån là phi thọ uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 


Na viññãnam (phi (hức) Là câu mở. 
Na khandho (phi uán) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 52 tâm sở, 28 sắc pháp và 
Nip Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Nip Bàn, chế định mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi thức là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 52 tâm sở, 28 
sắc pháp là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Viññãnam 
thapetvã avasesä khandhã na viññãnam khandho (Tri 
thức ra, các uấn còn lại là phi thức nhưng là uẩn); Tiếp 
đến Ngài nêu lên Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Viññãnañca khandhe 
ca thapetvá avasesä na ceva viññãnam na ca khandho 
(từ thức và các uán ra, tất cả pháp còn lại là phi thức và 
phi uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vấn ngược: 

Na khandhã (phi uẩn) Là câu mỡ. 

Na vedanakkhandho (phi thọ ẩn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uán là phi thọ uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chê định là chi pháp của câu mở và cũng là phi thọ 


uẫn. 
3- Thức Un Góc Tưởng Uẩn Ngon Song Đỗi 
Vấn xuôi: Na viññänam, na khandhoti? Phi thức 
là phi uẫn phải chăng? 


Đáp: Viññãnam thapetvá avasesäa khandhã na 


viññãnam khandho, viññanañca khandhe ca thapetva 
avasesa na ceva viññãnam na ca khandho. 

Trừ thức ra, các uẫn còn lại là phi thức nhưng là 
uån; trừ thức và các uẫn ra, tất cả pháp còn lại là phi thức 
và phi uân. 

Vấn ngược: Na khandhã, na saññãkkhandhoti? 
Phi uẫn là phi tưởng uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 


Na viññãnam (phi thức) Là câu mở. 
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Na khandho(phi uán) Là câu hỏi. 
Chi pháp cüa cáu mó: 52 tám só, 28 sác pháp và 
Nip Bàn, chế định. 
Chỉ pháp của câu hói:Níp Bàn, chế định mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Phi thức là phi uẫn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 52 tâm sở, 28 
sắc pháp là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 


nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Viññãnam 
thapetvä avasesä khandhã na viññãnam khandho (Trừ 
thức ra, các uẩn còn lại là phi thức nhung là ẩn); Tiếp 
đến Ngài nêu lên Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Viññãnañca khandhe 
ca thapefvä avasesä na ceva viññänam na ca khandho 
(trừ thức và các uán ra, tất cả pháp còn lại là phi thức và 
phi uán) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Na khandhā (phi uẩn) Là câu mở. 

Na saññãkkhandho (phi tưởng uán) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Níp Bàn, chế định. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uân là phi tưởng uấn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chỉ pháp của câu mở và cũng là phi tưởng 
vån. 

4- Thức Un Góc Hành Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Na viññanam, na khandhoti? Phi thức 
là phi uẫn phải chăng? 

Đúp Viññãnam thapetvã avasesä khandhã na 


viññãnam khandho, viãññãnañca khandhe ca thapetvã 


avasesā na ceva viññanam na ca khandho. 

Trừ thức ra, các uån còn lại là phi thức nhưng là 
uẫn; trừ thức và các uàn ra, tất cả pháp còn lại là phi thức 
và phi uán. 

Vấn ngược: Na khandhã, na sankhärakkhandhoti? 
Phi uân là phi hành uẫn phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Na viññanam (phi thức) Là câu mở. 

Na khandho (phi uĝn) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 52 tâm sở, 28 sắc phápvà 
Nip Bàn, chế định. 

Chi pháp của câu hỏi:Níp Bàn, chế định mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn-bị, vấn rằng: 
Phi thức là phi uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 52 tâm sở, 28 
sắc pháp là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Viññãnam 
thapetvã avasesä khandhã na viññanam khandho (7rừ 
thức ra, các uấn còn lại là phi thức nhưng là uẩn); Tiếp 
đến Ngài nêu lên Níp Bàn, chế định là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Viññãnañca khandhe 
ca thapetvä avasesā na ceva viñññnam na ca khandho 
(trừ thức và các uẩn ra, tất cả pháp còn lại là phi thức và 
phi uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu Vẫn Hgược: 

Na khandhä (phi uán) Là câu mở. 

Na sankhärakkhandho (phi hành uẩn) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Níp Bàn, ché định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Phi 
uẩn là phi hành uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp châp nhận chi pháp của câu mở bởi vì Níp 
Bàn, chế định là chi pháp của câu mở và cũng là phi hành uân. 


(Kết Thúc Thức Uẩn Gốc) 
Kết Thúc Phần Thuần Un Căn Luân Đối Lập 


T->*x-&-& 


Kết Thúc Phần Định Danh 
(Paññattiyäro ni{thito) 
Ghi chú: Tóm lược nội dung trong 4 phân định 
danh để có thể hiểu được như thế nào hiện đang có trong 
bộ Tổng Hợp Những Câu Pháp trang... 
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B - Phần Biến Chuyển 
(Pattivara) 


1- Phàn Sanh Trong Phàn Biến Chuyển 
(Uppñdavära trong pavaffivara) 
Nối Tiếp (Anusandhi) 

Khi Đức Phật thuyết phần định danh kết thúc, Ngài 
thuyết phần biến chuyển tiếp theo. Phần biến chuyển này 
phân ra thành 3 trường hợp tức: 

1- Phần sanh (Uppãdavära). 

2- __ Phần diệt (Nirodhavära). 

3-  Phàn sanh diệt (Uppädanirodhavära). 

Phần sanh phân ra thành 6 cách tức: 

1- Phần hiện tại (Paccuppannavära). 

2- Phần quá khứ (Atitavara). 

3- Phàn vi lai (Anāgatavāra). 

4- Phần hiện tai quá khứ (Paccuppannatitavara). 

5- Phân hiện tại vị lai (Paccuppannānāgatavāra). 

6- Phân quá khứ vị lai (Atitãnägatavära). 


Đức Phật thuyết phần hiện tại trước, rồi Ngài thuyết 
phần quá khứ tuần tự tiếp theo. 
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Phần hiện tại phân ra thành 2 cách tức thuận tùng 
(Anuloma), đối lập (Paccanika). Đức Phật thuyết thuận 
tùng trước, rồi Ngài thuyết đối lập tiếp theo. 

Thuận tùng có 3 phần tức: 

1- Phân người (Puggalavära). 

2- ` Phần cõi (okãsavära). 

3- Phần người và cõi (Puggalokãsavãra). 

Đức Phật thuyết phần người trước, rồi Ngài thuyết 
phần cõi tuần tự tiếp theo. 

Trong phần người có 4 gốc, là: 

1- Sắc uẫn gốc (Rũpakkhandhamnla). 

2- Thọ uẫn gốc (Vedanäkkhandhamila). 

3- Tưởng uán gốc (Saññãkkhandhamũla). 

4- Hành uán gốc (Sankharakkhandhamila). 

Đức Phật thuyết sắc uán gốc trước rồi Ngài thuyết 
thọ uẫn gốc tuần tự tiếp theo. 

Trong sắc uán gốc có 4 ngọn, là: 

l- Thọ uån ngọn (Vedanākkhandhamīūlī). 

2- Tưởng uån ngọn (Saññãkkhandhamũli). 

3- Hành uẫn ngọn (Sankhärakkhandhamnli). 

4- Thức uẫn ngọn (Viññãnakkhandhamnl)). 
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Đức Phật thuyết thọ uán ngọn trước rồi Ngài thuyết 
tưởng uẫn ngọn tuần tự tiếp theo. 

Thọ uán ngọn phân ra thành 2 cách tức thuận tùng, 
đối lập. Đức Phật thuyết thuận tùng trước rồi Ngài thuyết 
đối lập tiếp theo. 

Thuận tùng có 2 câu tức: l- câu vấn (Pucchä), 2- 
câu đáp (Visajjan3), Đức Phật thuyết câu ván trước rồi 
Ngài thuyết câu đáp tiếp theo. 

Câu vấn có 2 vé câu tức: l- câu mở 
(Sannitthanapada), 2- câu hỏi (Samsayapada), Đức Phật 
thuyết câu mở trước rồi Ngài thuyết câu hỏi tiếp theo. 

Ghi chú: Trong phần biến chuyển có 4 gốc (Mũla) 
tức sắc uẫn gốc ... Cho đến hành uẫn gốc là sau cùng. 

Trong sắc uẫn gốc có 4 ngọn. 

Trong thọ uẫn gốc có 3 ngọn. 

Trong tưởng uẫn gốc có 2 ngọn. 

Trong hành uẫn gốc có 1 ngọn. 

Là trình bày theo phần xoay chuyển 
(Khandacakka). 
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Phần Hiện Tại Thuận Tùng 
(Paccuppannavara anuloma) 
WB 


Phần Người 
(Puggalavaraq) 


Sắc Un Góc (Ripakkhandhamila) 
1- Sắc Un Góc Thọ Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa rñpakkhandho uppajjati, tassa 
vedanãkkhandho uppajjatiti? 

Sắc uán đang sanh với người nào thì thọ uán đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattam uppajjantãänam tesam 
rũpakkhandho uppajjati no ca tesam vedanakkhandho 
uppajjati, pañcavokãram uppajjantänam tesam 
rũpakkhandho ca uppajjati vedanakkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
sắc uán đang sanh nhưng thọ uẫn không đang sanh với 
người ấy; Còn đối với những người đang sanh trong cõi 
ngũ uån, sắc uẫn đang sanh và thọ uẫn cũng đang sanh. 
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Vẫn ngược: Yassa vã pana vedanakkhandho 
uppajjati, tassa rñpakkhandho uppajjafiti? 

Hay là thọ uẫn đang sanh với người nào thì sắc uẫn 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpam uppajjantänam tesam 
vedanäkkhandho uppajjati no ca tesam rũpakkhandho 
uppajjati, pañcavokãram uppajjantãnam tesam 
vedanäkkhandho ca uppajjati rũpakkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, 
thọ uẩn đang sanh nhưng sắc uẫn không đang sanh với 
những người ấy; Còn đối với những người đang sanh trong 
cõi ngũ uán, thọ uẫn đang sanh và sắc uẫn cũng đang sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang 
sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho uppajjati (thì thọ uẩn 
đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ 
(uppãdakkhanasamangï) của bọn mạng quyền cửu sắc hiện 


khởi trong sát na đầu tiên và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
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hoc đang sanh trong cõi ngũ uån, gọi là sát na sanh hội đủ 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uån, gọi là sát na sanh 
hội đủ (uppãdakkhanasamangi) của 15 tâm tục sinh ngũ 
uån, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uẩn đang sanh với người nào thì thọ uán đang sanh 
với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc (jivitanavakakaläpa) hiện 
khởi trong sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasattam uppajjantãanam tesam rũpakkhandho 
uppajjati no ca tesam vedanäkkhandho uppajjati (Đối 
với những người đang sanh trong cỗi Vô tưởng, sắc uẩn 
đang sanh nhưng thọ uẫn không đang sanh với người á); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 
15 tâm tục sinh cõi ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp là chỉ pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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Pañcavokäram uppajjantäanam tesam rũpakkhandho 
ca uppajjati vedanäakkhandho ca uppajjati (những 
người đang sanh trong cõi ngũ uán, sắc uán đang sanh và 
thọ uẩn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

I Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana vedanäkkhandho uppajjati (Hay 
là thọ uán đang sanh với người nào) Là câu mờ. 

Tassa rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn đang 
sanh với người åy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ 
của l5 tâm tục sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay thọ uán đang sanh với người nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô 
sắc, gọi là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 
tâm sở là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpam 
uppajjantinam tesam vedanäakkhandho uppajjati no 
ca tesam rũpakkhandho uppajjati (Đối với những người 
đang sanh trong cõi Vô sắc, thọ uán đang sanh nhưng sắc 
uán không đang sanh với những người ấy), Tiếp đến Ngài 
nêu lên 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi 
ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ 
uån, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäram 
uppajjantanam tesam vedanakkhandho ca uppajjati 
rũpakkhandho ca uppajjati (những người đang sanh 
trong cỗi ngũ uấn, thọ uán đang sanh và sắc uẩn cũng 
đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Giải Thích Về 3-7-4 Bọn Sắc Nghiệp 

3 Bọn sắc nghiệp tức sát na tục sinh của người thai 
sanh (gabbhaseyyakapuggala). 

7 Bọn sắc nghiệp tức sát na tục sinh của loài thấp 
sanh và hóa sanh (samsedaja, opapätika). 

4 Bọn sắc nghiệp tức sát na tục sinh của người sắc 
giới (rũpävacarapuggala) (trừ người vô tưởng). 

Ghi chú: câu đáp trong 2 câu xuôi và ngược này, 
nếu dịch cho đúng theo căn bản của văn phạm Pali Thái thì 
phải dịch như sau: 

Trong câu Vấn xuôi: Sắc uẫn đang sanh với 
những người đang sanh trong cõi Vô tưởng nhưng thọ uẫn 
không đang sanh với những người ấy; Sắc uẫn đang sanh 
và thọ uån cũng đang sanh với những người đang sanh 
trong cõi ngũ uån. 

Khi lời dịch theo văn phạm như vậy thì câu đáp Pali 
phải như sau: Rũpakkhandho uppajjat tesam 
uppajjantänam asaññasattam vedanakkhandho no ca 
uppajjadi tesam, rũpakkhandho ca uppajjati 
vedanäkkhandho ca uppajjati tesam uppajjantäanam 
pañcavokãram. 

Trong câu Vấn ngược: Thọ uẫn đang sanh với 
những người dang sanh trong cõi Vô sắc nhưng sắc uẫn 
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không đang sanh với những người ấy; Thọ uán đang sanh 
và sắc uẫn cũng đang sanh với những người đang sanh 
trong cõi ngũ uẫn. 

Câu đáp Pali phải như sau: Vedanäkkhandho 
uppajjati tesam uppajjantanam arüpam 
rüpakkhandho no ca uppajjati tesam, 
vedanakkhandho ca uppajjati rüpakkhandho ca 
uppajjati tesam uppajjantanam pañcavokaram. 

Nhu vày së thấy được rằng, văn pham Pali Thái 
(Päliveyyäkarana Thai) mâu thuẫn nhau với Pali trong câu 
đáp, vì vậy trong bộ này mới không dịch theo căn bản văn 
phạm Pali Thái, chỉ dịch theo văn phong cơ bản của văn 
phạm Thái đang sử dụng phổ biến là những lời dịch tương 
ứng với Pali trong câu đáp, có phần không liên quan với 
văn phạm Pali chỉ cả vì nhằm tạo sự thuận lợi cho tất cả 
học viên nghe được dë dàng và kết hợp với việc giải thích 
ý nghĩa của mỗi thực tánh pháp đều vi tế thâm sâu, nếu 
dịch theo căn bản văn phạm Pali Thái thì học viên sẽ khó 
tiếp thu, bất tiện lẫn mâu thuẫn với lối văn phạm Thái 
thông dụng. Do đó, mới không dịch theo văn phạm Pali 
trong phần cõi, phần người và cõi mà chỉ dịch dựa theo 
cách Giống nhau. Mong tắt cả học viên nên hiểu theo cách 
giải thích trên. 
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2- Sắc Un Góc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vẫn xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
saññäkkhandho uppajjatiti? 

Sắc uán đang sanh với người nào thì tưởng uán 
đang sanh với người áy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattam uppajjantãänam tesam 
rũpakkhandho uppajjati no ca tesam saññãkkhandho 
uppajjati, pañcavokãram uppajjantänam tesam 
rũpakkhandho ca uppajjati saññãkkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
sắc uån đang sanh nhưng tưởng uån không đang sanh với 
người ấy; còn đối với những người đang sanh trong cõi 
ngũ uån, sắc uẫn đang sanh và tưởng uán cüng dang sanh. 

Vẫn ngược: Yassa vā pana saññakkhandho 
uppajjati, tassa rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là tưởng uán dang sanh với người nào thì sắc 
uán đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpam uppajjantänam tesam 
saññãkkhandho uppajjati no ca tesam rũpakkhandho 
uppajjati, pañcavokãram uppajjantänam tesam 
saññãkkhandho ca uppajjati rũpakkhandho ca 
uppajjati. 
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Đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, 
tưởng uẫn đang sanh nhưng sắc uẫn không đang sanh với 
những người ấy; Còn đối với những người đang sanh trong 
cõi ngũ uån, tưởng uẫn đang sanh và sắc uán cũng đang 
sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sắc uán đang 
sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa saññakkhandho uppajjati (thì tưởng uấn 
đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ 
(uppädakkhanasamangT) của bọn mạng quyền cửu sắc hiện 
khởi trong sát na đầu tiên 

và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uán, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là sát na sanh 
hội đủ (uppadakkhanasamang1) của 15 tâm tục sinh ngũ 
uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uán đang sanh với người nào thì tưởng uán đang sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc (Tvitanavakakaläpa) hiện 
khởi trong sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasafttam uppajjantinam tesam rũpakkhandho 
uppajjafi no ca tesam saññãkkhandho uppajjati (Đái 
với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
đang sanh nhưng tưởng uán không đang sanh với người 
ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là sát na sanh hội đủ 
của 15 tâm tục sinh cõi ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp là chi pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokãram uppajjantanam tesam rũpakkhandho 
ca uppajjati saññãkkhandho ca uppajjati (những người 
đang sanh trong cõi ngũ uẩn, sắc uán đang sanh và tưởng 
uán cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vẫn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 
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Trong cầu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana saññãkkhandho uppajjati (Hay là 
tưởng uán đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn Ha 
sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hôi. 


Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở và 
4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ 
uån, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uån, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là sát na sanh hội đủ 
của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uán đang sanh với người nào thì sắc uán 
dang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô 
sắc, gọi là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 
tâm sở là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpam 
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uppajjantānam tesam saññakkhandho uppajjati no ca 
tesam rüpakkhandho uppajjati (Đối với những người 
đang sanh trong cõi Vô sắc, trởng uán đang sanh nhưng 
sắc uán không đang sanh với những người ấy); Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp 
của cả 2 câu më và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận dói với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokãram uppajjantãnam tesam saññãkkhandho 
ca uppajjati rũpakkhandho ca uppajjati (những người 
đang sanh trong cõi ngĩ uán, tưởng uán đang sanh và sắc 
uán cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


3- Sắc Uẩn Góc Hành Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
sankhärakkhandho uppajjatrti? 

Sắc uẫn đang sanh với người nào thì hành uẫn đang 
sanh với người ây phải chăng? 

Đáp: Asaññasattam uppajjantãnam tesam 
rũpakkhandho uppajjafi no ca tesam 
sankhärakkhandho uppajjati, pañcavokäram 
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uppajjantanam tesam rüpakkhandho ca uppajjati 
sankhärakkhandho ca uppajjati. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
sắc uán đang sanh nhưng hành uẫn không đang sanh với 
người ấy; còn đối với những người đang sanh trong cõi 
ngũ uân, sắc uân đang sanh và hành uán cũng đang sanh. 

Vẫn ngược: Yassa vā pana sankhärakkhandho 
uppajjati, tassa rñpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uẫn đang sanh với người nào thì sắc 
uån đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Arüpam uppajjantänam tesam 
sankharakkhandho uppajjati no ca tesam 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokãram 
uppajjantänam tesam sankhäarakkhandho ca uppajjati 
rũpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, 
hành uån đang sanh nhưng sắc uán không đang sanh với 
những người ấy; còn đối với những người đang sanh trong 
cối ngũ uẫn, hành uẫn đang sanh và sắc uẫn cũng đang 
sanh. 
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_——————— 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang 
sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho uppajjati (thì hành uấn 
đang sanh với người áy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ 
(uppädakkhanasamangT) của bọn mạng quyền cửu sắc hiện 
khởi trong sát na đầu tiên 

và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uån, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cối ngũ uẩn, gọi là sát na sanh 
hội đủ (uppadakkhanasamangï) của 15 tâm tục sinh ngũ 
uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uán đang sanh với người nào thì hành un dang sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc (Jïvitanavakakaläpa) hiện 
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khởi trong sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasattam uppajjantänam tesam rũpakkhandho 
uppajjati no ca (esam sankhärakkhandho uppajjati 
(Đá: với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, sắc 
uán đang sanh nhưng hành uán không đang sanh với 
người ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là sát na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sing cõi ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong 
về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokäram anpajjantáanam tesam 
rũpakkhandho ca uppajjafi sankharakkhandho ca 
uppajjati (những người đang sanh trong cõi ngũ uán, sắc 
uán đang sanh và hành uấn cũng đang sanh) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho uppajjati 
(Hay là hành uán đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjati (lì sắc uân đang 
sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hồi. 
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Chi pháp của câu mó: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là sát na sanh hội đủ 
của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uán đang sanh với người nào thì sắc trấn 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô 
sắc, gọi là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 
tâm sở là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpam 
uppajjantänam tesam sankhãrakkhandho uppajjati no 
ca tesam rũpakkhandho uppajjati (Đối với những người 
đang sanh trong cõi Vô sắc, hành uẩn đang sanh nhưng 
sắc uấn không đang sanh với những người ấy); Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uấn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
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sinh ngũ uån, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokãram uppajjantäanam fesam 
sankhäarakkhandho ca uppajjati rũpakkhandho ca 
uppajjati (những người đang sanh trong cói ngũ uán, 
hành uẩn đang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Un Góc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
viññãnakkhandho uppajjatiti? 

Sắc uán đang sanh với người nào thì thức uán đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattam uppajjantãnam tesam 
rũpakkhandho uppajjati no ca (esam 
viññänakkhandho uppajjati, pañcavokäram 
uppajjantanam tesam rñpakkhandho ca uppajjati 


viññãnakkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
sắc uẫn đang sanh nhưng thức uẫn không đang sanh với 
người ấy; còn đối với những người đang sanh trong cõi 
ngũ uẫn, sắc uẫn đang sanh và thức uẫn cũng đang sanh. 
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Vấn ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho 
uppajjati, tassa rñpakkhandho uppajjatrti? 

Hay là thức uán đang sanh với người nào thi sắc 
uẫn đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpam uppajjantänam fesam 
viññãnakkhandho uppajjati no ca tesam 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokãram 
uppajjantänam tesam viññãnakkhandho ca uppajjafi 
rũpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, 
thức uẫn đang sanh nhưng sắc uẫn không đang sanh với 
những người ấy; còn đối với những người đang sanh trong 
cõi ngũ uẫn, thức uẫn đang sanh và sắc uẫn cũng đang 
sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sắc uấn đang 
sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho uppajjati (thì thức uẩn 
đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ 


448 


Càn Song Và Uán Song 
m=.—..............1..`..... 


(uppadakkhanasamang]) của bọn mạng quyền cửu sắc hiện 
khởi trong sát na đầu tiên 

và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uấn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là sát na sanh 
hội đủ (uppädakkhanasamangi) của 15 tâm tục sinh ngũ 
uån, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uẫn đang sanh với người nào thì thức uán dang sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc (Tvitanavakakalapa) hiện 
khởi trong sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatam uppajjantinam tesam rũpakkhandho 
uppajjati no ca tesam viãñãnakkhandho uppajjati (Đối 
với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, sắc uán 
đang sanh nhưng thức uấn không đang sanh với người 
ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi ngũ uån, gọi là sát na sanh hội đủ 
của 15 tâm tục sinh cõi ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
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nghiệp là chi pháp của 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokãram uppajjantanam tesam rũpakkhandho 
ca uppajjati viññãnakkhandho ca uppajjati (nhng 
người đang sanh trong cõi ngũ uán, sắc uán đang sanh và 
thức uán cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vẫn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho uppajjati (Hay 
là thức uán đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẫn đang 
sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uân, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp mà thôi. 


450 


Căn Song Và Uẩn Song 


Do đó, câu hói này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thức un đang sanh với người nào thì sắc uẫn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô 
sắc, gọi là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 
tâm sở là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arñpam 
uppajjantänam tesam viññãnakkhandho uppajjati no 
ca tesam rũpakkhandho uppajjati (Đối với những người 
đang sanh trong cỗi Vô sắc, thức uán đang sanh nhưng 
sắc uẩn không đang sanh với những người ấy); Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokãram uppajjantänam tesam 
viñññnakkhandho ca uppajjati rũpakkhandho ca 
uppajjati (Những người đang sanh trong cõi ngũ uán, 
thức uán dang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


(Két Thúc Sắc Uán Gốc) 
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Thọ Uẩn Gốc (Vedanäkkhandhamiila) 


1- Thọ Uẫn Góc Tưởng Uán Ngon Song Đi 

Vấn xuôi: Yassa vedanakkhandho uppajjati, 
tassa saññãkkhandho uppajjatīti? 

Thọ uån đang sanh với người nào thì tưởng uán 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana saññãkkhandho 
uppajjati, tassa vedanakkhandho uppajjatīti? 

Hay là tưởng uán đang sanh với người nào thì thọ 
uẫn đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho uppajjati (Tho uấn đang 
sanh với người nào) Là câu mở. 


Tassa saññakkhandho uppajjati (Tưởng uẩn 
đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cối tứ uẫn, cối ngũ uán, gọi là sát na 
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sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 

Chi pháp của câu hôi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uán đang sanh với người nào thì tưởng uán đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cối tứ 
uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của câu 
mở thì tưởng uẫn cũng đang sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana saññãkkhandho uppajjati (Hay là 
tưởng uán đang sanh với người nào) Là câu mó. 

Tassa vedanäkkhandho uppajjati (Thì tho uán 
đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là sát 
na sanh hội đủ 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, vấn rằng: Hay là 
tưởng uán đang sanh với người nào thì thọ uán đang sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uẫn, cõi ngũ uấn, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chi pháp của câu 
mó thì thọ uán cũng đang sanh. 


2- Thọ Un Góc Hành Un Ngon Song Đỗi 

Vấn xuôi: Yassa vedanäkkhandho uppajjati, 
tassa sankhärakkhandho uppajjatīti? 

Thọ uán dang sanh với người nào thì hành uán dang 
sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Ãmantä). 

Vấn ngược: Yassa vã pana sankhãrakkhandho 
uppajjati, tassa vedanakkhandho uppajjatTti? 

Hay là hành uán đang sanh với người nào thì thọ 
uån đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho uppajjati (Thọ uĝn đang 
sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa: sankhãrakkhandho uppajjati (Hành uán 
đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẩn, gọi là sát na 
sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. i 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uán đang sanh với người nào thì hành uán đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “PhảỶ 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của câu 
mở thì hành uẫn cũng đang sanh. 
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A £ 
Trong câu Vân ngược: 


Yassa vã pana sankhärakkhandho uppajjati 
(Hay là hành uán đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa vedanakkhandho uppajjati (thì thọ uấn 
đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẩn, gọi là sát 
na sanh hội đủ 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uán đang sanh với người nào thì thọ uán đang sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uån, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của câu 
mở thì thọ uån cũng đang sanh. 


3- Tho Uẩn Góc Thức Un Ngon Song Đỗi 
Vấn xuôi: Yassa vedanäkkhandho uppajjati, 
tassa viññãnakkhandho uppajjatTti? 
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Thọ uẫn đang sanh với người nào thì thức uán đang 
sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp “Phải rồi!” (Ãmantä). 


Vấn ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho 
uppajjati, tassa vedanakkhandho uppajjatIti? 

Hay là thức uẫn đang sanh với người nào thì thọ 
uán đang sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho uppajjati (Tho uán đang 
sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho uppajjati (ức uán 
dang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uån, cõi ngũ uån, goi là sát na 
sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uán đang sanh với người nào thì thức uán đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cối tứ 
uẫn, cõi ngũ uân, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của câu 
mở thì thức uẫn cũng đang sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho uppajjati (Hay 
là thức uẩn đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa vedanakkhandho uppajjati (bì thọ uán 
đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cối tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là sát 
na sanh hội đủ 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, ván rằng: Hay là 
thức uán đang sanh với người nào thì thọ uẩn đang sanh 
với người ấy phải chăng? 
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__ Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng ràng: “Phải 
rôi!” là câu đáp châp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cối tú 
uán, cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của câu 
mở thì thọ uẫn cũng đang sanh. 


( Két Thúc Thọ Uẩn Gốc) 
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Tưởng Uẫn Gốc (Saññakkhandhamila) 


1- Tưởng Uẩn Góc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa saññäkkhandho uppajjati, tassa 
sankhärakkhandho uppajjafTti? 

Tưởng uán đang sanh với người nào thì hành uán 
đang sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho 


uppajjati, tassa saññãkkhandho uppajjatrti? 

Hay là hành uán đang sanh với người nào thì tưởng 
uân đang sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa saññäkkhandho uppajjati (7rởng uấn 
đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa sankharakkhandho uppajjati (hành uán 
đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là sát na 
sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 


nghiệp. 
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Chi pháp của câu hôi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
uán đang sanh với người nào thì hành uán đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu hoc đang sanh trong cõi tứ 
uẫn, cõi ngũ uån, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chi pháp của câu 
mở thì hành uẫn cũng dang sanh. 


Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho uppajjati 
(Hay là hành uán đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa saññãkkhandho uppajjati (thì tưởng uán 
đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là sát 
na sanh hội đủ 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uán đang sanh với người nào thì tưởng uẩn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uån, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chi pháp của câu 
mó thì tưởng uán cũng đang sanh. 


2- Tưởng Un Gốc Thức Un Ngon Song Đỗi 
Vấn xuôi: Yassa sañññkkhandho uppajjati, 


tassa viññãnakkhandho uppajjatīti? 

Tưởng uán đang sanh với người nào thì thức uân 
đang sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Vẫn ngược: Yassa vã pana viññãnakhandho 
uppajjati, tassa saññãkkhandho uppajjatiti? 
_— Hay là thức uàn đang sanh với người nào thì tưởng 
uân đang sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 


Yassa saññakkhandho uppajjati (7ưởng uấn 
đang sanh với người nào) Là câu mó. 
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Tassa viññanakkhandho uppajjati (ức uán 
đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cối tứ uẫn, cõi ngũ vån, gọi là sát na sanh 
hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
uán dang sanh với người nào thì thức uán đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uẫn, cõi ngũ uán, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của câu 
mở thì thức uán cũng đang sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho uppajjati (Hay 
là thức uẩn đang sanh với người nào) Là câu mó. 

Tassa saññäkkhandho uppajjati (thì twng uấn 

đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 

hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uån, gọi là sát 
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na sanh hội đủ 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 


Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, ván rằng: Hay 
thức uán đang sanh với người nào thì tưởng uấn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uẫn, cối ngũ uån, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của câu 
mở thì tưởng uån cũng đang sanh. 


( Kết Thúc Tưởng Uán Gốc) 
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Hành Uĝn Gốc (Sankhãrakkhandhamiila) 


1- Hành Uån Gốc Thức Uẫn Ngon Song Dói 

Vấn xuôi: Yassa saņkhārakkhandho uppajjati, 
tassa viññãnakkhandho uppajjatīti? 

Hành uån dang sanh với người nào thì thức uẫn 
đang sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yassa vā pana viññãnakhandho 
uppajjati, tassa sankhãrakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uán đang sanh với người nào thì hành 
uân đang sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa sankhãrakkhandho uppajjati (Hành là uấn 
đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho uppajjati (hức uấn 
đang sanh với người ây phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uàn, cõi ngũ uẫn, gọi là sát na 
sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành 
uán đang sanh với người nào thì thức uán đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uàn, cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của câu 
mở thì thức uán cũng đang sanh. 

Trong câu Vẫn Hgược: 

Yassa vā pana viãñänakkhandho uppajjati (Hay 
là thức uán dang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho uppajjati (thì hành uấn 
đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cối tứ uẫn, cõi ngũ uấn, gọi là sát 
na sanh hội đủ 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 

Chỉ pháp của câu hôi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uán đang sanh với người nào thì hành uẩn đang sanh 
với người åy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uẫn, cõi ngũ uån, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của câu 
mở thì hành uẫn cũng dang sanh. 


(Kết Thúc Hành Uán Gốc) 


Kết thúc phần Người. 


— Saa 
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Phần Cõi 
(Okasavara) 
Sắc Uẩn Góc (Rñpakkhandhamila) 


1- Sắc Un Gốc Ti họ Uẫn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Vattha rñpakkhandho uppajjati, 
tattha vedanakkhandho uppajjatiti? 

Sắc uẫn đang sanh trong cõi nào thì thọ uẫn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Asaññasatte tattha rñpakkhandho uppajjati 
no ca tattha vedanäkkhandho uppajjati, pañcavokäre 
tattha rñpakkhandho ca uppajjati vedanäkkhandho ca 
uppajjati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc ấn đang sanh nhưng thọ 
uẫn không đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uán, 
sắc uán đang sanh và thọ uẫn cũng đang sanh. 

Vẫn ngược: Yattha vã pana vedanakkhandho 
uppajjati, tattha rñpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thọ uán đang sanh trong cối nào thì sắc uán 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arūpe tattha vedanakkhandho uppajjati 
no ca faftha rũpakkhandho uppajjati, pañcavokñre 
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tattha vedanäkkhandho ca uppajjati rũpakkhandho ca 
uppajjati. 

Trong cõi Vô sắc, thọ uân đang sanh nhưng sắc uẫn 
không đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uàn, thọ 
uân đang sanh và sắc uẫn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang 
sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha vedanäakkhandho uppajjati (thi tho uán 
dang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uán. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh 
lên của ngũ uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, có cả câu 
tiền vấn (purepañhä) và câu hậu vấn (pacchãpañh3), vấn 
rằng: Sắc uán đang sanh trong cõi nào thì thọ uán đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn là chi pháp của câu 
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mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjati no ca tattha vedanakkhandho uppajjati 
(Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh nhưng thọ uán 
không đang sanh trong cối ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 26 
cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ uấn là chỉ pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcayokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati vedanäkkhandho ca 
uppajjati (rong cõi ngĩ uán, sắc uán đang sanh và thọ 
uĝn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

Trong câu Vấn ngược: 

Yattha vã pana vedanakkhandho uppajjati (Hay 
là thọ uần đang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc „ẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chàng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của ngũ 


A 


uan. 


Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uån là nơi sanh 
lên của ngũ uán mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị có cả tiền 
vấn và hậu vấn, ván rằng: Hay là thọ uán đang sanh trong 
cõi nào thì sắc uán đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên thuần nhất của 4 danh uán là chỉ pháp của câu 
mở trong vé trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Arũpe tattha vedanakkhandho uppajjati 
no ca tattha rñpakkhandho uppajjati (Trong cõi Vô sắc, 
thọ uẫn đang sanh nhưng sắc uán không đang sanh trong 
cối ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uån là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pañcavokäre tattha vedanäkkhandho 
ca uppajjati rũpakkhandho ca uppajjati (trong cõi ngĩ 
uán, thọ uẩn dang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uán Góc Tưởng Uẫn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho uppajjati, 


tattha saññãkkhandho uppajjatiti? 


Sắc uân đang sanh trong cối nào thì tưởng uẫn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp Asaññasatte tattha rñpakkhandho uppajjati 


no ca tattha saññakkhandho uppajjati, pañcavokãre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati sañãñãkkhandho ca 
uppajjati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh nhưng 
tưởng uẫn không đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ 
uån, sắc uẫn đang sanh và tưởng uán cũng đang sanh. 

Vấn ngược: Yattha và pana saññãkkhandho 
uppajjati, tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là tưởng uán đang sanh trong cối nào thì sắc 
uån đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arüpe tattha saññãkkhandho uppajjati no 
ca tattha rũpakkhandho uppajjati, pañcayokäre tattha 
saññãkkhandho ca uppajjati rñũpakkhandho ca 
uppajjati. 

Trong cõi Vô sắc, tưởng uån đang sanh nhưng sắc 
uán không đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uán, 
tưởng uån đang sanh và sắc uẫn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vấn xuôi: 
YVattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang 
sanh trong cối nào) Là câu mở. 
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Tattha saññakkhandho uppajjati (thì tưởng uán 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mỡ: cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uấn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh 
lên của ngũ uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, có cả câu 
hỏi tiền vấn (purepañhä) và câu hậu vấn (pacchapañh3), 
vấn rằng: Sắc uán đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn 
đang sanh trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uân là chi pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjati no ca tattha saññãkkhandho uppajjati (rong 
cối Vô tưởng, sắc uán đang sanh nhưng tưởng uán không 
đang sanh trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uẫn là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vé sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre tattha 
rũpakkhandho ca uppajjati saññãñkkhandho ca 
uppaj jati (rong cõi ngũ uán, sắc uán đang sanh và tưởng 
uán cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
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thuóc cáu dáp két luán phán tích bàng cách trực tiếp (di 
ngay). 


Trong câu Vẫn ngược: 


Yattha vã pana saññäkkhandho uppajjati (Hay 
là tưởng uán đang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 


Tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc „ẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của ngũ 
uån. 

Chi pháp cüa câu hôi: 26 cõi ngũ uån là nơi sanh 
lên của ngũ uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị có cả tiền 
vấn và hậu vấn, vấn rằng: Hay là tưởng uẩn đang sanh 


trong cỗi nào thì sắc uẩn đang sanh trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên thuần nhất của 4 danh uån là chỉ pháp của câu 
mở trong vé trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Aripe tattha saññãkkhandho uppajjati no ` 
ca tattha rũpakkhandho uppajjati (Trong cõi Vô sắc, 
tưởng uán đang sanh nhưng sắc uán không dang sanh 
trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẫn là nơi 
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sanh lên của ngũ uẫn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vê sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pañcavokãre tattha saññãkkhandho ca 
uppajjati rũpakkhandho ca uppajjati (rong cõi ngũ 
uẩn, tưởng uán đang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uán Gốc Hành Uán Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho uppajjati, 
tattha sankhärakkhandho uppajjatTti? 

Sắc uẫn đang sanh trong cõi nào, thì hành uán đang 
sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjati no ca tattha sankhärakkhandho uppajjati, 
pañcavokäre tattha rũpakkhandho ca uppajjati 
sankharakkhandho ca uppajjati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẫn đang sanh nhưng hành 
uẫn không đang sanh trong cối ấy; còn trong cõi ngũ uẫn, 
sắc uán đang sanh và hành uẫn cũng đang sanh. 

Vấn ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 
uppajjati, tattha rũpakkhandho uppajjatIti? 

Hay là hành uẫn đang sanh trong cối nào thì sắc uẫn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp Arüpe tattha sankharakkhandho uppajjati 
no ca tattha rüipakkhandho uppajjati, pañcavokare 
tattha sankharakkhandho ca uppajjati ripakkhandho 
ca uppajjati. 

Trong cõi Vô sắc, hành uán dang sanh nhưng sắc 
uân không đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uân, 
hành uẫn đang sanh và sắc uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Vattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uán dang 
sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha sankharakkhandho uppajjati (thì hành 
uán dang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn và 26 cõi ngũ uån là nơi sanh 
lên của ngũ uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, có cả câu 
hỏi tiền vấn (purepañhä) và câu hậu vấn (pacchäpañhä), 
vấn rằng: Sắc uẩn đang sanh trong cõi nào thì hành uán 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjati no ca tattha sankhärakkhandho uppajjati 
(Trong cõi Vô tưởng, sắc uán đang sanh nhưng hành uán 
không đang sanh trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 26 
cối ngũ uán là nơi sanh lên của ngũ uân là chi pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati sankhärakkhandho 
ca uppajjati (rong cõi ngũ un, sắc uẩn đang sanh và 
hành uán cũng dang sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Ya(tha vā pana sankharakkhandho uppajjati 
(Hay là hành uán đang sanh trong cõi nào) Là câu mó. 

Tattha rũpakkhandho uppajjati (hi sắc uấn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của ngũ 

H 

uân. 
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Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uån là nơi sanh 
lên của ngũ uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị có cả tiền vấn 
và hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành uấn đang sanh trong cõi 
nào thì sắc uán đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên thuần nhất của 4 danh uån là chi pháp của câu 
mở trong vé trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Arüpe tattha sankharakkhandho uppajjati 
no ca tattha rũpakkhandho uppajjati (Trong cõi Vô sắc, 
hành uán đang sanh nhưng sắc uán không đang sanh 
trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẫn là nơi 
sanh lên của ngũ uẫn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pañcavokäre tattha 
sankharakkhandho ca uppajjati rũpakkhandho ca 
uppajjati (rong cõi ngũ uẩn, hành uẩn đang sanh và sắc 

uấn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

4- Sắc Un Gốc Thức Un Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rñpakkhandho uppajjati, 


tattha viãññãnakkhandho uppajjatTti? 


478 


Căn Song Và Uẩn Song 


————— 


Sắc uẫn đang sanh trong cõi nào thì thức uẫn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati 
no ca tattha viññãnakkhandho uppa jjati, pañcavokãäre 
tattha rñpakkhandho ca uppajjati viññãnakkhandho 
ca uppajjati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẫn đang sanh nhưng thức 
uẫn không đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẫn, 
sắc uán đang sanh và thức uẫn cũng đang sanh. 

tấn ngược: Yattha vã pana viññããnakkhandho 
uppajjati, tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẫn đang sanh trong cối nào thì sắc uán 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arñpe tattha viññanakkhandho uppajjati 
no ca tat(ha rũpakkhandho uppajjati, pañcavokãre 
tattha viññãnakkhandho ca uppajjati rñpakkhandho 
ca uppajjati. 

Trong cõi Vô sắc, thức uẫn đang sanh nhưng sắc 
uẫn không đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uân, 
thức uẫn đang sanh và sắc uàn cũng đang sanh. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang 
sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha viññãnakkhandho uppajjati (Thì thức uẩn 
đang sanh trong cỗi ấu phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uán. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh 
lên của ngũ uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, có cả câu 
hỏi tiền vấn (Purepañhä) và câu hậu vấn (Pacchäpañh3), 
vấn rằng: Sắc uẩn đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chi pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjati no ca tattha viññãnakkhandho uppajjati 
(Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh nhưng thức uán 
không dang sanh trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 26 
cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của cả 
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2 câu mở và câu hỏi trong vé sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokãre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati viññãnakkhandho 
ca uppajjati (ong cõi ngũ uấn, sắc uán đang sanh và 
thức uân cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vẫn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yattha vã pana viãññãnakkhandho uppajjati 
(Hay là thức uán đang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uån là nơi sanh lên của ngũ 
uån. 

Chi pháp cüa câu hôi: 26 cõi ngü uån là noi sanh 
lên cúa ngü uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị có cả tiền 
vấn và hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức uán đang sanh 
trong cõi nào thì sắc uẩn đang sanh trong cối ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên thuần nhất của 4 danh uån là chi pháp của câu 
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mở trong vé trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Arũpe tattha viññãnakkhandho uppajjati 
no ca tattha rũpakkhandho uppajjati (Trong cõi Vô sắc, 
thức uán đang sanh nhưng sắc uán không đang sanh trong 
cối ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uẫn là chi pháp của cà 2 câu mở và câu hỏi 
trong vé sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pañcavokäre tattha viññänakkhandho 
ca uppajjati rũpakkhandho ca uppajjati (rong cõi ngũ 
uẩn, thức uẩn đang sanh và sắc un cüng đang sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


( Kết Thúc Sắc Uán Góc) 


~5= 
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Thọ Uẫn Góc (Vedanakkhandhamiia) 


1- Thọ Uàn Gốc Tưởng Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yattha vedanäkkhandho uppajjati, 
tattha saññäkkhandho uppàjjatTti? 

Thọ uẫn đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẫn 
đang sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yattha vã pana saññãkkhandho 
uppajjati, tattha vedanäkkhandho uppajjatiti? 

Hay là tưởng uân đang sanh trong cõi nào thì thọ 
uân đang sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yatthavedanäakkhandho uppajjati (Thọ uẩn đang 
sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Ta(tha saññãkkhandho uppajjati (/ưởng uấn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu më: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
Sữa 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uån là nơi sanh lên của ngũ 
uân. 
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Chi pháp cüa cáu hói: Gióng nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uán đang sanh trong cõi nào thì twng uẩn đang sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ 
uån là nơi sanh lên của ngũ uân là chỉ pháp của câu mở thì 
tưởng uån cũng đang sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yattha vā pana saññãkkhandho uppajjati (Hay 
là tưởng uán dang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha vedanäkkhandho uppajjati (thì fhọ uẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uån và 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của ngũ 
uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Hay là 
tưởng uấn đang sanh trong cõi nào thì thọ uẩn đang sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
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cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ 
uẫn là nơi sanh lên của ngũ uån là chi pháp của câu mở thì 
thọ uán cũng đang sanh. 

2- Thọ Uẫn Góc Hành Uán Ngọn Song Đối 

Vẫn xuôi: Yatthavedanäkkhandho uppajjati, 
tattha sankhãarakkhandho uppajjatrti? 


Thọ uån đang sanh trong cõi nào thì hành uån đang 
sanh rong cõi ấy phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amant8). 

Vấn ngược: Vattha vã pana sankhãrakkhandho 
uppajjati, tattha vedanäkkhandho uppajjafiti? 

Hay là hành uẫn đang sanh trong cõi nào thì thọ uẫn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yatthavedanäakkhandho uppajjati (Thọ uán đang 
sanh trong cõi nào) Là câu mó. 


Tattha sankhärakkhandho uppajjati (thì hành 
uấn đang sanh trong cối ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mỡ: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ 
vån. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uấn đang sanh trong cỗi nào thì hành uẫn đang sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng răng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ 
uán là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của câu mở thì 
hành uån cũng đang sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Vattha vã pana sankhärakkhandho uppajjati 
(Hay là hành uán đang sanh trong cõi nào) Là câu mỡ. 

Tattha vedanakkhandho uppajjati (thì (họ trấn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uân và 26 cõi ngũ uån là nơi sanh lên của ngũ uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn ràng: Hay là 


hành uán dang sanh trong cõi nào thì thọ uán dang sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ 
uàn là nơi sanh lên của ngũ uån là chỉ pháp của câu mở thì 


thọ uẫn cũng đang sanh. 
3- Thọ Uán Gốc Thức Uần Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yatthavedanäkkhandho uppajjati, 


tattha viññãänakkhandho uppajjatTti? 


Thọ uẫn đang sanh trong cõi nào thì thức uân đang 
sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho 
uppajjati, tattha vedanakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẫn đang sanh trong cõi nào thì thọ uán 
đang sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 
Yatthavedanäkkhandho uppajjati (Thọ uán đang 


sanh trong cõi nào) Là câu mở. 


Tattha viññãpakkhandho uppajjati (hức uẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của ngũ 
uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uán đang sanh trong cõi nào thì thức uán đang sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ 
uàn là nơi sanh lên của ngũ uàn là chỉ pháp của câu mở thì 
thức uán cũng đang sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yattha vã pana viññãnakkhandho uppajjad 
(Hay là thức uán đang sanh trong cõi nào) Là câu mỡ. 

Tattha vedanakkhandho uppajjati (thì thọ uán 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uân và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ 

"š 
uân. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Hay là 
thức uán đang sanh trong cõi nào thì thọ uán đang sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ 
uån là nơi sanh lên của ngũ uån là chỉ pháp của câu mở thì 
thọ uẫn cũng đang sanh. 


(Kết Thúc Thọ Uán Gốc) 
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— an V. 
Tưởng Uán Góc (Saññakkhandhamila) 

1- Tưởng Uán Gốc Hành Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yatthasaññãkkhandho uppajjati, 
tattha sankhärakkhandho uppajjatīti? 

Tưởng uẫn đang sanh trong cõi nào thì hành uån 
dang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 
uppajjati, tattha saññãkkhandho uppajjatTti? 

Hay là hành uẫn đang sanh trong cõi nào thì tưởng 
uân đang sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vấn xuôi: 
Yatthasaññakkhandho uppajjati (Tưởng tấn 
đang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 
: Tattha sankhärakkhandho uppajjati (thì hành 
uán đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
Chi pháp của câu mỡ: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uân và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của ngũ 
A 
uân. 


490 


Căn Song Và Uẩn Song 
“=> -................... 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
uân đang sanh trong cõi nào thì hành uán đang sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ 
uẫn là nơi sanh lên của ngũ uån là chỉ pháp của câu mở thì 
hành uẫn cũng đang sanh. 

Trong câu Vẫn Hgược: 

Yattha vā pana sankhärakkhandho uppajjati 
(Hay là hành uán đang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha saññãkkhandho uppajjati (thì tưởng uán 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ 
uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uán đang sanh trong cõi nào thì tưởng uán dang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? I : 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đông răng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
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cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uån và 26 cối ngũ 
uàn là nơi sanh lên của ngũ uẫn là chi pháp của câu mở thì 
tưởng uẫn cũng đang sanh. 
2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đỗi 

Vấn xuôi: Yatthasaññäkkhandho uppajjati, 
tattha viãññãnakkhandho uppajjatīti? 

Tưởng uẫn đang sanh trong cõi nào thì thức uán 
đang sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Vẫn ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho 
uppajjati, tattha saññãkkhandho uppajjatīti? 
s Hay là thức uán đang sanh trong cõi nào thì tưởng 
uån đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp “Phải ròi!” (Amanta) 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vấn xuôi: 


Yatthasaññakkhandho uppajjati (Tưởng uấn 
đang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 


Tattha viññãnakkhandho uppajjati (thúc suẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uán và 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của ngũ 
uàn. 

Chi pháp cüa câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tướng 
uán đang sanh trong cõi nào thì thức uán đang sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uån và 26 cõi ngũ uẫn 
là nơi sanh lên của ngũ uẫn là chi pháp của câu mở thì thức 
uån cũng đang sanh. 


Trong câu Vẫn ngược: 


Vattha vã pana viññãnakkhandho uppajjati 
(Hay là thức uẫn đang sanh trong cõi nào) Là câu mỡ. 

Tattha saññãkkhandho uppajjati (thì twng uấn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uån và 26 cõi ngũ uån là nơi sanh lên của ngũ 

À 

uân, 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, vấn rằng: Hay là 
thức uán đang sanh trong cối nào thì trởng ấn đang sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uån và 26 cõi ngũ uẫn 
là nơi sanh lên của ngũ uán là chi pháp của câu mở thì 
tưởng uân cũng đang sanh. 


(Kết Thúc Tưởng Uán Gốc) 


Ji 
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Hành Uán Gốc (Sankhārakkhandhamūla) 


1- Hành Uĝn Gốc Thức Un Ngon Song Đối 

Ván xuôi: Yatthasankharakkhandho uppajjati, 
tattha viññanakkhandho uppajjatīti? 

Hành uån đang sanh trong cõi nào thì thức uån đang 
sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho 
uppajjati, tattha sankhãrakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẫn đang sanh trong cõi nào thì hành 
uán đang sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amantä). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

YVatthasankhäarakkhandho uppajjati (Hành uấn 
dahg sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha viññãnakkhandho uppajjati (Thức uán 
dang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uån và 26 cối ngũ uán là nơi sanh lên của ngũ 
uẫn, 


"-......-.... 
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Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành 
uán đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn đang sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngĩ uân 
là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của câu mở thì thức 
uán cũng đang sanh. 

Trong câu Vấn ngược: 

Vattha vã pana viññãnakkhandho uppajjafi 
(Hay là thức uán đang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha sankhärakkhandho uppajjati (thì hành 
uán đang sanh trong cối ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ 
uán. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay 
thức uán dang sanh trong cõi nào thì hành uẩn đang sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

___ Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôil” là câu đáp châp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 4 
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cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uån và 26 cõi ngũ uån 
là nơi sanh lên của ngũ uẫn là chỉ pháp của câu mở thì hành 
uân cũng đang sanh. 


(Kết Thúc Hành Uán Gốc) 


Kết Thúc Phần Cõi 
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wasa saas a 
Phần Người và Cõi 
(Puggalokasavara) 


Sắc Un Gốc (Rñpakkhandhamila) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẫn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha rñpakkhandho 
uppajjati, tassa tattha vedanãkkhandho uppajjatiti? 


Sắc uẫn đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
thọ uån đang sanh với người ấy trong cõi Ấy phải chăng? 

Đáp Asaññasattam uppajjantänam tesam tattha 
rñpakkhandho uppajjai no ca team taftha 
vedanäkkhandho uppajjati, pañcavokãram 
uppajjantānaņm tesam tatha rũpakkhandho ca 
uppajjati vedanaäkkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
sắc uẫn đang sanh nhưng thọ uẫn không đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với những người 
đang sanh trong cõi ngũ uân, sắc uẫn đang sanh và thọ uẫn 
cũng đang sanh. 

Vẫn ngược: Yassa vā pana yattha 
vedanäkkhandho uppajjati, tassa tattha rũpakkhandho 
uppajjatiti? 
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Hay là thọ uån đang sanh vói người nào trong cõi 


nào thì sắc uẫn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp: Arũpam uppajjantanam tesam tattha 
vedanakkhandho uppajjati no ca tesam 
tattharipakkhandho uppajjati, pañcavokäram 
uppajjantänam tesam tattha vedanakkhandho ca 
uppajjati rñpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, 
thọ uẫn đang sanh nhưng sắc uẫn không đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi ngũ uẫn, thọ uẫn đang sanh và sắc uẫn 
cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uĝn 
đang sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha vedanäakkhandho uppajjati (thì thọ 
uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ của bọn 
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mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 
cõi Vô tưởng 

và 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uàn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ 
uẫn. i 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là sát na sanh hội đủ 
của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì thọ 
uán đang sanh với người ấy trong cõi áy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasattam uppajjantanam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati no ca tesam  tattha 
vedanakkhandho uppajjati (Đối với những người dang 
sanh trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh nhung tho 
uán không đang sanh với nhiững người ấy trong cõi y); 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang 
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sanh trong cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 
tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
26 cõi ngũ uán là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vé sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pañcavokäram uppajjantanam tesam 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati vedanäkkhandho ca 
uppajjati (đối với những người dang sanh trong cỗi ngũ 
uán, sắc uán đang sanh và thọ uán cũng đang sanh) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana yattha vedanäakkhandho 
uppajjati (Hay là thọ uán dang sanh với người nào trong 
cõi nào) Là câu mö. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc 
uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
sát na sanh hội đủ 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 
cõi Vô sắc. 

Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
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sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc mạng quyền, với 
26 cõi ngũ uán. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là sát na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uấn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thọ uán dang sanh với người nào trong cõi nào thì 
sắc uán đang sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi 
Vô sắc, gọi là sát na sanh hội đủ 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 
tâm sở, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arũpam uppajjantãnam tesam tattha 
vedanäakkhandho uppajjat no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
sanh trong cõi Vô SẮC, thọ uẩn đang sanh nhưng sắc uán 
không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy), Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 
tâm tục sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
26 cõi ngũ uân là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
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như thuyết rằng: Pañcavokaram uppajjantänam tesam 
tattha vedanäkkhandho ca uppajjati rñpakkhandho ca 
uppajjati (đối với những người dang sanh trong cõi ngũ 
uán, thọ uán dang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Un Góc Tưởng Un Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 


uppajjati, tassa tattha saññãkkhandho uppajjatiti? 

Sắc uấn đang sanh với người nào trong cối nào thì 
tưởng uån đang sanh với người ấy trong cối ấy phải 
chăng? 

Đáp: Asaññasattam uppajjantãnam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati no ca fesam tattha 
saññãkkhandho uppajjati, pañcavokäram 
uppajjantänam tesam tattha rñpakkhandho ca 


uppajjati saññãkkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
sắc uẫn đang sanh nhưng tưởng uẫn không đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi ngũ uán, sắc uán đang sanh và tưởng 
uẫn cũng đang sanh. 
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Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
saññakkhandho uppajjati, tassa (attha rũpakkhandho 
uppajjatiti? 

Hay là tưởng uån đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẫn đang sanh với người ấy trong cối ấy phải 
chăng? 

Đáp: Arũpam uppajjantänam tesam tattha 
saññãkkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokaäram 
uppajjantãnam tesam tattha saññãkkhandho ca 
uppajjati rũpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, 
tưởng uẫn đang sanh nhưng, sắc uẫn không đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi ngũ uẫn, tưởng uẩn đang sanh và sắc 
uån cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc „ẩn 
đang sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mó. 

Tassa tattha saññãkkhandho uppajjati (thì nrởng 
uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) Là 
câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 
cõi Vô tưởng 

Và 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uẩn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uån, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ 
uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là sát na sanh hội đủ 
của 15 tâm tục sinh ngũ uån, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uẩn đang sanh với người nào trong cỗi nào thì tưởng 
uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasattam uppajjan(tanam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
saññakkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, sắc uán đang sanh nhung tưởng 
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uán không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cối ngũ uån, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 
tâm tục sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
26 cõi ngũ uán là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pañcavokäram uppajjantñnam tesam 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati saññãkkhandho ca 
uppajjati (đói với những người đang sanh trong cỗi ngũ 
uán, sắc uán đang sanh và tưởng uán cũng đang sanh) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññakkhandho uppajjati 
(Hay là tưởng uán dang sanh với người nào trong cối nào) 
Là câu mở. 

Tassa taftha rũpakkhandho uppajjati (Thì sắc 


uán đang sanh với người Ấy trong cõi ấy phải chăng?) Là, 
câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
sát na sanh hội đủ 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 
cõi Vô sắc 
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và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uán, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc mạng quyền, với 
26 cõi ngũ uân. 

Chi pháp của câu hồi: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uån, gọi là sát na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ uån mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uán đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn đang sanh với người ấy trong cỗi Ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi 
Vô sắc, gọi là sát na sanh hội đủ 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 
tâm sở, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arũpam uppajjantanam tesam tattha saññãkkhandho 
uppajjati no ca tesam tattha rũpakkhandho uppajjati 
(Đá: với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, tưởng 
uấn đang sanh nhưng sắc uán không đang sanh với những 
người ấy trong cỗi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uån, gọi 
là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uẫn, 35 tâm 
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sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ uån là chỉ pháp 
của cả 2 câu mó và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokäram uppajjantanam tesam tattha 
saññakkhandho ca uppajjati rũpakkhandho ca 
uppajjati (đối với những người. đang sanh trong cõi ngĩ 
uán, tưởng uán dang sanh và sắc uán cũng đang sanh) là - 
câu đáp trong câu ván nguoc này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

3- Sắc Uán Góc Hành Uän Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 
uppajjati, tassa tattha sankhärakkhandho uppajjatīti? 

Sắc uẫn đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uân đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattam uppajjantänam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho uppajjati, 
pañcavokãramuppajjantanam tesam tattha 
rũpakkhandho ca uppajjati sankhãrakkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
sắc uân đang sanh nhưng hành uẫn không đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với những người 
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đang sanh trong cõi ngũ uán, sắc uẫn đang sanh và hành 
uán cũng đang sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
sankhärakkhandho uppajjati, tassa tattha 
rũpakkhandho uppajjattti? 

Hay là hành uán đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẫn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: rūpam uppajjantänam tesam tattha 
sankhärakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokãäram 
uppajjantänam tesam tattha sankhãrakkhandho ca 
uppajjati rñpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, 
hành uán đang sanh nhưng sắc uán không đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi ngũ uån, hành uán đang sanh và sắc 
uẫn cũng đang sanh. 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uán 
đang sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mó. 
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Tassa tattha sankharakkhandho uppajjati (thì 
hành uĝn đang sanh với người ấy trong cỗi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mớ: Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 
cõi Vô tưởng 

Và 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ 
uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là sát na sanh hội đủ 
của 15 tâm tục sinh ngü uàn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uån mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uẩn dang sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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Asaññasattam uppajjantãănam tesam tattha 
rñpakkhandho uppajjai no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho uppajjati (Đối với những người 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, sắc uán đang sanh nhưng 
hành uán không đang sanh với những người ấy trong cõi 
ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là sát na sanh hội đủ của 
15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẫn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pañcavokãram uppajjantänam tesam 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati sankhãrakkhandho 
ca uppajjati (đối với những người đang sanh trong cối 
ngũ uán, sắc uán đang sanh và hành uán cũng đang sanh) 
là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
Trong câu Vẫn ngược: 


Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
uppajjati (Hay là hành uán đang sanh với người nào 
trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc 
uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) Là 
câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở:người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là sát 
na sanh hội đủ 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi 
Vô sắc 

Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc mạng quyền, với 
26 cõi ngũ uàn. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là sát na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uán đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì sắc uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi 
Vô sắc, gọi là sát na sanh hội đủ 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 
tâm sở, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Ariũpam uppajjantanam tesam tattha 
saņkhārakkhandho uppajjat no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
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sanh trong cõi Vô sắc, hành uán đang sanh nhưng sắc uán 
không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi ngũ uån, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 
tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
26 cõi ngũ uân là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pañcavokãäram uppajjantãnam tesam 
tattha sankhärakkhandho ca uppajjati rñũpakkhandho 
ca uppajjati (đối với những người đang sanh trong cõi 
ngũ uẩn, hành uán đang sanh và sắc uán cũng đang sanh) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Góc Thức Un Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa yattha rñpakkhandho 
uppajjati, tassa tattha viññãnakkhandho uppajjatti? 

Sắc uẫn đang sanh với người nào trong cối nào thì 
thức uẫn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattam uppajjantanam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho uppajjati, pañcavokäram 
uppajjantãänam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjati viññãnakkhandho ca uppajjati. 
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Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
sắc uẫn đang sanh nhưng thức uẫn không đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi ngũ uẫn, sắc uẫn đang sanh và thức 
uẫn cũng đang sanh. 

Vẫn ngược: Yassa vã pana yattha 
viññãänakkhandho uppajjati, tassa tattha 
rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẫn đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẫn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpam uppajjantānam tesam tattha 
viññãnakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokäram 
uppajjan(anam tesam tattha viññãnakkhandho ca 
uppajjati rũpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, 
thức uån đang sanh nhưng sắc uẫn không đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi ngũ uån, thức uẫn đang sanh và sắc 
uẫn cũng đang sanh. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc „ẩn 
đang sanh với người nào trong cối nào) Là câu mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandho uppajjati (thì 
thức uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 
cõi Vô tưởng 

và 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi 
ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ 
uån, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ vån. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi ngũ uån, gọi là sát na sanh hội đủ 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uán đang sanh với người nào trong cối nào thì thức 
uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
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đủ của bọn mang quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasattam uppajjantănam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjadi no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
sanh trong cõi Vô nóng, sắc uẩn đang sanh nhưng thức 
uấn không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 
tâm tục sinh ngũ uàn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
26 cõi ngũ uân là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pañcavokãram uppajjantãnam tesam 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati viññänakkhandho 
ca uppajjati (đối với những người đang sanh trong cỗi 
ngũ uán, sắc uán đang sanh và thức uẩn cüng đang sanh) 
là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho uppajjati 

(Hay là thức uẩn đang sanh với người nào trong 
cõi nào) Là câu mở. 
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Tassa tattha rūpakkhandho uppajjati (thì sắc 
uán dang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
sát na sanh hội đủ 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 
cõi Vô sắc 

Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uấn, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
sinh ngũ uån, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc mạng quyền, với 
26 cõi ngũ uẫn. 

Chi pháp của câu hồi: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uàn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ uån mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thức uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
sắc uần dang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cối 
Vô sắc, gọi là sát na sanh hội đủ 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 
tâm sở, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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Arüpam uppajjantánam tesam tattha 
viññanakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
rüpakkhandho uppajjati (Đối với những người dang 
sanh trong cõi Vô sắc, thức uán đang sanh nhưng sắc uán 
không đang sanh với những người Ấy trong cối ấy); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi ngũ uán, gọi là sát na sanh hội đủ của 15 
tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
26 cõi ngũ uán là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pañcavokãram uppajjantänam tesam 
tattha viññanakkhandho ca uppajjati rũpakkhandho 
ca uppajjati (đối với những người đang sanh trong cỗi 
ngũ uấn, thức uẫn đang sanh và sắc uán cũng đang sanh) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


(Kết Thúc Sắc Uán Gốc) 
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———— 
Thọ Uán Góc (Vedanakkhandhamnla) 


1- Tho Uán Gốc Tưởng Uán Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa yattha vedanakkhandho 
upp3jjati, tassa tattha saññãkkhandho uppajjatiti? 

Thọ uán đang sanh với ñgười nào trong cõi nào, thì 
tưởng uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
saññãkkhandho uppajjati, tassa tattha 
vedanäkkhandho uppajjatTti? 

Hay là tưởng uân đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ uẫn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanakkhandho uppajjati (Tho 
udn đang sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mở. 


519 


GIẢI THÍCH BÓ SONG ĐỐI 


— . uLLLLL..Jgël._reoDQ— —-n 


Tassa tattha saññakkhandho uppajjati (Thi 
tưởng uán dang sanh với người ấy trong cối ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uân, gọi là sát na 
sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uån, 26 cõi ngũ uẫn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uán đang sanh với người nào trong cỗi nào thì tưởng uấn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uẫn, cõi ngũ uấn, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 26 
cõi ngũ uån là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẫn cũng 
đang sanh. 

Trong câu Vấn Hgược: 

Yassa vã pana yattha saññäkkhandho uppajjati 
(Hay là tưởng uán đang sanh với người nào trong cõi nào) 
Là câu mở. 
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Tassa tattha vedanakkhandho uppajjati (Thi tho 
uán dang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mó: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cối ngũ uån, gọi là sát 
na sanh hội đủ 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 26 cõi ngũ uán. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì thọ 
uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phả¡ 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uàn, cõi ngũ uấn, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp với 4 cõi Vô sắc, 26 
cõi ngũ uån là chỉ pháp của câu mở thì thọ uân cũng đang 
sanh. 


2- Thọ Uẩn Góc Hành Un Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha vedanäkkhandho 
uppajjati, tassa tattha sankhãrakkhandho uppajjatiti? 
Thọ uàn đang sanh với người nào trong cối nào thì 
hành uẫn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp “Phải rồi!” (Ämantã). 

Vẫn ngược: Yassa vā pana yattha 
sankhärakkhandho uppajjati, tassa tattha 
vedanäkkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uån đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ uẫn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjati (Tho 
uán đang sanh với người nào trong cối nào) Là câu mó. 

Tassa fattha sankhãrakkhandho uppajjati (thì 
hành uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẫn, gọi là sát na 
sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uán. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: T họ 
uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành uán 
đang sanh với người ấy trong cõi áy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôil” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uẫn, cõi ngữ uàn, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 26 
cối ngũ uán là chỉ pháp của câu mở thì hành uẫn cũng 
đang sanh. 

Trong câu VẤn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
uppajjati (Hay là hành uán đang sanh với người nào 
trong cõi nào) Là câu mờ. 

Tassa tattha vedanakkhandho uppajjati (thì thọ 
uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là sát 
na sanh hội đủ 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ vån. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì thọ 
uán đang sanh với người jy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uẫn, cõi ngũ uán, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp với 4 cõi Vô sắc, 26 
cõi ngũ uån là chỉ pháp của câu mở thì thọ uẫn cũng đang 
sanh. 

3- Thọ Uẩn Góc Thức Un Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa yattha vedanakkhandho 
uppajjati, tassa tattha viãññãnakkhandho uppajjatiti? 

Thọ uẫn đang sanh với người nào trong cõi nào, thì 
thức uẫn đang sanh với người áy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha 
viññãnakkhandho uppajjati, tassa tattha 
vedanäkkhandho uppajjatīti? 

Hay là thức uân đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ uẫn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (ẤmantR). 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 


Yassa yattha vedanakkhandho uppajjati (Tho 
uán đang sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandho uppajjati (thì 
thức uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là sát na 
sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 26 cõi ngũ uấn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Tho 
uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uấn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uẫn, cõi ngũ uẩn, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 26 
cõi ngũ uẫn là chi pháp của câu mở thì thức uẫn cũng đang 
sanh. 
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Trong cáu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
uppajjati (Hay là thức uán đang sanh với người nào trong 
cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjati (thì tho 
uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uán, gọi là sát 
na sanh hội đủ 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uån. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thọ 
uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uán, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 


sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp với 4 cõi Vô sắc, 26 


cõi ngũ uån là chỉ pháp của câu mở thì thọ uẫn cũng đang 
sanh. 


(Kết Thúc Thọ Uán Góc) 
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Tưởng Uẫn Góc (Saññakkhandhamila) 


1- Tưởng Uán Gắc Hành Uán Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa yattha sañññkkhandho 
uppajjati, tassa tattha sankhärakkhandho uppajjatiti? 

Tưởng uán đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì hành uẫn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
sankhärakkhandho uppajjati, tassa tattha 


saññãkkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uẫn đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uân đang sanh với người áy trong cõi ây 
phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 


Yassa yattha saññãkkhandho uppajjati (Tưởng 
uán đang sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa (attha sankhärakkhandho uppajjati (thì 
hành uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là sát na 
sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uån, 26 cõi ngũ uấn. 

Chỉ pháp của câu hói:G nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành uấn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cối tứ 
uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 26 
cõi ngũ uán là chỉ pháp của câu mở thì hành uẫn cũng 
đang sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
uppajjati (Hay là hành uán đang sanh với người nào 
trong cối nào) Là câu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho uppajjati (thì rrởng 
uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) Là 
câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là sát 
na sanh hội đủ 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 26 cõi ngũ vån. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uán đang sanh với người nào trong cõi,nào thì tưởng 
uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uẫn, cõi ngũ uân, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp với 4 cõi Vô sắc, 26 
cối ngũ uån là chi pháp của câu mở thì tưởng uẫn cũng 
đang sanh. 

2- Tưởng Uán Góc Thức Un Ngon Song Đắi 
Vấn xuôi: Yassa yattha saññãkkhandho 
uppajjati, tassa tattha viññãnakkhandho uppajjatiti? 

Tưởng uån đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uẫn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
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Vẫn ngược: Yassa vā pana yattha 
viññanakkhandho uppajjati, tassa tattha 
saññakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uán đang sanh với người nào trong cối 
nào thì tưởng uán đang sanh với người ấy trong cối ấy 
phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa yattha saññãkkhandho uppajjati (Tưởng 
uấn đang sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tafttha viññãnakkhandho uppajjati (thì 
thức uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, goi là sát na 
sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uẫn. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
uấn đang sanh với người nào trong cỗi nào thì thức uĝn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uân, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 26 
cõi ngũ uán là chỉ pháp của câu mở thì thức uán cũng đang 
sanh. 

Trong câu Vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
uppajjati (Hay là thức uấn đang sanh với người nào trong 
cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tatfha saññãkkhandho uppajjati (thì nóng 
uán đang sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uàn, gọi là sát 
na sanh hội đủ 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uån, 26 cõi ngũ uấn. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì trởng 
uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


531 


GIẢI THÍCH BÓ SONG ĐỐI 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phá; 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uàn, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp với 4 cõi Vô sắc, 26 
cõi ngũ uẫn là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẫn cũng 
đang sanh. 


(Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc) 
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Hành Uån Gốc (Sankhãrakkhtandharmila) 


1- Hành Uĝn Gốc Thức Un Ngọn Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa yattha sankhäarakkhandho 
uppajjati, tassa tattha viññãnakkhandho uppajjatTti? 

Hành uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uẫn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amantã). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
viññãnakkhandho uppajjati, tassa tattha 
sankharakkhandho uppajjatīti? 

Hay là thức uán đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì hành uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa yattha sankhärakkhandho uppajjati 
(Hành uån đang sanh với người nào trong cõi nào) Là câu 
mở. 

Tassa tafttha viññãnakkhandho uppajjati (thì 
thức uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là sát na 
sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngũ uẫn. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành 
uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uấn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uân, 26 
cõi ngũ uán là chỉ pháp của câu mở thì thức uẫn cũng đang 
sanh. 

Trong câu VẤn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññänakkhandho 
uppajjati (Hay là thức uẫn đang sanh với người nào trong 
cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho uppajjati (thì 
hành uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 


534 


Căn Song Và Uẩn Song 


—= —ccc 


Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, gọi là sát 
na sanh hội đủ 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cối tứ uẫn, 26 cõi ngũ uẫn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, vấn rằng: Hay là 
thức uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uán đang sanh với người Ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uån, gọi là sát na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp với 4 cõi Vô sắc, 26 
cõi ngũ uân là chỉ pháp của câu mở thì hành uẫn cũng 


đang sanh. 
(Két Thúc Hành Uán Gốc) 


Kết Thúc Phân Người và Cõi 
—— SS 
Kết Thúc Phàn Hiện Tại Thuận Tùng 


*, 
s4 
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Phần Hiện Tại Đối Lập 
(Paccwuppannavũrapaccanika) 
(21221 
Phần Người 
(Puggalavara) 


Sắc Uĝn Góc (Ripakkhandhamila) 


1- Sắc Un Góc Thọ Un Ngon Song Đi 

Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjati, 
tassa vedanakkhandho nuppajjafiti? 

Sắc uån không đang sanh với người nào thì thọ uán 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp Arüpam uppajjantānam tesam 
rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam 
vedanäkkhandho nuppajjati, sabbesam cayantãnam 
tesam rũpakkhandho ca nuppajjati vedanakkhandho 
ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, 
sắc uẫn không đang sanh nhưng thọ uẫn đang sanh với 
những người ấy; còn đối với tất cả người đang chết trong 
31 cõi thì sắc uẫn không đang sanh và thọ uẫn cũng không 
đang sanh. 

536 


Căn Song Và Uẩn Song 


i—i 


Vẫn ngược: Yassa vā pana vedanākkhandho 
nuppajjati, tassa rūpakkhandho nuppajjatīti? 

Hay là tho uån không dang sanh vói nguoi nào thì 
sắc uẫn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattam uppajjantanam tesam 
vedanakkhandho nuppajjafi no ca fesam 
rũpakkhandho nuppajjati, sabbesam cavantãänam 
tesam vedanäkkhandho ca nuppajjati rñpakkhandho 
ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng 
thì thọ uån không đang sanh nhưng sắc uẫn đang sanh với 
những người ấy; còn đối với tất cả người đang chết trong 
31 cõi thì thọ uân không đang sanh và sắc uân cũng không 
đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uĝn không 
đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa vedanäakkhandho nuppajjati (Thì thọ uán 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 4 cõi Vô sắc, gọi 
là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, 
gọi là sát na diệt hội đủ (bhangakkhanasamangï) của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cối, gọi là sát na diệt hội đủ 
(bhangakkhanasamangr) của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uán không đang sanh với người nào thì thọ uấn không 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 4 cõi 
Vô sắc, gọi là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô 
sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp của câu mở trong vé trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arüpam 
uppajjantãnam tesam rũpakkhandho nuppajjati no ca 
tesam vedanäkkhandho nuppajjati (Đối với những 
người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uán không đang 
sanh nhưng thọ uẫn đang sanh với những người áy); Tiếp 
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đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 
31 cối, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 
là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sabbesam cavantanam tesam rũpakkhandho ca 
nuppajjati vedanäkkhandho ca nuppajjati (đối với tất 
cả người đang chết trong 31 cối thì sắc uán không đang 
sanh và thọ uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vā pana vedanākkhandho nuppajjati (Hay 
là tho uĝn không đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjati (i sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên 

và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, 
gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lân sau cùng. 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quà 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thọ uán không đang sanh với người nào thì sắc uán 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattam 
uppajjantãanam tesam vedanakkhandho nuppajjati no 
ca tesam rũpakkhandho nuppajjati (Đối với những 
người đang sanh trong cõi Vô tưởng thì thọ uán không 
đang sanh nhưng sắc uán đang sanh với nhiững người ấy); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết 
trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyển cửu sắc diệt lần sau 
cùng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sabbesam cavanfãänam tesam vedanakkhandho ca 
nuppajjati rñpakkhandho ca nuppajjati (đối với tất cả 
người đang chết trong 31 cõi thì thọ uẩn không đang sanh 
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và sắc uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu 
vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Un Góc Tưởng Un Ngon Song Dói 

Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjati, 
tassa saññãkkhandho nuppajjatTti? 

Sắc uån không đang sanh với người nào thì tưởng 
uẫn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp Arüpam uppajjantänam tesam 
rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam saññãkkhandho 
nuppajjati, sabbesam cavantãnam tesam 
rũpakkhandho ca nuppajjati saññãkkhandho ca 
nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, 
sắc uẫn không đang sanh nhưng tưởng uán đang sanh với 
những người ấy; còn đối với tất cả người đang chết trong 
31 cõi thì sắc uẫn không đang sanh và tưởng uẫn cũng 
không đang sanh. 

Vẫn ngược: Yassa vã pana saññãkkhandho 
nuppajjati, tassa rñpakkhandho nuppnjjatiti? 

Hay là tưởng uẫn không đang sanh với người nào 
thì sắc uẫn không đang sanh với người ấy phải chăng? 
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Đáp: Asaññasattam uppajjantānam tesam 
saññakkhandho nuppajjati no ca tesam rũpakkhandho 
nuppajjati, sabbesam cavantānam tesam 
saññakkhandho ca nuppajjati rūpakkhandho ca 
nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng 
thì tưởng uẫn không đang sanh nhưng sắc uẫn đang sanh 
với những người ấy; Còn đối với tất cá người đang chết 
trong 31 cối thì tưởng uân không đang sanh và sắc uán 
cũng không đang sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa rñũpakkhandho nuppajjati (Sắc „ẩn không 
đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa saññäkkhandho nuppajjati (thì tưởng uán 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở:người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 4 cõi Vô sắc, gọi là 
sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, 

và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, 
gọi là sát na diệt hội đủ (bhangakkhanasamangi) của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quá 
đang chết trong 31 cối, gọi là sát na diệt hội đủ 
(bhangakkhanasamangT) của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uán không đang sanh với người nào thì tưởng uán 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phảm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 4 cõi 
Vô sắc, gọi là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô 
sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpam 
uppajjantänam tesam rũpakkhandho nuppajjati no ca 
fesam saññãkkhandho nuppajjati (Đối với những người 
đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uán không đang sanh 
nhưng tưởng uẩn đang sanh với những người ấy); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 
31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 
là chi pháp của cả 2 câu mó và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 

Sabbesam cavantinamn (tesam rũpakkhandho ca 
nuppajjati saññãkkhandho ca nuppajjati (đối với tắt cả 
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người đang chết trong 31 cõi thì sắc tuần không đang sanh 
và tuóng uấn cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana saññãkkhandho nuppajjati (Hay 
là tưởng uán không đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc sẩn 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang 
sanh trong cối Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên 

và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cối, 
gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chêt trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uân không đang sanh với người nào thì sắc 
uán không dang sanh với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattam 
uppajjantänam tesam saññãkkhandho nuppajjati no 
ca tesam rũpakkhandho nuppajjati (Đối với những 
người đang sanh trong cõi Vô tưởng thì tưởng uấn không 
dang sanh nhưng sắc uẩn đang sanhvới những người ấy); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết 
trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
sabbesam cavantānaņm (tesam saññãkkhandho ca 
nuppajjati rñpakkhandho ca nuppajjati (đối với tát cả 
người đang chết trong 31 cõi thì tưởng uán không đang 
sanh và sắc uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjati, 
tassa sankhärakkhandho nuppajjatfti? 
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Sắc uẫn không đang sanh với người nào thì hành 
uàn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Arñpam uppajjantänam tesam 
rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam 
sankhärakkhandho nuppajjati, sabbesam cavan(ãnam 
tesam rũpakkhandho ca nuppajjati 
sankhãrakkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, 
sắc uẫn không đang sanh nhưng hành uân đang sanh với 
những người ấy; còn đối với tất cả người đang chết trong 
31 cõi thì sắc uẫn không đang sanh và hành uân cũng 
không đang sanh. 

Vẫn ngược: Yassa vā pana sankharakkhandho 
nuppajjati, tassa rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uân không đang sanh với người nào thì 
sắc uẫn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp Asaññasattam uppajjantänam tesam 
sankharakkhandho nuppajjati no ca tesam 
rũpakkhandho nuppajjati, sabbesam cavan(änam 
tesam sankharakkhandho ca nuppajjati 
rũpakkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
hành uân không đang sanh nhưng sắc uẫn đang sanh với 
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những người ấy; Còn đối với tất cả người đang chết trong 
31 cõi thì hành uẫn không đang sanh và sắc uẫn cũng 
không đang sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sốc uấn không 
đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nuppajjati (thì hành 
uán không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ:người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học dang sanh trong 4 cõi Vô sắc, gọi là 
sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, 
gọi là sát na diệt hội đủ (bhangakkhanasamangi) của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cối, gọi là sát na diệt hội đủ 
(bhangakkhanasamangr) của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng mà 
thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uẩn không đang sanh với người nào thì hành uẩn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 4 cõi 
Vô sắc, gọi là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô 
sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp của câu mở trong vé trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arñpam 
uppajjantãänam tesam rũpakkhandho nuppajjati no ca 
tesam sankhãrakkhandho nuppajjati (Đối với những 
người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uấn không đang 
sanh nhưng hành uẩn đang sanh với những người ấy), 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết 
trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sabbesam cavantinam tesam rũpakkhandho ca 
nuppajjati sankhãrakkhandho ca nuppajjati (đối với 
tất cả người đang chết trong 31 cõi thì sắc uẩẫn không 
đang sanh và hành uán cũng không đang sanh) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vā pana sankhärakkhandho nuppajjati 
(Hay là hành uân không đang sanh với người nào) Là câu 
mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc „ẩn 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên 

và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cối, 
gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu bỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uán không đang sanh với người nào thì sắc 
uán không đang sanh với người áy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên là chi pháp của câu mở trong, về trước, có sự phủ nhận 
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đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattam 
uppajjantänam tesam sankharakkhandho nuppajjati 
no ca tesam rũpakkhandho nuppajjati (Đối với những 
người đang sanh trong cõi Vô lưởng, hành uấn không 
đang sanh nhưng sắc uán đang sanh với những người ấy); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết 
trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sabbesam cavanfãnam tesam sankhãrakkhandho ca 
nuppajjati rũpakkhandho ca nuppajjati (đối với tất cả 
người đang chết trong 31 cõi thì hành uấn không đang 
sanh và sắc uân cũng không đang sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Un Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


Vẫn xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjati, 
tassa viññãnakkhandho nuppajjatiti? 

Sắc uẫn không đang sanh với người nào thì thức 
uån không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpam uppajjantänam tesam 
rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam 
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viññanakkhandho nuppajjati, sabbesam cavantanam 
tesam rüpakkhandho ca nuppajjati viãññãnakkhandho 
ca nuppajjati. 

Đối với những người dang sanh trong cõi Vô sắc, 
sắc uẫn không đang sanh nhưng thức uán đang sanh với 
những người ấy; còn đối với tất cả người đang chết trong 
31 cõi thì sắc uẫn không đang sanh và thức uẫn cũng 
không đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vā pana viññãnakkhandho 
nuppajjati, tassa rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẫn không đang sanh với người nào thì 
sắc uân không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattam uppajjantãnam tesam 
viññãnakkhandho nuppajjati no ca tesam 
rũpakkhandho nuppajjati, sabbesam cavantãnam 
tesam viññãnakkhandho ca nuppajjati rñpakkhandho 
ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng 
thì thức uẫn không đang sanh nhưng sắc uẫn đang sanh với 
những người ấy; còn đối với tất cả người đang chết trong 
31 cõi thì thức uẫn không đang sanh và sắc uẩn cũng 
không đang sanh. 
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“——————.................. 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sắc „ẩn không 
đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho nuppajjati (thì thức uán 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 4 cõi Vô sắc, gọi 
là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, 

gọi là sát na diệt hội đủ (bhangakkhanasamangï) của 19 

tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 

sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cối, gọi là sát na diệt hội đủ 
(bhangakkhanasamangï) của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uấn không đang sanh với người nào thì thức uẩn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 4 cõi 
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Vô sắc, gọi là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô 
sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arñpam 
uppajjantãänam tesam rũpakkhandho nuppajjati no ca 
tesam viññãnakkhandho nuppajjati (Đối với những 
người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không đang 
sanh nhưng thức uán đang sanh với những người ấy); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 
31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng 
là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
§abbesam cavantānam tesan rũpakkhandho ca 
nuppajjati viãññãnakkhandho ca nuppajjati (đối với tất 
cả người đang chết trong 31 cõi thì sắc uẩn không đang 
sanh và thức uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn HgHỢC: 

Yassa vā pana viññãnakkhandho nuppajjati 
(Hay là thức uán không đang sanh với người nào) Là câu 
mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uấn 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên 

và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cối, 
gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thức uán không đang sanh với người nào thì sắc 
uán không dang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattam 
uppajjantãnam tesam viññãnakkhandho nuppajjati no 
ca tesam rũpakkhandho nuppajjati (Đối với những 
người đang sanh trong cõi Vô tưởng thì thức uẩn không 
đang sanh nhưng sắc uán đang sanh với những người ấy); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết 
trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm 
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sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sabbesam cavanfãnam tesam viññãnakkhandho ca 
nuppajjati rũpakkhandho ca nuppajjati (đối với tất cả 
người đang chết trong 31 cõi thì thức uấn không đang 
sanh và sắc uán cũng không đang sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


(Két Thúc Sắc Uán Góc) 
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Thọ Uẫn Góc (Vedanakkhandhiamiila) 

1- Thọ Uẩn Góc Tưởng Uẫn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa vedanäkkhandho nuppajjati, 
tassa saññãkkhandho nuppajjatiti? 

Thọ uån không đang sanh với người nào thì tưởng 
uẫn-không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn ngược : Vassa và pana saññäkkhandho 
nuppajjati, tassa vedanakkhandho nuppajjafTti? 

Hay là tưởng uân không đang sanh với người nào 
thì thọ uân không đang sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và.Phân Tích Vé Câu . 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho nuppajjati (Tho uẩn 
không đang sanh với người nào) Là câu mở. 


Tassa saññãkkhandho nuppajjati (thì tóng uán 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
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tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lân sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uán không đang sanh với người nào thì trởng uán không 
đang sanh với người ấy phải chăng? I! 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên là chi pháp của câu mở thì tưởng 
uån cũng không đang sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana saññäkkhandho nuppajjati (Hay 
là tưởng uán không đang sanh với người nào) Là câu mó. 

Tassa vedanäkkhandho nuppajjati (Thì thọ uán 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cối, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi 
Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn không đang sanh với người nào thì thọ uán 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 

tiên là chi pháp của câu mở thì thọ uẫn cũng không đang 
sanh. 


2- Thọ Uẩn Góc Hành Uẫn Ngon Song Đỗi 


Vấn xuôi: Yassa vedanäkkhandho nuppajjati, 
tassa sankhärakkhandho nuppajjattti? 
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Tho uẫn không đang sanh với người nào thì hành 
uân không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Ãmantä). 

Vấn ngược: Yassa vã pana sankhäarakkhandho 
nuppajjati, tassa vedanakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uẫn không đang sanh với người nào thì 
thọ uẫn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa vedanakkhandho nuppajjati (Tho sẩn 
không đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa sankharakkhandho nuppajjati (Thi hành 
uấn không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm. 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 
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Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uán không đang sanh với người nào thì hành uán không 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên là chi pháp của câu mở thì hành uán cũng không đang 
sanh. 

Trong câu Vẫn HĐƯỢC: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho nuppajjati 
(Hay là hành uán không đang sanh với người nào) Là câu 
mở. 

Tassa vedanäkkhandho nuppajjati (Thì thọ uĝn 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng. 
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Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không đang sanh với người nào thì thọ uán 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cối, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên là chỉ pháp của câu mở thì thọ uẫn cũng không đang 
sanh. 

3- Tho Uần Gốc Thức Un Ngon Song Đi 

Vấn xuôi: Yassa vedanakkhandho nuppajjati, 
tassa viññãnakkhandho nuppajjatrti? 

Thọ uán không đang sanh với người nào thì thức 
uån không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
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Vẫn ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho 
nuppajjati, tassa vedanakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẫn không đang sanh với người nào thì 
thọ uẫn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa vedanakkhandho nưuppajjati (Tho uẩn 
không dang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho nuppajjati (Thì thức 
uấn không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uân không dang sanh với người nào thì thức uán không 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên là chỉ pháp của câu mở thì thức uán cũng không đang 
sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho nuppajjati 
(Hay là thúc uán không đang sanh với người nào) Là cầu 
mở. 

Tassa vedanäkkhandho nuppajjati (Thi tho uán 
không dang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 


diệt lần sau cùng. 
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Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không đang sanh với người nào thì thọ uán 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cối, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên là chỉ pháp của câu mở thì thọ uẫn cũng không đang 
sanh. 


(Kết Thúc Thọ Uán Gốc) 


cocer 
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Tưởng Uán Gốc (Saññakkhandhamnla) 

1- Tưởng Un Gốc Hành Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa saññãkkhandho nuppajjati, 
tassa sankhãrakkhandho nuppajjatiti? 

Tưởng uån không đang sanh với người nào thì hành 
uån không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amantä). 

Vấn ngược: Yassa va pana sankhärakkhandho 
nuppajjafi, tassa saññãkkhandho nuppajjafiti? 

Hay là hành uẫn không đang sanh với người nào thì 
tưởng uán không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trinh Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa saññãkkhandho nuppajjati (Tưởng uấn 
không đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nuppajjati (Thi hành 
uán không dang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
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tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: Ging nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Tưởng 
uấn không đang sanh với người nào thì hành uán không 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
ròi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên là chỉ pháp của câu mở thì hành uån cũng không đang 

sanh. 
Trong câu Vẫn ngược: 


Yassa vã pana sankhärakkhandho nuppajjati 
(Hay là hành uán không đang sanh với người nào) Là câu 
mó. 


Tassa saññakkhandho nuppajjati (Thì nróng uán 


không dang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chi pháp cúa câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cối, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay 
hành uán không đang sanh với người nào thì tưởng uấn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên là chi pháp của câu mở thì tưởng uẫn cũng không 
đang sanh. 

2- Tưởng Uán Góc Thức Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa saññãkkhandho nuppajjati, 


tassa viññãnakkhandho nuppajjatTti? 
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=-.............. usss 
Tưởng uẫn không đang sanh với người nào thì thức 
uẫn không đang sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
Vấn ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho 


nuppajjati, tassa saññãkkhandho nuppajjatTti? 
Hay là thức uẫn không đang sanh với người nào thì 
tưởng uán không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa saññäkkhandho nuppajjati (Tưởng uán 
không dang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho nuppajjati (Thi thức 
uấn không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
uán không đang sanh với người nào thì thức uẩn không 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na điệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên là chỉ pháp của câu mở thì thức uẫn cũng không đang 
sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho nuppajjati 
(Hay là thức uấn không đang sanh với người nào) Là câu 
mó. 

Tassa saññakkhandho nuppajjati (Thì tuóng uán 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyển cửu sắc 
diệt lần sau cùng. 
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Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uân không đang sanh với người nào thì tưởng uấn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rê¡!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyển cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẫn cũng không 
đang sanh. 


(Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc) 
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Hành Uẫn Góc 
(Sankhärakkhandhamnla) 


1- Hành Un Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


Vẫn xuôi: Yassa sankhärakkhandho nuppajjati, 
tassa viññãnakkhandho nuppajjatīti? 

Hành uẫn không đang sanh với người nào thì thức 
uån không đang sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho 
nuppajjati, tassa sankhärakkhandho nuppajjatTti? 

Hay là thức uán không đang sanh với người nào thì 
hành uẫn không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa sankhärakkhandho nuppajjati (Hành uấn 
không đang sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho nuppajjati (Thì thức 
uấn không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 
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Chi pháp của câu mổ: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khói 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành 
uẩn không đang sanh với người nào thì thức uẩn không 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phdi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ của 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là 
chỉ pháp của câu mở thì thức uán cũng không đang sanh. 

Trong câu Vấn Hgược: 


Yassa vã pana viññãnakkhandho nuppajjati 
(Hay là thức uẫn không đang sanh với người nào) Là câu mở. 
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Tassa sankharakkhandho nuppajjati (7 hành 
uán không đang sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay 
thức uẩn không đang sanh với người nào thì hành uấn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ của 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là 
chi pháp của câu mở thì hành uẫn cũng không đang sanh. 


(Kết Thúc Hành Uán Gốc) 
Kết Thúc phần Người 
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Phần Cõi 
(Okasavara) 
a 


Sắc Uán Góc 
(Rüpakkhandhamila) 
1- Sắc Uán Gắc Tho Un Ngon Song Đối 
Vẫn xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjati, 
tattha vedanakkhandho nuppajjatīti? 
Sắc uẫn không đang sanh trong cõi nào thì thọ uán 
không đang sanh trong cõi Ấy phải chăng? 
Đáp: Đang sanh (Uppajjafi). 
Vấn ngược: Yattha và pana vedanäkkhandho 
nuppajjati, tattha rñpakkhandho nuppajjatiti? 
Hay là thọ uẫn không đang sanh trong cõi nào thì 
sắc uán không đang sanh trong cối ấy phải chăng? 


Đáp Đang sanh (Uppajjati). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không 
đang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 
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“—————-==—-.-.............. 

Tattha vedanäkkhandho nuppajjati (Thì thọ uán 
không đang sanh trong cõi åy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uân. 

Chi pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn (purepañhã), vấn 
răng: Sốc uân không đang sanh trong cõi nào thì thọ uán 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược 

' Paligativisajjana) rằng “Đang sanh” (uppajjati) là câu 
đáp đối lập với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẫn 
không đang sanh nhưng thọ uẫn đang sanh. 

Trong câu Vấn ngược: 

Yattha vã pana vedanakkhandho nuppajjati 
(Hay là thọ uẩn không đang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (Thì sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 


Chi pháp của câu hỏi: Không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, ván rằng: Hay là 
thọ uán không đang sanh trong cỗi nào thì sắc uẩn không 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng: 
“Đang sanh” là câu đáp đối lập lại câu hỏi, bởi vì cõi Vô 
tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn là chi pháp 
của câu mở, cho dù thọ uẫn không đang sanh nhưng sắc 
uån đang sanh. 


2- Sắc Un Gốc Tưởng Uán Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha rñpakkhandho nuppajjati, 


tattha saññãkkhandho nuppajjatIti? 

Sắc uẫn không đang sanh trong cõi nào thì tưởng 
uån không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Đang sanh (Uppajjati). 

Vẫn ngược: Yattha vã pana saññãkkhandho 
nuppajjati, tattha rũpakkhandho nuppajjatTti? 

Hay là tưởng uẫn không đang sanh trong cõi nào thì 
sắc uân không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp Đang sanh (Uppajjati). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vấn xuôi: 
Yattha rñpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không 
đang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 


Tattha saññakkhandho nuppajjati (Thì nóng 
uấn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uån. 

Chi pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn (purepañhä), ván 
rằng: Sắc „ẩn không dang sanh trong cõi nào thì tưởng 
uấn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược 
(Paligativisajjana) rằng “Đang sanh” (Uppajjati) là câu 
đáp đối lập với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uån là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẫn 
không đang sanh nhưng tưởng uẫn đang sanh. 


Trong câu Vẫn ngược: 


Yattha vã pana saññãkkhandho nuppajjati (Hay 
là tưởng uẩn không đang sanh trong cõi nào) Là câu mờ. 
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Tattha rüpakkhandho nuppajjati (Thi sắc uán 
không dang sanh trong cỗi Ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 

Chi pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vẫn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uán không đang sanh trong cõi nào thì sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng: 
“Đang sanh” là câu đáp đối lập lại câu hỏi, bởi vì cối Vô 
tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chi pháp 
của câu mở, cho dù tưởng uẫn không đang sanh nhưng sắc 
uẫn đang sanh. 


3- Săc Un Góc Hành Un Ngon Song Đối 

Ván xuôi: Yattha rūpakkhandho nuppajjati, 
tattha sankharakkhandho nuppajjatīti? 

Sắc uán không dang sanh trong cõi nào thì hành uán 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp : Đang sanh (Uppajjati). 


Vẫn ngược: Vattha vã pana sankhãrakkhandho 
nuppajjati, tattha rñpakkhandho nuppajjatiti? 
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Hay là hành uán khóng dang sanh trong cõi nào thì 
sắc uán không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp Đang sanh (Uppajjati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không 
đang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tat(ha sankhärakkhandho nuppajjati (Thì hành 
uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vẫn (purepañhä), vấn 
rằng: Sắc uán không đang sanh trong cõi nào thì hành uán 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược 
(Paligativisajjana) rằng “Đang sanh” (Uppajjati) là câu 
đáp đối lập với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẫn 
không đang sanh nhưng hành uån đang sanh. 
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Trong câu Vẫn ngược: 

Yattha vã pana sankhärakkhandho nuppajjati 
(Hay là hành uấn không đang sanh trong cõi nào) Là câu 
mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (Thi sắc uán 
không dang sanh trong cỗi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uán không đang sanh trong cõi nào thì sắc uán 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng: 
“Đang sanh” là câu đáp đối lập lại câu hỏi, bởi vì cõi Vô 
tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ pháp 
của câu mở, cho dù hành uán không đang sanh nhưng sắc 
uån đang sanh. 


4- Sắc Un Gốc Thức Un Ngon Song Đắi 

Vấn xuôi: Yattha rñpakkhandho nuppajjati, 
tattha viññãnakkhandho nuppajjatrti? 

Sắc uán không đang sanh trong cõi nào thì thức uẫn 


không đang sanh trong cối ấy phải chăng? 
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Đáp Đang sanh (Uppajjati). 
Vẫn ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho 
nuppajjati, tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 
"¬ Hay là thức uẫn không đang sanh trong cõi nào thì 
sắc uân không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đứp Dang sanh (Uppajjati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không 
dang sanh trong cỗi nào) Là câu mở. 

Tattha viññãnakkhandho nuppajjati (thì thức 
uẩn không dang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chỉ pháp của câu mỡ: 4 cối Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uân. 

Chi pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn (purepañhä), vấn 
rằng: Sắc uán không đang sanh trong cõi nào thì thức uẫn 
không dang sanh trong cõi åy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược 
(paligativisajjana) rằng “Đang sanh” (Uppajjati) là câu 
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dáp dói lập với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uán là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẫn 
không đang sanh nhưng thức uán đang sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Vattha vã pana viññãnakkhandho nuppajjati 
(Hay là thức uấẫn không đang sanh trong cõi nào) Là câu 
mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (Thì sắc uán 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay 
thức un không đang sanh trong cõi nào thì sắc uần không 
đang sanh trong cõi ấy phai chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng: 
“Đang sanh” là câu đáp đối lập lại câu hỏi, bởi vì cõi Vô 
tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ pháp 
của câu mở, cho đù thức uẫn không đang sanh nhưng sắc 
uån đang sanh. 


(Kết Thúc Sắc Uán Gốc) 
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Thọ Uấn Gốc 
(Vedanãkkhandhtamnla) 


1- Thọ Uẫn Góc Tưởng Un Ngon Song Đỗi 


Vấn xuôi: Yattha vedanäkkhandho nuppajjati, 


tattha saññãkkhandho nuppajjatiti? 

Thọ uán không dang sanh trong cõi nào thì tưởng _ 
uẫn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yattha vã pana saññäkkhandho 
nuppajjati, tat(ha vedanaäkkhandho nuppajjatti? 

Hay là tưởng uẫn không đang sanh trong cõi nào thì 
thọ uẫn không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yattha vedanakkhandho nuppajjati (Tho uấn 
không đang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha saññãkkhandho nuppajjati (Thì twng 
uấn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uån. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, vấn rằng: Thọ 
uẩn không đang sanh trong cõi nào thì tưởng uấn không 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở thì tưởng uẫn cũng không đang sanh. 

Trong câu Vấn ngược: 

Yattha vã pana saññãkkhandho nuppajjati (Hay 
là trưởng uán không đang sanh trong cõi nào) Là câu mó. 

Tattha yedanäkkhandho nuppajjati (Thì thọ uán 
không đang sanh trong cõi y phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn không đang sanh trong cõi nào thì thọ uán 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


584 


Căn Song Và Uẩn Song 


=== O 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán, là chỉ 
pháp của câu mở thì thọ uẫn cũng không đang sanh. 


2- Thọ Uán Gốc Hành Uán Ngọn Song Dói 

Ván xuôi: Yattha vedanakkhandho nuppajjati, 
tattha sankharakkhandho nuppajjafiti? 

Thọ uán không đang sanh trong cõi nào thì hành 
uẫn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Vattha vā pana sankhärakkhandho 
nuppajjati, tattha vedanäkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uán không đang sanh trong cõi nào thì 
thọ uån không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Ämantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Vattha vedanäakkhandho nuppajjati (Tho uẩn 
không đang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 
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Tattha sankhärakkhandho nuppajjati (Thi hành 
uẩn không đang sanh trong cài ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 

Chi pháp của câu hài: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uán không đang sanh trong cõi nào thì hành uấn không 
đang sanh trong cõi åy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uån, là chỉ 
pháp của câu mó thì hành uån cũng không đang sanh. 

Trong câu Ván ngược: 

Yattha vã pana sankhärakkhandho nuppajjati 
(Hay là hành uán không đang sanh trong cõi nào) Là câu 
mở. 

Tattha vedanäkkhandho nuppajjati (Thì (họ uán 
không dang sanh trong cỗi áy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 


Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uán không đang sanh trong cỗi nào thì thọ uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn, là chỉ 
pháp của câu mở thì thọ uẫn cũng không đang sanh. 


3- Thọ Uẩn Góc Thức Un Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho nuppajjati, 


tattha viññãnakkhandho nuppajjatīti? 

Thọ uẫn không đang sanh trong cõi nào thì thức uẫn 
không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yattha vā pana viññãnakkhandho 
nuppajjati, tattha vedanäkkhandho nuppajjatTti? 

Hay là thức vån không đang sanh trong cõi nào thì 
thọ uẫn không đang sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yattha vedanakkhandho nuppajjati (Thọ uán 
không đang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha viññãnakkhandho nuppajjati ( thức 
uán không đang sanh trong cõi åy phái chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: 

Thọ uán không đang sanh trong cỗi nào thì thức 
uän không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán, là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uẫn cũng không đang sanh. 

Trong câu Vấn ngugc: 

Yattha vã pana viññãnakkhandho nuppajjati 
(Hay là thức uán không đang sanh trong cõi nào) Là câu 
mó. 

Tattha vedanäkkhandho nuppajjati (thì thọ uán 
không dang sanh trong cỗi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
588 


Căn Song Và Uẩn Song 


Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uån. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thúc uẩn không đang sanh trong cõi nào thì thọ uán không 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn, là chỉ 
pháp của câu mở thì thọ uån cũng không đang sanh. 


(Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc) 
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Tưởng Uán Gốc 
(Saññakkhandhamila) 


1- Tưởng Uĝn Gốc Hành Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yattha saññäkkhandho nuppajjati, 
tattha sankhãrakkhandho nuppajjatiti? 

Tưởng uẫn không đang sanh trong cõi nào thì hành 
uẫn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Ämantä). 

Vẫn ngược: Vattha vā pana sankharakkhandho 
nuppajjati, tattha saññãkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uán không đang sanh trong cõi nào thì 
tưởng uán không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yattha saññãkkhandho nuppajjati (Tưởng uán 
không đang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha sankhärakkhandho nuppajjati (Thì hành 
uán không đang sanh trong cối ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mỡ: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
uán không đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn không 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn, là chỉ 
pháp của câu mở thì hành uàn cũng không đang sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yattha vã pana sankhärakkhandho nuppajjati 
(Hay là hành uán không đang sanh trong cõi nào) Là câu 
mở. 

Tattha saññãkkhandho nuppajjati (Thì tưởng trấn 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 

Chi pháp của câu hôi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uán không đang sanh trong cỗi nào thì tưởng uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uân, là chỉ 
pháp của câu mở thì tưởng uẫn cũng không đang sanh. 


2- Tưởng Uấn Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


Vẫn xuôi: Yattha saññãäkkhandho nuppajjati, 
tattha viññãnakkhandho nuppajjatiti? 

Tưởng uån không đang sanh trong cõi nào thì thức 
uân không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Vẫn ngược: Yattha vā pana viññããnakkhandho 


nuppajjati, tattha saññãkkhandho nuppajjatiti? 
Hay là thức uân không đang sanh trong cõi nào thì 
tưởng uân không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 


Yattha sañññkkhandho nuppajjati (Tưởng uán 
không đang sanh trong cõi nào) Là câu më. 

Tattha viññãnakkhandho nuppajjati (Thi thức 
uán không đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uàn. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: 

Tưởng uẩn không đang sanh trong cõi nào thì thức 
uán không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Dức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán, là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uán cũng không đang sanh. 

Trong câu Vẫn HgHỢC: 

Yattha vã pana viññãnakkhandho nuppajjati 
(Hay là thức uán không đang sanh trong cõi nào) Là câu 
mở. 

Tattha saññakkhandho nuppajjati (Thì tưởng 
uấn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Hay là 
thức uân không đang sanh trong cõi nào thì tưởng uán 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán, là chỉ 
pháp của câu mở thì tưởng uẫn cũng không đang sanh. 


(Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc) 
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Hành Uån Gốc ! 
(Saukhärakkhandhamiila) 


1- Hành Uẫn Góc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn — xuôi: Yattha sankharakkhandho 
nuppajjati, tattha viññãnakkhandho nuppajjatiti? 

Hành uán không đang sanh trong cõi nào thì thức 
uån không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Yattha vā pana viññãnakkhandho 
nuppajjati, tattha sankhãrakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẫn không đang sanh trong cối nào thì 
hành uân không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yattha sankharakkhandho nuppajjati (Hành uẩn 
không đang sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha viññãnakkhandho nuppajjati (Thì rhức 
uấn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 
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Chi pháp của câu mỡ: Cõi vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uân. 

Chi pháp của câu hôi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành 
uán không đang sanh trong cõi nào thì thức uấn không 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi! " là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn, là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uån cũng không đang sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yattha vā pana viññãnakkhandho nuppajjati 
(Hay là thức uẫn không đang sanh trong cõi nào) Là câu 
mở. 

Tattha sankhärakkhandho nuppajjati (Thi hành 
uán không đang sanh trong cỗi ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uán không đang sanh trong cỗi nào thì hành uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn, là chỉ 
pháp của câu mở thì hành uẫn cũng không đang sanh. 


( Kết Thúc Hành Uán Gốc) 


Kết Thúc Phần Cõi 
(be he AE =é 
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Phần Người và Cõi 
(Puggalokãsavara) 
aw 


Sắc Uán Gốc 
(Ripakkhandlhamiila) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Un Ngon Song Đi 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 
nuppajjati, tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjafiti? 

Sắc uẫn không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ uân không đang sanh với người ấy trong cõi áy 
phải chăng? 

Đáp Arñpam uppajjanfãnam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho nuppajjati, sabbesam cavantãnam 
tesam tattha rũpakkhandho ca nuppajjati 
vedanäkkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, 
sắc uấn không đang sanh nhưng thọ uán đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với những người 
đang chết trong 31 cõi, sắc uẫn không đang sanh và thọ 
uẫn cũng không đang sanh. 
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Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
vedanäkkhandho nuppajjati, tassa tattha 
rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thọ uán không đang sanh với người nào 
trong cõi nảo thì sắc uẫn không đang sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Asaññasattam uppajjantãnam tesam tattha 
vedanäkkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati, sabbesam cavanfãnam 
tesam tattha vedanäakkhandho ca nuppajjati 
rũpakkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
thọ uẫn không đang sanh nhưng sắc uấn đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với tất cả những 
người đang chết trong 31 cõi, thọ uán không đang sanh và 
sắc uẫn cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uấn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mở. 
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Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjati (Thi 
thọ uán không đang sanh với người ấy trong cõi Ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 4 cõi Vô sắc, gọi 
là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, 
với 4 cõi Vô sắc 

và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, 
gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 
cối. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng, với 31 cõi mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc un không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẫn không đang sanh với người áy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 4 cõi 
Vô sắc, gọi là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô 
sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở 
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trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng Arũpam ppajjantinam tesam  tattha 
rũpakkhandho nuppajjati no ca team tattha 
vedanäkkhandho nuppajjati (Đối với những người đang 
sanh trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không đang sanh nhưng 
thọ uán đang sanh với những người ấy trong cõi ấy); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 
31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng, với 31 cõi là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Sabbesam cavantanam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjati vedanakkhandho ca 
nuppajjati (Đối với những người đang chết trong 31 cõi, 
sắc uẩn không đang sanh và thọ uẩn cũng không đang 
sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vā pana yattha vedanakkhandho 
nuppajjati (Hay là thọ uẩn không đang sanh với người 
nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho. nuppajjati (Thì sắc 
uấn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 


chăng?) Là câu hỏi. 
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— sa san 

Chi pháp cüa càu mở:Người lạc vô nhân dang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyên cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 
cõi Vô tưởng 

Và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 
cối, gọi là sát na diệt hội đủ của 12 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 


31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na điệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng, với 31 cõi mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thọ uẩn không đang sanh với người nào trong cỗi 
nào thì sắc uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasattam uppajjantänam tesam tattha 
vedanākkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
rüpakkhandho nuppajjati (Đối với những người dang 
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sanh trong cõi Vô tưởng, tho tián không đang sanh nhưng 
sắc uán đang sanh với những người ấy trong cõi ấy); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 
31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng, với 31 cõi là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Sabbesam cavantãnam tesam tattha 
vedanäkkhandho ca nuppajjafi rũpakkhandho ca 
nuppajjati (đối với tắt cả những người đang chết trong 31 
cõi, thọ uán không đang sanh và sắc tuần cüng không đang 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Un Góc Tưởng Un Ngon Song Dói 


Vấn xuôi: Yassa yattha rūpakkhandho 
nuppajjati, tassa tattha saññãkkhandho nuppajjatiti? 

Sắc uẫn không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẫn không đang sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đáp Arũpam uppajjantanam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nuppajjati, sabbesam cavantãnam 
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tesam tattha rũpakkhandho ca nuppajjati 
saññãkkhandho ca nuppajjati. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, 
sắc uẫn không đang sanh nhưng tưởng uán đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang chết trong 31 cõi, sắc uẫn không đang sanh và tưởng 
uẫn cũng không đang sanh. 

Vẫn ngược: Yassa vā pana yattha 
saññãkkhandho nuppajjati, tassa tattha rũpakkhandho 
nuppajjatiti? 

Hay là tưởng uẫn không đang sanh với người nào 
trong cõi nào thì sắc uẫn không đang sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Asaññasattam uppajjantầnam tesam tattha 
saññäkkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati, sabbesam cavantãnam 
tesam tattha saññãkkhandho ca nuppajjati 
rũpakkhandho ca nuppajjati. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
tưởng uẫn không đang sanh nhưng sắc uẫn đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với tất cả những 
người dang chét trong 31 cõi, tưởng uẫn không đang sanh 
và sắc uẫn cũng không đang sanh. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc zán 
không dang sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho nuppajjati (thi 
tưởng uấn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 4 cõi Vô sắc, gọi 
là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 

Và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 
cõi, gọi là sát na diệt hội đủ (bhangakkhanasamangT) của 
19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng, với 31 cõi mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Sắc uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Đức Phật giải đáp bàng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 4 cối 
Vô sắc, gọi là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô 
sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpam 
uppajjantänam tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati 
no ca tesam tattha saññäkkhandho nuppajjati (Đối với 
những người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uán không 
đang sanh nhưng tưởng uán đang sanh với những người 
ấy trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantãnam 
team  tattha rũpakkhandho ca  nuppajjati 
saññãkkhandho ca nuppajjati (Đối với những người 
đang chết trong 31 cõi, sắc uần không đang sanh và tưởng 
uán cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 
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Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
nuppajjati (Hay là tưởng uán không đang sanh với người 
nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho. nuppajjati (Thì sắc 
uán không dang sanh với người ấy trong cỗi Ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên 

Và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng, với 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Hay là tưởng uán không đang sanh với người nào trong 
cõi nào thì sắc uán không đang sanh với người ấy trong 
cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bàng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh trong. cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 


tiên là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận 
như thuyết rằng: Asaññasatfam 
saññãkkhandho 

rũpakkhandho 


đối với câu hỏi, 
uppajjantinam tcsam tattha 
nuppajjati no ca tesam tattha 
nuppajjati (Đá: với những người đang sanh trong cõi Vô 
tưởng, trởng uán không đang sanh nhưng sắc uán đang 
sanh với những người ấy trong cõi áy); Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 31 
cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 
31 cõi là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sabbesam cavantãnam (esam tattha saññãkkhandho ca 
nuppajjati rñpakkhandho ca nuppajjati (Đối với tất cả 
những người đang chết trong 31 cõi, tưởng uấn không 
đang sanh và sắc uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
băng cách trực tiếp (đi ngay). 
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3- Sắc Un Gốc Hành Un Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa yattha rñpakkhandho 
nuppajjati, tassa tattha sankhärakkhandho 
nuppajjatiti? 

Sắc uân không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì hành uẫn không đang sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đáp Arũpam uppajjantänam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
sankhãarakkhandho nuppajjati, sabbesam cavantãnam 
tesam tattha rũpakkhandho ca nuppajjati 
sankhãrakkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, 
sắc uẫn không đang sanh nhưng hành uân đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang chết trong 31 cõi, sắc uẫn không đang sanh và hành 
uẫn cũng không đang sanh. 

Vẫn ngược: Yassa vā pana yattha 
sankhärakkhandho nuppajjati, tassa tattha 
rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay hành uån không đang sanh với người nào trong 
cõi nào thì sắc uẫn không đang sanh với người ấy trong cõi 
ây phải chăng? 
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Đáp Asaññasattam uppajjantanam tesam tattha 
sankhärakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
rüpakkhandho nuppajjati, sabbesam cavantanam 
tesam tattha sankharakkhandho ca nuppajjati 
rüpakkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người dang sanh trong cõi Vô tưởng, 
hành uån không đang sanh nhưng sắc uẫn đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với tất cà những 
người đang chết trong 31 cõi, hành uán không đang sanh 
và sắc uån cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa yattha rñpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nuppajjati (Thì 
hành uán không đang sanh với người ấu trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 4 cõi Vô sắc, gọi 
là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 

Và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 
cõi, gọi là sát na diệt hội đủ (Bhangakkhanasamangï) của 
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19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng, với 31 cõi mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uấn không đang sanh với người nào trong cỗi nào thì 
hành uẫn không đang sanh với người ấy trong cỗi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 4 cõi 
Vô sắc, gọi là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô 
sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpam 
uppajjantänam tesam tattha rũpakkhandho nuppajjafi 
no ca tesam tattha sankhärakkhandho nuppajjati (Đối 
với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uẩn 
không đang sanh nhưng hành uán dang sanh với những 
người ấy trong cõi ấy), Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 
bậc Thánh quả đang chết trong 31 cối, gọi là sát na diệt hội 
đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
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nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam 
cavantãnam tesam tattha rũpakkhandho ca nuppajjati 
sankhärakkhandho ca nuppajjafi (đỗi với những người 
đang chết trong 31 cỗi, sắc uẫn không dang sanh và hành 
uán cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vẫn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
nuppajjati (Hay là hành uán không đang sanh với người 
nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (Thì sắc 
uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên 

Và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau 
cùng, với 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong 31 cõi, gọi là sắt na diệt hội đủ 
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của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyển 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uấn không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì sắc uân không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattam 
uppajjantinam tesam tattha sankhärakkhandho 
nuppajjati no ca tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjati (Đối với những người đang sanh trong cối Vô 
tưởng, hành uẩn không đang sanh nhưng sắc uấn đang 
sanh với những người Ấy trong cối Áy); Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 31 
cối, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 
31 cối là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sabbesam cavantānam tesam tattha 
sankharakkhandho ca nuppajjati rüpakkhandho ca 
nuppajjati (Đối với tất cả những người đang chết trong 
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31 cõi, hành uán không dang sanh và sắc uán cũng không 
đang sanh) là câu đáp trong câu vân ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Un Góc Thức Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 
nuppajjati, tassa tattha viññãnakkhandho 
nuppajjatīti? 

Sắc uán không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì thức uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đáp Arũpam uppajjantãnam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati no ca (esam tattha 
viññãnakkhandho nuppajjati, sabbesam cavantänam 
tesam tattha rũpakkhandho ca nuppajjati 
viññãnakkhandho ca nuppajjati. ` 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, 
sắc uẫn không đang sanh nhưng thức uẫn đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy: còn đối với những người 
đang chết trong 31 cõi, sắc uẫn không đang sanh và thức 
uân cũng không đang sanh. 


6. 1Ý————===—===== 


Càn Song Và Uán Song 


Vẫn ngược: Yassa và pana yattha 
viññãänakkhandho nuppajjati, tassa tattha 
rũpakkhandho nuppajjatTti? 

Hay thức uån không đang sanh với người nào trong 
cõi nào thì sắc uẫn không đang sanh với người ấy trong cối 
ấy phải chăng? 

Đáp Asaññasattam uppajjanfänam tesam tattha 
viññãnakkhandho nuppajjati no ca tesam fattha 
rũpakkhandho nuppajjati, sabbesam cavanfãnam 
tesam tattha viññãnakkhandho ca nuppajjati 
rũpakkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
thức uẫn không đang sanh nhưng sắc uán đang sanh với 
những người ấy trong cối ấy; còn đối với tất cả những 
người đang chết trong 31 cõi, thức uán không đang sanh 
và sắc uán cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mờ. 

Tassa tattha viññãnakkhandho nuppajjati (Thi 
thức un không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 4 cõi Vô sắc, gọi 
là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 

Và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 
cõi, gọi là sát na diệt hội đủ (BhangakkhanasamangT) của 

19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng, với 31 cõi mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uấn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uán không đang sanh với người y trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 4 cõi 
Vô sắc, gọi là sát na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô 
sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arñpam 
uppajjanfãnam tesam tattha rữpakkhandho nuppajjati 
no ca fesam taftha viññãnakkhandho nuppajjati (Đối 
với những người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uẩn 

không đang sanh nhưng thức uán đang sanh với những 
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người ấy trong cõi ấy), Tiếp dén Ngài nêu lên 4 phàm, 4 
bậc Thánh quả đang chết trong 31 cối, gọi là sát na diệt hội 
đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi là chi pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đổi với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam 
cavantanam fesam tattha rũpakkhandho ca nuppajjati 
viññãnakkhandho ca nuppajjati (đối với những người 
đang chết trong 31 cõi, sắc uán không đang sanh và thức 
uấn cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vẫn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

Trong câu VẤn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
nuppajjati (Hay là thức uán không đang sanh với người 
nào trong cối nào) Là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (Thì sắc 
uấn không đang sanh với người ấy trong cỗi áy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp cúa câu mở: người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên 
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Và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng, với 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàr bị, vấn rằng: 
Hay là thức uẩn không đang sanh với người nào trong cỗi 
nào thì sắc un không dang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh hội 
đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên là chí pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha viññãnakkhandho 
nuppajjati no ca tesam tatha rũpakkhandho 
nuppajjati (Đối với những người đang sanh trong cõi Vô 
tưởng, thức uán không đang sanh nhưng sắc uán đang 
sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 31 
cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
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sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 
31 cõi là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Sabbesam cavantãnam tesam tattha viãññãnakkhandho 
ca nuppajjati rũpakkhandho ca nuppajjati (đối với tất 
cả những người đang chết trong 31 cối, thức uán không 
đang sanh và sắc uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


( Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc) 


“`... .._ 
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Thọ Uán Gốc 
(Vedanakkhandhaminla) 

1- Thọ Uẫn Gốc Tưởng Un Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa yattha vedanaäkkhandho 
nuppajjati, tassa tattha saññãkkhandho nuppajjatiti? 

Thọ uán không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uán không đang sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
saññãkkhandho nuppajjati, tassa tattha 
vedanäkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là tưởng uån không đang sanh với người nào 
trong cõi nào thì thọ uån không đang sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Ämantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäkkhandho nuppajjati (Tho 
uấn không đang sanh với người nào trong cõi nào) Là câu 
mở. 
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Tassa tattha saññãkkhandho nuppajjati (Thi 
tưởng uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cối, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
điệt lân sau cùng, với 31 cõi. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
ẩn không đang sanh với người nào rong cõi nào thì 
tưởng uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng, là chỉ pháp của câu 
mó thì tưởng uẫn cũng không đang sanh. 
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Trong câu Vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha saññäkkhandho 
nuppajjati (Hay là tưởng uán không đang sanh với người 
nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjati (Thì 
thọ uẩn không đang sanh với người dy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uấn không đang sanh với người nào trong cỗi nào 
thì thọ uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
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bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyển cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đâu tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu 
mở thì thọ uẫn cũng không đang sanh. 

2- Thọ Un Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa yattha vedanäkkhandho 
nuppajjati, tassa tattha sankharakkhandho 
nuppajjafiti? 

Thọ uån không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì hành uẫn không đang sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Ãmantä). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
sankhãrakkhandho nuppajjati, tassa tattha 
vedanäkkhandho nuppajjatTti? 

Hay là hành uån không đang sanh với người nào 
trong cõi nào thì thọ uân không đang sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
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Trinh Bày Chi Pháp Và Phán Tích Vé Cáu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanakkhandho nuppajjati (Tho 
uán không đang sanh với người nào trong cõi nào) Là câu 
mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nuppajjati (Thì 
hành uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 

Người lạc vô nhân dang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uấn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
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bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng, là chi pháp của câu 
mở thì hành uẫn cũng không đang sanh. 


Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
nuppajjati (Hay là hành uán không đang sanh với người 
nào trong cối nào) Là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjati (Thi 
thọ uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
điệt lần sau cùng, với 3l cõi. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Hay là 
hành uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
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thọ uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyển cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu 
mở thì thọ uẫn cũng không đang sanh. 


3- Thọ Un Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha vedanäkkhandho 
nuppajjati, tassa tattha viññãnakkhandho 
nuppajjatiti? 

Thọ uẫn không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì thức uân không đang sanh với người ấy trong cõi 
ây phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn ngugc: Yassa vã pana yattha 
viññãnakkhandho nuppajjati, tassa tattha 
vedanäkkhandho nuppajjatiti? 
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Hay là thức uẫn không đang sanh với người nào 
trong cõi nào thì thọ uẫn không đang sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

- Yassa yattha vedanaäkkhandho nuppajjati (Tho 
uán không đang sanh với người nào trong cõi nào) Là câu 
mö. 

Tassa tattha viññāņakkhandho nuppajjati (thì 
thức uán không dang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tướng. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uán không đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
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uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rói!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cối. 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng, là chỉ pháp của câu 
mở thì thức uẫn cũng không đang sanh. 

Trong câu Vấn ngược: 

Yassa va pana yattha viññãnakkhandho 
nuppajjati (Hay là thức uán không đang sanh với người 
nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho nuppajjati (Thì 
thọ uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 
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Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hói: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
thọ uán không đang sanh với người åy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái 
ri!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cối. 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên, với cối Vô tưởng là chỉ pháp của câu 
mở thì thọ uẫn cũng không đang sanh. 


(Kết Thúc Thọ Uán Gốc) 


` 
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Tưởng Uån Gốc 
(Saññākkhandhamūla) 


1- Tưởng Uán Góc Hành Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa yattha saññãkkhandho 
nuppajjati, tassa tattha sankhärakkhandho 
nuppajjatiti? 

Tưởng uàn không đang sanh với người nào trong 
cõi nào thì hành uân không đang sanh với người áy trong 
cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amantä). 

VẤn ngược: Yassa vã pana yattha 
sankhärakkhandho nuppajjati, tassa tattha 
saññakkhandho nuppajjafiti? 

Hay là hành uẫn không đang sanh với người nào 
trong cối nào thì tưởng uẫn không đang sanh với người ấy 
trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta) 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa ya(tha saññãkkhandho nuppajjati (Tưởng 


uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào) Là câu 
mở. 
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Tassa fattha sankhärakkhandho nuppajjati (Thì 
hành tuần không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Tướng 
uán không đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cối. 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng, là chỉ pháp của câu 
mở thì hành uån cũng không đang sanh. 
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Trong câu Vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
nuppajjati (Hay là hành uẩn không dang sanh với người 
nào trong cỗi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho nuppajjati (Thì 
tưởng uán không đang sanh với người áy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mớ: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na điệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uân không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uân không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
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bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu 
mở thì tưởng uán cũng không đang sanh. 


SN Tưởng Uẩn Góc Thức Uẫn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa yattha saññaäkkhandho 
nuppajjati, tassa tattha viññãnakkhandho 
nuppajjatiti? 

Tưởng uàn không đang sanh với người nào trong 
cõi nào thì thức uẫn không đang sanh với người ấy trong 
cõi Ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Vassa vã pana yattha 
viññãnakkhandho nuppajjati, tassa tattha 
saññãkkhandho nuppajjafTti? 

Hay là thức uẫn không đang sanh với người nào 
trong cõi nào thì tưởng uẫn không đang sanh với người ây 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amantã). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa yattha saññãkkhandho nuppajjati (Tưởng 
uån không đang sanh với người nào trong cối nào) Là câu 
mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandho nuppajjati (Thì 
thức uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
uấn không đang sanh với người nào trong cối nào thì thức 
uán không đang sanh với người ấy trong cối ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
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na diệt hội đủ của 19 tám tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cối. 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng, là chỉ pháp của câu 
mở thì thức uân cũng không đang sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 


Yassa vã pana yattha viññanakkhandho 
nunpajjati (Hay là thức uẫn không đang sanh với người 
nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tat(ha saññakkhandho nuppajjati (Thì 
tưởng uán không dang sanh với người ấy trong cõi åy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Hay là 
thức uán không đang sanh với người nào trong cỗi nào thì 
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tưởng uán không dang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng, với 31 cõi. 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu 
mở thì tưởng uẫn cũng không đang sanh. 


(Kết Thúc Tưởng Uán Gốc) 


` Ra 
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< C — =: 
Hành Uán Góc 
(Satkhärakkhandhiamnla) 


1- Hành Uẫn Góc Thức Uẩn Ngon Song Đi 
Vẫn xuôi: Yassa yattha sankhärakkhandho 


nuppajjati, tassa tattha viññãnakkhandho 
nuppajjafTiti? 

Hành uán không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì thức uẫn không đang sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Yassa vã pana yattha 
viññãnakkhandho nuppajjati, tassa fattha 
sankhãrakkhandho nuppajjafiti? 

Hay là thức uán không đang sanh với người nào 
trong cõi nào thì hành uẫn không đang sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong cáu Vẫn xuôi: 

Yassa yattha sankhäarakkhandho nuppajjati 
(Hành uán không đang sanh với người nào trong cõi nào) 


Là câu mở. 
637 


—ə..' ° T FP P— — n 


GIẢI THÍCH BÓ SONG ĐỐI 


———_— T --— Om OOÑ.m—Ə Ə -—.—,u 


Tassa tattha viññanakkhandho nuppajjati (Thì 
thức uán không đang sanh với người ấy trong cỗi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cối, gọi là sát na điệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng, với 31 cối. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỗi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Hành 
uấn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uấn không đang sanh với người ấy trong cõi áy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
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trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng, là chỉ pháp của câu 
mở thì thức uân cũng không đang sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vā pana yattha viññãnakkhandho 
nuppajjati (Hay là rhức uẩn không đang sanh với người 
nào trong cõi nào) Là cầu mó. f 

Tassa tattha saņkhārakkhandho nuppajjati (Thì 
hành uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là sát na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc 
diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Hay 
thức uán không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn không đang sanh với người Ấy trong cõi Ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
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phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là sát 
na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi. 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
sát na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu 
mở thì hành uẫn cũng không đang sanh. 


(Kết Thúc Hành Uán Gốc) 


Kết Thúc Phần Người và Cõi 


QI 


Kết Thúc Phân Hiện Tại Đối Lập 


Ghi chú: Vấn: “Sắc uån không đang sanh với 
người nào trong cõi nào?” nếu đáp đơn giản thì đáp như 
thé nào? Phải đáp rằng sắc uẫn không đang sanh với người 
là phạm thiên Vô sắc giới với cõi là cõi Vô sắc và tất cả 
chúng sanh khổ cảnh, nhân loại, chư thiên, tất cả phạm 
thiên sắc giới đang chết trong 31 cõi tức người tử biệt 
(Cavantapuggala) trừ phạm thiên Vô sắc. Tất cả những 
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người kể trên vào thời điểm đang chết thì sắc uẫn không 
đang sanh, nhưng khi những người này đang còn sống thì 
gọi là sắc uân không đang sanh không được, như ngài 
khác biệt với tất cả học viên đang ngồi ngay tại bây giờ 
gọi là sắc uân không đang sanh được như thế nào? Đáp 
rằng không được, vì sao? Bởi vì vẫn đang sống. Nếu như 
vậy thì sắc uån không đang sanh với ngài sẽ khác biệt vào 
thời gian nào? Chỉ vào sát na ngài đang chết mà thôi, 
nhưng đối với phạm thiên Vô sắc thì cả 2 thời điểm cho dù 
họ không đang chết thì sắc uân cũng không phải đang 
sanh, nhưng đối với những người khác ngoài ra đây gồm 
cả phạm thiên vô tưởng thì sắc uân không đang sanh cũng 
chỉ riêng biệt trong sát na dang chết mà thôi, nhưng khi 
vẫn còn đang sống thì sắc uẫn cũng đang sanh. Đây là điều 
khác biệt nhau trong câu hỏi (Phần đầu). 

Đối với câu hỏi phần cuối, vấn rằng: “Thì thọ uẫn 
không đang sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng?” 
cũng phải đáp rằng: Đối với phạm thiên Vô sắc cho dù sắc 
uẫn không đang sanh thật, nhưng thọ uẫn đang sanh với 
phạm thiên ấy trong cõi ấy, đối với tất cả người ngoài ra 
như người khổ, nhân loại, chư thiên, phạm thiên sắc, phạm 
thiên Vô sắc đang chết trong 31 cõi thì sát na đó thọ uẫn 
không đang sanh và sắc uẫn cũng không đang sanh, nhưng 
nếu người đã đề cập trên vẫn còn sống thì không gọi là thọ 
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uán khóng đang sanh được, chỉ riêng biệt trong sát na 
những người này đang chết mà thôi. Do đó, mới có câu 
đáp rằng: Arũpam uppajjantinam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nuppajjati, sabbesam cavantãnam 
team tatha rũpakkhandho ca nuppajjati 
vedanäakkhandho ca nuppajjati (Đối với những người 
đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không đang sanh 
nhưng thọ uẩn đang sanh với những người ấy trong cõi 
ấy; còn đối với những người đang chết trong 31 cõi, sắc 
uán không đang sanh và thọ uán cũng không đang sanh). 


642 


Căn Song Và Uẩn Song 


=--........................ 


Phần Quá Khứ Thuận Tùng 
(Attavara qnuloima) 
aN 


Phàn Người 
(Puggalavaraq) 
Sắc Uấn Góc 
(Ripakkhandhaminla) 
1- Sắc Uán Góc Thọ Un Ngon Song Đối 
Vẫn xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjittha, 
tassa vedanäkkhandho uppajjitthãti? 
Sắc uẫn từng sanh với người nào thì thọ uẫn từng 
sanh với người ây phải chăng? 
Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
Vấn ngược: Yassa vã pana vedanäkkhandho 
uppajjittha, tassa rũpakkhandho uppajjitthati? 
Hay là thọ uẫn từng sanh với người nào thì sắc uán 
từng sanh với người ây phải chăng? 
Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjittha (Sắc „ẩn từng 
sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa vedanakkhandho uppajjittha (Thì (họ uấn 
từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc 
uán từng sanh với người nào thì tho uấn từng sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chỉ pháp của câu mở thì thọ uẫn cũng từng sanh. 

Trong câu Vấn Hgược: 

Yassa vã pana vedanäkkhandho uppajjittha 
(Hay là thọ uán từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjittha (/ sắc uẩn 
từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, vấn rằng: Hay là 
thọ uán từng sanh với người nào thì sắc uán từng sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rải!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chỉ pháp của câu mở thì sắc uẫn cũng từng sanh. 


2- Sắc Uán Gốc Tưởng Uẫn Ngon Song Dói 

Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjittha, 
tassa saññãkkhandho uppajjitthäti? 

Sắc uẫn từng sanh với người nào thì tưởng uån từng 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana saññãkkhandho 
uppajjittha, tassa rũpakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là tưởng uẫn từng sanh với người nào thì sắc 
uẫn từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
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Trinh Bày Chi Pháp Và Phán Tích Vé Cáu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uấn từng 
sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa saññäkkhandho uppajjittha (Thi zưởng 
uẩntừng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 3 1 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc 
uán từng sanh với người nào thì tưởng uán từng sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp châp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẫn cũng từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana saññäkkhandho uppajjittha (Hay 
là tưởng uân từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjittha (Thi sắc uán 
từng sanh với người ây phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uấn từng sanh với người nào thì sắc uấn từng sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chi pháp của câu mở thì sắc uẫn cũng từng sanh. 


3- Sắc Uẩn Gắc Hành Un Ngon Song Đi 

Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjittha, 
tassa sankhärakkhandho uppajjitthati? 

Sắc uẫn từng sanh với người nào thì hành uẫn từng 
sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amantä). 

Vấn ngược: Yassa vã pana sankhãärakkhandho 
uppajjittha, tassa rñipakkhandho uppajjitthati? 

x Hay là hành uẫn từng sanh với người nào thì sắc 

uàn từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


647 


GIẢI THÍCH BÓ SONG ĐỐI 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng 
sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho uppajjittha (Thì hành 
uẩntừng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cối. 

Chỉ pháp cũa câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc 
uấn từng sanh với người nào thì hành uâmừng sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chỉ pháp của câu mở thì hành uẫn cũng từng sanh. 

Trong câu Vẫn Hgược: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho uppajjittha 
(Hay là hành uán từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjitha (Thi sắc uẩn 
từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quá 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uán từng sanh với người nào thì sắc uán từng sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chỉ pháp của câu mở thì sắc uán cũng từng sanh. 


4- Sắc Un Gốc Thức Uẫn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjittha, 
tassa viññãnakkhandho uppajjitthãti? 

Sắc uẫn từng sanh với người nào thì thức uẫn từng 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yassa vā pana viññãnakkhandho 
uppajjittha, tassa rñpakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là thức uẫn từng sanh với người nào thì sắc uẫn 
từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjittha (Sắc „ẩn từng ` 
sanh với người nào) Là câu mở. 


Tassa viññãnakkhandho uppajjittha (Thì thức 
uán từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 


Chỉ pháp của câu hồi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc 
uẩn lừng sanh với người nào thì thức uán từng sanh với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chi pháp của câu mở thì thức uẫn cũng từng sanh. 
Trong câu Vẫn ngược: 


Yassa vã pana viññãnakkhandho uppajjittha 
(Hay là thức uán từng sanh với người nào) Là câu mở. 


Tassa rũpakkhandho uppajjittha (Thi sắc uán 
từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng sanh với người nào thì sắc uán từng sanh 
với người ây phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!" là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chi pháp của câu mở thì sắc uẫn cũng từng sanh. 


( Kết Thúc Sắc Uán Góc) 
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Thọ Uẫn Gốc 
(Vedanākkhandhamūla) 


1- Thọ Uẩn Góc Tưởng Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa vedanakkhandho uppajjittha, 
tassa saññãkkhandho uppajjitthäti? 

Thọ uẫn từng sanh với người nào thì tưởng uân 
từng sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Yassa vã pana saññãkkhandho 
uppajjittha, tassa vedanakkhandho uppajjitthãti? 

Hay là tưởng uán từng sanh với người nào thì thọ 
uẫn từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Ämantä). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: : 

Yassa vedanäkkhandho uppajjittha (Tho „ẩn 
từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa saññãkkhandho uppajjittha (Thì trởng uẩn 
từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 


đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 
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Ca “an hố an. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uấn từng sanh với người nào thì trởng uẩn từng sanh với 
người ây phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cối là chi pháp của câu mở thì tưởng uán cũng từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana saññãkkhandho uppajjittha (Hay 
tưởng uán từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho uppajjittha (Thì thọ uấn 
từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn từng sanh với người nào thì thọ uån từng sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
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phàm, 4 bác Thánh quà dang sanh và dang chét trong 31 
cõi là chỉ pháp của câu mở thì thọ uán cũng từng sanh. 


2- Thọ Uán Gốc Hành Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa vedanakkhandho uppajjittha, 
tassa sankhärakkhandho uppajjitthäti? 

Thọ uån từng sanh với người nào thì hành uẫn từng 
sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Yassa vñ pana sankharakkhandho 
uppajjittha, tassa vedanakkhandho uppajjitthāti? 

. Hay là hành uẫn từng sanh với người nào thì thọ 

uân từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho uppajjitha (Tho uẩn 
từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho uppajjittha (Thi hành 
uấn từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 
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Chỉ pháp của câu höi: Giống nhau. 

I Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uân từng sanh với người nào thì hành uán từng sanh với 
người ay phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chi pháp của câu mở thì hành uån cũng từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho uppajjittha 
(Hay là hành uẩn từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho uppajjittha (Thì tho uấn 
từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cối. 

Chi pháp của câu hôi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Hay là 
hành uẩn từng sanh với người nào thì thọ uân lừng sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
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phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cối là chi pháp của câu mở thì thọ uẫn cũng từng sanh. 


3- Tho Uán Góc Thức Uẫn Ngon Song Đỗi 

Vấn xuôi: Yassa vedanaäkkhandho uppajjittha, 
tassa viññãnakkhandho uppajjitthäti? 

Thọ uån từng sanh với người nào thì thức uẫn từng 
sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Yassa vũ pana viññãnakkhandho 
uppajjittha, tassa vedanakkhandho uppajjitthãti? 

Hay là thức uẫn từng sanh với người nào thì thọ uẫn 
từng sanh với người ây phải chăng? 


Đáp “Phải ròi!” (Ãmantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 
Yassa vedanäkkhandho uppajjitha (Tho „ấn 


từng sanh với người nào) Là câu mở. 


Tassa viññãñnakkhandho uppajjittha (Thi (hức 
uẩn từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hói: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Tho 
uán từng sanh với người nào thì thức uán từng sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chỉ pháp của câu mở thì thức uån cũng từng sanh. 

Trong câu Vấn ngược: 

Yassa và pana viññãnakkhandho uppajjittha 
(Hay là thức uán từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho uppajjittha (Thì tho uấn 
từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uán từng sanh với người nào thì thọ uấn từng sanh 
với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chỉ pháp của câu mở thì thọ uån cũng từng sanh. 


( Kết Thúc Thọ Uán Gốc) 
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Tưởng Uån Gốc 
(SaRñãkkhandhamila) 


1- Tưởng Uán Gốc Hành Uán Ngon Song Dói 

Vẫn xuôi: Yassa saññakkhandho uppajjittha, 
tassa sankhãrakkhandho uppajjitthäti? 

Tưởng uẫn từng sanh với người nào thì hành uán 
từng sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Yassa vã pana sankhãrakkhandho 
uppajjittha, tassa saññãkkhandho uppajjitthãti? 

Hay là hành uẫn từng sanh với người nào thì tưởng 
uàn từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp *Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa saññãkkhandho uppajjittha (7ớng uán 
từng sanh với người nào) Là câu mó. 

Tassa sankhärakkhandho uppajjittha (Thì hành 
uấn từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 


đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 
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Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
uán từng sanh với người nào thì hành uán từng sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chỉ pháp của câu mở thì hành uân cũng từng sanh. 

Trong câu Vấn ngược: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho uppajjittha 
(Hay là hành uán từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa saññãkkhandho uppajjittha (Thì tưởng uán 
từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uân từng sanh với người nào thì tưởng uẩn từng 
sanh với người y phải chăng? 

— Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rói!” là câu đáp châp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
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phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẫn cũng từng sanh. 


2- Tưởng Un Góc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa saññäkkhandho uppajjittha, 
tassa viññãnakkhandho uppajjitthãti? 

Tưởng uàn từng sanh với người nào thì thức uẫn 
từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Vấn ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho 
uppajjittha, tassa saññãkkhandho uppajjitthäti? 

Hay là thức uẫn từng sanh với người nào thì tưởng 
uẫn từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa saññäkkhandho uppajjitha (Tưởng uấn 
từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho uppajjittha (Thì /mức 
uán từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 
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Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Tưởng 
uán từng sanh với người nào thì thức uẩn từng sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chi pháp của câu mở thì thức uẫn cũng từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho uppajjittha 
(Hay là thức uán từng sanh với người nào) Là câu mỡ. 

Tassa saññãkkhandho uppajjittha (Thì tung un 
từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Hay là 
thức uẩn từng sanh với người nào thì tưởng uán từng sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
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phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chi pháp của câu mở thì tưởng uẫn cũng từng sanh. 


(Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc ) 


LR 
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Hành Uẫn Gốc 
(Sankhñrakkhandhamiila) 
1- Hành Uẩn Góc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa sankhärakkhandho 


uppajjittha, tassa viññãnakkhandho uppajjitthäti? 

Hành uån từng sanh với người nào thì thức uẫn 
từng sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amantä). 

Vấn ngược: Yassa vā pana viññãnakkhandho 
uppajjittha, tassa sankhärakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là thức uẫn từng sanh với người nào thì hành 
uân từng sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa sankhärakkhandho uppajjittha (Hành uẩn 
từng sanh với người nào) Là câu mó. 

Tassa viññãnakkhandho uppajjittha (Thì /hức 
uán từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chêt trong 31 cõi. 
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Chi pháp của câu hài: Giống nhau. 

: Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành 
uán từng sanh với người nào thì thức uán từng sanh với 
người ay phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái 
rôi!” là câu đáp châp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chi pháp của câu mở thì thức uẫn cũng từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho uppajjittha 
(Hay là thức uán từng sanh với người nào) Là câu mó. 

Tassa sankhärakkhandho uppajjittha (Thì hành 
uẩn từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu më: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Hay là 
thức uẩn từng sanh với người nào thì hành uán từng sanh 


với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 
cõi là chỉ pháp của câu mở thì hành uẫn cũng từng sanh. 
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(Kết Thúc Hành Uán Gốc) 


Két Thúc Phần Người 


Ghi chú: Sự việc trình bày chỉ pháp rằng 4 phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết thì từ “đang sanh” 
tức người sanh ra (uppajjanutapuggala) phải trừ bậc A 
La Hán, nhưng từ đang chết tức người tử biệt 
(cavantapuggdla) gồm có tất cả người. 

Trong phân quá khứ thì thọ uẩn góc tưởng uán 
ngọn song đối này có lời giải thích trong bộ Tổng hợp các 
câu pháp trang 284-285 thì có thể hiểu được. 


s 
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Phần Cõi 
(Okñsavara) 
DWO 


Sắc Uẫn Góc 
(Rñpakkhandhaminla) 


l- Sắc Uẩn Gốc Thọ Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yattha rũpakkhandho uppajjittha, 
tattha vedanäkkhandho uppajjitthäti? 

Sắc uån từng sanh trong cõi nào thì thọ uẫn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjittha no ca tattha vedanäkkhandho uppajjittha, 
pañcavokäre tattha rñpakkhandho ca uppajjittha 
vedanäkkhandho ca uppajjittha. 


Trong cõi Vô tưởng, sắc uàn từng sanh nhưng thọ 
uån không từng sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uân, 
sắc uẫn từng sanh và thọ uån cũng từng sanh. 

Vẫn ngược: Vattha vã pana vedanakkhandho 
uppajjiftha, tattha rũpakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là thọ uẫn từng sanh trong cõi nào thì sắc uẫn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 
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Dáp Arüpe tattha vedanakkhandho uppajjittha 
no ca tattha rũpakkhandho uppajjittha, pañcavokare 
tattha vedanākkhandho ca uppajjittha rũpakkhandho 
ca unpajjittha. 

Trong cõi Vô sắc, thọ uẫn từng sanh nhưng sắc uẫn 
không từng sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uán, thọ 
uẫn từng sanh và sắc uẫn cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yattha rñpakkhandho uppajjittha (Sắc uán từng 
sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha vedanäkkhandho uppajjittha (Thì (họ uẩn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mỡ: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn và 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh 
lên của ngũ uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uẩn từng sanh trong cõi nào thì thọ uẩn từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjittha no ca tattha vedanakkhandho uppajjittha 
(Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩẫn từng sanh nhưng thọ uấn 
không từng sanh trong cỗi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 26 
cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uån là chỉ pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjiftha vedanäkkhandho 
ca uppajjittha (rong cỗi ngã uấn, sắc uán từng sanh và 
thọ uẩn cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

Trong câu Vấn ngược: 

YVattha vā pana vedanakkhandho uppajjittha 
(Hay là thọ uẫn từng sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjittha (Thì sắc uán 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uán và 26 cối ngũ uán là nơi sanh lên của ngũ 
uân. 
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Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thọ uán từng sanh trong cỗi nào thì sắc uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uán là chi pháp của câu mở trong 
về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arũpe tattha vedanakkhandho uppajjittha no ca tattha 
rũpakkhandho uppajjittha (Trong cõi Vô sắc, thọ uán 
từng sanh nhưng sắc uán không từng sanh trong cõi ấy), 
Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của 
ngũ uån là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: pañcavokäre tattha vedanäakkhandho ca 
uppajjittha rñpakkhandho ca uppajjittha (Trong cối 
ngũ tần, thọ uán từng sanh và sắc uẩn cũng từng sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Un Góc Tưởng Uĝn Ngọn Song Đi 


Vấn xuôi: Yattha rũpnkkhandho uppajjittha, 
tattha saññãkkhandho uppajjitthāti? 
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.......................—. 

Sắc uån từng sanh trong cối nào thì tưởng uẫn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Asañiñasatte tattha rñpakkhandho 
uppajjittha no ca tattha saññãkkhandho uppajjittha, 
pañcavokäre tattha rñpakkhandho ca uppajjittha 
saññãkkhandho ca uppajjittha. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uán từng sanh nhưng 
tưởng uần không từng sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ 
uẫn, sắc uẫn từng sanh và tưởng uẫn cũng từng sanh. 

Vẫn ngược: Vattha vã pana saññãkkhandho 
uppajjittha, (attha rñpakkhandho uppajjifthãti? 

Hay là tưởng uån từng sanh trong cõi nào thì sắc 
uẩn từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Arūpe tattha saññãkkhandho uppajjittha 
no ca tattha rũpakkhandho uppajjittha, pañcavokãre 
tattha saññakkhandho ca uppajjifttha rñũpakkhandho 
ca unpajjittha. 

Trong cõi Vô sắc, tưởng uån từng sanh nhưng sắc 
uẫn không từng sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẫn, 
tưởng uån từng sanh và sắc uẫn cũng từng sanh. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yattha rñpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng 
sanh trong cõi nào) Là câu mỡ. 

Tattha saññäkkhandho uppajjitha (Thì iưởng 
uấn từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn và 26 cõi ngũ uån là nơi sanh 
lên của ngũ uân. 

Chi pháp của câu höi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uẩn từng sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Asaññasate tattha rũpakkhandho 
uppajjittha no ca tattha saññãkkhandho uppajjittha 
(Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh nhưng tưởng uán 
không từng sanh trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 26 
cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của ngũ uån là chỉ pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
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nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha saññãkkhandho 
ca uppajjittha (Trong cõi ngũ uẩn, sắc uán từng sanh và 
tưởng uẩn cüng từng sanh) là câu đáp trong câu vẫn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yattha vã pana saññãkkhandho uppajjittha(Hay 
là tưởng uán từng sanh trong cõi nào) Là câu mỡ. 

Tattha rũpakkhandho uppajjittha ( Thi sắc uán 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uán và 26 cối ngũ uån là nơi sanh lên của ngũ 
uán. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uàn là noi sanh 
lên của ngũ uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uán từng sanh trong cõi nào thì sắc uán từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh vån là chỉ pháp của câu mở trong 
về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arũpe tattha saññãkkhandho uppajjittha no ca tattha 
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rũpakkhandho uppajjittha (Trong cõi Vô sắc, trởng uấn 
từng sanh nhưng sắc uẩn không từng sanh trong cối Ấy); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uån là nơi sanh lên của 
ngũ uấn là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
ràng: Pañcavokare tattha saññakkhandho ca 
uppajjittha rñpakkhandho ca uppajjittha (Trong cối 
ngũ uẩn, tưởng uán từng sanh và sắc uẩn cũng từng sanh) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (di ngay). 


3- Sắc Un Góc Hành Un Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rñpakkhandho uppajjittha, 
tattha sankhãrakkhandho uppajjitthãti? 

Sắc uẫn từng sanh trong cõi nào thì hành uàn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjittha no ca tattha sankhãrakkhandho 
uppajjittha, pañcavokäre tattha rñpakkhandho ca 
uppajjittha sankhãrakkhandho ca uppajjittha. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uấn từng sanh nhưng hành 
uån không từng sanh trong cõi ấy; Còn trong cõi ngũ uẫn, 
sắc uẫn từng sanh và hành uẫn cũng từng sanh. 
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Vẫn ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 
uppajjittha, tattha rũpakkhandho uppajjifthãti? 

Hay là hành uẫn từng sanh trong cối nào thì sắc uån 
tùng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Arüpe tattha sankhärakkhandho 
uppajjittha no ca tattha rñpakkhandho uppajjittha, 
pañcavokäre tattha sankhãrakkhandho ca uppajjittha 
rũpakkhandho ca uppajjittha. 

Trong cõi Vô sắc, hành uẫn từng sanh nhưng sắc 
uẫn không từng sanh trong cõi ấy; Còn trong cõi ngũ uẫn, 
hành uån từng sanh và sắc uân cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng 
sanh trong cõi nào) Là cầu mở. 

Tattha sankhärakkhandho uppajjittha (Thì hành 
uấn từng sanh trong cỗi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhât của sắc uân và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh 
lên của ngũ uần. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uân là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Sắc uán từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjitha no ca tattha sankhärakkhandho 
uppajjittha (Trong cối Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh 
nhưng hành uẩn không từng sanh trong cõi ấy); Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của ngũ uån là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokãare tattha rũpakkhandho ca uppajjittha 
sankhärakkhandho ca uppajjittha (Trong cối ngũ uẩn, 
sắc uẩn từng sanh và hành uẩn cũng từng sanh) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu Vấn Hgược: 

Yattha vã pana sankhärakkhandho uppajjittha 
(Hay là hành uẩn từng sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uån là nơi sanh lên của ngũ 
uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh 
lên của ngũ uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uán từng sanh trong cỗi nào thì sắc uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẫn là chỉ pháp của câu mở trong 
về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arũpe ta(tha sankhärakkhandho uppajjittha no ca 
tattha rũpakkhandho uppajjittha (Trong cối Vô sốc, 
hành uẩn từng sanh nhưng sắc uán không từng sanh trong 
cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uån là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pañcavokäre tattha 
sankharakkhandho ca uppajjittha rũpakkhandho ca 
uppajjittha (Trong cõi ngũ uẩn,hành uẩn từng sanh và 
sắc uán cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vẫn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 
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4- Sắc Un Góc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho uppajjittha, 
tattha viññãnakkhandho uppajjitthãati? 

Sắc uån từng sanh trong cõi nào thì thức uẫn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjittha no ca tattha viãññãnakkhandho uppajjittha, 
pañcavokäre tattha rũpakkhandho ca uppajjittha 
viññãnakkhandho ca uppajjittha. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẫn từng sanh nhưng thức 
uån không từng sanh trong cõi ấy; Còn trong cõi ngũ uẩn, 
sắc uån từng sanh và thức uẫn cũng từng sanh. 

Vẫn ngược: Yattha và pana viãññãnakkhandho 
uppajjittha, tattha rñpakkhandho uppajjitthãti? 

Hay là thức uán từng sanh trong cõi nào thì sắc uẫn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arüpe tattha viññãnakkhandho 
uppajjittha no ca tattha rñpakkhandho uppajjittha, 
pañcavokäre tattha viññãnakkhandho ca uppajjittha 
rũpakkhandho ca uppajjittha. 

Trong cõi Vô sắc, thức uẫn từng sanh nhưng sắc 
uân không từng sanh trong cõi Ấy; Còn trong cõi ngũ uån, 
thức uân từng sanh và sắc uẫn cũng từng sanh. 

678 


Căn Song Và Uẩn Song 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uán từng 
sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha viññãnakkhandho uppajjittha (thì (hức 
uån từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh 
lên của ngũ uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uån là nơi sanh 
lên của ngũ uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uẩn từng sanh trong cỗi nào thì thức uấn từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn là chỉ pháp của câu 
mở trong vé trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjittha no ca tattha viññãnakkhandho uppajjittha 
(Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh nhưng thức uấn 
không từng sanh trong cỗi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 26 
cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của ngũ uån là chỉ pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
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nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha viññänakkhandho 
ca uppajjittha (trong cõi ngĩ uán, sắc uán từng sanh và 
thức uán cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vẫn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


Trong câu Vẫn ngược: 


Yattha vã pana viññãnakkhandho uppajjittha 
(Hay là thức uán từng sanh trong cõi nào) Là câu mở. 


Tattha rũpakkhandho uppajjittha (Thì sắc „ẩn 
từng sanh trong cỗi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uân và 26 cõi ngũ uån là nơi sanh lên của ngũ 
uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uån là nơi sanh 
lên của ngũ uẫn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thức uẫn từng sanh trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uån là chỉ pháp của câu mở trong 
về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arũpe tattha viññãnakkhandho uppajjittha no ca 
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tattha rũpakkhandho uppajjitha (Trong cối Vô 
sắc thức uán từng sanh nhưng sắc uẩn không từng sanh 
trong cõi ấy; Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uán là nơi 
sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pañcavokäre tattha viãññãnakkhandho 
ca uppajjittha rñpakkhandho ca uppajjittha (rong cõi 
ngũ uán, thức uấn từng ¡ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu dáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


( Kết Thúc Sắc Uán Gốc) 
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Tho Uán Góc 
(Vedanakkhandhamila) 


1- Thọ Uĝn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vẫn xuôi: Yattha vedanakkhandho uppajjittha, 


tattha saññãkkhandho uppajjitthãti? 

Thọ uån từng sanh trong cõi nào thì tưởng uẫn từng 
sanh trong cối ây phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Vattha vã pana saññãkkhandho 
uppajjittha, tattha vedanakkhandho uppajjitthãti? 

Hay là tưởng uân từng sanh trong cõi nào thì thọ 
uân từng sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yattha vedanakkhandho uppajjitha (Tho uẩn 
từng sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha saññãkkhandho uppajjittha (Thì ưởng 
uấn từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uån là nơi sanh lên của ngũ uân. 
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Chi pháp cũa câu hôi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uấn từng sanh trong cõi nào thì tưởng uán từng sanh Irong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ 
uấn là nơi sanh lên của ngũ uån là chỉ pháp của câu mở thì 
tưởng uẫn cũng từng sanh. 

Trong câu Vấn Hgược: 


Yattha vã pana saññãkkhandho uppajjittha 
(Hay là trưởng uân từng sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha vedanäkkhandho uppajjittha (Thì thọ uẩn 
từng sanh trong cõi åy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ vån là nơi sanh lên của ngũ uán. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uán từng sanh trong cối nào thì thọ uán từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 


rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
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cối Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uån và 26 cõi ngũ 
uån là nơi sanh lên của ngũ uẫn là chi pháp của câu mở thì 
thọ uân cũng từng sanh. 

2- Thọ Uẩn Gốc Hành Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yattha vedanäkkhandho uppajjittha, 
tattha sankhärakkhandho uppajjitthãti? 

Thọ uán từng sanh trong cối nào thì hành uẫn từng 
sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Vattha vã pana sankhärakkhandho 
uppajjittha, tattha vedanäkkhandho uppajjitthãti? 

Hay là hành uẫn từng sanh trong cõi nào thì thọ uẫn 
từng sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yattha vedanäkkhandho uppajjittha (Tho uán 
từng sanh trong cỗi nào) Là câu mở. 

Tattha sankhãrakkhandho uppajjittha (Thi hành 
uấn từng sanh trong cõi y phải chăng?) Là câu hỏi. 
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== 2 = á. = 

Chi pháp của câu mỡ: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của ngũ uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: 7họ 
uấn lừng sanh trong cõi nào thì hành uán từng sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ 
uẫn là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của câu mở thì 
hành uẫn cũng từng sanh. 

Trong câu Vấn ngược: 

Yattha vã pana sankhärakkhandho uppajjittha 
(Hay là hành uẩn từng sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha vedanäkkhandho uppajjittha (Thì thọ uán 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hôi. 

Chi pháp của câu më: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uån và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uán từng sanh trong cõi nào thì thọ uán từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uån và 26 cõi ngũ 
un là nơi sanh lên của ngũ uån là chi pháp của câu mở thì 
thọ uẫn cũng từng sanh. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uån Ngon Song Đối 
Vẫn xuôi: Yattha vedanäkkhandho uppajjittha, 
tattha viññãnakkhandho uppajjitthãti? 


Thọ uån từng sanh trong cõi nào thì thức uẫn từng 
sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amantä). 

Vấn ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho 
uppajjittha, tattha vedanakkhandho uppajjitth3ti? 


Hay là thức uán từng sanh trong cõi nào thì thọ uân 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 


YVattha vedanakkhandho uppajjitha (Tho uán 
từng sanh trong cối nào) Là câu mở. 
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Tattha viññãnakkhandho uppajjittha (Thi ¿ức 
uán từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uán và 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của ngũ 
uân. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uẩn từng sanh trong cõi nào thì thức uán từng sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải dáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ 
uàn là nơi sanh lên của ngũ uån là chi pháp của câu mở thì 
thức uán cũng từng sanh. 


Trong câu Vín ngược: 

Yattha vã pana viññãnakkhandho uppajjittha 
(Hay là thức uán từng sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha vedanäkkhandho uppajjittha (thì tho uấn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ 
uẫn. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng sanh trong cõi nào thì thọ uán từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ 
uån là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của câu mở thì 


thọ uẫn cũng từng sanh. 


(Kết Thúc Thọ Uán Gốc) 


‹ 
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Tưởng Uán Gốc 
(Saññakkhandhamila) 


1- Tưởng Un Góc Hành Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha saññãkkhandho uppajjittha, 
tattha sankhärakkhandho uppajjitthãti? 

Tưởng uẫn từng sanh trong cõi nào thì hành uán 
từng sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Vattha vā pana sankhärakkhandho 
uppajjittha, tattha saññãkkhandho uppajjitthäti? 

Hay là hành uẫn từng sanh trong cõi nào thì tưởng 
uẫn từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yattha saññãkkhandho uppajjittha (Tưởng uán 
từng sanh trong cõi nào) Là câu mó. 

Tattha sankhñrakkhandho uppajjittha (Thì hành 
uán từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uån và 26 cõi ngũ uån là nơi sanh lên của ngũ 
uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
uán từng sanh trong cỗi nào thì hành uẩn từng sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ 
uẫn là nơi sanh lên của ngũ uán là chi pháp của câu mở thì 
hành uẫn cũng từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yattha va pana sankhärakkhandho uppajjittha 
(Hay là hành uán từng sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha saññãkkhandho uppajjittha (Thi zzởng 
uấn từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của ngũ 
uán. Ç 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván ràng: Hay là 
hành uán từng sanh trong cỗi nào thì tưởng uẫn từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phảí 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ 
uån là nơi sanh lên của ngũ uán là chi pháp của câu mỡ thì 
tưởng uẫn cũng từng sanh. 

2- Tướng Un Gốc Thức Uån Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yattha saññãkkhandho uppajjittha, 
tattha viññãnakkhandho uppajjitthäti? 

Tưởng uán từng sanh trong cõi nào thì thức uán 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Vattha vã pana viññãnakkhandho 
uppajjittha, tattha saññãkkhandho uppajjitthäti? 

Hay là thức uán từng sanh trong cõi nào thì tưởng 
uån từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amantä). 
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—_——__—_——————_  — — 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 

Yattha saññäkkhandho uppajjittha (Tưởng uẩn 
từng sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha viññãnakkhandho uppajjittha (Thi thúc 
uán từng sanh trong cối ấy phải chàng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uån và 26 cõi ngũ uån là nơi sanh lên của ngũ 
uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: 

Tưởng uấn từng sanh trong cõi nào thì thức uấn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uẫn 
là nơi sanh lên của ngũ uån là chỉ pháp của câu mở thì thức 
uấn cũng từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 


Yattha vã pana viññãnakkhandho uppajjittha 
(Hay là thức uân từng sanh trong cõi nào) Là câu mở. 
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———————__—_____—_— 
: Tattha saññãkkhandho uppajjitha (Thi tưởng 
uán từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uán và 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của ngũ 
uấn. 

Chỉ pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, vấn rằng: Hay là 
thức uán từng sanh trong cỗi nào thì tưởng uán từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ 
uấn là nơi sanh lên của ngũ uån là chỉ pháp của câu mở thì 


tưởng uẫn cũng từng sanh. 
(Két Thúc Tưởng Uẩn Gốc) 


œ 
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N_-<šý6<1“<6“<“cœœ.e..-s.reẽasa ắắáắnaäẳ-ẳ==C 
Hành Uẫn Gốc 
(Sankhārakkhandhamüla) 
l- Hành Uĝn Góc Thức Un Ngon Song Đối 
Vẫn xuôi: Yattha sankharakkhandho 


uppajjittha, tattha viññãnakkhandho uppajjitthāti? 

Hành uån từng sanh trong cõi nào thì thức uån từng 
sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Vattha vã pana viññãnakkhandho 
uppajjittha, tattha sankhärakkhandho uppajjitthãti? 

Hay là thức uẫn từng sanh trong cõi nào thì hành 
uán từng sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Ãmantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 
_— Vattha sankhãrakkhandho uppajjittha (Hành 
tuân từng sanh trong cõi nào) Là câu mở. 
Tattha viññãnakkhandho uppajjittha (Thì thức 
uân từng sanh trong cõi ây phải chăng?) Là câu hôi. 
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Chi pháp của câu mó: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của ngũ 
uấn. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành 
uấn từng sanh trong cõi nào thì thức uán từng sanh trong 
cõi åy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uẫn 
là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của câu mở thì thức 
uẫn cũng từng sanh. 

Trong câu VẤn ngược: 

Yattha vã pana viññãnakkhandho uppajjittha 
(Hay là thức uẩn từng sanh trong cõi nào) Là câu mó. 

Tattha sankhärakkhandho uppajjittha (¿hi hành 
uấn từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của ngũ 
uán. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uán từng sanh trong cõi nào thì hành uán từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn và 26 cõi ngũ uẫn 
là nơi sanh lên của ngũ uẫn là chỉ pháp của câu mở thì hành 


uẫn cũng từng sanh. 
(Két Thúc Hành Uán Gốc) 


Kết Thúc Phân Cõi 


a8 
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————- Tớ... 
Phần Người và Cõi 
(Puggalokasavara) 

caso 


Sắc Uán Gốc 
(Rũpakkhandhamnla) 


1- Sắc Uán Góc Thọ Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rñpakkhandho 
uppajjittha, tassa tattha vedanäkkhandho 
uppajjitthati? 

Sắc uẫn từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
thọ uàn từng sanh với người ấy trong cõi áy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattãänam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjittha, pañcavokärãnam tesam 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha vedanakkhandho 
ca uppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, sắc uẫn 
từng sanh nhưng thọ uẫn không từng sanh với những 
người ấy trong, cõi-ấy; còn đối với những người ở trong cõi 
ngũ uẩn, sắc uẫn từng sanh và thọ uẫn cũng từng sanh. 
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Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
vedanäakkhandho uppajjittha, tassa tattha 
rũpakkhandho uppajjitthãti? 

Hay là thọ uẫn từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẫn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp Arũpänam tesam tattha vedanäkkhandho 
uppajjittha no ca tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjittha, pañcavokãrãnam tesam tattha 
vedanäkkhandho ca uppajjittha rũpakkhandho ca 
uppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, thọ uẫn 
từng sanh nhưng sắc uán không từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; Còn đối với những người ở trong 
cõi ngũ uån, thọ uẫn từng sanh và sắc uẫn cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandho uppajjitha (Sắc 
uân từng sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mỡ. 
Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjittha (Thi 


thọ uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) 
Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: Người lạc vô nhân dang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng 

và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uẫn, với 21 cõi ngũ uẫn (Trừ 5 cõi Tịnh 
Cu). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẫn, với 21 cõi ngũ 
uån (trừ 5 cõi Tịnh Cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uán từng sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uân 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cối 
Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattãnam 
tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha no ca (esam 
tattha vedanakkhandho uppajjittha (Đối với những 
người ở trong cõi Vô tưởng, sắc uẫn từng sanh nhưng thọ 
uán không từng sanh với người ấy trong cõi áy); Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uán, với 21 cõi ngũ uån (Trừ 5 cõi Tịnh 
Cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 


Pañcavokãranam tesam tattha rũpakkhandho ca 
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uppajjittha vedanäkkhandho ca „uppajjittha (Đất với 
những người ở trong cõi ngũ uẩn, sắc uán từng sanh và 
thọ uán cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

Trong câu Vẫn Hgược: 

Yassa vã pana yattha vedanakkhandho 
uppaijittha (Hay là thọ uán từng sanh với người nào 
trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjittha (Thì săc 


uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) Là 
câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 4 cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc 

và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uẫn, với 21 cõi ngũ uån (Trừ 5 cõi Tịnh 
Cu. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
dang sanh và đang chét trong cõi ngü uán, với 21 cõi ngũ 
uán (Trừ 5 cõi Tịnh Cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thọ uán từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
sắc uán từng sanh với người åy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên phảm tam 
nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 4 cõi 
Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arüpanam tesam tattha vedanäkkhandho uppajjittha 
no ca tesam tattha rñpakkhandho uppajjittha (Đối với 
những người ở trong cõi Vô sắc, thọ uán từng sanh nhưng 
sắc uán không từng sanh với những người ấy trong cõi 
ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang 
sanh và đang chết trong cõi ngũ uẫn, với 21 cõi ngũ uẫn 
(trừ 5 cõi Tịnh Cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vé sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pañcavokãranam tesam tattha 
vedanäakkhandho ca uppajjittha rũpakkhandho ca 
uppajjittha (đối với những người ở trong cõi ngũ uán, thọ 
uấn từng sanh và sắc uán cũng từng sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 
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2- Sắc Un Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 


uppajjittha, tassa tattha saññãkkhandho uppajjitthati? 

Sắc uẫn từng sanh với người nào trong cối nào thì 
tưởng uån từng sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattänam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
saññãkkhandho uppajjittha, pañcavokäranam tesam 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha saññãkkhandho 
ca uppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, sắc uẫn 
từng sanh nhưng tưởng uán không từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi 
ngũ uán, sắc uẩn từng sanh và tưởng uân cũng từng sanh. 

Vẫn ngược: Yassa và pana yattha 
saññãkkhandho uppajjittha, tassa tattha 
rñũpakkhandho uppajjitthãti? 

Hay là tưởng uẫn từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì sắc uân từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Arūpānam tesam tattha sañññkkhandho 
uppajjittha no ca tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjiftha, pañcavokãrãnam tesam tattha 
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saññãkkhandho ca uppajjittha rũpakkhandho ca 
uppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, tưởng uẫn 
từng sanh nhưng sắc uân không từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi 
ngũ uàn, tưởng uån từng sanh và sắc uân cũng từng sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa yattha rñpakkhandho uppajjittha (Sắc 
uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha saññakkhandho uppajjittha (Thì 
twong uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng 

._ và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uẫn, với 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 cõi Tịnh 
Cu). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uån, với 21 cõi ngũ 
uán (Trừ 5 cõi Tịnh Cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uán từng sanh với người nào trong cỗi nào thì tưởng 
uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattänam 
tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha no ca tesam 
tattha saññãkkhandho uppajjittha (Đối với những 
người ở trong cỗi Vô tưởng, sắc uán từng sanh nhưng 
trưởng uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uån, với 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 
cõi Tịnh Cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng:  Pafñcavokäränam tesam  tattha 
rũpakkhandho ca uppajjitha saññãkkhandho ca 
uppajjittha (Đối với những người ở trong cỗi ngũ uẩn, 
sắc uán từng sanh và tưởng uán cũng từng sanh) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana yatthha saññãkkhandho 
uppajjittha (Hay là tưởng uán từng sanh với người nào 
trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa ta(tha rũpakkhandho uppajjittha (Thì sắc 
uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 4 cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uán, với 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi 
Tịnh Cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uån, với 21 cõi ngũ 
uån (trừ 5 cõi Tịnh Cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uán từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì sắc uĝn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên phàm tam 
nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 4 cối 
Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 


705 


GIẢI THÍCH BÓ SONG ĐỐI 


Arüpànam tesam tattha saññãkkhandho uppajjittha 
no ca tesam tattha rüipakkhandho uppajjittha (Dó; với 
những người ở trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn từng sanh 
nhưng sắc uẩn không từng sanh với những người ấy trong 
cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẫn, với 21 cõi ngũ 
uån (Trừ 5 cõi Tịnh Cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokärãnam tesam tattha 
saññakkhandho ca uppajjitha rũpakkhandho ca 
uppajjittha (Đối với những người ó trong cối ngũ uẩn, 
tưởng uán từng sanh và sắc uán cũng từng sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Un Góc Hành Uán Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 
uppajjittha, tassa tattha sankhärakkhandho 
uppajjitthãti? 

Sắc uẫn từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uẫn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattänam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
sankhãrakkhandho uppajjittha, pañcavokãrãnam 
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tcsam tattha rũpakkhandho ca uppajjittha 
sankhärakkhandho ca uppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, sắc uẫn 
từng sanh nhưng hành uån không từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi 
ngũ uán, sắc uẫn từng sanh và hành uẫn cũng từng sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
sankhärakkhandho uppajjittha, tassa tattha 
rũpakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là hành uán từng sanh với người nào trong cối 
nào thì sắc uån từng sanh với người ấy trong cối ấy phải 
chăng? 

Đáp: Arũpänam tesam tattha 
sankhärakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjifttha, pañcavokãranam tesam 
tattha sankhärakkhandho ca uppajjittha 
rũpakkhandho ca uppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, hành uẫn 
từng sanh nhưng sắc uån không từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cối 
ngũ uån, hành uån từng sanh và sắc uẫn cũng từng sanh. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc 
uấn từng sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha sankhãrakkhandho uppajjittha (Thi 
hành uán từng sanh với người ấy trong cõi y phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng 

và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uẫn, với 21 cõi ngũ uàn (Trừ 5 cõi Tịnh 
Cu). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ 
uån (Trừ 5 cõi Tịnh Cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc 
uán từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattãnam 
tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha no ca tesam 
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tattha sankhäarakkhandho uppajjittha (Đối với những 
người ở trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh nhưng 
hành uẩn không từng sanh với người áy trong cõi ấy); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uân, với 21 cõi ngũ uẫn (Trừ 5 
cõi Tịnh Cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vé sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokäränam tesamn  tattha 
rũpakkhandho ca uppajjittha sankhärakkhandho ca 
uppajjittha (đối với những người ở trong cõi ngũ un, sắc 
uẩn từng sanh và hành uán cũng từng sanh) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vấn ngược: 

Yassa vã pana ya(tha sankharakkhandho 
uppajjittha (Hay là hành uẩn tùng sanh với người nào 
trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha rñpakkhandho uppajjittha (Thì sắc 
uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) Là 
câu hỏi. f 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 4 cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc 


709 


GIẢI THÍCH BÓ SONG ĐỐI 


Và 4 phàm, 4 bác Thánh quá dang sanh và dang 
chết trong cõi ngũ uån, với 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 cõi Tịnh 
Cu). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uån, với 21 cõi ngũ 
uån (Trừ 5 cõi Tịnh Cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên phàm tam 
nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 4 cõi 
Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Ariũpanam tesam tattha sankhãrakkhandho 
uppajjitha no ca team tattha rũpakkhandho 
uppajjittha (Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, 
hành uán từng sanh nhưng sắc uán không từng sanh với 
những người ấy trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi 
ngũ uán, với 21 cõi ngũ uẫn (Trừ 5 cõi Tịnh Cu) là chi 
pháp của cà 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokãärănam tesam tattha sankhärakkhandho ca 
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uppajjittha rũpakkhandho ca uppajjittha (Đối với 
những người ở trong cõi ngũ uán, hành uẩn từng sanh và 
sắc uán cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


4: Sắc Uán Gốc Thức Uẫn Ngon Song Đắi 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 
uppajjittha, tassa tattha viññãnakkhandho 
uppajjitthati? 

Sắc uẫn từng sanh với người nào trong cối nào thì 
thức uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattänam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho uppajjittha, pañcavokäränam tesam 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha viãñãnakkhandho 
ca uppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, sắc uẫn 
từng sanh nhưng thức uán không từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi 
ngũ uần, sắc uẫn từng sanh và thức uån cũng từng sanh. 
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Vẫn ngược: Yassa vā pana yattha 
viññãnakkhandho uppajjittha, tassa tattha 
rũpakkhandho uppajjitthãti? 

Hay là thức uẫn từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẫn từng sanh với người áy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp: Arũpanam tesam tattha viññãnakkhandho 
uppajjittha no ca tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjittha, pañcavokãranam tesam tattha 
viññãnakkhandho ca uppajjittha rñpakkhandho ca 
uppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, thức uẫn 
từng sanh nhưng sắc uẫn không từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi 
ngũ uån, thức uẫn từng sanh và sắc uẫn cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc 
uấn từng sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mở. 


Tassa tattha viññãnakkhandho uppajjittha (Thi 


thức uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân dang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng 

và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uán, với 21 cõi ngũ uẫn (Trừ 5 cõi Tịnh 
Cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẫn, với 21 cõi ngũ 
uån (Trừ 5 cõi Tịnh Cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc 
uán từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức uấn 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cối 
Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattänam 
tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha no ca fesam 
tattha viññãnakkhandho uppaj jjittha (Đối với những 
người ở trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh nhưng thức 
uấn không từng sanh với người ấy trong cõi #); Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uẫn, với 21 cõi ngũ uẫn (Trừ 5 cõi Tịnh 
Cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokãranam tesam tattha rũpakkhandho ca 
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uppajjittha viññanakkhandho ca uppajjittha (Đối với 
những người ở trong cỗi ngũ uấn, sắc uán từng sanh và 
thức uán cũng từng sanh) là câu đáp trong câu ván xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa; vā pana yaftha viññãnakkhandho 
uppajjittha (Hay là thúc uấn từng sanh với người nào 
trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjittha (Thì sắc 
uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 4 cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc 

và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uẫn, với 21 cõi ngũ uẫn (Trừ 5 cõi Tịnh 
Cu). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 phàm, 4 bậc Thánh quà 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uán, với 21 cõi ngũ 
uẫn (Trừ 5 cõi Tịnh Cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 

Hay là thức uán từng sanh với người nào trong cõi nào thì 

sắc uẫn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên phàm tam 
nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 4 cối 
Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arũpänam tesam tattha viãñãnakkhandho uppajjittha 
no ca fesam tattha rñpakkhandho uppajjittha (Đối với 
những người ở trong cõi Vô sắc, thức uán từng sanh 
nhưng sắc uẩn không từng sanh với những người ấy trong 
cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uán, với 21 cõi ngũ 
uẫn (trừ 5 cõi Tịnh Cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pañcavokäranam tesam taftha 
viññãnakkhandho ca uppajjittha rũpakkhandho ca 
uppajjittha (đối với những người ở trong cối ngũ uán, 
thức uán từng sanh và sắc uĝn cũng từng sanh) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


(Kết Thúc Sắc Uán Gốc) 
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Tho Uán Góc 
(Vedanakkhandhamila) 


1- Thọ Uán Góc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa yattha vedanãkkhandho 
uppajjittha, tassa tattha saññãkkhandho uppajjitthati? 

Thọ uân từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uan từng sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yassa vā pana yattha 


saññãkkhandho uppajjittha, tassa tattha 
vedanäkkhandho uppajjitthati? 


Hay là tưởng uån từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ uån từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Ãmantä). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 


Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjittha (Tho 
uấn từng sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mó. 
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Tassa tattha saññ ñkkhandho uppajjittha (Thì 
tưởng uấn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån, với 4 
cõi tứ uån, 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 cõi Tịnh Cư). 

Chỉ pháp của câu hôi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uán từng sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uấn 
từng sanh với người Ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phảm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi 
tứ uån, cõi ngũ uẫn, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ vån (trừ 5 
cõi Tịnh Cư) là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẫn cũng 
từng sanh. 

Trong câu Vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
uppajjittha (Hay là tưởng uán từng sanh với người nào 
trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjittha (thì 
thọ uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) 
Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, với 4 
cối tứ uån, 21 cõi ngũ vån (trừ 5 cõi Tịnh Cư). 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Hay là 
tưởng uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì thọ 
uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi 
tứ uẩn, cõi ngũ uẫn, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 
cõi Tỉnh Cư) là chỉ pháp của câu mở thì thọ uẫn cũng từng 
sanh. 


2- Thọ Un Gốc Hành Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha vedanakkhandho 
uppajjittha, tassa tattha sankhärakkhandho 
uppajjitthäti? 

Thọ uån từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uån từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
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Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
sankhärakkhandho uppajjittha, tassa tattha 
vedanäkkhandho uppajjitthati? 

Hay là hành uẫn từng sanh với người nào trong cối 
nào thì thọ uẫn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanakkhandho uppajjittha (Thọ 
uán từng sanh với người nào (rong cối nào) Là câu mở. 

Tassa fattha sankhärakkhandho uppajjittha (thì 


hành uán từng sanh với người ấy trong cõi Ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cối tứ uẫn, cõi ngũ uẩn, với 4 
cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh Cư). 

Chi pháp của câu hói: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uán từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi 
tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 
cõi Tịnh Cư) là chỉ pháp của câu mở thì hành uán cũng 
từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
uppajjittha (Hay là hành uấn từng sanh với người nào 
trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjittha (thi 
tho uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) 
Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, với 4 
cối tứ uán, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh Cư). 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uán từng sanh với người nào trong cỗi nào thì thọ 
uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cối 
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tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 
cõi Tịnh Cư) là chi pháp của câu mở thì thọ uán cũng từng 
sanh. 


3- Thọ Uán Góc Thức Un Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa yattha vedanakkhandho 
uppajjittha, tassa tattha viññãnakkhandho 
uppajjitthãti? 

Thọ uán từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uẫn tùng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
viññãnakkhandho uppajjittha, tassa tattha 
vedanäkkhandho uppajjitthãti? 

Hay là thức uán từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ uẫn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 


Yassa yattha vedanäakkhandho uppajjittha (Tho 
uấn từng sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mở. 
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Tassa tattha viññanakkhandho uppajjittha (thi 
thức uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, với 4 
cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh Cu). 

Chi pháp của câu höi: Gióng nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uán từng sanh với người nào trong cỗi nào thì thức uẩn 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi 
tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 
cõi Tịnh Cư) là chỉ pháp của câu mở thì thức uán cũng 
từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana yattha viãñãnakkhandho 
uppajjittha (Hay là thức uấn từng sanh với người nào 
trong cõi nào) Là câu mở. 


Tassa ta(tha vedanäakkhandho uppajjittha (thì 
thọ uấn từng sanh với người ấu trong cõi ấy phải chăng?) 
Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, với 4 
cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh Cư). 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Hay là 
thúc uán từng sanh với người nào trong cõi nào thì thọ 
uán từng sanh với người Ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phảm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi 
tứ uân, cõi ngũ uẫn, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 
cõi Tịnh Cư) là chỉ pháp của câu mở thì thọ uẫn cũng từng 
sanh. 


( Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc) 


¬ 
` 


GIẢI THÍCH BÓ SONG ĐỐI 


Tưởng Uẫn Gốc 
(Saññakkhandhamñla) 


1- Tưởng Un Gốc Hành Un Ngon Song Đấi 

Vấn xuôi: Yassa yattha saññäkkhandho 
uppajjittha, tassa tattha sankhärakkhandho 
uppajjitthãti? 

Tưởng uàn từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì hành uẫn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Yassa vã pana yattha 
sankharakkhandho uppajjittha, tassa tattha 
saññãkkhandho uppajjitthãti? 

Hay là hành uẫn từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẫn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp “ Phải ròi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 


Yassa yattha saññãkkhandho uppajjittha (Tưởng 
uán từng sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mở. 
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Tassa tattha sankharakkhandho uppajjittha (thi 
hành uĝn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quá 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uàn, với 4 
cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh Cư). 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành uán 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi 
tứ uẫn, cõi ngũ uån, với 4 cõi tứ uàn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh Cư) là chỉ pháp của câu mở thì hành uẫn cũng 
từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vā pana yattha sankhärakkhandho 
uppajjittha (Hay là hành uấn từng sanh với người nào 
trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha sañññkkhandho uppajjittha (thi 
lưởng uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, với 4 
cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh Cư). 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn từng sanh với người nào trong cối nào thì tóng 
uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uẫn, với 4 cõi tứ uån, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 
cõi Tịnh Cư) là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẫn cũng 
từng sanh. 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa yattha saññãkkhandho 
uppajjittha, tassa tattha viññãnakkhandho 
uppajjitthãti? 

Tưởng uån từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uẫn từng sanh với người ấy trong cõi Ấy phải 
chăng? 


Đáp “Phải ròi!” (Ãmantä). 
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Vẫn ngược: Yassa vā pana yattha 
viññãnakkhandho uppajjittha, tassa tattha 

aññãkkhandho uppajjitthati? 

Hay là thức uån từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẫn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 


Yassa yattha saññãkkhandho uppajjittha (Tưởng 
uấn từng sanh với người nào trong cõi nào) Là câu mở. 


Tassa tattha viññanakkhandho uppajjittha (thì 
thức uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, với 4 
cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh Cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, vấn rằng: Tưởng 
uấn từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn 
. từng sanh với người ấy trong cõi Ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi 
tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, với 4 cối tứ uán, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 
cõi Tịnh Cư) là chi pháp của câu mở thì thức uân cũng 
từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññänakkhandho 
uppajjittha (Hay là thức uán từng sanh với người nào 
trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho uppajjittha (thi 
tưởng uán từng sanh với người ấy trong cỗi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỏ: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, với 4 
cõi tứ uàn, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh Cư). 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi 
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tứ uán, cõi ngũ uẫn, với 4 cõi tứ uån, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 
cõi Tình Cư) là chi pháp của câu mở thì tưởng uẫn cũng 
từng sanh. 


Gece Kết Thúc Tưởng Uán Gỗcø2ø2 


%2 
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Hành Uán Góc 
(Sankharakkhandhamila) 

1- Hành Uán Góc Thức Uàn Ngon Song Dói 

Vín xuôi: Yassa yattha sankhärakkhandho 
uppajjittha, tassa tattha viññãnakkhandho 
uppajjitthäti? 

Hành uån từng sanh với người nào trong cối nào thì 
thức uẫn từng sanh với người ấy trong cõi Ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
viññãnakkhandho uppajjit(ha, tassa tattha 
sankhãrakkhandho uppajjitthãti? 

Hay là thức uẫn từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì hành uẫn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa yaftha sankhärakkhandho uppajjittha 
(Hành uán từng sanh với người nào trong cối nào) Là câu 
mở. 
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Tassa tattha viññanakkhandho uppajjittha (thi 
thức uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cối tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, với 4 
cối tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh Cư). 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Hành 
uán từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức uán 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi 
tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, với 4 cõi tứ uån, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 
cõi Tịnh Cư) là chỉ pháp của câu mở thì thức uẫn cũng 
từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vā pana yattha viññãnakkhandho 
uppajjittha (Hay là thức uấn từng sanh với người nào 
trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha sankhãrakkhandho uppajjittha (thì 


hành uán từng sanh với người ấy trong cói ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uấn, với 4 
cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh Cư). 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uấn từng sanh với người áy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cối 
tứ uẫn, cõi ngũ uán, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 
cõi Tịnh Cư) là chỉ pháp của câu mở thì hành uẫn cũng 
từng sanh. 


(Kết Thúc Hành Uán Gốc) 
Kết Thúc Phần Người và Cõi 
~- 


Kết Thúc Phần Quá Kh Thuận Tùng 


b4 
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Phần Quá Khứ Đối Lập 
(Atītavārapaccanika) 
a í 


Phần Người 
(Puggalavara) 


Sắc Uán Gốc 
(Ripakkhandhamnia) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa rñpakkhandho nuppajjittha, 
tassa vedanäkkhandho nuppajjitthãti? 

Sắc uẫn không từng sanh với người nào thì thọ uẫn 
không từng sanh với người ây phải chăng? 

Dap “Không có!” (Natthi). 

Vấn ngược: Yassa vã pana vedanakkhandho 
nuppajjittha, tassa rñpakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là thọ uẫn không từng sanh với người nào thì 
sắc uẫn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Không có!” (Natthi). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho nuppajjittha (thì tho uấn 
không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của 
câu mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không 
(moghapañhä), vấn rằng: Sắc uẩn không từng sanh với 
người nào thì thọ un không từng sanh với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà sắc uẫn không 
từng sanh trong những kiếp khác không có, chỉ có người 
sắc uẫn từng sanh. 

Trong câu Vẫn Hgược: 

Yassa vã pana vedanakkhandho nuppajjittha 
(Hay là thọ uĝn không từng sanh với người nào) Là câu 
mở. 
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Tassa rüpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uán 
không từng sanh với người Ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của 
câu mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: 
Hay là thọ uấn không từng sanh với người nào thì sắc uẩn 
không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: 
“Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mở, bởi 
vì người mà thọ uẫn không từng sanh trong những kiếp 
khác không có, chỉ có người thọ uẫn từng sanh. 


2- Sắc Uin Gốc Tưởng Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjittha, 


tassa saññãkkhandho nuppajjitthãati? 

Sắc uẫn không từng sanh với người nảo thì tưởng 
uân không từng sanh với người ay phải chăng? 

Đáp “Không có!” (Natthi). 

Văn ngược: Yassa vã pana saññãkkhandho 
nuppajjittha, tassa rñpakkhandho nuppajjitthãti? 
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Hay là tưởng uẫn không từng sanh với người nào 
thì sắc uẫn không từng sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp “Không có!” (Natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjittha (Sdc uấn 
không từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa saññãkkhandho nuppajjittha (0h tưởng 
uấn không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Không có, khi chi pháp của 
câu mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không 
(Moghapañhã), vấn rằng: Sắc ẩn không từng sanh với 
người nào thì tưởng uĝn không từng sanh với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(Patikkhepavisajjanã) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà sắc uẫn không 
từng sanh trong những kiếp khác không có, chỉ có người 
sắc uån từng sanh. 
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Trong câu Vẫn Hgược: 

Yassa vã pana saññãkkhandho nuppajjiftha 
(Hay là tưởng uán không từng sanh với người nào) Là câu 
mở. . 

Tassa rüpakkhandho nuppajjittha (thì sắc trấn 
không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của 
câu mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: 
Hay là tưởng uán không từng sanh với người nào thì sắc 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: 
“Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mở, bởi 
vì người mà tưởng uân không từng sanh trong những kiếp 
khác không có, chỉ có người tưởng uán từng sanh. 

3- Săc Un Góc Hành Uán Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjittha, 
tassa sankhãrakkhandho nuppajjitthäti? 

Sắc uẫn không từng sanh với người nào thì hành 
uẫn không từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp “Không có!” (Natthi). 
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Vấn ngược: Vassa vã pana sankhärakkhandho 
nuppajjittha, tassa rũpakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là hành uẫn không từng sanh với người nào thì 
sắc uán không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Không có!” (Natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjitha (Sắc sẩn 
không từng sanh với người nào) Là câu mó. 

Tassa sankhãrakkhandho nuppajjittha (thì hành 
uấn không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của 
câu mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không 
(moghapañh3), ván rằng: Sắc uán không từng sanh với 
người nào thì hành uán không từng sanh với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
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aao a 


lai chi pháp cúa câu mó, bói vì ngwòi mà sác uån không 
tùng sanh trong những kiếp khác không có, chỉ có nguoi 
Sắc uân từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana sankhäarakkhandho nuppajjittha 
(Hay là hành uân không từng sanh với người nào) Là câu 
mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uĝn 
không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của 
câu mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: 
Hay là hành uán không từng sanh với người nào thì sắc 
un không từng sanh với người Ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: 
“Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mở, bởi 
vì người mà hành uẫn không từng sanh trong những kiếp 
khác không có, chỉ có người hành uán từng sanh. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


Vẫn xuôi: Yassa rñpakkhandho nunpajjittha, 
tassa viññãnakkhandho nuppajjitthäti? 
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Sắc uẫn không từng sanh với người nào thì thức 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Không có!”(Natthi). 

Vấn ngược: Yassa vā pana viññãnakkhandho 
nunpajjittha, tassa r1ipakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là thức uàn không từng sanh với người nào thì 
sắc uẫn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Không có!” (Natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uán 
không từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho nuppajjittha (thì hức 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Không có, khi chi pháp của 
câu mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không 
(moghapañhä), vấn rằng: Sắc uẩn không từng sanh với 
người nào thì thức uẩn không từng sanh với người Ấy phải 
chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã) răng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà sắc uẫn không 
từng sanh trong những kiếp khác không có, chỉ có người 
sắc uån từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vā pana viññãnakkhandho nuppajjittha 
(Hay là thúc uán không từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa rñpakkhandho nuppajjittha (Thì sắc tiển 
không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của 
câu mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi nảy là câu rỗng không, vấn rằng: 
Hay là thức uĝn không từng sanh với người nào thì sắc 
uån không tùng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: 
“Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mở, bởi 
vì người mà thức uẫn không từng sanh (rong những kiếp 
khác không có, chỉ có người thức uån từng sanh. 


(Két Thúc Sắc Uẩn Gốc) 
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Thọ Uán Gốc 
(Vedanakkhandhaminla) 


1- Thọ Uán Góc Tưởng Un Ngon Song Dói 


Vấn xuôi: Yassa vedanakkhandho nuppajjittha, 


tassa saññãkkhandho nuppajjitthäati? 

Thọ uán không từng sanh với người nào thì tưởng 
uân không từng sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Không có!”(Natthi). 

Vẫn ngược:Yassa vã pana saññãkkhandho 
nuppajjittha, tassa vedanäkkhandho nuppajjitthãti? 

Hay là tưởng uẫn không từng sanh với người nào 
thì thọ uẫn không từng sanh với người áy phải chăng? 

Đáp “Không có!”(Natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa vedanakkhandho nuppajjittha (Tho tấn 
không từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa saññakkhandho nuppajjittha (Thì tưởng 
uân không từng sanh với người ây phải chăng?) Là câu 


Căn Song Và Uẩn Song 


-E-.ỷ.ỷ.ZYNGỌỢỌỢỌGỌỢỌợỌNẠỌỚỌỹỹỌỹ DI GỌI SON sss asul 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chí pháp của 
câu mở không có thì 

Chỉ pháp của câu hồi: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không 
(moghapañhä), vấn rằng: Thọ uẩn không từng sanh với 
người nào thì tưởng uán không từng sanh với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải. đáp bằng cách đáp hạn chế, 
(patikkhepavisajjana) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà thọ uán không 
từng sanh trong những kiếp khác không có, chỉ có người 
thọ uán từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana saññäkkhandho nuppajjittha 
(Hay là tưởng uán không từng sanh với người nào) Là câu 
mở. 

Tassa vedanakkhandho nuppajjittha (thi (bo uán 
không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của 
câu mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: 
Hay là tưởng uẩn không từng sanh với người nào thì thọ 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: 
“Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mở, bởi 
vì người mà tưởng uẫn không từng sanh trong những kiếp 
khác không có, chỉ có người tưởng uẫn từng sanh. 

2- Thọ Uẫn Góc Hành Un Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa vedanäkkhandho nuppajjittha, 
tassa sankhärakkhandho nuppajjifthäti? 

Thọ uẫn không từng sanh với người nào thì hành 
uån không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Không có!”(Natthi). 

Vẫn ngược: Yassa vā pana sankhãarakkhandho 
nuppajjittha, tassa vedanäkkhandho nuppajjitthäti? 


Hay là hành uẫn không từng sanh với người nào thì 
thọ uẫn không từng sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp “Không có!” (Natthi). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho nuppajjiftha (Tho uán 
không từng sanh với người nào) Là câu mó. 

Tassa sankhãrakkhandho nuppajjittha (Thì hành 
uĝn không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Không có, khi chi pháp của 
câu mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không (moghapañh3), 
vấn rằng: Thọ uẩn không từng sanh với người nào thì hành 
uẩn không từng sanh với người phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà thọ uán không 
từng sanh trong những kiếp khác không có, chỉ có người 
thọ uán từng sanh. 

Trong câu Ván ngược: 

Yassa vã pana sankhãrakkhandho nuppajjittha 
(Hay hành uẩn không từng sanh với người nào) Là câu 
mở. 
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Tassa vedanakkhandho nuppajjittha (thì tho uán 
không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của 
câu mở không có thì 
Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: 
Hay hành uán không từng sanh với người nào thì thọ uán 
không từng sanh với người ấy phải chăng? 
Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không 
có!” là câu đáp ngăn lại chi pháp của câu mở, bởi vì người 
mà hành uån không từng sanh trong những kiếp khác 
không có, chỉ có người hành uẫn từng sanh. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Un Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa vedanäkkhandho nuppajjittha, 
tassa viññãnakkhandho nuppajjitthãti? 

i Thọ uån không từng sanh với người nào thì thức 

uân không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Không có!” (Natthi). 

Vẫn ngược: Yassa vā pana viññãnakkhandho 
nuppajjittha, tassa vedanäkkhandho nuppajjitthati? 

Hay là thức uẫn không từng sanh với người nào thì 


thọ uán không từng sanh với người ấy phải chăng? 
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Đáp “Không có!” (Natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho nuppajjittha (To uán 
không từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho nuppajjittha (thì thúc 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của 
câu mở không có thì f 

Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không 
(moghapañhä), vấn rằng: 

Thọ uấn không từng sanh với người nào thì thức 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjan8) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà thọ uân không 
từng sanh trong những kiếp khác không có, chỉ có người 
thọ uẫn từng sanh. 
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Trong câu Vẫn ngược: 


Yassa vã pana viññãnakkhandho nuppajjittha 
(Hay là thức uĝn không từng sanh với người nào) Là câu 
mở. 

Tassa vedanakkhandho nuppajjittha (thì thọ uán 
không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của 
câu mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: 
Hay là thức uán không lừng sanh với người nào thì thọ 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: 
“Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mở, bởi 
vì người mà thức uån không từng sanh trong những kiếp 
khác không có, chỉ có người thức uẫn từng sanh. 


(Kết Thúc Thọ Uán Góc) 
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Tưởng Uán Gốc 
(Saññiikkhandhamila) 


1- Tưởng Un Gốc Hành Uẫn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa saññãkkhandho nuppajjittha, 
tassa sankhärakkhandho nuppajjitthãti? 

Tưởng uån không từng sanh với người nào thì hành 
uân không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Không có!”(Natthi). 

Vấn ngược: Yassa vã pana sankhãrakkhandho 
nuppajjittha, tassa saññãkkhandho nuppajjitthãti? 

Hay là hành uån không từng sanh với người nào thì 
tưởng uån không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Không có!”(Natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa saññãkkhandho nuppajjittha (Tưởng uẩn 
không từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa sankharakkhandho nuppajjittha (Thì hành 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của 
câu mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không (moghapañhä), 
vấn rằng: Tưởng uán không từng sanh với người nào thì 
hành uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà tưởng uàn không 
từng sanh trong những kiếp khác không có, chỉ có người 
tưởng uån từng sanh. 

Trong câu Vấn Hgược: 


Yassa vã pana sankhärakkhandho nuppajjittha 
(Hay là hành uán không từng sanh với người nào) Là câu mở. 

Tassa saññãkkhandho nuppajjiftha (Thì ưởng 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của 
câu mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: 
Hay là hành uẫn không từng sanh với người nào thì tưởng 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: 
“Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mở, bởi 
vì người mà hành uẫn không từng sanh trong những kiếp 
khác không có, chỉ có người hành uẫn từng sanh. 


2- Tưởng Uán Gốc Thức Un Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa saññäkkhandho nuppajjittha, 
tassa viññãnakkhandho nuppajjitthäti? 

Tưởng uẫn không từng sanh với người nào thì thức 
uân không từng sanh với người ây phải chăng? 

Đáp “Không có!”(Natthi). 

Vấn ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho 
nuppajjittha, tassa saññãkkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là thức uẫn không từng sanh với người nào thì 
tưởng uẫn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp “Không có!”(Natthi). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong cñu Vẫn xuôi: 

Yassa saññäkkhandho nuppajjittha (Tưởng uẩn 
không từng sanh với người nào) Là câu mó. 
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Tassa viññanakkhandho nuppajjittha (Thì thúc 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Không có, khi chi pháp của 
câu mở không có thì 

Chỉ pháp của câu hồi: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không 
(moghapañhä), vấn rằng: 

Tưởng uẩn không từng sanh với người nào thì thức 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanãä) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà tưởng uẫn không 
từng sanh trong những kiếp khác không có, chỉ có người 
tưởng uån từng sanh. 

Trong câu Ván ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho nuppajjittha 
(Hay là thức uán không từng sanh với người nào) Là câu 
mó. 

Tassa saññakkhandho nuppajjittha (Thi ưrởng 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 
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Chi pháp cúa càu mó: khóng có, khi chi pháp cúa 
câu mở không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rồng không, vấn rằng: 
Hay làthức uán không từng sanh với người nào thì tưởng 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: 
“Không có!” là câu đáp ngăn lại chi pháp của câu mở, bởi 
vì người mà thức uàn không từng sanh trong những kiếp 
khác không có, chỉ có người thức uẫn từng sanh. 


(Kết Thúc Tưởng Uán Gốc) 
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Hành Uån Gốc 
(Sankhãrakkhandhamiia) 


1- Hành Uẩn Gốc Thức Un Ngon Song Đối 
Vẫn xuôi: Yassa sankhärakkhandho 
nuppajjittha, tassa viñãñãnakkhandho nuppajjitthãti? 
Hành uẫn không từng sanh với người nào thì thức 
uẫn không từng sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp “Không có!”(Natthi). 
Vấn ngược: Yassa và pana viññänakkhandho 
nuppajjittha, tassa sankhärakkhandho nuppajjitthãti? 
Hay là thức uẫn không từng sanh với người nào thì 
hành uán không từng sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp “Không có!”(Natthi). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vấn xuôi: 
, Yassa saņkhārakkhandho nuppajjittha (Hành 
uân không từng sanh với người nào) Là câu mở. 
, Tassa viññãnakkhandho nuppajjittha (Thì thýc 
uán không trng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: Không có, khi chi pháp của 

câu mở không có thì 

Chỉ pháp của câu hài: Cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không 
(moghapañh3), ván rằng: Hành uấn không từng sanh với 
người nào thì thức uán không từng sanh với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(PatikkhepavisajJan3) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn lại 
chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà hành uàn không từng 
sanh trong những kiếp khác không có, chỉ có người hành uán 
từng sanh. 

Trong câu Vấn ngược: 

Yassa vā pana viññänakkhandho nuppajjittha 
(Hay là thức uẩn không từng sanh với người nào) Là câu 
mở. 

Tassa sankharakkhandho nuppajjittha (Thì hành 
uấn không từng sanh với người ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của 
câu mở không có thì 


Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: 
Hay thức uán không từng sanh với người nào thì hành uán 
không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: 
“Không có!” là câu đáp ngăn lại chi pháp của câu mở, bởi 
vì người mà thức uẫn không từng sanh trong những kiếp 
khác không có, chỉ có người thức uån từng sanh. 


a Kết Thúc Hành Uẩn Gốcaoøo 


Kết Thúc Phẩm Người 


se 
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Phần Cõi 
(Okãsavara) 
Q 


Sắc Uán Gốc 
(Rñpakkhandhaminia) 


1- Sắc Uẩn Góc Thọ Un Ngon Song Đỗi 

Vẫn xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjittha, 
tattha vedanäkkhandho nuppajjitthäti? 

Sắc uẫn không từng sanh trong cõi nào thì thọ uân 
không từng sanh trong cối áy phải chăng? 

Đáp “Từng sanh!” (Uppajjittha). 

Vấn ngược: Yattha vã pana vedanäkkhandho 
nuppajjittha, tattha rũpakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là thọ uẫn không từng sanh trong cõi nào thì 
sắc uẫn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp “Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Ván xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩấn 
không từng sanh trong cõi nào) Là câu mó. 
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Tattha vedanakkhandho nuppajjittha (thì thọ 
uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn (purepañhä), vấn 
rằng: Sắc uán không từng sanh trong cõi nào thì thọ uán 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược 
(paligativisajjan3), rằng: “Từng sanh! "là câu đáp đối lập 
lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uàn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẫn không 
từng sanh nhưng thọ uàn từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yattha vā pana vedanäkkhandho nuppajjittha 
(Hay là thọ uán không từng sanh trong cõi nào) Là câu 
mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjittha (hi sắc uán 
không từng sanh trong cõi áy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 

` lên thuần nhất của sắc uẫn. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
thọ uán không từng sanh trong cõi nào thì sắc uán không 
từng sanh trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: 
“Từng sanh! “là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uân là chỉ 
pháp của câu mở, cho dù thọ uán không từng sanh nhưng 
sắc uẫn từng sanh. 


2- Sắc Uẩn Góc Tưởng Un Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha rñpakkhandho nuppajjittha, 


tattha saññãkkhandho nuppajjitthäti? 

Sắc uân không từng sanh trong cõi nào thì tưởng 
uẫn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Từng sanh!” (Uppajjittha). 

Vấn ngược: Yattha vā pana sañññkkhandho 
nuppajjittha, tattha rũpakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là tưởng uẫn không từng sanh trong cõi nào thì 
sắc uẫn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Từng sanh!” (Uppajjittha). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu Vấn xuôi: 


Yattha rũpakkhandho nuppajjitha (Sắc uán 
không từng sanh trong cõi nào) Là câu mỡ. 

Tattha saññãkkhandho nuppajjittha (Thì tưởng 
uấn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uân. 

Chi pháp của câu hôi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn (Purepañhä), vấn 
rằng: Sắc „ấn không từng sanh trong cỗi nào thì tưởng 
uán không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược 
(paligativisajjanã), rằng: “Từng sanh!” là câu đáp đối lập 
lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uấn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẫn không 
từng sanh nhưng tưởng uẫn từng sanh. 

Trong câu VẤn ngược: 


Yattha vã pana saññäkkhandho nuppajjittha 
(Hay tưởng uấn không từng sanh trong cài nào) Là câu 
mở, 
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Tattha rũpakkhandho nuppajjittha (Thi sắc uán 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay 
tưởng uán không từng sanh trong cỗi nào thì sắc tấn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, 
rằng: “Từng sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi 
vì cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uån là 
chi pháp của câu mở, cho dù tưởng uẫn không từng sanh 
nhưng sắc uán từng sanh. 


3- Sắc Un Góc Hành Uån Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rñpakkhandho nuppajjittha, 
tattha sankhãrakkhandho nuppajjitthãti? 

Sắc uẫn không từng sanh trong cối nào thì hành uẫn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Từng sanh!” (Úppajjittha). 


Vấn ngược: Yattha vã pana sapkhärakkhandho 
nuppajjittha, tattha rñpakkhandho nuppajjitthãti? 
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Jen 
Hay hành uån không tirng sanh trong cõi nào thì sác 
uân không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp “Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjitha (Sắc sẩn 
không từng sanh trong cõi nào) Là câu mó. 

Tattha sankharakkhandho nuppajjitha (thì 
hành uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là 
câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn (Purepañhã), vấn 
rằng: Sắc uĝn không từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược 
(Paligativisajjanä), rằng: “Từng sanh!” là câu đáp đối lập 
lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uån là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẫn không 
từng sanh nhưng hành uẫn từng sanh. 
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Trong câu Vẫn ngược: 

'Yattha vã pana sankhärakkhandho nuppajjittha 
(Hay là hành uân không từng sanh trong cõi nào) Là câu 
mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjittha (Thi sắc uán 
không từng sanh trong cỗi ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 

Chi pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vẫn rằng: Hay là 
hành uẩn không từng sanh trong cỗi nào thi sắc uấn không 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: 
“Từng sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở, cho dù hành uàn không từng sanh nhưng 
sắc uán từng sanh. 


4- Sắc Uẫn Góc Thức Uẩẫn Ngon Song Đắi 

Vẫn xuôi: Yattha rñpakkhandho nuppajjittha, 
tattha viññãnakkhandho nuppajjitth5ti? 

Sắc uẫn không từng sanh trong cõi nào thì thức uẫn 


không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp “Tùng sanh!” (Uppajjittha). 

Vấn ngược: Vattha vã pana viññãnakkhandho 
nuppajjittha, tattha rũpakkhandho nuppajjitthãti? 

Hay là thức uẫn không từng sanh trong cõi nào thì 
sắc uân không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Từng sanh!” (Uppajjittha). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjitha (Sắc „ẩn 
không từng sanh trong cõi nào) Là câu mở. 

Tattha viññãnakkhandho nuppajjittha (Thì thuc 
uấn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Là câu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên 
của 4 danh uẫn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn (Purepañhä), vấn 
ràng: Sắc uẩn không từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược 
(paligativisajjan8), rằng: “Tı từng sanh!” là câu đáp đôi lập 
lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
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danh uån là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẫn không 
từng sanh nhưng thức uán từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yattha vã pana viññãnakkhandho nuppajjittha 
(Hay là thức uấn không từng sanh trong cõi nào) Là câu 
mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjittha (hi sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi ấu phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uân. 

Chi pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không từng sanh trong cõi nào thì sắc uẩn không 
từng sanh trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, 
rằng: “Từng sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi 


vì cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uån là 
chỉ pháp của câu mở, cho dù thức uán không từng sanh 


nhưng sắc uẫn từng sanh. 


(Két Thúc Sắc Uẩn Gốc) 


% 
có 
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Thọ Uẫn Gốc 
(Vedanñkkhandhaminia) 
1- Thọ Un Gắc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha vedanäkkhandho 


nuppajjittha, tattha saññãkkhandho nuppajjitthãti? 

Thọ uán không từng sanh trong cõi nào thì tưởng 
uẫn không từng sanh trong cõi áy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yattha vã pana saññãkkhandho 
nuppajjittha, tattha vedanäkkhandho nuppajjitthãti? 

Hay là tưởng uẫn không từng sanh trong cõi nào thì 
thọ uân không từng sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi và T) rong câu Vẫn ngược: 


Chi pháp của câu mổ: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uán không từng sanh trong cõi nào thì tưởng uán không 
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từng sanh trong cối ấy phải chăng? Hay là tưởng un 
không từng sanh trong cõi nào thì thọ uán không từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phdi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở thì tưởng uån cũng không từng sanh hay 
thọ uán cũng không từng sanh. 


2- Thọ Uán Góc Hành Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yattha vedanakkhandho 
nuppajjittha, tattha sankhärakkhandho 
nuppajjiftthäti? 

Thọ uẫn không từng sanh trong cõi nào thì hành 
uån không từng sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Yattha vā pana sankhãrakkhandho 
nuppajjittha, tattha vedanäkkhandho nuppajjitthãti? 

Hay là hành uån không từng sanh trong cõi nào thì 
thọ uẫn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi và Trong câu Vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uán không từng sanh trong cối nào thì hành uán không 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? Hay là hành uấn 
không từng sanh trong cõi nào thì thọ uẩn không từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn là chỉ 
pháp của cân mở thì hành uẫn cũng không từng sanh hay 
thọ uân cũng không từng sanh. 


3- Thọ Un Góc Thức Un Ngon Song Dói 
Ván xuói: Yattha vedanākkhandho 
nuppajjittha, tattha viññāņakkhandho nuppajjitthati? 


Tho uẫn không từng sanh trong cõi nào thì thức uån 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp “Phải rồi!" (Amanta). 
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Vẫn ngược: Yattha vā pana viññänakkhandho 
nuppajjittha, tattha vedanäkkhandho nuppajjitthãti? 
Hay là thức uán không từng sanh trong cõi nào thì 
thọ uẫn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vẫn xuôi và Trong câu Vẫn ngược: 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uán không từng sanh trong cõi nào thì thức uấn không 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? Hay là thức uẩn 
không từng sanh trong cõi nào thì thọ uán không từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn là chỉ 
pháp của câu mó thì thức uán cũng không từng sanh hay 
thọ uẫn cũng không từng sanh. 


œ Kết Thúc Thọ Uán Gốc ø2#2 
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Tưởng Uẫn Gốc 
(Saññiñkkhandhamila) 


1- Tưởng Uán Góc Hành Uẫn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yattha saññakkhandho nuppajjittha, 
tattha sankhärakkhandho nuppajjitthãti? 

Tưởng uẫn không từng sanh trong cõi nào thì hành 
uân không từng sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Vattha vā pana sankhärakkhandho 
nuppajjittha, tattha saññäkkhandho nuppajjitthati? 


Hay là hành uân không từng sanh trong cõi nào thì 
tưởng uẫn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vẫn xuôi và T! rong câu Vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẩn. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 


uấn không lừng sanh trong cõi nào thì hành uán không 
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lừng sanh trong cõi ấy phải chăng? Hay là hành uẩn 
không từng sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn không từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uân là chỉ 
pháp của câu mở thì hành uán cũng không từng sanh hay 
tưởng uán cũng không từng sanh. 


2- Tưởng Un Góc Thức Uán Ngon Song Đi 


Vẫn xuôi: Yattha saññãkkhandho nuppajjittha, 
tattha viññãnakkhandho nuppajjitthãti? 

Tưởng uẫn không từng sanh trong cõi nào thì thức 
uẫn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 


Vấn ngược: Yattha vā pana viãññänakkhandho 


nuppajjittha, tattha saññãkkhandho nuppajjitthãti? 
Hay là thức uẫn không từng sanh trong cõi nào thì 
tưởng uån không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vẫn xuôi và Trong câu Vẫn Hgược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
uấn không từng sanh trong cõi nào thì thúc uán khóng 
từng sanh trong cõi ấu phải chăng? Hay là thức uẩn 
không từng sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn không từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uẫn cũng không từng sanh hay 
tưởng uån cũng không từng sanh. 


(Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc) 


x 
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Hành Uán Góc 
(Sankhārakkhandhamūla) 


1- Hành Uẫn Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha sankhärakkhandho 


nuppajjittha, tattha viññãnakkhandho nuppajjitthãti? 

Hành uẫn không từng sanh trong cõi nào thì thức 
uán không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Ãmant3). 

Vấn ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho 
nuppajjittha, tattha sankhärakkhandho 
nuppajjitthãäti? 

Hay là thức uån không từng sanh trong cõi nào thì 
hành uån không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp “Phải rồi!” (Amant8). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vấn xuôi và Trong câu Vẫn ngược: 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành 
uán không từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn không 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? Hay là thức uẩn 
không từng sanh trong cỗi nào thì hành uán không từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uẫn cũng không từng sanh hay 
hành uẫn cũng không từng sanh. 


(Kết Thúc Hành Uán Gốc) 


Két Thúc Phần Cõi 
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Phần Người và Cõi 
(Puggalokiñsavira) 
G482 


Sắc Uán Gốc 
(Rñpakkhandhamila) 


1- Sắc Uẩn Góc Thọ Uán Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rñpakkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha vedanäkkhandho 
nuppajjitthãti? 

Sắc uẫn không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ uẫn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp:Arũpänam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjittha no ca tesam tattha vedanäkkhandho 
nuppajjittha, suddhãvãsãnam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjittha vedanäkkhandho ca 
nuppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, sắc uẫn 
không từng sanh nhưng thọ uẫn không phải không từng 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người ở trong cõi Tịnh cư, sắc uẫn không từng sanh và thọ 


uẫn cũng không từng sanh. 
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Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
vedanäkkhandho nuppajjittha, tassa tattha 
rũpakkhandho nuppajjitthãti? 

Hay là thọ uẫn không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì sắc uẫn không từng sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đúp:Asaññasattänam tesam tattha 
vedanäkkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjittha, suddhāvāsānam tesam 
tattha vedanakkhandho ca nuppajjittha 
rũpakkhandho ca nuppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, thọ uẫn 
không từng sanh nhưng sắc uån không phải không từng 
sanh với những người ấy trong cối ấy; còn đối với những 
người ở trong cõi Tịnh cư, thọ uẫn không từng sanh và sắc 
uẫn cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 
Yassa yatfha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc 


uấn không từng sanh với người nào trong cõi nào) Là câu 
mở. 
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Tassa tattha vedanakkhandho nuppajjittha (thì 
thọ uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 4 
bậc Thánh quả đang sanh (uppajjanta) và đang chết 
(cavanta) trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc và bậc Bất 
Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi 
Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 

Chi pháp của câu hỏi: Bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uán không từng sanh với người nào trong cỗi nào thì 
thọ uán không từng sanh với người Ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên phàm tam 
nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh (Uppajjanta) và đang 
chết (Cavanta) trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Arūpānam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjitha no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nuppajjittha (Đối với những người ở 
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trong cõi Vô sắc, sắc uán không từng sanh nhưng thọ uán 
không phải không từng sanh với những người & trong cỗi 
ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất Lai đang sanh trong 5 
cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc 
cứu cánh), bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đổi với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsãnam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjittha vedanäkkhandho ca 
nuppajjittha (Đối với những người ở trong cõi Tịnh cu, 
sắc uán không tùng sanh và thọ uán cũng không lừng 
sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn Hgược: 

Yassa vã pana yattha vedanäkkhandho 
nuppajjittha (Hay thọ uấn không từng sanh với người 
nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjittha (Thi 
sắc uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng và 
bậc Bát Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán 
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đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh 
cư. 

Chi pháp của câu hỏi: Bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cối Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, ván rằng: 
Hay là thọ uán không từng sanh với người nào trong cỗi 
nào thì sắc uần không từng sanh với người ấy trong cỗi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Asaññasatfänam 
tesam tattha vedanäkkhandho nuppajjittha no ca 
tesam tattha rũpakkhandho nuppajjittha (Đối với 
những người ở trong cõi Vô tưởng, thọ uán không từng 
sanh nhưng sắc uán không phải không lừng sanh với 
những người ấy trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc 
Bắt Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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Suddhãväsanam tesam tattha vedanākkhandho ca 
nuppajjittha rũpakkhandho ca nuppajjittha (đối với 
những người ở trong cỗi Tịnh cư, thọ uẩn không từng sanh 
và sắc uẩn cũng không từng sanh) là câu đáp trong câu 
vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uán Góc Tưởng Uán Ngon Song Đối 
Vẫn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 


nuppajjittha, tassa tattha saññãkkhandho 
nuppajjitthati? 

Sắc uẫn không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẫn không từng sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đáp Arũpänam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjittha no ca tesam tattha saññãkkhandho 
nuppajjittha, suddhãvãsãnam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjittha saññãäkkhandho ca 
nuppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, sắc uẫn 
không từng sanh nhưng tưởng uàn không phải không từng 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với những 
người ở trong cõi Tịnh cư, sắc uẫn không từng sanh và 
tưởng uán cũng không từng sanh. 
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Vấn ngược: Yassa vā pana yattha 
saññakkhandho nuppajjittha, tassa tattha 
rüpakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là tưởng uán không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì sắc uẫn không từng sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Asaññasat(änam tesam tattha 
saññãkkhandho nuppajjiftha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjittha, suddhãvãsãnam tesam 
tattha saññäkkhandho ca nuppajjittha rũpakkhandho 
ca nuppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, tưởng 
uẩn không từng sanh nhưng sắc uẫn không phải không 
từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với 
những người ở trong cõi Tịnh cư, tưởng uán không từng 
sanh và sắc uẫn cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vẫn xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc 


uấn không từng sanh với người nào trong cõi nào) Là câu 


mở, 
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Tassa tattha saññakkhandho nuppajjittha (Thì 
tưởng uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mỡ: Người phàm tam nhân, 4 
bậc Thánh quả đang sanh (uppajjanta) và đang chết 
(cavanta) trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc và bậc Bất 
Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi 
Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 

Chi pháp của câu hỏi: Bậc Bát Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uĝn không từng sanh với người nào trong cỗi nào thì 
tưởng uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên phàm tam 
nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh (uppajjanta) và đang 
chết (cavanta) trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpänam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjitha no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nuppajjittha (Đối với những người ở 
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trong cõi Vô sắc, sắc uấn không từng sanh nhưng tưởng 
uấn không phải không từng sanh với những người ấy trong 
cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bát Lai đang sanh trong 
5 cõi Tinh cư và đang chết trong 4 cỡi Tịnh cư (trừ cối Sắc 
cứu cánh), bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsãnam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjitha saññãkkhandho ca 
nuppajjittha (đối với những người ở trong cỗi Tịnh cư, 
sắc uẩn không từng sanh và tưởng uán cũng không từng 
sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
nuppajjittha (Hay là tưởng uấn không từng sanh với 
người nào trong cõi nào) Là câu mó. 

Tassa tattha rñpakkhandho nuppajjittha (Thì 
sắc uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng và 
bậc Bất Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 


trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán 
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đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh 
cư. 

Chi pháp của câu hồi: bậc Bát Lai đang sanh trong 
5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc 
cứu cánh), bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uán không từng sanh với người nào trong 
cõi nào thì sắc uẩn không từng sanh với người ấy trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattãnam 
tesam tat(ha saññãkkhandho nuppajjittha no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjitha (Đối với những 
người ở trong cõi Vô tưởng, tưởng uán không từng sanh 
nhưng sắc uĝn không phải không từng sanh với những 
người y trong cõi áy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bắt Lai 
đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi 
Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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Suddhãvãsãnam tesam tattha saññãkkhandho ca 
nuppajjittha rũpakkhandho ca nuppajjittha (Đối với 
những người ở trong cõi Tịnh cu, tưởng uán không từng 
sanh và sắc uẩn cũng không từng sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Góc Hành Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 
nuppajjittha, tassa (attha sankhärakkhandho 
nuppajjitthäti? 

Sắc uán không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì hành uẫn không từng sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đáp Ariũpänam tesam tattha rñpakkhandho 

_ nuppajjittha no ca tesam tattha sankhärakkhandho 
nuppajjittha, sudđhãvãsãnam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjittha sankharakkhandho ca 
nuppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, sắc uàn 
không từng sanh nhưng hành uẫn không phải không từng 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với những 
người ở trong cõi Tịnh cư, sắc uẫn không từng sanh và 
hành uẫn cũng không từng sanh. 
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Ván Hgược: Yassa và pana yattha 
saņkhārakkhandho nuppajjittha, tassa tattha 
rüpakkhandho nuppajjitthāti? 

Hay là hành uẫn không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì sắc uẫn không từng sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Asaññasattänam tesam tattha 
sankharakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjittha, suddhãvãsãnam tesam 
tattha sankhãrakkhandho ca nuppajjittha 
rũpakkhandho ca nuppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, hành 
uân không từng sanh nhưng sắc uẫn không phải không 
từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với 
những người ở trong cõi Tịnh cư, hành uán không từng 
sanh và sắc uẫn cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa yaffha rñpakkhandho nuppajjittha (Sắc 
uán không từng sanh với người nào trong cối nào) Là câu 
mở. 
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Tassa tattha sankhärakkhandho nuppajjittha 
(thì hành uấn không từng sanh với người ấy trong cỗi ấy 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 4 
bậc Thánh quả đang sanh (uppajjanta) và đang chết 
(cavanta) trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc và bậc Bất 
Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi 
Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bản 
trong cối Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uán không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên phàm tam 
nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh (uppajjanta) và đang 
chết (cavanta) trong cõi Vô sắc, với 4 cối Vô sắc là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Arpänam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjitha no ca tesam tattha 


sankhãrakkhandho nuppajjiftha (Đối với những người 
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ở trong cỗi Vô sắc, sắc uán không từng sanh nhưng hành 
uấn không phải không từng sanh với những người ấy trong 
cõi áy); Tiép đến Ngài nêu lên bậc Bát Lai đang sanh trong 
5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cối Sắc 
cứu cánh), bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Suddhāvāsānam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjittha sankhãrakkhandho ca 
nuppajjittha (đối với những người ở trong cõi Tịnh cư, 
sắc uán không từng sanh và hành uẩn cũng không từng 
sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu Vẫn Hgược: 

Yassa vã pana yaftha sankhärakkhandho 
nuppajjittha (Hay là hành uấn không từng sanh với 
người nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc 
uấn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu më: Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng và 
bậc Bất Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 


trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán 
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đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh 
cư. 

Chi pháp của câu hỏi: Bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uấn không từng sanh với người. nào trong cỗi 
nào thì sắc uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Asaññasatfãänam 
tesam tattha sankhãrakkhandho nuppajjittha no ca 
tesam tattha rũpakkhandho nuppajjittha (Đối với 
những người ở trong cõi Vô tưởng, hành uán không từng 
sanh nhưng sắc uẩn không phải không từng sanh với 
những người áp trong cối ấy; Tiếp đến Ngài nêu lên bậc 
Bát Lai đang sanh trong 5 cối Tịnh cư và đang chết trong 4 
cối Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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suddhāvāsānam tesam tattha sankhärakkhandho ca 
nuppajjittha rũpakkhandho ca nuppajjittha (đối với 
những người ở trong cõi Tịnh cư, hành uẩn không từng 
sanh và sắc uẩn cũng không từng sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Un Góc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vẫn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha viññãnakkhandho 
nuppajjitthãati? 

Sắc uân không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì thức uẫn không từng sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đáp: rũpãnam tesam tattha rũpakkhandho 
nunpajjittha no ca tesam tattha viãññãnakkhandho 
nuppajjittha, suddhãvãsãnam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjittha viãññãnakkhandho ca 
nuppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, sắc uẫn 
không từng sanh nhưng thức uẫn không phải không từng 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với những 
người ở trong cõi Tịnh cư, sắc uàn không từng sanh và 
thức uán cũng không từng sanh. 
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Vẫn ngược: Vassa vã pana yattha 
viññãnakkKhandho nuppajjittha, tassa tattha 
rũpakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là thức uân không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì sắc uẫn không từng sanh với người áy 
trong cõi áy phåi cháng? 

Dáp:Asaññasattanam tesam tattha 
viññanakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
rüpakkhandho nuppajjittha, suddhavasanam tesam 
tattha viññãnakkhandho ca nuppajjittha 
rüpakkhandho ca nuppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, thức 
uán không từng sanh nhưng, sắc uân không phải không 
từng sanh với những người ấy trong cõi Ấy; còn đối với 
những người ở trong cõi Tịnh cư, thức uån không từng 
sanh và sắc uẫn cũng không từng sanh. 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong cñu Vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc 
uấn không từng sanh với người nào trong cõi nào) Là câu 


mở. 
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Tassa tattha viññanakkhandho nuppajjittha (7; 
thức uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 4 
bậc Thánh quả đang sanh (uppajjanta) và đang chết 
(cavanta) trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc và bậc Bắt 
Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cối 
Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 

Chi pháp của câu hỏi: Bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cu (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cu mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Sắc uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
thíc uán không tùng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên phàm tam 
nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh (uppajjanta) và đang 
chết (cavanta) trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpãnam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajji(tha no ca (esam tattha 
viññãnakkhandho nuppajjittha (Đối với những người ở 
792 


Căn Song Và Uẩn Song 


——“ —ễ- 


trong cõi Vô sắc, sắc uán không từng sanh nhưng thức uán 
không phải không từng sanh với những người ấy trong cõi 
ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất Lai đang sanh trong 5 
cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc 
cứu cánh), bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: suddhavasanam tesam tattha 
rüpakkhandho ca nuppajjittha viññanakkhandho ca 
nuppajjittha (đối với những người ở trong cối Tịnh cư, 

sắc uẩn không tùng sanh và thức uẩn cũng không từng 
sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vā pana yaftha viññãnakkhandho 
nuppajjittha (Hay là thức uấn không từng sanh với người 
nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho : nuppajjittha (mi sắc 
uán không từng sanh với người Ấy trong cỗi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng và 


bậc Bất Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 


trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán 
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đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh 
cư. 

Chi pháp của câu hỏi: Bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này Là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thức uán không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì sắc uán không từng sanh với người ấy trong cỗi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattãnam 
tesam tattha viññanakkhandho nuppajjittha no ca 
tesam tattha rũpakkhandho nuppajjitha (Đối với 
những người ở trong cõi Vô tưởng, thức uán không từng 
sanh nhưng sắc uẩn không phải không từng sanh với 
những người ấy trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc 
Bắt Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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suddhãvãsãnam tesam tattha viññanakkhandho ca 
nuppajjittha rũpakkhandho ca nuppajjittha (đối với 
những người ở trong cỗi Tịnh cư, thức uán không từng 
sanh và sắc uán cũng không từng sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


(Két Thúc Sắc Uẩn Gốc) 
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Tho Uán Góc 
(Vedanakkhandhamila) 


1- Thọ Uán Góc Tưởng Uán Ngọn Song Đi 


Vẫn xuôi: Yassa yattha vedanäkkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha saññãkkhandho 
nuppajjitthãati? 

Thọ uån không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẫn không từng sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Yassa vã pana yattha 
saññäkkhandho nuppajjittha, tassa tattha 
vedanäkkhandho nuppajjitthãti? 

Hay là tưởng uẫn không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì thọ uẫn không từng sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!? (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäkkhandho nuppajjittha 
(Thọ uán không từng sanh với người nào trong cõi nào) 
Là câu mở. 
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Tassa tattha saññãkkhandho nuppajjittha (Thì 
tưởng uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) và bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc 
Bất Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở thì tưởng 
uán cũng không từng sanh. 
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Trong câu VẤn ngược: 


Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
nuppajjittha (Hay là rưởng uẩn không từng sanh với 
người nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjittha (Thì 
thọ uấn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: bậc Bát Lai đang sanh 
trong 5 cối Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), và bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hồi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì thọ uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc 
Bát Lai dang sanh trong 5 cõi Tịnh cu và đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và dang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở thì thọ 
uån cũng không từng sanh. 


2- Thọ Uán Góc Hành Uğn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa yattha vedanäkkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha sankhãrakkhandho 
nuppajjitthãti? 

Thọ uẫn không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì hành uẫn không từng sanh với người ấy trong cối 
ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Ãmantä). 

Vẫn ngược: Yassa vā pana yattha 
sankhãrakkhandho nuppajjittha, tassa tattha 
vedanäkkhandho nuppajjitthäati? 

Hay là hành uẫn không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì thọ uán không từng sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp “Phải ròi!” (Amantä). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa vyattha vedanakkhandho nuppajjittha 
(Thọ uán không từng sanh với người nào trong cõi nào) 
Là câu mở. 

Tassa tattha sankhãrakkhandho nuppajjittha 
(thì hành uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), và bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hôi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uán không từng sanh với người nào trong cỗi nào thì hành 
uån không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc 
Bắt Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang 
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viên tịch Níp Bàn trong cõi Tinh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở thì hành 
uẫn cũng không từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
nuppajjitha (Hay là hành uĝn không từng sanh với 
người nào trong cõi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho nuppajjittha (Thì 
thọ uấn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), và bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cối Tịnh cư. Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hối: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Hay là 
hành uán không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
thọ uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 


chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rỗi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc 
Bát Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở thì thọ 
uån cũng không từng sanh. 


3- Thọ Uán Gốc Thức Un Ngon Song Đắi 

Vấn xuôi: Yassa yattha vedanäkkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha viññãnakkhandho 
nuppajjitthäti? 

Thọ uẫn không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì thức uẫn không từng sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Yassa vā pana yattha 
viññãnakkhandho nuppajjittha, tassa tattha 
yedanäkkhandho nuppajjitthãti? 

Hay là thức uẫn không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì thọ uẫn không từng sanh với người ấy 
trong cõi Ấy phải chăng? 
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Đáp “Phải rồi!” (Ãmantä). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vấn xuôi: 

Yassa ya(tha vedanakkhandho nuppajjittha 
(Thọ uán không từng sanh với người nào trong cõi nào) 
Là câu mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandho nuppajjittha (Thì 
thức uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), và bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uán không từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uấn không từng sanh với người ấy trong cỗi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc 
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Bát Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở thì thức 
uån cũng không từng sanh. 

Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana yattha viãññãnakkhandho 
nuppajjittha (Hay là thức uán không từng sanh với người 
nào trong cối nào) Là câu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho nuppajjittha (Thì 
thọ uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), và bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không từng sanh với người nào trong cói nào thì 
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thọ uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc 
Bất Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở thì thọ 
uán cũng không từng sanh. 


(Két Thúc Thọ Uán Gốc) 
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Tưởng Uán Gốc 
(Sañiiãkkhandhamila) 


1- Tưởng Uĝn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa yattha saññãkkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha sankhärakkhandho 
nuppajjitthãti? 

Tưởng uán không từng sanh với người nào trong 
cõi nào thì hành uẫn không từng sanh với người ấy trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Vẫn ngược: Yassa và pana yattha 
sankharakkhandho nuppajjittha, tassa tattha 


saññãkkhandho nuppajjitthãti? 

Hay là hành uán không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì tưởng uẫn không từng sanh với người ấy 
trong cõi ây phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta) 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong cầu Vẫn xuôi: 

Yassa yattha saññãkkhandho nuppajjittha 
(Tưởng uán không từng sanh với người nào trong cõi nào) 
Là câu mở. 
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Tassa tattha saņkhārakkhandho nuppajjittha 
(thì hành uán không từng sanh với người ấy trong cõi á 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), và bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: 7irởng 
uán không từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc 
Bất Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở thì hành 
uán cũng không từng sanh. 
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Trong câu Vẫn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
nuppajjittha (Hay là hành uán không từng sanh với 
người nào trong cỗi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho nuppajjittha (thì 
tưởng uán không từng sanh với người ấy trong cối ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mỡ: Bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), và bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cối 
Vô tưởng. 

Chi pháp của câu höi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uán không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc 
Bắt Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở thì tưởng 
uẫn cũng không từng sanh. 


2- Tưỡng Uẫn Gắc Thức Uẫn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa yattha saññãkkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha viññãnakkhandho 
nuppajjitthãti? 

Tưởng uẫn không từng sanh với người nào trong 
cối nào thì thức uẫn không từng sanh với người ấy trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Ãmantã). 

Vẫn ngược: Yassa vā pana yattha 
viññãnakkhandho nuppajjittha, tassa tattha 
saññãkkhandho nuppajjitthati? 

Hay là thức uẫn không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì tưởng uẫn không từng sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải rồi!” (Amanta). 
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Trinh Bày Chi Pháp Và Phán Tích Vé Càu 


Trong câu Vẫn xuôi: 


Yassa yattha saññäkkhandho nuppajjittha 


(Tưởng uán không lừng sanh với người nào trong cõi nào) 
Là câu mở. 


Tassa tattha viñÑãnakkhandho nuppajjittha (thi 


thức uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), và bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
uẩn không từng sanh với người nào trong cài nào thì thức 


uấn không từng sanh với người ấp trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc 
Bắt Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang 
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viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở thì thức 
uân cũng không từng sanh. 

Trong câu Vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
nuppajjittha (Hay là thức uán không từng sanh với người 
nào trong cõi nào) Là câu mờ. 

Tassa fattha saññãkkhandho nuppajjittha (thi 
tưởng uán không từng sanh với người ấy trong cõi Ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), và bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uán không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 


chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phåi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc 
Bát Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), và bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở thì tưởng 
uẫn cũng không từng sanh. 


(Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc) 
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Hành Uẫn Gốc 
(Sankharakkhandhamnla) 


1- Hành Uẩn Gốc Thức Un Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi: Yassa yattha sankhãrakkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha viññãnakkhandho 
nuppajjitthäti? 

Hành uẫn không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì thức uẫn không từng sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Ämantä). 

Vẫn ngược: Yassa vã pana yattha 
viññãnakkhandho nuppajjittha, tassa tattha 
sankhärakkhandho nuppajjitthãti? 

Hay là thức uẫn không từng sanh với người nào 
trong cối nào thì hành uẫn không từng sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp “Phải ròi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu Vẫn xuôi: 

Yassa yattha sankharakkhandho nuppajjittha 
(Hành uấn không từng sanh với người nào trong cõi nào) 
Là câu mở. 
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Tassa tattha viññanakkhandho nuppajjittha (thì 
thức uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: Bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, vấn rằng: Hành 
un không từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uấn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc 
Bắt Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở thì thức 
uấn cũng không từng sanh. 
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Trong câu Vẫn ngugc: 

Yassa vā pana yattha viññanakkhandho 
nuppajjittha (Hay là thức uán không từng sanh với người 
nào trong cỗi nào) Là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nuppajjittha 
(thì hành uån không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Bậc Bất Lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không từng sanh với người nào trong cỗi nào thì 
hành uẩn không từng sanh với người ấy trong cối ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc 
Bắt Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), bậc A La Hán đang 

viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 


=—=——————— 815 


GIẢI THÍCH BÓ SONG ĐỐI 


PR 
Nguòi lac vô nhân dang sanh và dang chét trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở thì hành 
uẫn cũng không từng sanh. 
(Kết Thúc Hành Uần Gốc) 
Két Thúc Phần Người và Cõi 
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Kết Thúc Phần Quá Khứ Đối Lập 
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